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TUA 


Quyìn truyện « Vương Thúy-Kiều » này nguyên 
ten ỉà <c Ệị ịjs %jị Đoạn-trưòng tàn-thanli » ; một 
tên nữa là a ^ ft m $jL Kim Vân Kiều truyện ». Tác- 
giả là Nguyễn-Du tiên-xinh. một người trong đám 
cổ-gia đời nhá Lê. mà ra làm quan bubi tồn-triều 
đời nhà Nguyễn. Vi một mối cảm-tưởng ở chồ 
cương-thường đó, cho nên tác-giả mới mượn quyền 
Phong tình-lục của Trung-qvổc, mà làm ra quyen 
truyện này trong quốc - vần. cảm thương cho 
một người khuê các có tài xắc, nhân gia-biến mà phải 
ba chìm bầy nôi. không được hưởng cài hạnh-phúc 
thanh quý ở gia-đình ; đề ngụ thương cho tự minh 
là con nhà thế-phìệt thi-ihư, nhân quốc-biến má cũng 
phải chìm noi theo thì, không giữ được tấm lóng 
trung-trinh đối vởi cố-chủ vậy. Cùng vì vàn-chương 
bởi tám-sự như thế, cho nên như có một cái xức 
thiêng-liêng khiến cho người ta dễ cảm động-, ấy 
quyền Kiều mà hay, chỗ gốc thực ở đó. mà văn-tài 
của Tác-giả lại là phần thứ hai. 

Tuy vậy, nay ta chỉ biết qua như thế là đủ; đỏ là 
việc riêng của Tác-giỗ, ta không cần đem mà nghị- 
luộn với văn-chương trong quyên truyện làm chi. 



Thường thấy có nhiêu người bàn nói vì quyên Kiều, 
ỉẫn-thẫn mê-man, gần khiến chu người nghe đến 
không rõ quyền truyện đó là truyện « nàng Thúy- 
Kiềuí hay truyện « ỏng Nguyễn-Du » nữa. Lại có 
những người quá sùng-bài co-nhán, tự cam nô-lệ, 
xướng ra những lời đàm-phán quá đáng, không 
đích-đáng; chẳng làm thềm giá-trị cho Tác-giầ chút 
chi, mà chỉ làm mất cái diện-mục của văn-chương 
đã lắm. Ròi nữa, kẻ tung lên, người dấp xuống; 
một quyền văn vô tội, gần thành như một quả ban- 
lông (ballon). Nghĩ thật đáng buồn cho dư luận 
vân-học-giới! 


Tôi từng được nghe ông Tú làng Minh-Ilương 
5ẼB). tự Tiều-Minh (/]-. t$), tên là Phan-thạch-Sơ 
ĩĩ &J)> .thơ đề Kiều có hai càu rằng : 

M p - K % tt tó 

Hữn-Minh nhất đại vô song kỹ, 

-k m T ĩk m iớ SỊ 

Đại-Việt thiên thu tuyệt điệu từ 

(Cô đĩ không có hai ở trong một đời nhà Hữư- 
Minh ; — lời ván rắt hay đè lại nghìn năm nước 
Đại-Việt). 

Phê bình nghị-luận về quyền Kiều, tưởng như hai 
cáu đây, thật đă đả mà phải. 

Nay bản chú-giải này, cùng chỉ vi một mối cẫni- 
tình đối với văn-chương của cô-nhán, như quyền 
truyện lục-bát đáy, thật đáng kì là một quye.n văn 
hay; ngoài ra, xin không dám biết đến. 


NGUYỄN-KHẲC-HIẼU. 



NGUYỄN : DU TIÊN SINH 

TIÊU TRUYỆN 

Cụ Nguyễn-Du, IỊtc người làng Tiên-điền ffl, 
huyện Nghi-xuân, tinh Hà-tĩnh ; tự là « Tố n/iư» 
^ itu, hiệu là a Thanh-hiên» ìn IT ; sinh năm Ất- 
dậu đời Cảnh-hưng nhà Lê (1765). Bố là Nguyễn- 
Nghiễm, đỗ Tiến-sĩ, làm tướng, tước phong Xuàn- 
quận-cóng. Bác và anh đều là bực người khoa giáp 
cuối đời Lẻ cả. Hai chữ cưong-thường, in vào 
trong tri-nghĩ của Tiên-sinh cũng là 2 )hải. 

Nguyễn-Huệ đánh Thăng-long, vua Chiêu-thống 
chạy sang Tàu, vận nhà Lê đến đỏ đã hết. Trừ 
những người theo vua đi khỏi nước và những 
người chết nạn, cảc thằn-tử họ Lê phần nhiều trổn 
nàu, cam lắy chỗ sơn-lâm điền-giã, vùi hai chữ 
cô-trung. Nguyễn-Du tiên-sinh chỉnh là hạng người 
ấy. Cái biệt-hiệu « Hòng-sơn ỉiệp-hộ ì> í® |Iị Ị! 13, 
cũng vì sự mải chơi săn-bắn mà cổ đặt cái tên 
phỏng-khoáng, cho khuày-khỏa u-hoài. Song mà 
thàn-thế của Tiên-sinh, nào có mãi như thế. 



Vua Gia-long nhất thống toàn quốc, vời cảc thần- 
tử nhà Lê đều cho ra làm quan. Nguyễn-Du tiên- 
■inh cung lại là hạng người làm quan ấy. Gia- 
long năm thứ 12 (1813), Tiên-sinh lăy chức Càn- 
chảnh-điện học-sĩ, xung làm cống-sír sang Tàu. 
Quyên truyện Thúy-Kiều đây, thực chấp mổi tơ- 
duyên từ đó 

Phong-iinh-ỉục (/& tỉặ f&), Thanh-tâm tài-nhỗn 
(íf >ù ip A), nguyên ỏ Tàu là một cuốn tiều- huyết 
không lấy gì làm giá-trị; chỉ cảm vì thân-thế của 
Thúy-Kiều có chỗ đáng thirơng-tiếc, cho nèn mới 
gợi lòng lài-tử, mượn giai-nhàu mà giãi mối sầu 
chung Từ đấy mà tảc-giả Nguyễn-Dti hợp vỏi 
ngưòi trong truyện là Kiều, cùng nhau thiẻn-cô 
vậy. 

rièn-sinh mất vảo năm 1820, là Minh-Mạuh 
nguyèn-nièn, tháng tám ta, ngày mòng mười; thọ 
năm mươi sáu tuồi. 

TẢn-Đà. 

NGUYỄN-KHẮC-HIẾU. 



MẤY LÒ I NÓI VÊ THỀ-LỆ 
TRONG QUYỀN 


p) Quyên truyện này nguyên tên là « Đoạn- 
irưòng tàn-thanh » |§)r BI $1 *$> là tác-giả có ngụ- 
củm tàm sự. Một tên nũa là « Kim Vàn Kièu 
tru} ện » ^ ^ fđf, là ngưòi sau muốn tóm-tát sự- 
tích. Nuy đẵ biết như thế, mà xét ở trong truyện 
chỉ có mội Thủy-Kiầu là vai chinh, cho nên lấy ba 
chữ « Vương Thúy-Kiềiu) làm tên. Bản truyện này, 
cỏ chú, có giãi, cho nên theo với chữ tên chinh, có 
đật thềm hai chữ <t chú giải » ở sau. Phần nhiều lời 
chú giải trong bản dây, xem vời các bồn có mới, 
khác, cho nên có chữ « tân y>. Theo■ tiếng thướng, 
đêu gọi là « Truyện Kiều », cho nên có chữ «truyện». 
« Vương Thúy-Kiều chú giải lán truyện » 3& m 
ẵt bảy chữ tên của bản truyện này in ra, 

lấy nghĩa vỉ thế. 

2°) Bản truyện này trưởc khi sửa-soạn đầ in, có 
họp nhiều các bản chữ nôm vả các bản quốc-ngữ đă 



in trước--, phàm nhirng chữ trong truyện, bản nọ in 
khác bẳn kia, đêu so-sánh lựa-chọn, mong được thế 
nào ỉà phải hơn. Song đă là công việc sao-lục, 
thời phải hay chăng, hon hay kém,sự-lý không 
lấy gì làm bằng; quyền tham-định tự ở các 
Độc-giả. 

3") Phàm các chữ phản-vỏn bất-nhất, mà ý-đinh 
trong bản đáy có khác vởi phần nhiều các bốn đă 
in trước, thời đêu có nói rõ sự xét-đoán là như sao. 
— Những chữ phồn-vân mà ở trong bản đây không 
dám có ý-định như sao, thời đành cứ đề theo như 
trong bản nôm xưa, chịu là một lẽ chưa tường, m,à 
có phụ dẫn những chữ đề khác nhau vạ các nghĩa 
chú giải của các bản khác. 


4‘) Bản truyện này cứ theo nguyên-văn in luôn 
suốt từ đầu đến hết, như các bản chữ nỏm ; mà 
không có phân ra từng đoạn như các bản quốc-ngữ 
khác, là lấy rằng trong văn-chương của Tác-giả 
phan nhiêu những cáu chuyền-tiểp rất tài-tình, nếu 
ngất đoạn mà in, thời những cáu ấy đề theo đoạn 
trước hay đề xuống đoạn sau, đầu là mất cả cái 
hay của Tác-giẫ. 

5") Phàm việc chú thích trong bản đây, cốt mong 
lấy đủ sáng vàn-i.ghĩa, cho nên có chữ bắt-đắc-dĩ 
mà phải tường, phdn nhiều chữ không cân tường mà 
phải lược ; dù tường dù lược, đêu có so-sánh ở các 
bạn và tra-khảo ở các sách, không dám tự ý sơ- 
xuất chú theo một cách hồ-đồ. Những chữ do 
ở Hàn-vàn, dù lù giản-dị đơn-thường, má việc 



S ịtch 1<hông bỏ qua, là một ý nghĩ xa về 
n của chữ Hán mỗi ngay càng mòn-mỏi 

6”) Phàm việc giảng giải trong bủn đày. cốt (fê tỏ 
thấy các cái hay. cái kheo trong ván-chương. cho 
dược rõ chỗ tỉnh-thần của Tác-giả : mà nếu có 
nhung chỗ đáng hồ-nglii ve văn-lý. cũng xin chỉ rò 
những chỗ hò-nghi ấy, mong đe (Ịộr-giả cùng nhận 
cọi. Ngoài ra, hoậc có những (CUI, nhũng chữ 
rìàờ, nguyên khàng can phái giang-giải. song vi 
I kãỵ ở các bản kliác giỏng đi một nghĩa riêng, 
tho nên .tường xét mủ biện minh, la một lè bắt- 
đấc-dĩ vậy. 





VUÔNG THÚY-KIÊU 


CHÚ - GIẢI 


TÀN - TRUYỆN 

m 


1 ram năm trong cõi người ta (1), 

Chữ tài, chữ mệnh, kheo là ghét nhau (2); 

Trải qua một cuộc bề dâu (3), 

Nhũng điều tròng thấy mà đau đớn lòng. 

Lạ gì bỉ sắc, tư phong (4), 

Trời xanh quen với mả hồng đánh ghen. 


(1) Hai chữ « trăm mun » do ở những chữ 5 tẹ. bách- 
niẽiì, lĩ IS bách tuế mà dịch nghĩa ra, nỏi đại phàm trong 
một đòi ngưòi ta ở trần-thế. 

(2) Ghét nhau như là nói xurig-khắc với nhau, nghĩa lã 
có tài hơn người thời pliàn mệnh thường phải kém. 

(3) Hai chữ « bỉ dáu » bôi chữ n ÌỀ tang thương dịch 
ra, nguyên là be mà hỏa làm đất trồng dàu, nói cuộc đòi 
biến dối như thế. « Ai bầy trò bãi bề nương dâu », như câu 
đó cũng tức là nghĩa nãy. 

(4) Bĩ sắc tư phong ®í ® là cái diều kia kém thời 
cái điều này đưọc hom. Câu này ý muốn nói đã hom tài 
•thời phải kém mệnh, mà vì theo bằng trẳc vã vàn, cho 
nên lỏi văn cỏ hơi ép, vì đảo ngưọc văn-nghĩa. 
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VƯƠNG THÚY - KIỀU 


Cảo thom (1) lần giở trước đến, 

Phong-linh cỏ lục còn truyền sử-xanh (2). 

Rằng : năm Gia-tĩnh triều Minh (3), 

Bốn phương phẳng-lặng, hai kinh (4) vững-vàng. 

Cỏ nhà viên-ngoại (õ) họ Vương, 

Gia-tư nghỉ (6) cũng thường-thường bậc trung. 


(1) Cảo tlìơm bởi chữ % fS phương cảo, là nói cái bản 
chép hay, có thế đê thơm lại về sau. Câu này và câu dưó'i, 
tức trỏ vào nguyên gốc quven Thanh-tám lài-nhàn. 

(2) Sở' xanh bởi chữ Tí Ể. Ihanh-sữ. Ở nước Tâu từ xưa 
chưa biết chế ra giấy, dùng tre xanh chẻ ra từng phiến đề 
viết, vì thế cỏ chữ « thanh sừ ». — « Phong-tình cỏ lục », 
nghĩa là có cái bản truyện phong-tình. Chữ cỏ, nhiều bản 
đe là cỗ, vi ỏ' chữ nôm la xưa, trong chữ 13 có, cỏ chữ £ cò. 

(3) Gia-tĩnh 3ẵ ijỊ là niên hiệu vua Tliế-lôn nhà Minh, vào 
khoảng 1522-1566. 

(4) Hai kinh là Bắc-kinh và Nạm-kinh.— Càu này lò - i văn 
rất đưóng-hoàng tự-nhiên, mà đã có tròng xuống chồ 
Từ-Hải gày cuộc binh-đao ỏ' dưới. 

(5) Viền-ngoại R nguyên lã một chức quan ngoại- 
ngạch, đè cho những ngưòi giằu dưọ-c bỏ tiền ra mua. Sau 
rồi những ngưò-i giàu thường đưọ-c ngưò'i ta tôn gọi là viên- 
ngoại, vậy cũng như tiếng « Bủ-hộ » hay a cụ bá » của ta. 

(6) Gia-tư ^ 18 là của-cải trong nhà, cũng nlnr nói gia- 
sản. — Nghỉ là hắn, là ông ấy, chữ này bây giò' không 
thưòng dùng. 




VƯƠNG THÚY - KIỀU 
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Một trai con thứ rốt lòng, 

Vương-Quan lã chữ, nỗi dòng nho-gia (1). 

Đằu lòng hai ả tố-nga (2), 

Thúy-Kiều là chị, em là Thúy-Vàn (3). 

Mai cốt-cách, tuyết tinh-thần (4). 

Mỗi ngưòi mỗi vẻ, mười phàn vẹn mười (õ). 

Vân xem trang-trọng khác vời (6), 

Khuôn trăng đầy-đặn, nét ngài nở-nang (7). 

Hoa cưòi ngọc thổt đoan-ỉrang (8); 

Mâ) r thua nước tóc, tuyết nhường màu da. 

Kiều càng sắc-sảo mặn-mà, 

So bề tãi sắc, lại là phần hơn. 

Làn thu-lhủy, nét xuàn-son (9), 

Hoa ghen thua thắm, liễu hòn kém xanh. 


(1) Virơng-Qnan ĨE ss. Nho-yia % là nhà người học trò. 

(2) Tố-Nya cũng như nói tố-nữ, là ngiròi con gái đẹp.. 

(3) Thúy-Kiều ĩs. rhúy-Yân 31 g. 

Í4) Sáu chữ này chĩ là nói vê người thanh-tú. 

(5) Chữ mỗi trong càu đày, có.nhiều bản đè là chừ một. 

(6) Đoạn này đem Vân lẻn nối trưóc, rồi nói đến Kiều sau, 
cho dược khỏi nhạt. Chỗ đỏ về sự lập-tliế có it nhiẹucông- 
phu. 

(7) Câu này tả sự đẹp tỏ ra pliúc-hậu phương-phi. Tác- 
giả có ý nhòm xuống bậu-vận của cô Vàn ở đó. 

(8) Chữ « thốt » nghĩa là nói, tiếng ở Trung-kỷ thường 
dùng. — -Đoan-trang là đứng-đắn. 

(9) Thu thủy 7k là nưỏc mùa thu, nói con mắt sắc 
sáng. — Xuân sơn # LU là vệt núi mùa xuân, nói lông 
mày thanh đẹp. 
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VƯỎNG THỨY - IClỀu 


Một hai nghiêng nước, nghiêng thành (1), 

Sắc đì\nh đòi một, tài đành họa hai (2). 

Thòng-minh vốn sẵn, tinh trời, 

Pha nghề thi họa, -đủ mùi ca ngâm. 

Cung, thương, làu bậc ngữ-àm (3), 

Nghe riêng ăn đứt Hò-cầm một T trương (4) : 

Khúc nhà tay lựa nên xoang (5), 

Một thiên « bậc mệnh» lại càng' não nhân (6). 
Phòng-lưù rất mực hồng qụầh Ợ), 


(1) Càii này bóc ý ở hái càu : - & 1$ A t*. w A 0, 
nhất tiếu khuynh nhán-lhùnh.. túi tiếu khuynh nlìăn-quốc. 
Nghĩa là: một cấi cirởi làm cho nghiêng được thành cùa 
ngirõi; hai cải cưõi làm cho nghiêng được nước của người, 
nói cái giã-trị của nhan-sắc cỏ thè khiến cho ông vua mê 
say mà tai-hại đến thế. Càu đày dản dùng, là nói chị 
cnĩ Thúy-Kiềui đã đẹp tiến hạng-ấy. 

(2) Càu này chì là nói sắc dẹp có một mà tài hoặc có 
hai, song mà, lời nói hơi “tối và kém xuôi. 

(3) Ngũ-áiụ K =£• là năm tiếng trong cung-bực của đòn, 
túc là ■%, fg, ©, 33, cung, thương, giấc, trùự, võ. 

(4) Hồ-cũm tì ^ là cái đòn cùa rợ Hò, nguyên chính là 
cải nhị ; vì có kiều nhị Ịàm giống như cái tý-bà, cho nên 
ty-bà người ta cũng gợi là hò-cầm. — Trương íô là nói 
cái Cây đờn. 

(5) Xoang ỉ là diệu hát. Có bản đề là chương, lỏi và 
nghĩa cùng kém. 

(6) Bạc-, mệnh £5 Ã là khúc hát cùa Thúy-Kiều tự chế 
ra. Nghĩa đen là nói cái. số-ipệnh mong-manh cùa ngưòi 
liòng-nhan. — Não nhân tẩ A là làm cliọ người ta nghe 
inà phẳi sầu-não. 

(7) Hông-quần ỆZ ĩg Ịà cái quần đỏ. Phụ-nữ nưòc Tàu 
thùơ xưa thường mặc như vậy, cho nên hai chữ này 
thành tiếng gọi chỉ vè phái phụ-nữ. 
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Xuàn-xanh xấp.-xì tới tuần cập-kè (1). 

Ẽm-đềm trưởng rủ màn che,- 
Tường đỏng ong bưởrii đi về mặc ai. 

Ngày xuân con én đưa thoi (2), 
Thiều-quang chỉn chục đã ngoài sảu-mươi (3). 

Cỏ non xanh .tàn 'chân trời, 

Cành Ịè trắng điẽnì một vài bông hoa. 

Thanh-minh (4), trúng tiết thảng ba, 

Lễ là Tầò-mộ, hội là Đạp-thanh (5). 

Găn xa nô-nửc én ahh, 

Chị em sắm-sửa bộ-hành chơi xuân. 

Dập-diu tàị-tử giai-nhàn, 

Ngựa xe như nước, áo quàn như nêm. 

Ngỗn-ngang gò đống kẻo lên, 

Thoi vàng-bồ rắc, giò tiềii-giấy bay. 


(1) Cụp & là đến ; kê Ổ là cái cài đầu, nlnr loài cái trâm 
cái thoa. Con gái Tàu khi xưa, theo lỗ thời đếri 15 tuSi 
bầt (lau cãi cãi kê lèn đầu, ấy là đến tuồi gẵ chồrig. — Cứ 
vậy thòi trong càu đày đìí có chữ «tới iiutn», chữ cập có 
lẽ là thừa nghĩa'. 

(2) Càu nãy muốn nói ngày xuẩn di nhanh thấm-thoắt, 
mà nhân cẵntu.xuân có những con én bay íii bay lại, cho 
nên đặt như đây, là lời văn tả cảnh. — cỏ bản giảng vi 
cái thoi dệt cửi lầm như hĩnh - còn chim' én, nghĩa đó 
thực sai. 

(31 Thiêu quang gg 316 lã bỏng sảng êm hòa, tức ìà nói 
ngày xuân. Chin chục mà đã ngoài sáu-mươi, tức là nót 
đã hon hai 'tháng mà sang dầu tháng ba. 

(4) Thanh-minh ì# 93 là một tiết trong mùa xuân, thuộc 
về đáu thảng ba. 

(5) 7íỉo mọ 1S H là quét mộ, nghĩa là đi viếng mộ mà 
sửa-sang qữèt-tưố - c cho sạth.— Đạp-lhanh Ịẳ tí lã giẫm 
choi 'lên làn cỏ xanh. 
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Tà-tà Jjóng ngả về tây, 

Chị ein thơ-thẫn dan tay ra về. 

Bước lần theo ngọn tièu-khê (1), 

Lần xem phong-cảnh có bề thanh-thanh. 

Nao-nao dòng nưó'C cuốn quanh, 

Dịp cầu nho-nhỏ cuối ghềnh bắc ngang. 

Sè-sè nấm đất bèn đường. 

Rầu-rầu ngọn cỏ, nửa vàng, nửa xanh. 

Rằng: «Sao trong tiết Thanh-ruinh, 

«Mà đày hưomg khói vắng tanh thế mà?» 

Vương-Quan mói dẫn găn xa: 
à Đạm-Tièn nàng ấy xưa là ca-nhi. 

«Nồi danh tài sắc một thì, 

«Xôn xao ngoài của, thiếu gi yến anh. 

«Kiểp hồng-nhan có mong-manh, 

« Nửa chừng xuàn, thoắt gẫy cành thièn-hương (2). 

«Có người khách ỏ’ viễn-phương, 

«Xa nghe cũng nức tiếng nàng tim choi. 

«Thuyền tình vừa ghé tơi nơi, 

«Thì đà trâm gẫy bình rơi hao giờ (3)1 

« Buồng không lặng ngắt như tờ (4), 


(1) Tiìu-klié /h gs là cái ngòi nước nhỏ. 

(2; Thiên-lutơng Vị fr là mùi thơm của tròi, cành thiên- 
ìntơng tức là cành hoa, nói vi vói phằm giá của ngivò-i 
mỹ-nhân. 

(3) Trăm gẫy bình rơi là người đã chết. 

(4) Tớ là tờ giấy. Giông sông lúc lặng-tĩnh thòi như mặt 
tờ giấy. Đây chỉ là nối sự binh-tĩnh không xôn-xao nhir 
trước. «Trắng xóa Irùng-giang phẳng-ỉặng tờ», tức là 
nghĩa chữ tờ đó. 
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<ỉ Dấu xe ngựa đã rêu lờ-mờ xanh Ợ). 

<t Khóc than khôn xiết sự-tinh, 

« Khéo vò duyên bấy là mình vói ta I 
«Đã không duyèn trước chăng mà, 

«Thò'i chi chút đỉnh gọi là đuyèn sau, 
a Sắm-sanh nếp tử, xe châu (2), 

«Bụi hồng (3) một nấm, mặc dầu cỏ hoa. 

((Trải bao thỏ lặn, ác tà (4), 

« Ấy mồ vò-cbủ, ai mà viếng thăm ! » 

Lòng đàu sẵn mõi thưong-tấm. 

Thoắt nghe, Kiều đã đầm-đằm châu sa : 

« Đau-đớn thay, phận dàn-bà ! 

«Lời rằng bạc-mệnh cũng là lời chung. 

« Phũ-phàng chi bấy Hóa-cỏng ! 

«Ngày xanh (5) mòn-mỏi, má hồng phòi-pha. 


(1) Càu này có thế văn đặc-biệt. Văn lục-bát thuờng hai 
chữ đi vói nhau, một c.hập; nlnr câu đây thòi chữ xe ờ thứ 
hàf đi luôn vói chữ ngựa ở thứ ba, lại chữ lớ ỏ ■ thứ sảu đi 
luôn vói ebữ /nò- ờ thứ bầy ; trong tam chữ không thè ngắt 
hơi vào chữ nko, mà tiếng trong tiếng đục xứng hợp, khéo 
ngâm tự thấy cò hường-điệu khác hẳn các câu llurờng. 

(2) Nép lừ là cái áo quan; gỗ từ ^ là một thứ thường 
dùng làm cô quan thi tốt. Xe cháu là cái linh-xa có trang- 
điẻm hoa-mỹ.— Ngirỏị khách chôn Bạm-Tiẽn thật hữu- 
tlnh, mà tiếc knông còn tên đế lại ờ trong truyện. 

(3) Hai chữ « bụi hông » dày chỉ là lời vàn lịeh-sự, nói cái 
mả chôn ở bên đường, cỏ nhiều bản đề là « vùi nóng »thòi 
làm mất cả vê hay mà lại thành ra cái tinh cùa người khách 
không có trung-hậu. Như sự sai lâm đó rất có hại đến 
vãn-lý. 

(4) Thỏ ỉi là con thô, 1Ỉ1 cái tinh trong mặt trăng; ác í& 
là con quạ, là cái hình trong mặt tròi. Câu này, ý nói 
hết đêm lại ngày, mà ngày ấy qua ngày khác. 

(õ) Ngày xanh bời chữ & thanh xuàn. 
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« Sổng làru vợ khắp người ta, 

«Khéo thay thảc xuống lảm ma không chòng (lj ĩ 
« NỈIO người phượng chạ loan chung, 

« Nào người tiếc lục tham hồng, lả ai (2) ? 

«Đẵ không kẻ đoái, người hoài, 

«Sẵn đày ta thắp một vài nén hương. 

í Gọi là gặp-gỡ giữa đường, 

«Họa là người dưpri suổi vàng (3) biết cho. » 
Lầm-dầm khấn-vải nhỏ to. 

Sụp ngồi vài gật trước mò, bước ra. 

Một vùng cỏ áy (4), bóng tà, 

Gió hiu-hiu thối một và bông lau. 

Rút trâm sẵn giắt mái đầu, 

Vạch da cày, vịnh bổn càu ba vàn. 

Lại càng mê-màn tàm-thần, 

Lại càng dửng lặng tần-ngằn chẳng ra- 
Lại càng ìtclộL nét hoa, 

Sầu tuôn đứt nối. chàu sa vằn đậi ! 

Vân rằng : « Chì cũng nực cười, 
t Khéo dư nước mắt, khóc người đời xưa ! » 
Rằng : « Hòng-nhan tự thuở xưa, 
í Cái điều bạc-mệnh có chừa ai đâu. 


(1) Hai câu này thoát ở hai càu thơ: dE® K À s, fí 

^ Ã. Sinh vi vạn nhân thê, tử tác vô phn quỉ. — « sống 
làm vợ muôn người, chết làm ma không chòng.» 

(2) Hai chữ người trong hai càu đây nói vào những 
ngirỡi khách làng chơi khi trước qua lại. 

(3) Suối vồng, bởi chữ & hoàng-tuyền, tức là nói chốn 
âm-phủ. 

(4) Chữ áy, nghĩa là vàng lụi. 
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« Noi-niềm tưởng đến mà đau, 

« Thấy người nằm đỏ, biết sau thể nào ? í 
Quan rằng : « Chị nối hay sạo, 

«Một lời là một vận vào, khỏ nghe 1 
« ở đây âm-khi (1) nặng-nề, 

« Bỏng chiều đã ngả, dặm về còn xa...» 

Kiều 1 'ẫng : CL Những đấng tài-hoa, 

« Thác là thề-pliảch, còn lả tinh-anh. 

« Dễ hay tình lại gặp tình, 

« Chờ xem, ắt thăy hiền linh bây giờ. » 

Một lời nói chửa kịp thưa, 

Phút đâu trận giỏ cuổn cờ (2) đến ngáy : 

Ào-ào đố lộc, rung cây, 

Ở trong dượng có hương bay ít nhiều. 

Đè chừng ngọA gió lần theo, 

Dẩu giày từng bước in rêu rành-rành. 

Mặt. nhìn, ai nấy đều kinh, 

Nàng rằng: « Này thực tinh-thành chẳng xa. 

« ỉỉữu-tinh ta lại gặp la, 

<t Chớ nề u hiền (3), mới là chị em » 

Đã lỏng hiên-hiện cho xem, 

Tạ lòng, nàng lại 11 ỔỈ thèm vải lòi. 

(1) Ảm-khi l& & là cái khi u-âm ẵm-đạm, tirc là nói chỗ 
tha-ma. 

(2) Tức là ngọn gió Icc, cỏ thè lãm cho cuốn cờ. 

(3) u im là mờ tối, nói về phần người đã chết. Uièn Bi là 
rõ-rệt, nói vè phần người hiện sống. 
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Lòng thơ (1) lai-Iáng bồi-hồi, 

Gốc cày lại vạch một bài cô-thi (2). 

Dùng-dẳng nửa ở, nira về, 

Nhạc vàng dàu đã tiếng nghe gần-gằn. 

Tròng chừng thấy một yăn-qhân. 

Lọng buông tay ỉihẩụ (3) bưởc lần dặm băng. 

Đề huề lưng túi giỏ trăng, 

Sau chân theo một vài thằng con-con. 

Tuyết in sắc ngựa câu dòn (4), 

Cỏ pha mũi áo nhuộm non da trời. 

Nẻo xa mới tỏ mặt người, 

Khách đà xuống ngựa, tới nơi tự tinh. 

Hài văn lần bước dặm xanh, 

Một vùng như thề cây quỳnh, cành giao (5). 

Chàng Vương, quen mặt ra chào, 

Hai kiều (6) e-thẹn nép vào dưới hoa. 

Nguyên người quanh-quất đâi' xa, 

Họ Kim tèn Trọng, vốn nhà trám-anh (7). 


(1) Lóng thơ cũug nlnr nói hừng thơ. 

(2) Cò thi £ tĩ lã bài thơ theo diện cS. 

(3) Buông lỏng cirong cho ngựa đi thong-thả. 

(4) Câu 8ÍJ là con ngựa con. Chữ dàn clura đưọ'C tưènig 
nghĩa, cỏ bản cho là nghĩa xinh-đẹp. 

(5) Nòi ngưỏ-i đẹp như the những cái cày bằng ngọc vậy. 

(6) Đòi Tam-quốc có hai con gái của ông họ Kiêu S5 gọi 
lù “ 35 nhị kiêu ; đây là nhân chữ Kiều đồng âm mà tiện 
đặt cho sinh-tinh. 

Ợ) Trám-anh gỉ là nói nhã dòng-dõi. 
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Nền phú-hậu, bậc tài-đanh, 

Văn-chương nếp (1) đất, thông-minh tinh trời. 

Phong-tư tài-mạo tót vời (2), 

Yào trong phong-nhẩ, ra ngoài hào-hoa. 

Chung quanh vẫn đất nước nhả, 

Với Vương-Quan, trước vẫn Ịà đồng-thàn (3). 

Vần nghe thơm nức hương-Iàn (4), 

Một nền Đòng-tước, khỏa xuân hại kiều (õ). 

Nước non cách mấy buòng điều (6), 

Những lỉi trộm nhớ thầm yèu chốc mòng (7). 

May thay giải-cắu tứơng-phùng (8), 

Gặp tuần đôi lá (9), thỏa lòng tìm hoa. 


(1) Nếp là nền nếp. Bốn chữ này tức là theo vói ba chữ 
« nền phú hậu » ở câu trên, cũng nlur nói nhà có đất hay 
chữ. 

(2) Phong-tư là (láng-điệu. Tót vời là hơn thường. 

(3) Đ'ông-thàn 0 K cũng tức là nghĩa bạn học. 

(4) Hương-lán @ ÍỄS là chỗ láng-giềng trong làng. Trong 
nguyên truyện, Kim-Trọng là ngưòã cùng làng VÓŨ nhà 
KĨềũ. 

(5i Câu này nhân ở. càu thơ $ # 3! íâ " ^ ỉ)'ông- 
lưởc xuân thâm lỏa nhị kiêu. Đài Đồng-tirớc mùa xuân sâu 
khóa kin hai nàng Kiều. — Nguyên là càu truyện đỏi Tani- 
quóc, Tào-Thâo định hễ phá được Ngô thỏi bắt hai nàng 
họ Kiều là vợ Tồn-Sách và vợ Chu-Du, khóa giam vào ở 
đài Đòng-tước. Bàv chỉ là mượn chữ Kiều mà nói. 

(G Buông (tiều tức là buồng đào, bởi chữ |£ HE hông 
khuê là chỗ Iigiròi con gái (ỳ. 

(1) Chốc mỏng cùng như nói bấy láu, làu nay. 

(8) Giải-cấu ig H là sự gặp-gờ tình-cờ. 

i9) Đoi lủ nghĩa là lúc các cày thay lá non mới. Có 
nhiều bàn đẻ là đố lủ, dua lá, là nói có cái hội như thế, 
song xét lên với chữ tuần không thông. 
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Bỏng hồng (1) nhác thấy nẻo xa, 

Xuân lan, thu cúc, mặn-mà cả hai. 

Xgirới quốc-sắc, kẻ thiên tài, 

Tình trong như đà, mặt ngoài còn e. 

Chập-chờn con tỉnh, con mê, 

RỐ.I 1 ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn (2). 

Bóng tã như giục con buồn, 

Khách đá lèn ngựa, người còn nghè theo. 

Dưới giỏng nưóc chầy trong veo, 

Bèn cầu to - liễu bỏng chiều thưỏt-lha, 

Kiều từ trở gót trướng hoa, 

Mặt trời tới đăt (3), chiêng đà thu-không (4). 


(1) Bóng hồng là người C011 gái, bởi những chữ ír Ịg 
hông-qùân, j|ỉt ho ng-trang mà ra. Một chừ hông thường 
dùng đ'è nói riêng về đàn-bà, con gái, vì phụ-nĩr khi xưa 
liaỵ mặc (lò đò. 

(2) Chỉn khôn là klió yèn, lã không xong. 

(3) Tới (tất là sát tói mặt đất. Hai chữ này, phần nhiều 
các bản đè là gác núi. Song xét từ lúc Vương-Quan nói 
chuyện vó'i Kièu, có càu « Bóng chiều dã ngả, dặm v'ẽ còn 
xa »; sau đỏ ròi còn chỏ' xem một con giỏ lổc, Kiều lại 
còn đề tho- ỏ' gốc cây; đến lúc tưong-biệt vói Kim-Trọng, 
có càu «Bóng là như giục cun buônu. Vậy thòi khi Kièu 
về đến trướng-hoa. không phiu là lúc mặt tròi còn gác 
nải nữa. Lại xem như chữ «thu-khồng» ừ luôn dó càng 
rõ. Cho nén đây theo một bân nôm chù viết, đê là « tới 
(tất», cho đưọc hợp văn lý, dù là ỏ' nguyèn-vãn hoặc sai. 

(4) Thn-không Jiir í là thu các công-việc ban ngày đã 
làm xong. Hai chữ này có lẽ riêng lá chữ về việc quan 
của ta, ơ văn Hán chưa được thấy cỏ. Các dinh phủ 
huyện, thường cứ sam tối thòi tròng lỏn, trống con, 
kièng và mõ cùng theo nhau mà đánh cho đến tan hòi. 
Viết ra chữ thòi la s í siu-không, mà tiếng thường vẫn 
nói là thu-khóng. 
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Gương nga (1) chênh-chếch dòm song, 
Vàng gieo ngấn nước, cây lòng bỏng sân. 

Hải-đường lả ngọn đông-lân (2), 

Giọt sương chiu nặng (3) cành xuân la-ổà. 

Một mình lặng ngắm bỏng nga (4), 

Rộn đường gần với nỗị xa bòi-bời : 

« Người mà đến thế thời thôi ! 

« Đời phồn-hoa cũng là đời bỏ đi ! 


(1) GiTơiự] nga là nói mặt trăng. Chu nga bởi chữ Hằng- 
nga mà đặt ra. Có bản chua là «cái gương của ả Hằng- 
nga » thòi nghĩa sai. 

(2) Hải-dường ií 5ÍẾ là cày hẳi-dưỡng. ■Đỏng-làn M Slí là 
láng-diềng bên phía đông. Câu này, trong bản của cụ Bùi- 
khánh-Diễn và của ông Hổ-đắc-Hàm đèu cho lã cái bóng 
của cây hải'đường lả ngọn sang, lấy vi lẽ mặt trăng xế 
phía tây', cho nên chiếu ngọn cày lả bỏng sang dòng. 
Song e rằng tiếp xuống càu dưới, một hư một thực, 
không được liền nghĩa. 

(3) Chiu, nghĩa là treo bám vào đó mã làm cho ra nặng. 

Chữ này, nguyên văn nòm là jg, các bản đề là gieo, là 
deo, đèu là không sành nghĩa ; duy trong bân cùa ông Hồ- 
đắc-Hàm đế là chiu, thực tình đúng hơn. — Nhàn đày, xin 
phụ ghi một câu cũng là nói về chữ chiu. Trong bài Trường 
liận-ca, càu : gg ĨẼ — hoa nhất chi xuân dời vũ, 

tôi có dịch la: cành lê hoci chiu hụt mưa xuân dầm, thưỏ-ng 
riêng lấy chữ chiu làm đắc-ý; nay' được coi thấy chữ này ơ 
trong bản cra ông Hò, không xiết vui-mứng Irong việc vãn. 

(41 Bóng nga là bóng tráng, bời chữ Hồng-nga ra, cũng 
như nói (Cgưong nga» ở trên. 
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« Người đàu gặp-gỡ làm chi ? 
crTrăm năm biết có duyên gì hay không (I)?» 

Ngồn-ngang trăm mối bên lòng, 

Nèn cảu tuyệt-diệu (2) ngụ trong tính-tinh. 

Chênh chênh bóng nguyệt xế mành, 

Tựa ngồi (3) bên triện, một mình thiu-thiu. 

Thoắt đàu thấy một tiêu-kiều (4), 

Cỏ chiều phong-vận, có chiều thanh-tân, 
Sương in mặt, tuyết pha thân (5), 


(1) Mấy càu đây thật tài-tinhl Dùng hai chữ «người », mà 
trên nói được ra Đạm-Tiên, dưỏi nói được ra Kim-Trọng. 
Sự linh-động ở hai chữ khiến là chữ «mà » và chữ «đáu». 

(2) Tuyệt-diệu ịg & là rất hay. 

(3) Chữ ngồi, các bản có đề là chữ lan, chữ nương. — Triéti, 
ý là cải ghế có trạm, mà thực tiếng chưa được tường: 

(4) Ticu-kiỂu /h ỈU là ngưòi con gái xinh bé. 

(5) Càu này ý nói trên mặt và trên thân nguòi tiẽu-kiề 11 
ấy, còn như có sương tuyết in phủ, ấy là tả cái tinh-trạng 
của một ngưò-i đèm tối đi đến; mà nhận kỹ thó-i thấy rằng 
người khách ấy tức là người ỏ- chỗ « dưới giỏng nước chầy, 
bẽn trên củ can », từ nơi xa đó ítén chơi vậy. Sảu chừ này 
của Tác-giả rất là công-phu, chữ in và chừ pha nên đe ý 
nhận xct. Nhận thấy có mấy bản khác chú nghĩa càu này, 
cho chữ sương chữ tuyết là tả sự trắng dẹp cùa dàn-hà, 
nghĩa là mặt và thân trong-trắng như sương tuyết. Nghĩ 
theo sự giảng như thế thời lâm to, cho nên càu đây nói 

i dài giòng, mong được Bộc-g:ả chú ý. 
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Sen vàng lững-đững (1) như gần như xa. 

Rước mừng, đón hỏi dò-la : 

« Bào-Nguyên (2) lạc lối đâu mà đến dây ? » 
Thưa 1 'ẳng : « Thanh khi xưa nay, 

« Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên. 

<t Hàn-gia (3) ỏ’ mé tâỵ-thiên (4), 

« Dưới giỏng nước chảy, hèn trên có cầu. 

« Mấy lòng hạ-cổ đến nhau (5), 

« Mấy lòi hạ-tử ném chàu gieo vàng (6). 


(1) Hai chữ « sen vàiiỊi » bỏ‘i một tích truyện cô. Xua ỏ- 
Tàu có ỏng vua yèu một nàng phi, (lúc hoa sen bằng vàng 
lát xuống mặt đất, cho nàng ấy bước đi lèn trên, ngồi 
xem lảy làm tliú-vị mà khen rằng : « mỏi hư Ó'C chân sinh 
ra hoa sen ». Cho nèn chữ « yót sen », hay « sen vàng », 
dùng đè nói gót chân, hay bước cliàn nguôi con gái là thế. 
— Hai chìr lững-iỉững, các bản khác (lèu đê là lãng-dũng ; 
nay theo lòi ông Trúc-Khê Ngò-văn-Triện đê như dày, thực 
hợp nghĩa với cái dáng đi nìir gần như xa hon, chiếu vói 
trong bản nôm nguyên chữ ỈR ỊS cũng không là sai ngoa. 

(2) Đáo-nguyèn iS là nguồn đào, là cải ngòi nước mà 
có nhiều cày dào. Xira (tời Tấn cỏ người ngư-phủ chèo 
thuyền di theo một cái nguồn nircrc, dần thấy có nhiều 
cây đào, tới cùng, thành ra thấy' một chỗ tiên-cảnh. Đây ý 
nói người khách là tiên. 

(3) , (4) Hàn-gia 35 là cái nhà hèn mọn, lời nói nhún, 
cũng như chữ li <%. — Tùy-thiên Eí |tf lã con đưòng đi ở 
chồ mộ-địa mà ở về phía tày. 

(5) Hặ-cố "F Í0 lã trông xuống, đoái tới. 

(6) Iỉạ-tử 'F là cho xuống, ban xuống cho. 
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«Vảng trình hội chủ (1) xem tường, 

« Mà xem trong so đoạn-trường (2) có tên. 

<1 Âu đành quả-kiếp nhản-duyên (3), 

« Cung người một hội, một thuyền đàu xa (4) I 

(1) Hội-chỉi e -í là ngưòi chủ hội. Đày ý trỏ nói vào vị 
chủ hội Đoạn-trưò-ng. 

(2; Đoạn-trưởng 5fị ỉg nghĩa đen là đứt ruột. — Hai chữ 
này, gốc ò' truyện Sựu-thần: Có ngưòi bắt dược hai con 
Vượn con, ngày thưỏ-ng đem ra hiên nhà bỡn choi, con 
vượn mẹ mỗi ngày cứ đén ở trên cà}' gàn đâu nhà, trông 
vào nhà kèu thảm. Tcri lâu, con vượn ló'n kêu mãi mà chết, 
ro-i xuống ở gốc cày. Người ta đem vào mô ra, thời thấy ử 
trong ruột nó đứt ra từng tấc. Nhàn đó, phàm sựgì bi-lliâm 
thời người ta hay nói là đoạn-trường. —Trong bài Trường- 
hận-ca Ẽ, tB st của ông Bạch-cư-DỊ tả lúc vua Minh-Hoàng 
chạy vào Ba-Thục, nàng Dương phi dă bị chết ỏ’Mã-ngôi, 
đèm trời mưa mà vuá nghe liếng chiêng canh, thật là buồn 
thảm, cho nín có càu tí 03 00 ỉv ss < «Đạ vũ văn lỉnh 
iloụn-lrường thanh)). Ấy chữ ((đoạn-trướny » nguyên nghĩa 
chi có nhựthế. Trong bản truyện Kièu này, Tãc-giả dã định 
lấy hai chữ ấy làm tên, đặt là « -Đoạn-tnrờng tán-thanlì», cho 
nên nhân dó mà đặt luôn ra những chữ «sồ đoạn-lrường, 
tập doọn-trườny » từ chỗ không lâm ra có, cho mặn-inà 
càu truyện. Ngưcri sau yên chi như có cái sò biên tèn 
những người lĩồng-nhan bạc mệnh,'phải chịu sự dau-đcrn 
khồ-sở, như những ngưòi trong láu xanh là cái kiếp đoạn 
trưò-ng. Ấy đều dã bị Tảc-giả trỏ bỡn làm thật. 

(3) Quả-kiếp nhân-duyên Ã iu 0 tỊặ là nghĩa nói có 
duýên-kiếp tiền-dịnh. 

(4) .Theo chữ «hộl-chìi» trên đày, thấy như có một cái 
hội đoạn-trưòng, cho nên trong câu nãy chữ « một hội 
một thuyền », cũng như nói cùng trong-một bọn ngưỏ’i 
vói nhau vậy. 
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«Này mười bài mới (ỉ) mới ra, 

«Càu thần lại mượn bút hoa vẽ-vời B. 

Kiều vàng lĩnh ỹ đề bài, 

Tay tiên một vẫy, đủ mười khúc ngâm. 

Xem thơ nấc-nờ khen thầm ; 

« Giá đành tú-khấu, cấm tám (2) khác thường ! 

« Vi đem vào tập đoạn-trường, 

«Thi treo giải nhất, chi nhường cho ai ! » 

Thềm hoa khách đã trở hài, 

Nàng còn cầm lại một hai tự-tinh. 

Gió đàu sịch bức mành-mành, 

Tỉnh ra mỏị biết rằng minh chiêm bao. 

Trông theo nào thấy đảu nào, 

Hương thừa dường hẩy ra vào đàu đày. 

Một mình lượng-Iự canh chày, 

Đường xa, nghĩ nỗi .sau nậy mà kinh !, 

Hoa tròi bèo giạt đã đành., 

Biết duyên mình, biết phận mình thế thòi! 

Nỗi rièng lớp lớp sóng giòi, 

Nghỉ đòi cơn, lại sụt-sùi dòi cơn. 

Giọng Kiều rền-rĩ trướng loan, 

Nhà huyên (3) chợt tỉnh, hỏi : <t Can-cớ gi ? 


(li «Mười bài mới » như: Thương bạc-mạnh, Tiếc Xtiâ/I- 
xanh, vàn vân... 

(2) Tũ-kh(ìn cum-tủm gí n íl ,t' là miệng thêu, lòng gấm, 
nói hạng ngivò-i có tài văn-ehưomg. 

(3j Nhả huyên là nói bà mẹ, bỏ-i chữ® ẩ huyên đường ra. 
Tục thường kèu mẹ là huyên, ngiiyên vi ở trong kinh Thi 
cỏ câu thơ nói rằng: «Ước gì (tiTỌX thứ cỏ huyên, dè 
trồng ở chỏ chái bắc ». Chái Lẳc lã chỗ mẹ ở. 



28 


VƯƠNG THÚY - KIÊU 


«Cớ sao trằn-trọc canh khuya, 

«Màu hoa lê hãy đàm-đìa giọt mua ? í. 

Thưa rằng : «Chút phận ngày thơ, 

« Dưỡng sinh đòi nợ (1) tóc tơ chưa đền. 

« Buỗi ngày chơi mả Rạm-Tiên, 

« Chợp đi, thoắt thĩíy ứng liền chiêm-bao. 

«Đoạn-trường là số thế nào ? 

« Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia. 

« Cử trong mộng-triệu (2) mà suy, 

«Thàn con thôi có ra gì mai sau ! » 

Dạy rằng : « Mộng-huyễn (3) cứ đâu ! 

« Bỗng không mua não chuốc sầu, nghĩ nao ! » 
Vàng lời khuyên giải thấp cao, 

Chưa xong điều nghĩ, đã dào mạch Tương (4). 

Ngoái song thỏ-thẻ oanh vàng, 

Nách tường bông liễu bay ngang trước mành. 

Hiên tà gác bởng chênh chênh, 

Nỗi 1 'ièng, riông trạnh tấc riêng một minh. 


(1) Nói công ơn sinh và dưỡng của cha mẹ cũng bôi 
chữ « cha sinh mẹ dưỡng ». 

(2) Mộng-lriẹu §■ ỷị, là cái diêm thấy trong mộng. 

(3) Mộng huyễn X] nghĩa lã câu truyện mơ-hồ không 
lấy gì làm cứ. .Chữ huyễn, nhiều bản dề làm lã ảo, vì ở 
văn nôm khi xưa, KỊ huyễn giống như chữ iỉỉ ấu. 

(4) Xưa vua Thuấn đi tuần-thú mà mất ở Thương-ngô, hai 
vợ là Nga-hoàng và Nữ-anh cùng khóc thảm-thiết ỏ- trẽn 
bỏ'sông Tương ỉffl. Cho nên hai chữ «mạch tương » đây 
mượn nói là nước mắt của đàn-bà, ke cũng chỉ như chữ 
« hạt châu » mà nhân vi bắt vàn vậy. Có bản cho nghĩa là 
nước mắt tương-tư, mà giảng là tương-tư Kim-Trọng, như 
thế thực thêm lòi mà sai. 
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Cho hay là thỏi hữu-tình, 

Đõ ai gỡ m6i tơ mành cho xong! (1) 

Chàng Kim từ lại thư-song, 

Nồi nảng canh-cảnh bèo lòng biếng khuây. 

Sầu đong càng lắc càng đày (2), 

Ba thu dồn lại một ngày dài ghê (3) ! 

Mày Tần khỏa kin song the, (4) 

Bụi hòng liệu nẻo đi về chiêm-bao. (5) 
Tuần trăng khuyết, đĩa dàu hao, 

Mặt mơ-tương mặt, lòng ngao ngán lòng. 

Buồng văn hoi giá như đồng, 

Trúc se ngọn thỏ (6), to' trùng phim loan. 


(1) Hai câu này lòi vãn lo-lửng, chỉ là nói chung, nhận 
là nói Kiều hay nói Kim-Trọng ílcii phải cả, đỏ là một 
càu chuyên có thìui-tinh. Các bản quốc-văn in chia tửng 
đoạn (lều đem hai càu này đẽ hẳn xuống dầu đoạn dưới, 
như thế đã làm mất cái hay. Lại cỏ bản nói rõ chữ «ai» 
là «chỉ Kim-Trọng », thỉ không còn chút tinh văn chi hết. 

(2) Phàm sự (long như ngỏ, gạo, thòi lẳc cho nó voi, 
mà (tày thì càng lắc càng đầy, chỉ lã nói cái sầu khủng 
the át đi được. 

(3) Câu này lấy chữ trong Thi mà tứ vãn nòng đậm hon, 
đem ủn thu mà dồn lại trong một nyày, cho nên thấy là 
dài ghê. 

(4) Trong câu này, hai chữ «mày rỉĩ /1 0 chỉ là lò'i văn 
đặt lịch-sự; các bản chú-thich dẫn tích lắm, thêm nát. 

(5) Nghĩa rằng chi có thề đi lại trong chièm-bao được 
mà thôi. 

(6) Ngọn thỏ là nói ngòi bút, vì ngòi bút tàu thường 
lãm bằng lông con thỏ. 
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Mành tương (1) phỉít-phất gió đàn, 

Hương gày mùi nhớ, trà khan giọng lình : 

« Vi chăng duyên nợ ba sinh (2), 

« Làm chi đem Ihói khuynh-thành trêu ngươi ? 9 

Bâng-khuàng nhớ cảnh, nhớ người, 

Nhở nơi kỳ-ngộ, vội dời chàn đi. 

Một vùng cỏ mọc xanh-ri, 

Nước ngàin trong vắt, thấy gì nữa đâu! 

Gió chiều như giục cơn sầu, 

Bông lau hiu-hẳt như màu gợi-trêu. 

Nỗi riêng nhớ ít, tưỏrng nhiều, 

Xăm-xăm dè nẻo Lam-kièu (3) lần sàng. 

(1) Hai chữ mMùnh Tương» đây, trong hai bản của ông 
Riìi-Kỷ, ông Hò-đắc-Hàin đeu chua nghĩa là cái mành có 
căng the, vậy thời theo nghĩa chữ ítB tương là loài thc 
lụa. Trong bản của cụ ]3ùi-khánh-Diễn dẫn câu tho Đường, 
lấy về nghĩa chễ trúc trẽn núi Tưcmg làm mành, vậy 
thỏi theo nghĩa chữ M tương lã tên núi. (Hoặc là sông 
Tiro-ng. Chữ có cả nghĩa là sòng và lã núi'. Chưa biết 
ai phải. 

(2) Ba sinh bởi chữ = tam sình ra. Nghĩa là nói ba 
dời luân-chuyền kiểp này sang kiếp khác. 

(3) Lam-kìều £ Bỉ là cái cầu trên sông Lam, ở mạn 
đông-nam huyện Lam-đièn tĩnh Thiềm-tày, tục truyền 
chỗ đó từ xưa có tiên ở, tức là chỗ Bùi-Hàng gặp Yàn- 
Anh. Đày chỉ là nnrọ-n nói chỏ có con gái đẹp. 
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Thẳm nghiêm, kin cống (1) cao tường. 

Gạn giòng lả thắm, (2) dứt đường chim xanh (3). 

Lơ-thơ tơ liễu buông mành, 

Con oanh học nói trên cành mỉa-mai. 

Mấy lằn cửa đóng, then cài, 

Đầy thèm hoa rụng, biết người ở đâu ? 

Tần-ngần đứng suốt giờ lâu, 

Dạo quanh, chợt thấy mải sau có nhà. 


(1) Đây là chữ cố/lí/, nhiều bản đẽ là cồii(j, thực sai, xem 
lòi chú ở câu dưới dây sẽ rõ. 

(2) Lá thắm hỏi chữ n n hồng-diỉp ra. Xưa chàng Vu-Hựu 
(tòi Hường nhặt dược ờ trong ngòi nhà vua trôi ra cỏ một 
cái lá đỏ, có bài tho- đệ rằng : ÍS zk fẽj s 'ầ H K- s 
St ÍI &. fí Ĩ(J K |BJ. « Um-lhÙỊ] hù Ihái-cấp, thâm-cung 
tận nhụi nhàn, (ìn-cần tạ hồng-diệp, hào-khir dáo nhàn-gian.v 
Nghĩa là: Nước chay coi sao rất nhanh kíp, chỗ cung sàu 
kin suốt ngày nhàn, àn-càn xin rã cái lá đỏ, mày đi cho tốt 
đến nhản-gian. Hựu bắt đưọ-c cái lá có thơ ấy, roi cũng đề 
thơ vào một cái lá, thả ở trên giòng mrcrc cho trôi vào trong 
cung, thời cung-nliàn họ Hàn bắt dưọc. Bến sau có một dịp 
cung-nĩr rtứọ-c thải ra ba ngàn người, Hàn-thị và Vu-Hựu 
lấy nhau, hai ngưcVi cùng đem cải lá dỏ đề ra coi, mói biết 
lá ấy tức là mối — Xem tích dẫn đây thò-i biết chữ « kin 
cống » ở càu trên, là vì cống kin, cái lá thắm ỡ bèn trong 
không trôi ra dược. — Chữ gạn, nghĩa là làm cho cạn. 
gióng vối chữ dứt ả dưới, nhrn rõ lự thấy. 

(3; Chim xanh bởi chữ # |§ ra. Xua vua Hán Vổ-đế đưong 
ngồi, thấy có hai con chim xanh bay đến, ròi một lát thời 
bà chúa ticn là Tây-vưo-ng-mẫu dến, mới biết hai con chim 
xanh đó là Sứ-già báo tin trước. Cho nên chữ chim 
xanh mượn nói là sứ thông tin. Bốn chữ này theo với 
hai chữ «cao tường » ở câu trên. 




32 


VƯƠNG THÚY - KIỀU 


Là nhà Ngô Việt thirơng-gia, (1) 

Buồng không đề đỏ, người xa chưa về. 

Láy điều du-học, hỏi thuê, (2) 

Túi đàn, cặp sácb, (3) đề-huề dọn sang. 

Cò cày, có đá sẵn-sàng, 

Có hiôn Lãm-thúy (4), nét vàng chưa phai. 

Mừng thầm chốn ấy chữ bài, 

Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây ! 

Song hò (5) nửa khép cánh mày, 

Tường đông nghé mắt, ngày ngày hằng tròng. 

Tấc gang động khóa nguồn phong, ((i) 
Tuyệt-mù nào thấy bỏng hồng (7) vào ra. 


(1) Xgủ Việt IhỉTơng-gia ^ iẩ íKj 3£ ]à nhà làm nghiệp 
buôn, nay đi Ngỏ, mai đi Việt. 

(2) Du-học dp lá đi chơi trọ học. 

(3) Hai chữ « cặp sách» đây là cãi cặp dè chứa sách cùa 
học-trò thủa xưa, hinli làm như cai quang đèn dâu hột của 
nhà què, ở đười có một cái đế gỗ, một phiến khá rộng, 
hai bèn có phiến gỗ hoặc trc đứng dựng dối nhau, ỏ' trên 
có cái cẳng ngang nữa, như thế ròi xếp sách vào giữa, ỏ’ 
dâu thỏ-i treo lên một chỗ, đi thòi mang xách dọn đi. — 
E rằng ngưòi không dề ý mà nhạn lầm với cái cặp sách 
bằng da cùa học-trò hiện-thỏ-i, thòi sai nghĩa, mà đi vó'i 
chữ « dê- hùẽ » không dắt, cho nèn đây chú tuông. 

^4) Lãm-thúyỊỀ là tên cái hiên, nghĩa là cái hiên có chữ 
đề như thế, mà nghĩa đen thòi là chỗ chơi đê xem các sắc 
xanh đẹp của các cây cảnh.— Vì một chữ thúy, cho nên 
dưó’i đày Kim Trọng mừng thầm. 

(5) Sony /lồ là cửa sS dán bằng giấy. Ở chữ Hán thưởng 
nói là st 5K chỉ-sony, mà chữ hồ dày nghĩa là dán. 

(6) Động khóa nguồn phong là cửa động khóa mà dầu- 
nguòn nièm-phòng, nói như cảnh tiên Thièn-lhai, Đào- 
nguyên, không dễ lại dến được, bày là nói gán trong 
gang tấc mà cách tuyệt như thế. 

(7) Bóng hông, đã chua ở càu «... nhúc Jhấy nẻo X 0 ». 
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Nhận từ quán khách làn-la, 

Tuần trăng thẩm-thoắt nay đà thèm hai (1). 

Cách tường phải buồi êm trời, 

Dưới đào dường cổ bóng người thướt-tha. 

Buông cầm xóc áo vội ra. 

Hương còn thơm nức, người đà vắng tanh. 

Lần theo tường gấm (2) dạo quanh, 

Trên đào nhác thấy một cành kim-thoa. 

Gian tay cất lấy về nhà : 

« Này trong khuê-cảc, đâu mà đến đây ? 

«Gẫm ftu người ấy, bảu này, 
ccChẳng duyên, chưa dễ vào tay ai cầm 1 T> 
Liền tay ngẳm-nghia, biếng nằm, 

Hãy còn thoang-thoảng hương-trầm chưa phai. 

Tan sương đã thấy bỏng người, 

Quanh tường ra ý tìm-tòi ngằn-ngơ. 

Sinh đà cỏ ý đợi chờ, 

Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng : 

« Thoa này bắt dược như không ! 

« Biết đâu Hợp-phổ mà mong châu về ? (3) » 


(1) Nghĩa là gần hai tháng. — Nhàn câu này ngẫm ra thấy 
có một tình-sự đáng buồn cười. Kim-Trọng với Yương- 
Quan Ịà chỗ bạn học thân, mà Trọng (tến trọ sau nhà 
Quan đã gan hai tháng, hai người không hề sang chơi 
nhau, mà Kim chỉ đe ý ngấp-nghé mội sự khác. Chỗ đó 
nghĩ sao cho hợp tình ? 

(2) Tường gấm là bức tường xày đẹp như gấm. 

(3) Càu này lấy ộ- chữ ĩ& •£- í® Chùn hoàn lỉợp-phổ. 
Nguyên xưa vùng bè quận Hợp-phổ sản ra nhiều ngọc trai, 
vi quan-lại tham nhũng lắm, cho nèn châu dời đi hạt khác 
hết; đến hồi ông Mạnh-Thưòmg làm quan quận rtó, cỏ ítiíc- 
chinh, châu đi lại về. Đày chỉ ý nói không biết của ai mà trả' 
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Tiếng Kiều nghe lọt bên kia (1) : 

« ơn lòng quàn-tử xá gì của rơi. 

« Chiếc thoa là của mấy mươi ! 

« Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao ! » 
Sinh rằng : <s Làn-15' ra vào, 

« Gằn đày, nào phải người nào xa-xôi, 

« Được rày như chút thợm rơi, 

« Kễ đà thiêu-não lòng người bấy nay ! 

« Bắy làu mới được một ngày, 

« Dừng chân, gạn chút niềm tày (2) gọi là ». 

Vội về thêm lấy của nhà, 

Xuyến vàng đôi chiếc, khăn là một vuông. (3) 
Ven mày rỏn bước ngọn tường, 

Phải người hỏm nọ rõ-ràng, chẳng nhe ? 

Sượng-sùng giữ ý rụt-dè, 

Kẻ nhìn tận mặt, người e cũi đầu. 


(li Càu này văn pháp hơi cỏ vẻ cao-kỷ, sự nhận nghĩa 
khó được minh-bạch. Cứ troag băn của ỏng Hỏ-đắc-Hàm 
chú rang : « Tiếng la tiếng nói của chàng Kim. Đày nói 
nàng Kiều ỏ- bèn kia nghe liếng chàng Kim mà trả lời lại. » 
Theo thiền nghĩ: Tiếng Kiêu là tiếng của nàng Kiều. Tiếng 
nàng Kiều nói ờ bèn kia mà nghe lọt sang bên này như 
sau. Vì vàn đặt giản-ước, cho nèn nghe không rõ nghĩa 
lắm, xin có Độc-giả cũng xét. 

(2. Kiềm tây là bụng nghĩ riêng. 

(3; Câu này nghĩ dáng hò-nghi vc lỗ Kim-Trọng trong 
chỗ du-học, làm gi có « xuyến vùng » đem theo ? mà cũng 
kliông phải là cái vật của học-trò con trai thưởng cỏ ? 
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Rằng' : Từ ngẫu-nhĩ (1) gặp nhau, 

« Thầm trông trộm nhớ bấy lâu đã chồn (2). 

« Xương mai, tính đã thâu mòn (3), 

« Lần-lừa ai biết hãi còn hòm nay ! 

« Tháng tròn như gửi cung mây (4), 
tt Trằu-trần một phàn ẵp cây đã liều (5) ! 

« Tiện đày xin một hai điều, 

« Đài gương soi đến dấu bèo cho chăng (6) ? » 
Ngẳn-ngơ, Nàng mới thưa rằng : 

« Thỏi nhà băng tuyết, chất hằng phỉ phong (7). 


(1) Ngầu-nhĩ ® cũng như ngẫu-nhièn, là nghĩa tình-cò - . 

(2) Chon như là nhọc lòng, sốt ruột. 

(3) Tháu mòn nghĩa là mỗi ngày một mòn dần đi. Đày 
nói ý vì tưomg-tư mà gầy mòn mãi người. — Cùng là một 
chữ mai, ở câu « Mai cốl-cúch », thòi nói về nghĩa llianh ; 
mà càu đày lliòi nói về nghĩa gầy. Nhà làm văn có quyền 
dùng chữ như vậy. 

(4) Càu này chưa được tưởng nghĩa, các hản chú giải 
cũng đèu không ra sao, cho nên khùng dẫn. Bại ý chỉ là 
ngòi tròng cho ngày tháng hết di mà thôi. 

(ã) Âp cáy là ôm vào cái cày cột. Lấy nghĩa ỏ' câu truyện 
Vĩ-sinh ỊỊi ỈỀ. ngày xưa. Vĩ-sinli hẹn vói người con gái ở 
dưới câu, ngòi đợi, nước lên bị chết. Càu đày ỵ nói đã 
đành chịu một số-kiếp như Yĩ-sinh. 

(6) Càu này là lõ‘i Kim-Trọng trong lúc « tán gái » mà 
nâng người nhún minh như vậy. 

(7) B6n chữ trên nói nhà theo cách thanh-bạch, bốn chữ 
dưới nói minh là hạng người tầm thường. — Phong ÍF, 
phỉ ịị là tên hai thứ rau. 
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c Dù khi lả thắm, chỉ hồng (1), 

« Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha. 

« Nặng lòng xót liễu vì hoa, 

«Trẻ thơ đã biết đàu mà dám thưa ! í 
Sinh rằng : « Rày gió, mai mưa, 

« Ngày xuân đã dẻ tinh cờ mấy khi ! 

« Dù chăng xét tấm tình-si, 

« Thiệt đày, 111 à có ích gì đến ai ? (2) 

« Chút chi gắn-bó một hai, 

« Cho đành, rồi sẽ liệu bài mối-manh. 

« Khuôn thiêng (_3) dầu phụ tấc thành, 

« Cũng liều bỏ quả xuàn-xanh một đòi. 

« Lượng xuàn (4) dù quyết hẹp-lìòỉ, 

« Công đeo-đuôi chẳng thiệt-thòi lắm ru ? J> 


(1) Hai chữ X lá llùĩm » đã chua 6' câu : « Gạn gióng lú 
thẳm... » — Chữ chì-hòng bời chữ tÁ hông-lg ra. Xưa 
đòi Bưừiit;, Quách-nguyèn-Chấn nniốn lấy con gái của Te- 
Tưóng là Trưong-gia-Trinh. Truông có năm nguôi con 
gái, cho mỗi người liều cam một sợi to- đứng ư sau màn, 
mà cho Quách ỏ' trước màn tùy ý kéo lấy một sợi. Quách 
kéo sợi to- đỏ. thành được người con gái thứ ba, rất đẹp,— 
Cũng có bản nhặn nghĩa hai chữ này, lấy theo chữ IS £! 
Xích-lhãng mà ra. Xích-thồng nghĩa là cái dây (lổ. Xưa Vi- 
Cố đi gặp một ỏng già cỏ một túi dày đỏ, hỏi ra thời là 
dây de se buộc những ngưòi con trai, con gái cho lấy 
nhau. Hai chữ ông lơ thưò-ng cùng bời ở đấy. 

(2) Càu này, sáu chừ đưíri thật như vơ-van nliạt-nliẽo > 
không cỏ ý-vị gì, mà chinh tả (lược ra cái lời gạ-gẫm của 
Kim-Trọng lúc ấy như thế. 

Ợh) Khuôn thiêng cũng như nói khuôn xanh, đều 1 nói tròi. 

(A)Lượng .vuíi/ilà nói lượng rộng bao-dung như mùa xuân 
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Lặng nghe lời nỏi như 1'U, 

Chiều xuân dễ khiến, nét thu ngại-ngùng (1). 

Rằng: « Trong buỗi mới lạ-lùng, 

« Nẽ lòng, cỏ lẽ cầm lòng cho đang I 
« Đã lòng quàn-tử đa mang, 

«Một lời vàng tạc đá vàng thủy chung ,» 
Được lòi như cởi tấm lòng, 

Giở kim-thoa với khăn-hồng trao tay. 

Rằng: aTrăm năm cũng từ đày, 

«Của tin, gọi một chút này làm ghi. ĩ 
sẵn tay bẻ quạt hoa quì (2), 

Với cành thoa ấy tức thi đồi trao. 


(1) Càu này, trong mấy bân chỉ chua nghĩa chữ « chiều 
XLiàiiỉ) là tình-tứ hoài xuân, « nct thu » là con mắt; còn 
như ý-nghĩa của câu ra sao, thòi không thấy có bản nào 
nói đến. Theo thiền nghĩ rièng lấy làm khó giải, hoặc 
nên chấm ngắt ỏ’ dưới chữ « khiến ì), nghĩa là trong lòng 
dã ưng thuận, mà ngoài mặt còn phải thẹn-thò. Mong 
đirọc có Độc-giả cùng xét. 

(2) Càu này, cứ theo các bản nôm cũ thời như bốn chữ 

dây, thực là không rõ nghĩa. Các bản quốc-văn mói, có 
bản in là «bả quạt bề qu'n> lấy chữ rg bồ-quì-phiến 

ả trong sách Tấn-thư làm căn-cứ, mà «tả» là một cái 
quạt. Có bản lại theo trong nguyèn-truyện Thanh-tâm tài- 
nhân có chữ & m lỉíì kim-phiến cam-thuế mà lấy righĩa 
chữ đó, đè là nkhăn gấm quạt qiùy>. Nếu như thế thời còn 
nhiều chỗ đoi đi được, mà hai chữ kim-phiến chiếu sang 
chữ «qiiạt-quiỉ> cũng không hệt nhau. Cho nên nay đành 
cứ đề nguyên như trong bản nôm xưa, bỏ làm một nghĩa 
chưa tưcrng, đe đọ i được có người biết rõ. 
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Một lò’i vừa gắn tất-giao (1), 

Mái sau dường cỏ xôn-xao tiếng người. 

Vội-vàng lá rụng hoa rơi, 

Chàng về thư-viện, nàng dời lầu trang. 

Từ phen đá biết tuối vàng, 

Tinh càng thỉím-thía, dạ cảng ngần-ngo - . 

Sông Tương một dải nông lò', 

Bên tròng đầu nọ, bèn chờ cuối kia (2). 

Một tường tuyết diễm sương che, 

Tin xuàn đâu dễ đi về cho năng. 

Lần-lằn ngày giỏ, đêm trăng, 

Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua. (3) 
Ngày vừa sinh-nhật ngoại-gia, 

Trên hai đường, dưới nữa là hai em, 
Tưng-bừng sắm-sửa áo xiêm, 

Biện dâng một lễ, xa đem tẩc thành. 

Nhà lan (4) thành-vắng một mình, 

Ngẫm cơ hội-ngộ đã đành hôm nay. 


(1) Tất-giao gỉ gg là son và keo, hai cái cùng là loài dinh 
mà lại đem gắn vào nhau thòi càng dinh chặt lắm. Đây 
lấy ý ở câu tho- cồ: ữ ss tì I*. n IB 8! SI ỉt Dĩ giao 
đhu tất trũng, thủy năng biệt ly thử ỉ (Lấy keo mà bô vào 
trong sơn, ai làm cho chia rẽ dưọc đó nữa). 

(2) Hai câu này lấy ỷ ở bổn câu thơ cồ : 3 Ĩ & ìta ỉr Ba. ậc 
ỀỈHỈ£Ji. ísa*ffl JL H i* ìti ỈI J*. Quàn tại Tương- 
giang đau, thiếp tại Tương-giang vĩ, tirong-tư bất tưong- 
kiến, dồng am Tirơng-giang thủy». Ý như đày. 

(3) Đây nói sang cảnh mùa hạ mà hoa ít đi, lá nhiều lên. 

(4) Nhà lan là chữ đặt lấy lịch-sự, *bởi hai chữ gỉ ^ lan 
thai. 
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Thời-tràn (1) thức thức sẵn bày, 

Gỏt sen thoăn thoắt dạo ngay mải tường. (2) 
Cảch hoa, sẽ đặng tiếng vàng, 

Dưới hoa dã thấy cỏ chàng đứng trông : 

« Trách lòng hờ-hững với lòng, 

« Lửa hưưng chốc để lạnh-lùng bấy lâu. 

« Những là đắp nhó' đỗi sầu, 

(t Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa dâm (3) » 
Nàng rằng : <t Gió bắt, mưa cầm, 

« Bã cam tệ với tri-âm bẫy chầy. 

« Vắng nhà, được buỗi hôm nay, 

« Lấy lòng gọi chút ra đày tạ lòng. » (4) 

Lằn theo núi gia (5) đi vòng, 

Cuổi tường dường cỏ nẻo thông mới rào ; 


(1) Thời-lrản s# 'ệ. là nhũ ng thức qui đương mùa, tức nhir 
các hoa quả. Kiều bầv sẵn những thức đó, ý đè mời Kim. 
Trọng sang chơi. Vì sau đày Kiều sang bèn chỗ Kim-Trọng 
rồi ỏ' luôn, chỗ thòi tràn này không lại nói đến nừa, cho 
nên có người lấy làm ngờ. Chẳng qua : một là vi cò Kiều 
quá mè ; hai là tự tác-giả sơ ỷ. 

(2) Hai chữ « thoăn-thoắt » ngẫm thấy rất cỏ vị, có thề 
tưỏng-tượng như các cô con gái tàn-thới. — Chữ « gót sen» 
xem lò'i chua ỏ' càu « Sen vàng lững-đũng... » 

(3) Câu này, nếu nhận nghĩa là vi tương-tư đến bạc một 
nứa đau, e lòũ lẽ có quá-đáng ; chỉ nên coi như càu phong- 
dao : « Kẻo anh chờ đợi sương sa lạnh-lìmg » có lẽ là phải 
hơn. 

(4) Hai chữ « lòng » trong câu đây, rắt có mâu-nhiệm. 
Nguyên trên kia lò'i Kim-Trọng : « Trách lòng hờ-hững với 
lòng », cũng hai chữ lòng nói buông không, mà một chữ 
trên nói Kiều, chữ dưới thời nói vào minh. Cho nên trong 
câu đày hai chữ, chữ trên nói vào mình mà chữ dưửi nói 
chàng Kim, thực là giọng tri-âm vói nhau lắm. 

(5) Núi giả bởi chữ liỉ lii giã-soii, là cái núi bầy ra làm 
cảnh choi, tức là kiều núi « non-bộ ». 



40 


VƯƠNG THÚY - KIỀU 


Sấn ta} r mở khỏa động đào, 

Rẽ mầy trông tỏ lối vào Thiên-thai. (1) 

Mặt nhìn mặt, càng thêm tươi, 

Bên, lời vạn-phúc, bên, lò’i hàn-huyên (2). 

Sảnh vai về chốn thư-hiên, 

Ngẫm lời phong nguyệt, nặng nguyền non sông. 

Trên yên, bút-giá tbi đồng (3), 

Đạm thanh một bức tranh tùng (4) treo trên. 

Phong sương (5) được vẻ thiên-nhiên. 

Mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi. 

Sinh rằng : d Phác-họa (6) vừa ròi, 

« Phầm-đề xin một vài lời thêm hoa ». 

Tay tiên giỏ táp mưa sa, 

Khoảng trên dừng bút thảo và bốn cảu. 


(1) Hai câu này đi luôn một hoi, nên như thế nhận nghĩa. 
Xưa hai chàng Lưu, Nguyễn vào núi Thiên-thai gặp tiên, 
lúc quay về mà trỏ- lại thời cửa dộng đã khóa. Đày hai chữ 
« Thiên-thai » chỉ là mượn nói như tiên-cảnh ; hai chữ 
« dộiụỊ-đáo » cũng như nói dọng -tiên mà thôi. Bại-loại như 
những càu này, ngươi làm văn khoái ý ỏ- dặt lòi, ngưòi 
xem văn cũng kliỏng nên khắc-kliỗ xét ỏ- nghĩa. 

(2) Vạn phúc p, iế, hản-huỊịên I!t, là những tiếng chào 
nhau. 

(3) Bút-giả Cịt ỈỄ là cái giá đẽ gác bút. — Thi-dồng ff 

là cái ống đề đựng tho-. Xưa ông Bạch-cư-DỊ trong lúc làm 
quan Thứ-sử ở Hàug-cliâu, cùng các quan Thái-thủ họa 
thơ, thưòng làm cái ổng bằng tre đề đựng tho- gừi đi gửi lại. 

(4) Đạm thanh T? là mùi xanh nhạt. Tùng Và là cây thông, 
(õ) Phong sương ỉl, $s là gió và sirơng. Nói cái tinh-thần 

của bức họa, như có sưo-ng gió làm màu cho cây thông. 
Giống thông qui ở cliíu sưo-ng gió. 

(6) Phác họa g là vẽ xoàng ra, như nói vẽ «chấm phá)>. 
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Iíhea : «Tài nhả ngọc phun châu, 

« Nàng* Ban, ả Tạ (1) cũng đàu thế này! 

<t Kiếp tu xưa ví chẳng dày, 

« Phủc não nhắc (2) được giả này cho ngang ! » 
Nàng rằng ; « Trộm liếc dung-quang, 

« Chẳng sân ngọc-bội, cũng phường kim-môn (3). 

« Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, 

« Khuôn xanh (4) biết cỏ vuông tròn mà hay? 

« Nhớ từ năm hậy tho 1 ngây, 

« Cứ trong tướng-pháp lắm thầy chẻ bai: 

« Anh-hoa phát tiết ra ngoài, 

« Nghìn thu bạc-mệnh, một đòi tài-hoa. 

c Trông người lại ngẫm đến ta, 

« Một dày, một mỏng biết là có nên ? í 
Sinh rằng : « Giải-cấu (5) là duyên, 

« Xưa nay nhân định thắng thiên (6) cũng nhiều. 


fl) Nàng Ban là ÍỄE H8 Ban Chiêu đò i nhà Hán ; ầ Tạ là 
m ÌI íĩ Tạ-đạo-Uần đòi Tấn. Hai ngưòi con gái có tiếng 
ỗ- trong sự vãn-học. 

(2) Chữ nhắc là nghĩa nhắc dậy đồng cân. 

(3) Ngọc-bội 5 n là cỏ deo ngọc ở mình. Kim-môn ẩằ n là 
một chỗ cửa của nhà vua. Đại-ý nói lã hạng người vinh-quí. 

(4) Khuôn xanh cũng như khuôn thicng, là nói về trời. 
Chữ xanh bởi chữ ỈF 35 thirơng-thiên là trời xanh. 

(5) Hai chữ này đã có chua ở càu : « May thay giải-cấu 
tương phùng ». 

(6) Nhơn định thẳng thiên A $ 8? 35 là lòng ngưò'i đã 
quyết thỏi tròi cũng phải ihua. 
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« Ví dù giảỉ kết (1) đến điều, 

« Thì đem vàng đả mà liều với thân. » 

Đủ điều trung-khúc (2) ân-cần, 

Lòng xuân phoi-phới, chén xuàn tàng-tàng. 

Ngàỷ vui ngắn chẳng đầy gang, 

Trông ra ác đã ngậm gương non đoài (3). 

Vẳng nhà chẳng tiện ngồi dai, 

Giã chàng, nàng mới kíp dời song sa (4). 


(1) Giải-kVt ậẳ, hai chữ này, trong các bản chú nghĩa 
đều cho là sụ bất-hạnh, điều chẳng may, sự rủi-ro ; mà ỏ- 
bản cụ Bùi-khánh-Diễn dẫn chữ sách nhà Phật, gị jjg. %% 

® % ĨẾ- .ọiải kết, giải kết, giải oan kết. Ở bản hai ông 
Bùi-Kỷ, Trần-trọng-Kim cùng dẫn chữ sách nhà Phật lỉ % 
§iỄ f§- giải oan kết iục. Như thế, hai bản đã khác nhau, mà 
đều không sao giảng cho ra nghĩa « chang may » đưọ-c. 
Trong bản của ỏng Hò-đậc-Hóin dần càu cô-thi: 5Ỉ g Ềĩ 
rđ IỈ< ê. â 5 @ a lì ?? s. Tin vong thiên nhược giải dồng 
tàm kếi. kim thạch vi minh ngã dữ quàn. Cứ văn-thế của 
đoạn này, thiri lời dẫn tho- của ông Hò thực là hợp hon. 
Nguyên ehữ giãi, nghĩa là cửi: chữ kết là cái mối 
buộc. Hai câu tho- dẫn đày, nghĩa là : « ỏng tròi xanh dù 
cỏ cố'i cái mối buộc đòng-tàm nữa, thỏi cái lò'i thề vàng 
đá, ta cũng cứ giữ với mình». Xem như trên có chữ 
« nhàn định tliẳng thiên », dưới có càu « Thỉ đem vàng dà 
mà liều với thàni). Vậy càng rõ thấy câu tho- dẫn của ông 
Hồ thật là đúng nghĩa. Duy lòi chua nghĩa ỏ- trong bản 
ông Hò rằng : « Dù rủi-ro sinh ra sự gì... » ỷ vẫn phải mà 
nghĩa không rõ. Theo thiẽn-nghĩ nên giảng rằng : « dù 
tròi có không cho lấy nhau nữa ». như thế mỏi thấy 
nghĩa của chữ « giả! kết # hơn. 

(2) Trung-khúc % nghĩa là bỏ-i ỏ- trong bụng thật. 

(3) Xem lò-i chua ở càu « ...thỏ lặn ác tà ». Sáu chữ đây 
cũng tức là nghĩa chừ « ác tà ». 

(4) Song sa cùng như song the. 
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Đến nhà vừa thẫy tin nhà, 

Hai thân còn giở tiệc hoa chưa về. 

Cửa ngoài vội rủ rèin thc, 

Xăm-xăm hăng lối vườn khuya một mình. 

Nhặt, thưa, gương giọi đầu cành (1), 

Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh (2) hắt-hiu. 

Sinh vừa tựa án thiu-thiu, 

Giỏ’ chiều như.-tỉnh, giở chiều,nhự*mê. 

Tiếng sén 1 sẽ động giấc hòe (3). 

Bỏng trăng đã xế hoa lê lại gần (4). 

(1; Câu này nói bỏng trăng soi vào các cành cây, chỗ 
mau chỗ thưa. 

(2) Trưởng Ặg là cái màn; huỳnh $ là con đom-đóm- 

Hai chữ này, hai bản của ông Hồ-đắc-Hàm và ông Bùi-Kỷ 
lấy nghĩa ờ tich Trác-Dận ngày xưa nhà nghèo bắt đom- 
đóm đề học, cho nên hai chữ «trướng huỳnh» dùng đê 
gọi chỗ buồng học. Trong bẳn cụ Bùi-khánh-Diễn thòi 
dẫn câu tliơ của ông Chu-tử nói về canh « mùa hè đọc 
sách» rằng : lĩ j?fi A. (Ệ. Giạ thám tẫn lạc huỳnh 

nhập vi. Nghĩa là: đêm khuya ngọn đèn tàn, đom-đóm bay 
vào màn. Dù nói vè nghĩa nào thòi ((trướng huỳnh» cũng 
là chỗ ngồi học mà nhận ra lúc đó chính là cảnh đêm 
khuya về mùa hạ, vậy lòi dẫn thơ của cụ Bùi có phần 
đắt nghĩa hơn. 

(3) Giấc hoè là giấc 111 Ơ. Xưa có người nằm dưó'i gốc 
cây hòe 14 mà mơ thấy pbú quí vinh hiễn. — Hai chữ; 
«tiếng sen » xem ở càu «sen vàng lũng-đững... » tức là tiếng 
chân đi của người con gái. 

(4) Câu này lấy ở câu: B $ Vi. ĩb 3Ẽ A Nguyệt di hoa 
ảnh ngọc-nhán lai. Ánh trăng đưa cái bóng hoa, như thề 
có người ngọc đi tói. Tả lúc đém khuya, Kim-Trọng còn 
đương trong giấc mơ mà Thúy-Kiều đen gàn, Câu này thật 
tinh khéo. Chữ lê chí là nói lấy đẹp lò-i và nhân vì bắt 


vàn. 
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Bàng-khuàng đỉnh Giáp non thần (1), 

Còn ngờ giấc mộng đèm xuân mơ-màng. 

Nàng rẳng : «Khoảng vắng đêm trường, 

« Vì hoa nèn phải đánh đường tìm hoa. 

« Bày giờ rõ mặt đôi ta, 

« Biết đàu rồi nữa chẳng là chiêm-bao (2)? » 
Vội mừng làm lễ rước vao, 

Đài sen nổi sáp, song đào thêm hưoTig. (3) 
Tiên thề cùng thảo một trương (4), 

Tóc mây một món. dao vàng chia đòi. 

Vầng trăng vằng-vặc giữa trời, 

Đinh-ninh hai mặt, một lời song-song. 

Tóc tơ căn-vặn tẩc lòng, 

Trăm năm tạc một chữ đồng (5) đến xương. 


(1) Vua Tưong-vưong nưốc sỏ' đi choi đất Cao-điròng, 
nằm mo- thấy một người đàn bà đẹp, tự xưng là thần-nữ 
ỏ' núi Vu-Giãp đến thăm vua. Hai chữ « đỉnh Giủp» đây 
lấy ngliĩa õ' ữó. Chữ « non thun » cũng nhàn dấy mà dặt ra. 

(2) Càu này nói đến thấm-thìết, mà qua sau thành ra 
sự-tlnyc. Tác-giả hoặc có ý chăng? 

(3) -Đài sen là cái dế thắp sáp mà có làm hình hoa sen, 
hay lá sen .—Song đào, có bản chua lìi cửa sồ có trồng 
cày đào ỏ' một bèn; có bản nói là cái lư, cái đĩnh đê đốt 
hương mà lãm hình quả đào. Hai nghĩa đều không 
xuôi, chỉ xin tạm nliận là một nghĩa chưa tường, đẽ đợi 
người biết. 

(4) Tiên itìê là cái giấy hoa-tiên, chép lòi thề. 

(5) Chữ «đồng 1 ) là lấy ở chữ H 1 È' đồng tám. 
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Chén hà (1) sánh giọng quỳnlì-tương (2), 

Dải the hương lộn, bình gương bỏng lòng (3). 

Sinh rằng : « Gió inát trăng trong, 

<t Bắy làu nay một chút lòng chưa cam ; 

« Chày sương chưa nện cầu Lam (4), 

« Sợ lần-khàn quá, ra sàm-sõ' chăng ? » (5) 


(1) Chén hà là cái chén bằng ngọc đe (lựng rượu, mà 
síc (ìẹp như ráng mặl trời chiều. Nghĩa chừ hà fg là cái 
ráng'mặt trời buSi chiều soi chiếu lại. 

(2) Quỳnh tương 5 1 là nưó'C ngọc, nói vi nliững thứ 
rượu quí. 

(3) Mùi tho -111 ỏ- cái dài lụa bay lộn lèn, mà bộng người 
soi lòng vào trong cái bức gương ỏ' bình-phong. 

(4) Cầu Lam tức là Lcim-kihi, đã có chua ỏ' câu : « Xăm 
XŨIU (tờ nẻo Lani-kihi.. 9. Xưa ngươi Bùi-Hãng đi tói chỗ 
cầu ấy bị khát, thấy trong mọt cái nhà có bà lão, vái chào 
đề xin nưóc uếng; bà già sai người con gái đcni nước 
ra cho. Người con gái ấy tên là Vàn-Anh. Hàng thấy đẹp. 
muốn lấy. Hà lão thách ràng phải kiếm (ìưọ-c cái chảy 
bằng ngoe de giã thuốc, thòi sẽ gả cho. Sau Bùi kiếm 
được chày bằng ngọc đem đến thật, bèn kết duyên cùng 
Vân-Anh. — Chữsìiữ/ự/ trong càu này, là vì khi trưóc Bùi- 
Hàng gặp người cho bài thơ, có câu : s Ĩ5 ỉ, ị f!S ĨI Êế ?? 
ỈIiụ;'ên sương đảo tận kiến Vân-Anh. ( Vị thuốc huyền-sương 
giã hết thòi thấy nàng Yân-Anh. — Kuyèn-sương nghĩa la 
thứ thuốc tiên>. — Cứ điền-tích của cau này như thế, mả 
đày đại-ý chĩ là nói chưa thực lấy nhau. Vậy thòi sáu chữ 
đày, văn quá càu-hỳ, mà như một chữ « nện » nghe thấy 
rất nặng-nề ; những chỗ như đó tưỏng ngưòi xem truyên 
cũng nên xét. 

(5) Mfy câu của Kim-Trọng nói đây, trong bản của ống 
Hồ-đắc-Hàm và hai ông Bùi-Kỷ, Trần-trọng-Kim đều giải 
là : ý muốn cầu sự (lánh đàn nĩà rụt-dè chưa tiên nỏi rõ. 
Cô khi phải. 
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Nàng rẳng : « Hòng-diệp xich-thằng (1), 
a Một lời cung đã tiếng rằng tưưng-tri. 

« Đừng điều nguyệt 11 Ọ, hoa kia, 

« Ngoài ra, ai lại tiếc gi với ai ». 

Rằng : « Nghe nổi tiếng Cầm-ctài (2), 

« Nước non luống những lắng tai Chung-Kỳ (3)». 

Tnưa rằng : « Tiện-kỹ (4) xả chi 1 
« Đã lòng dạy đến, dạy thi phải vàng ». 

Hièn sau treo sẵn càm-trăng, (5) 

Vội-vàng Sinh đã tay nàng ngang mày (6). 

Nàng rằng : « Nghề mọn riêng tay, 

« Làm chi cho bận lòng này lắm, thân (7) ? » 

So dần dây vũ, dày vàn (8), 

Bốn dây to nhỏ theo, vần cung, thương : (9) 


(1) Chữ hềng-aiệp đã chua ỏ- câu : « Gạn giông lá thẳm... » 
Chữ xích-thấng đã chua ờ câu : «DÚ khi la thấm chỉ hòng. » 

(2) Ccun-dài % íg là cái đài ngòi đánh đàn của ông lư- 
mã Tương-như ngày xưa. Vi Tương-như hay đàn, cho 
nên đây mượn nói sụ đàn hay. 

(3) Chung-Kỳ ịg lã người sành nghe đàn. Bá-Nha đánh 
đàn, bụng nghĩ ó' non, hay ở nước, Chung-Kỳ nghe đèu 
hiẽu cà. Cho liên trong càu đày có hai chữ « nước 11011 ». 

(4) Tiện-kỹ Kĩ a là cái nghề hèn mọn, lòi nói nhún. 

(5) Cầm-trăng là cái dàn nguyệt. 

iG) Tay nâng ngang mày lá y kinh trọng. Xưa nàng Mạnh- 
Quang là một ngưò-i đcVn bà hicn, mỏi bận bưng mảm 
cơm lén cho chòng, thưởng tay nàng ngang mày. 

(7, Chừ thân đày là tiếng thêm đệm, mà giọng nói có vê 
nũiig-nịu. 

(8, Vù st là dày đỏri to ; văn ĩc là dày dờn nhỏ*, 

'9.1 Cung ihương, hai chữ đã chua ở càu : fl Cung thương 
lầu bực ngũ ám ». 
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Khúc đâu Hán Sở chiến-lrường, 

Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau;(l) 

Khúc đâu Tư-mã Phượng-cầu, (2) 

Nghe ra nhir oản, như sau, phải chăng ! 

Kê-Iíhang này khúc Quảng-lãng, 

Một rằng lưu-thủy, hai rằng hành-vân (3) ; 

Quá-quan này khúc Chièu-quàn, 

Nửa phần luyến chúa, nửa phần tư gia. (4) 

Trong, nhự tiếng hạc bay qua ; 

Đục. như-nưóc suối mời sa nửa vời. 

Tiếng kíiòan, như giố thoảng ngoài ; 

Tiếng mau, sầm-sập như trời đẽ mưa (5). 

iỉ) Hán Sở chiến-trưòng là chỗ trận-mạc hai nưỏc Hán 
Sỏ- (lánh nhau ; liếng sất tiếng vùng là những tiếng ngựa 
sắt gươm vàng xỏ-xát. Đây nói khúc (tòn gay hùng dũng 
như vậy. 

i2i Tư-niữ Phượng cần SI m 2 R là khúc đò n Qui phượng 
cìĩu hoàng s của Tư-Ylã Tưong-Như (lánh (tè to 

tình vói nàng Tráe-Yăn-Quàn. Đày nói khúc (tòn gay có 
ý buòn như vậy. 

[3l Ong Kè-Khung tí H". có khúc (tòn Qíủtng-Uing !§% fặ. 
Lưu-lhny, ĩlảnh-ràn, nghĩa là như nước tròi, mày (li. Bày 
nói khúc (từn gầy nghe thấy lưu-loát như vậy. 

(4) Nàng Chiêu-qr.ãn ttg ^ nhà Hán khi (ti cống Hồ mã 
qua cửa ải, (tánh tiếng (lò-n nlió' chúa thương nhà. Đâv 
nói khúc (tòn gay nghe ra s:ìu não như vậy. 

lõ' Bốn càu này nói tiếng (tòn, trong thỏi như thế, (lục 
thòi như thế, khoan thời như thế, mau thòi như thế. — 
Boạn này tất cả 12 câu tả sự (tánh (tòn. Tám càu trèn 
nổi về khúc, cứ hai càu ăn một nghĩa, hai lần (lùng chữ 
«khác dàn », lại hai lần đoi dùng chữ «này khúc ». Bốn 
càu dưới nói về tiếng, mà hai câu trước nói trống-kliông, 
hai cấu sau mói nói rõ chừ tiếng. Bó là văn-pháp doi thay 
cho (tược nghe khối chán ; mà ngẫm kỹ tất cả bấv nhiêu 
càu, thòi thấy nhũng lòi văn của Tác-giả thật cỏ như 
những (liệu (tòn mà Tác-giả muốn tả vậy. Nghe văn kém 
chi nghe (tò n ! 
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Ngọn đèn khi lỏ khi mờ. 

Khiến người ngồi đó mà ngơ-ngẳn sâu. 

Khi tựa gối, khi cúi đầu, 

Khi vò chín khúc, khi chau đòi mày. 

Rằng: « Hay thì thực là hay I 
«Nghe ra ngậm đắng, nu6t cay thế nào! 

« Lựa chi những bậc tiôu-tao (1), 

« Thiệt lòng mình, cũng nao-nao lòng người ? ĩ> 

Rằng : « Quen mất nẾt đi ròi, 

«Tẻ, vui, thỏi cũng tính trời biết sao! 

« Lời vàng, vàng lĩnh ỷ cao, 

« Họa dần-dần bớt chút nào được không. » 

Hóa hương càng tỏ thức bong (2), 

Đàu mày cuối mắt càng nồng tẩm yêu. 

Sóng tình dường đã xièu-xièu, 

Xem trong àu-yếm, có chiều lả-lơi. 

Thưa rẳng : « Đừng lấy làm chơi, 

«Dẽ cho thưa hết một lời đã nao. 

«. Vẻ chi một đỏa yêu-đào (3), 

«Vườn hòng chi dảm ngăn rào chim xanh. 


(1) Tiêu-tao BS Si là ý buồn ràu. 

(2) Chữ thức dây cùng như chữ sắc. 

(3) Yêu (tào ỹ: t-it là dào non. Chữ trong kinh Thi, nói 
như ngưòi con gái đến tuSi lấy chồng. 
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« Đã cho vào bậc bố kinh (1), 

« Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu. 

4 Ra tuồng trên Bộc trong dâu (2), 

«Thì con người ấy, ai cầu làm chi ! 

« Phải điều ăn-xồi ở-thì, 

« Tiết trăm năm, nỡ bỏ đi một ngày ! 

« Ngẫm duyên kỳ-ngộ xưa nay, 
í Lứa đôi ai lại đẹp tầy Thôi, Trương (3) ? 

« Mày mưa đánh đồ đá vàng (4), 

« Quá chiều nên đã chán-chưừng yến anh. 

a Trong khi chắp cảnh, liền cành (5), 

« Mà lòng rẻ-rúng dẫ dành một bên 1 


(1) Bô là vẳỉ ; kinh $] là gai. Bởi chữ 1P1 ik ặỉ kinh 
thoa bố-quần, là thoa gai quân vải. Xira nàng Mạnh-Quang 
là vợ của Lương-Hòng, là một người đàn-bà hièn, thưdrng 
chỉ dùng thoa bằng chà-gai, và quần bằng vải. Câu đây 
mượn chữ dùng, nói là đă cho vào hạng ngưỏ-i vợ đứng- 
dẳn. 

(2) Trên Bộc là trên sông Bộc; trong dâu là trong bãi dâu. 
Những nơi có thói dâm đãng bất-chính. 

(3; Thôi s là nàng Thôi Oanh-Oanh ; Trương ịg là chàng 
Trương quân-Thụy. Hai ngưòi ở trong truyện Tây-Sưong, 
thật là trai tài gải sắc, gặp gỡ nhau đáng là đẹp lứa. 

(4) Vì sự mây mưa mà làm cho đồ cuộc dá vàng, là nói 
quá yêu nhau từ trưcrc, thành I a ròi không lấy nhau nữa. 

(5) Chắp cánh liền cành là cái tinh thân-tbiết với nhau 
lắm. Mấy chữ này lấy ở càu m lfc ^ A> & «6 ® n 
ỈS 9 tt Tọi thiên nguyện lác ty yiực điều, tại địa nguyện vi 
liên lý chi. Ở trên trời thòi xin đưọ’c làm như con chim 
liền cánh ; ở dưóá dất thời xin được làm như cái cày liền 
cành. 
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e Mải tày đễ lạnh hương nguyền (1), 

« Cho chiyén đằm-thắm ra duyên bẽ-bàng. 

« Gieo thoi (2), trước chẳng giữ-giàng, 

« Đế sau nèn thẹn cùng chàng bỏi aí ? 

« Vội chi liễu ép hoa nài, 

« Còn thàn ắt một đền-bồi cỏ khi. » 

Thấy lời đoan-chinh dê nghe, 

Chàng càng thêm nề, thêm vì mười phân. 

Bỏng tàu vừa lạt vẻ ngân (3), 

Tin đàu đã gõ cửa ngăn gọi vào. 

Nàng thì vội trở buồng thêu, 

Sinh thì dạo gót sàn đào vội ra. 

Cửa ngoài (4) vừa ngỏ then hoa, 

Gia đồng vào gỏi thư nhà mới sang. 


(1 > Mái lây là nói cái mái tày ỏ’ chỗ chùa Phô-cửu, Thôi 
Oanli-Oanh cùng Trưong- s inh đi lại với nhau ỏ’ đấy, rồi 
sau.hai ngiròi không thật lấy nhau. 

(2) Gieo Ihoi là ý nôi chống cự. Lấy tích ngày xưa có 
nguôi Tạ-Cồn ghẹo gái ỏ’ láng gieng, người con gái đương 
ngồi (lệt cưi, cằm cái thoi ném Còn gãy răng. Rày chỉ là 
ý nói chống cự. 

(3) Bóng mối nhà đã nhạt vẽ trăng sáng. 

(4) Cựu ngoài tức là cửa ngăn. Chữ này, có nhiều bản 
in là cửa sùi, là lầm. Vi cửa sài thòi bởi chữ ỈU n sùi-môn, 
là cái cửa làm bằng củi, hay nhánh tre, là cửa ngõ của 
những nhà nghèo, hay những ngưò-i cao-đạo ẫn-đật, chó - 
không phải là cái thái-độ của nhà « Ngô-Viềt thưong-gia », 
xem như câu : « Có cày, có đá sẵn sàng ; có hiên'Lũm-lhíiy 
ét váng chíva phai», đủ r3. 
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Đem tin thúc-phụ từ đường (1), 

Bo-vơ lữ-thẩn (2) tha-hương đề-huề. 

Liêu-dương cách trờ sơn khê, (3) 
Xuần-đường kíp gọi sinh về hộ tang. (4) 

Máng tin, xiết nỗi kinh-lioàng, 

Băng mình lẻn trước đài-trang tự tình. 

Gót đầu mọi nỗi đinh-ninh, 

Nỗi nhà tang-tóc, nỗi mình xa-xòi : 

«Sự đâu chưa kịp đôi-hồi, 

« Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ. 

«Trăng thề còn đó trơ-tro-, 

«Dám xa-xôi mặt, mà thơ-thớt lòng. 

«Ngoài nghìn dặm, chổc ba đòng, (5) 

« Mối sầu khi gõ' cho xong còn chày (ti). 


(1) Thúc-phụ ỵ_ là ỏng chú. Từ đường ỉí ^ là từ giã 
chỗ nhà ở, nghía là chết. 

(2) Lữ-lhấn ỉg ĩl là còn quàn (tê quan tài ỏ - chỗ đất khách. 

(3) Lièii-dương vầ‘ Bi là tên đất, nay là huyện thuộc dạo 
Lièu-Thãm tỉnh Phụng-thiên. Chú Kim-Trọng qua mất ờ 
dỏ. — Son khê li] lã núi và dưỡng khe núi, cùng như 
nói son xuyên. 

(4; Xuân-đường te £ là bố, cày xuân sống lâu, cho nén 
vi là bố. — Hộ tung g$ là trông coi Tiệc tang. 

(5) Choe ba dóng, có người nói lá vl Kini-Trọng đứng 
lập tự cho ông chú ấy, cho nên phải đe trư ba năm. 

(6) Chây là chậm, lã làu. — Hai câu này là nói việc xảy 
ra thế, thòi có lấy dược nhau cũng còn lâu, tức là trông 
lên chữ ba dông mà nói sự hết ché. 
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«Ciìn vàng, giữ ngọc, cho hay, 

« Cho đành lòng kẻ chirn mây, cuối trời.B 
Tai nghe, ruột rối bời-bởi, 

Ngập-ngừng, nàng mới giãi lời trước sau : 

a Ồng tơ ghét bỏ chi nhau, 

« Chưa vui xum-hợp, đã sầu chia-phỏil 
oc Cùng nhau chót đã nặng lời, 

«Díỉu thay mái tóc, dám clời lòng tơ! 

« Quân bao thảng đợi, năm chờ, 
aNghĩ người ăn giỏ, nằm mưa, xót thầm. 

« Đã nguyền hai chữ đồng-tâm, 

(íTrăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai (1). 

«Còn non, còn nước, còn dải, 
í Còn về, còn nhở đến 11011 ’ời hôm nay ! » 
Đùng-dằng chua nõ' rói lav, 

Vàng đông tròng đã đứng ngay nóc nhà. 

Ngại-ngùng một bước, một xa, 

Một lời Irân-trọng, châu sa mẩy hàng 
Buộc yên quảy gánh vội-vàiig. 

Mói sầu sẻ nửa, bước đường chia hai. 


(1) Ôm cầm thuyền ai là ỏm đàn ỏ’ thuyền ngưỏi kliác, 
nghĩa là thề chẳng lấy nguôi khác. 
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Buồn trông phong-cảnh quê người, 

Đầu cành quy ôn nhặt, cuối trời nhạn thưa (1). 

Não người cữ giò, tuần mưa, 

Một ngày nặng gánh tương-tư một ngày. 

Nàng còn đứng tựa hiên tây, 

Chỉn hồi vấn-vít như vầy mối to. 

Trông chừng khói ngất song thưa, 

Hoa tròi-trảt thắm, liễu xơ-xác vàng (2). 

Tan-ngần dạo gót lầu trang, 

Một đoàn mầng thọ ngoại-hương mới về. 

Hàn-huyèn chưa kịp giẩi-giề, 

Sai-nha (3) bỗng thấy bốn bề xôn-xao : 

Ngưòi nách thước, kẻ tay dao, 

Đầu trâu, mặt ngựa, ào-ào như sỏi. (4) 

Già giang (5) một lão một trai, 

Một dáy vô-loại buộc hai thâm-tinh (6). 


(1) Càu này, các bản đều chua cluv « quyên lứiặt » là 
tiếng quyên kêu mau, « nhạn tlura » là hàng nhạn bay 
thua. Như vậy thòi hai chữ'« quyên nhặt » lioi gượng. 

(2) Hai càu này là tả thu, mà là cái cảnh nhàn lúc buòn 
nom ra thế. — Hai chữ « Iròi-trủl » có nhiều bản đề là 
Irồi giụi, nlur thế thòi không gióng với chữ xơ-xác 6' dưới. 
Tiếng ta nhiều chữ nói đòi như thế, trối-lrát chỉ là nghĩa 
bay nhạt mất mau đi, chữ hủi. là tiếng nối thèm. 

(3) Sui-nha ỉ£ ỈSJ là dám nha-lại bị sai-phái đi. 

(4) Chữ sài nghe hoi khó nghĩa, cho nên bản in chữ 
nôm cũ, có bản đề như mưa, song lại lạc vằn quá. 

(5) Già-qỉang IịỊịỉ ị£ là gông trói. 

(6) Vô loại la gi là không ra nghĩa-lý gl, cũng như chữ 
;p bấl-lương. Thám-tình là cái tinh bố con. 
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Đầy nhà vang tiếng nhặng xanh (1), 

Rụng rơi khung dệt, tan-tành gổi may. (2) 

Bồ tế-nhuyễn (3), của riẻng tây, 
Sạch-sành-sanh (4) vét cho đầy túi tham. 

Điều đàu bay buộc ai làm ? 

Này ai đan giặm, giật giâm (5) bỗng dưng ? 

Hỏi ra sau mới biết rẳng : 

Phải tên xưng-xuất (6) tại thằng bản tơ. 

Một nhà hoảng-hõt, ngần-ngơ, 

Tiếng oan rậy đất, án ngờ lòa mây. 

Hạ từ, van lạy suốt ngày, 

Điếc tai lản-tuất, phũ tay tồi-tàn (7). 


(1) Nói những cái tiếng khả-ố của bọn ấy vang ngặu 
như đàn nhặng vậy. Nhặng xanh là con ruồi to mà xanh. 

(2) Câu này, có bản viết là : « Rụng-rợi giọt liễu, lan- 
tành gối mai », có băn lại viết là : « Rụng-rời giậu liễu, 
tan-tùnh cội mai ». Song những lòi giải đều không thông, 
và mai vói liễu là nhũng liéng đặt lấy đẹp lòi, không họp 
dùng ở trong càu đày. 

(3) Tế-nhuyễn tu là nhỏ nhặt, mềm mỏng, là nói 
những đồ dùng cùa đàn-bà, con gái. 

(4) Ba chữ này, văn-khí rất mạnh, tức là một cái « loe, 
adverbiaỉ » của chữ « vél » ỏ- sau, làm cho thấy cái chỗ 
rất đáng ghét. 

(5i Bốn chũ này bời chữ la chức ra, nghĩa là thêu 

dệt cho nên tội. 


(6) Ẩưng xuất & ík nghĩa là nó xung ra cho. 

(7) Lán tuất ^ ỊẺ là thương xót. Tồi tàn ÍỄ fjị là đánh đập- 
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Riròng cao rút ngược dày oan, (1) 

Dẫu rằng đá cũng nát gan, lọ người 1 

Mặt trồng đau-đớn rụng-ròì, 

Oan này cò một kêu trời, nhưng xa I 

Một ngày lạ thỏi sai-nha ? 

Làm cho khốc-hại, chẳng qua vì tiền. 

Sao cho cổt-nhục vẹn tuyền, 

Trong khi ngộ biến tùng quyền, (2) biết sao ? 

Duyên hội-ngộ, đức cù-lao (3), 

Bên tinh, bên hiếu (4), bên não nặng hon ? 

Đễ lời thệ hải minh sơn (5), 

Làm con, trước phải đền ơn sinh thành (6). 

(1) Rường là cái xà nhà, tức là nghĩa chữ ÊỊ lương. Càu 
này nói treo ngược hai người lẻn xà nhà. 

(2' Ngộ biến tùng quyền iS ỈS ta là gặp cảnh biến thòi 
phải theo đạo quyền, không thè. giữ thưỏ-ng được. 

(3) Cù lao tli là khó-nhọc, tức là nó công 0 -n cha mẹ, 
chữ ỏ’ trong kinh Thi. 

(4) Chữ tình, tức trông lèn chữ « duyên hội-ngộ » ; chữ 
hiếu trông lên chữ « (lức cìỉ-lao » ỏ' câu trèn. 

(õ) Thệ hải minh sơn fỉ ụị & Ili, nghĩa là chỉ non thề biền. 

(6) Sinh-thành ắi fS. là công cha mẹ sinh đẻ và nuôi nấng 
cho nên ngv.òi, cũng nhu tròi đất đối với vạn vật. 
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Quyết tình, nàng mới hạ tình : 

« Dẽ cho đề thiếp bán mình chuộc cha ! » (1) 
Họ Chung (2) cố kẻ lại già, 

Cũng trong nha-dịch, lại là từ-tâm ; 

Thấy nảng hiếu trọng tình thâm, 

Vi nàng, nghĩ cũng thương thầm xót vay. 

Tinh bài lỏt đó, luồn đày, 

Cỏ ba trăm lạng, việc này mới xuôi. 

Hãy về tạm phó giam ngoài, 

Dặn nàng qui-liệu (3) trong đòi ba ngày. 

Thương lòng con trẻ thơ-ngây, 

Gặp cơn vạ gió tai baỵ bất kỳ ! 

Bau lòng tử biệt, sinh ly, 

Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên 1 
Hạt mưa (4) sả nghĩ phận hèn, 

Liều đem lấc cỏ, quyết đền ba xuân. (5) 


(1) Câu này, nghe quả như thấy cái lòi nói trước lúc 
mạo-hiềm, mà thần-tình ỏ- một chữ « dẽ ». — Lại riêng 
nghĩ như lúc đó, Kim-Trọng mỏi đi khỏi, liệu chưa xa 
cách là mấy, mà Kim là con nhà giâu ; sao trưóx khi quyết 
sự bán mình này, Kiều không tính qua hãy mưu việc vói 
Kim-Trọng ? Chỗ đó hoặc có khe hở chăng ? 

(2) Chung m. 

(3) Qui liệu nghĩa là thu-xếp. 

(4) Hai chữ này lấy ỏ' câu : « tìàn bá như hạl imra sa... » 

(5) Câu này, mượn nghĩa ỉr hai càu thơ cỗ : H I V Ẹ 

‘t-. ÍS ^ w Thúy ngàn thốn thảo tàm, báo đáp tam 

xuân huy. (Ai nói rằng cái lòng của tấc cỏ, mà báo đáp 
dược ánh sáng của ba mùa xuân 1) là lòi của một ngưò i đi 
chờl xa nhó' mẹ. Tấc cỏ lã ví như con ; ba xuân vi như 
cha mẹ. 
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Sự lòng ngỏ với băng-nhàn (1), 

Tin sương (2) đòn-đại xa gần xôn-xao. 

Gằn miền cỏ một mụ nào, 

Đưa ngưòi viễn khách, tìm vào vẩn danh. 

Hỏi tên, rằng: «Mã Giám-sinh (3) B ; 

Hỏi quê, rằng : (( Huyện Làm-thanh (4) cũng gần D. 

Quả niên trạc ngoại tứ tuần, (5) 

Mày râu nhằn-nhụi, áo quần bảnh-bao. 

Trước thầy, sau tớ xôn-xao, 

Nhà băng đưa mối, rước vào lầu trang. 

Ghế trên ngồi tót sỗ-sàng ; 

Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra. 

Nỗi mình thêm tức nỗi nhà, 

Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng ! 

Ngại-ngùng giợn giò e sương, 

Ngừng (6) hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày. 


(1) Băng-nlưln : Ạ. A là ngưòi làm mối. Nguyên sưa có 
ngưòi nằm mơ thấy minh đứng ỏ- trèn từng băng mà nói 
chuyện với một người ỏ' dưới băng. Sau hỏi một ngưò-i 
khác, bảo rằng : đó là cái mộng-triệu sẽ có sự làm mối 
cho ngưòi, quả vậy. 

(2) Tin sương là ý nói cải tin đồn đi rất sớm. 

(3) Mũ Glám-Sinh ?,T êz. 

(4) Lảm-thunh ỄS ỉ#' Huyện này, nay thuộc đạo Đòng- 
lâm, tỉnh Som-đỏng. 

(5) Quá niên TĨ, ip là cái tuồi đã qua đến trạc ấy. 

(6) Ngừng, nghĩa lã vừa đi vừa nhìn. 
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Mối càng vén tóc, bắt tay, 

Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai. 

Đắn-đo cân sắc, cân tài, 

Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ. 

Mặn nòng một vẻ một ưa, 

Bằng lòng, khách mới tùy cơ đặt-dìu. 

Rằng : rt Mua ngọc đến Lam-kiều, 

<t Sính-nghi (1) xin dạy bao nhiêu cho tường ». 

Mối rằng : « Báng giá nghìn vàng, 

« Gấp nhà, (2) nhò' lượng người thương dám nài ! » 

Cò-kè bớt một thêm hai, 

Giò' lâu ngã giá xin (3) ngoài bổn trám. 

Một lòi thuyền đã êm giầm (4), 

Hãy đưa canh thiếp, (5) trước cầm làm ghi. 

(1) Sinh nghi (ỊỊậ n tức là đồ dẫn cưcri. Đày cũng là lò'i 
nói lịch-sự của họ Mã. 

(2) Chĩr gấp này, nhiều bản đè mỗi khác, chữ lấp, chữ 
ngặt, nghĩa cung đều như vậy. Lại có băn đè là gặp, cho 
là gặp lúc nhà như thế. fìại-ý cùng không lấy gi làm khác 
nhau. 

(3) Chữ xin này, nhiều bản đề là vâng, nghĩa cũng vậy. 
Lại thường có nghe người dọc là ra, cỏ lẽ tự-nhiên hon. 

(4) Nghĩa là câu chuyện đã xuôi. 

(5) Canh-lhicp là cái thiếp có bièn nói đến tuồi. 
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Định ngày nạp-thải, vu-qui, (1) 

Tiền lirng đẵ có, việc gì chẳng xong ! (2) 

Một lò'i cậy với Chung-công, 

Khất-từ tạm lĩnh Vưong-ông về nhà. 

Thương tình con trẻ, cha già, 

Nhìn nàng, ông những máu sa, ruột rầu : 

« Nuôi con những ước về sau, 

«Trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi (3). 

« Tròi làm chi cực bấy tròi ! 

(t Này ai vu thác, cho ngưòi họ-p tan 1 
« Phủ cân (4) bao quản thân tàn, 

« Nỡ đày-đọa trẻ càng oan-khốc già ! 

« Một làn sau trước cũng là, 

« Thôi thi mặt khuất, chẳng thà lòng đau ! J> 
Theo lòi như chảy giòng châu, 

Liều mình, ông rắp gieo đầu tường vôi. 


(1) Nạp-tliái r-ih T là dân của. Vu-qni -y là cho cưới. 

(2) Càu này, chính-ỷ nói về việc Mã Giám-Sinh mua Kiều, 
mà cũng có ý dộng đến việc nhà Kiều chuộc tội. Như câu 
đỏ, vừa là tự-sự, vừa là chuyên. 

(3) Hai chữ Ircio tơ nghĩa đã thấy ỏ' chỗ chua « chỉh'óngy>. 
— Hai chữ gieo cầu, các bản nôi có khác nhau, đại-khái là 
ngưòi con gái ngòi trên lầu cao, tung quả câu xuống cho 
bọn con trai ỏ- đưcvi, ai nhặt được thi lấy làm vợ chòng. 


(4; Phủ cản fệ ÍT là búa riu, nói nliững đồ hinh-phạt. 
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Yội-vàng kẻ giữ, người lôi, 

Nhỏ to, nàng lại tìm lời khuyên can : 

« Vẻ chi một mảnh hòng-nhan, 

« Tóc tơ chưa chút đền on sinh-thành. 

« Dâng thư đã thẹn nàng Oanh (1), 

« Lại thua ả Lỹ (2) bán mình hay sao ? 

<t Tròi xuân (3) tuỗi hạc càng cao, 

« Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành. 

« Lượng trên dù chẳng dứt tình, 

<c Gió mưa âu hẳn tan-tành nưởc non. 

« Thà rằng liều một thàn con, 

« Hoa dù rẵ cảnh, lả còn xanh cây. 

« Phận sao đành vậy cũng vầy, 
d Cằm như chẳng đỗ những ngòy còn xanh (4). 

« Cũng đừng tinh quẫn, lo quanh, 

« Tan nhà là một, thiệt minh là hai. í 


(1) Nàng -BẼ-Oanh lẵ lè đòi nhà Hán dâng thư lèn vua 
mà cha được thoát tội. 

(2ì .1 Lỷ là nàng Lỳ-Kỳ * ĩr nhà Đưòng, vì nhà nghèo 
không có nuôi hố mẹ, nàng bán mình cho ngưò-i làng, chịu 
đẽ đem cúng thần rán. Hồi sau nàng ấy lại giết đưọc thần 
rắn. 

(3) Hai chữ này là nói vào ông Vièn-ngoại, nghĩa đã thấy 
ở chỗ chua « xuán-đirớiụj ». 

(4) Đễ, nghĩa là đậu đưọc, như các thứ cây quả đưọ"C 
đến lúc thành-thục, gọi là đỗ. Càu này nối : vi bằng không 
nuôi đuọc từ lúc còn nhỏ. 
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Phải lòi, ôog cũng èm tai, 

Nhìn nhau giọt ngắn giọt giài ngỗn-ngang. 

Mái ngoài, họ Mã vừa sang, 
lơ hoa đẵ kỷ, cân vàng mới trao. 

Trăng già độc-địa làm sao ? 

Cầm dày chẳng lựa, buộc vào lự-nhiên 1 
Trong tay sẵn có đòng tiền, 

Dầu lòng đồi trắng, thay đen khỏ gì ! 

Họ Chung ra sức giúp vì, 

Lễ-tàm đã dặt, tụng kỳ cũng xong. (1) 
Yiệc nhà đã tạm thong-dong, 

Tinh-kỳ (2) giục-giã đã mong độ về. 

Một mình nàng, ngọn đèn khuya, (3) 

Ảo đầm giọt tủi, tóc se mối sầu. 

« Phận dầu, dầu vậy cũng dầu, 

« Xót lòng đeo-đẳng bấy lâu một lòi ! 

« Còng-trình kế biết mấy mưoi, 

« Vì ta khăng-khít cho người dỏ-dang. 


(b LĨ lảm .fr. Hai chữ này, đặt mới mà hay. tức nlur 
dận sự lên quan dem lễ-vật mà thưỏ-ng nói Ihảnh-tảin hay 
vi-thành. Những chữ đó coi nlnr tằm-thưởng, mà là chỗ 
đáo-đế của tác-giả. — Tụng-kỳ ĩ,ĩ Ịffl là cái kỳ xử kiện- 
cảo. — Câu trèn, mấy chữ « ra xức... » cùng có ý mắng 
mát dôi. 

i2) Tinh-kỳ Ễ. là cái kỳ trông thấy sao. Tục cồ ỏ-Tàu 
thưỏ-ng đưa đón dâu về đêm. 

(3) Mấy đoạn trên đày, luôn những cảnh-sự lộn-sộn, bời 
bòá kẻ nọ người kia ; xuống một câu này, chuyến cảnh 
động vào cảnh lĩnh, đề ròi tả mổ tâm-sự riêng của Kiều, 
thật có như một hồi trống thu-không ỏ- chỗ huỵện-nha vậy. 
Như vệv mà những bản in chia ra từng đoạn, có bản lấy 
từ chữ « Việc nhà đã... » (lè làm đàu đoạn dưới, mất hết 
tinh-thần của văn-chương. 
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c Thề hoa clnra ráo chén vàng, 

« Lôi thề, thòi đã phụ-phàng với hoa ! 

(t Trời Lièu (1) non nirớc bao xa ! 

« Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà từ tôi. 

« Biết bao duyên nợ thề-bòi, 

«Kiếp này thôi thế thì thôi cỏn gì ? 

« Tái-sinh chưa dửt hưong thề, (2) 

« Làm thân trâu ngựa (3) đền nghi trúc mai (4). 

a Nợ tinh chưa trả cho ai, 

« Khối tình mang xuổng tuỵền-đài (5) chưa lan ! » 
Nỗi riêng, riêng những bãn-hoàn (6), 

Dẫu chong trắng đĩa, lệ tràn thấm khăn. 

Thúy-Vàn chợt tỉnh giấc xuân, 

Dưới .đèn ghẻ đến ãn-cằn hỏi han. 

« Cơ trời dâu bễ đa-đo m, 

« Một nhà đê chị riêng oan một mình. 

« Có' chi ngồi nhẫn tán canh, 

« Nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây ? » (7) 


(1) Trời Liêu là nói cliỗ Liêu-đircmg, Kim-Trọng hiện đi 
hộ tang ở (tó. 

(2) Tái-sinh g # là kiếp sau, cũng như nói lai-sinh. 

(3) Tức là hóa kiếp đe trả nọ'. 

(4) Trúc mai, nói tình nghĩa cùng thân yêu nhau như hai 
thứ cây (tó. 

(5) Tuyền-dài & Sỉ là nói âm-pliủ. — Xua có nguôi con 
gái phải lòng một ngiròi lái buôn, (ỉến óni mà chết ; mãi 
đến lúc cẵi táng, trong bụng thấy có môt cái cục, đập 
không vỡ, (tem soi thòi có hình người lái buôn ỏ' trong. 
Sau anh chàng ấy đến coi nhìn mà sa lệ vào, thòi cục ấy 
ra là máu. Hai chữ « khối tình » vì đó. 

(6) Bủn-hoăn là nghĩ quanh-quan. 

(7) Xem câu này thời cái lình-sự của Kiều vỡi Kim- 
Trọng, Thúy-Yàn cìing cỏ biết. 
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Rằng : « Lòng đương thồn-thức đầy, 

« To’ cluyèn còn vướng mối này chưa xong. 

<t Hờ môi ra cũng ttìẹn-thùng, 

« Đễ lòng thì phụ tấm lòng với ai I 
« Cạy em, em có chũi lời, 

« Ngồi lèn cho chị lạy ròi sể thưa. (1) 

« Giữa đưcmg đứt gánh tưo - ng-tư, 

« Keo loan (2) chắp mối tơ thừa mặc em. 

(1) Càu này lò’i quá thấm-thiếl, nghĩa là tất mong cho 
Vàn phải nhận lòi. 

(2) Kưo loan, hỏi chữ ^ loan giao ra. Theo sách cácli- 

vật tàu khi xua, lấy máu con chim loan chế làm keo, nối 
dày đòn rất bền. — Xưa dời Hán, miền Tày-hải dàng thứ 
keo loan. Vua Vũ-dế có dày cung dứt, lấy keo đó đè nối, 
rồi mà bắn xuốt ngày không lại đứt, vua rất vui lòng, đặt 
tên cho thứ keo đó là ịg )iỉ tục huyền (JÙ10, nghĩa là thứ 
keo nói dày cung. — Lại đò'i Tống, Đào-Cốc đi xử sang 
xử Ciiang-navn, đưọc gặp một ngưìri yêu là Tiin-nhưọc-Lan, 
ngu với nhau một đèm, sau Cốc về, có làm bài ca tù gửi 
cho, trong có những càu rằng : fg m ífỉ Sí « & # dk ; 

'tà % f,ị í® ® Ịk M *¥• ? Tỳ-bà bát tận iitơng-liT điệu, 
tri-ảm thiều : (tài (tẳc loan ỊỊỈao lục đoạn huyên, thị hù niên ? 
Nghĩa là : dàn tỳ-bà dã gây hết khúc Uíơng-tư, mà người 
tri-àm có ít; dợi dược có keo loan de nối cái dây dứt, 
biết là năm nào ? Cứ trong càu dày, ba chữ « mối lơ thau » 
thòi là nói về dày dòn. — Hai chữ keo loan này, nhiều 
bản dã in ra quốc-văn đều là nyiao lount). Song nếu hẳn 
là nói chữ tàu thài chữ loan ỏ- trên, chữ giao ờ dưiri ; 
nói sang quốc-văn ta thời chữ giao đó phải là keo. Chí vi 
chừ nòm ta klu xưa, viết cho ra chữ keo hơi khó ; cho 
nên người chép truyện cứ đè luôn chữ ®f, coi cũng nlnr 
chữ M là xc, chữ ®Ế là cờ ; các bẳn Ĩ 11 và chép nỏm cùng 
đều theo như vậy. Đến các nhà in ra chừ quốc-ngữ không 
nhận xót chỗ dỏ, mà dịch àm là giao, thành ra nghĩa vẫn 
phải mà lòi sai, lại nhận kỹ thôi ra không có nghĩa. Vậy 
nay dè là keo loan, cho dược họp vò'ì lò'i quốc-vãn mà 
là nguvèn-văn cùa tác-giă. 
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« Kề từ khi gặp chàng Kim. 

« Khi ngày quạt ước, khi đèm chén thề. 

« Sự đâu sóng giỏ bất kỳ, 

« Iliếu, tình khôn nhẽ hai bề vẹn hai ? 

« Ngày xuân em hãy còn dài, 

« Xót tỉnh máu mủ, thay lời nước non. 

« Chị dầu thịt nát, xương mòn, 

« Ngâm cười chín suối (1) hãy còn thơm lây ! 

<t Chiếc thoa (2) với bức tờ mây, 

« Duyên này thì giữ, vật này của chung. 

« Dù em nên vự, nên chồng, 

«. Xót ngưòi mệnh bạc, ắt lóng chẳng quên. 

<í Mất người, còn chút của tin, 

« Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa. 

« Mai sau, dù có bao giờ, 

« Đốt lò hương ấy, so tơ phím này ; 

« Tròng ra ngọn cỏ lã cày, 

« Thãy hiu-hiu gió, thi hay chị về. 

« Hồn còn mang nặng lòi thề, 

« Nát thân bố-liễu, đền nghi trúc-mai. 

« Dạ-đãi (3) cách mặt, khuất lời, 

« Rảy xin giọt nước cho người thác oan. 


(í) Ngậm cười là bời chữ 3 % hờm tiễn. Chín suối là bỏ’i 
chù- % & cửu tiụịền. Ngậm cười ờ dưới chín suối, là nói 
dẫu chết cùng hả dạ. 

(2) Chữ llioa đây, tức là chữ thoa trong câu « Giở kim 
thoa với khăn hông trao tay ». Có nhiều bản đoi làm chữ 
vòng, hay vành, thêm việc mà mất c.ả âm-ưỏ-ng. 

(3) Dạ-rìài ts ig là chỗ ỏ- dèm tối, tức là noi âm pbủ. 
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<t Bày giò' trảm gay, gương tan, 

«Kễ làm sao xiết muôn vàn ải ản 1 
«Trăm nghìn gởi lạy tình qnần, 

«TỎC tơ vắn-vủn cỏ ngần ấy thôi. 

« Phân sao phận bạc như vôi ? 

« Đã đành nưởc chảy, hoa trôi lỡ-làng. 

« ỏi Kim-lang 1 hỡi Kim-lang 1 
«Thôi thỏi I thiếp đẵ phự chàng từ đây I» (1) 
Cạn lời, phách tản hồn bay, 

Một hơi lặng ngẩt, đôi tay lạnh đồng. 

Xuàn, huyên chợt tỉnh .giấc nồng, 

Một nhà tấp-nập kẻ trong người ngoài. 

Kẻ thang, người thuốc bời-bời, 

Mới tản cơn vựng, chưa phai giọt hồng. 

Hỏi (2): «Sao ra sự lạ-lùng?» 

Kiều càng nửc-nở, nói không ra lời. 

Nỗi nàng, Vân mởi ri tai: 

«Chiếc thoa này, với tờ-bồi ở đày 1 5 
— «Này cha làm lỗi duyèn mày, 

«Thôi thì nỗi ấy sau này đã em ! 


(1) Trong cả quyên Kièu, văn tả tình không mấy đoạn 
dài hơn như đây. Đoạn này thật làm-ly, mà như thế mới 
hết tlnh-sự. 

(2) Chữ hỏi đây, thuộc hai chữ « Xuân, huyên » ở trên. 
Xuống đến câu tí Này cha làm lỗi...)) chỉ cứ nói luôn, cũng 
là theo một mạch văn cho được giản chữ. 
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«Vì ai rụng cải, rơi kim (1), 

« Đẽ con bèo nôi mày chìm vì ai? 

«Lời con dặn lại một hai, 
crDàu mòn bia đá, dám sai tấc vàng ! » 

Lạy thôi, nàng lại thưa tường : 

«Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi. (2) 
n Xá clii thân phận tôi-đỏi, 

«Dẫu rằng xương trắng quê người, quản đàu I» 
Xiết bao kề nỗi thảm sầu, 

Khắc canh đã giục nam-làu (3) mấy hòi. 

Kiệu hoa đâu đã đến ngoài, 

Quản huyền, đâu đã giục người sinh-ly. (4) 
Đau lòng kẻ ở người đi, 

Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tằm. 

Trời hôm, mày kéo tối râm, 

Rẫu-ràu ngọn cỏ, đằm-đầm cành sương. 


(1) Cửi là hột cải, dề gần hS-phách thì bắt vào ; kim là 
cái kim, đẽ gằn đá nam-châm thi dinh vào, ấy là cái vật 
ưa hợp nhau. Đày nói «rụng cải rơi kiniD, nghĩa là làin 
cho tinh duyên phải phân rẽ. 

(2) Hai chữ « nghĩa chảng », ngẫm ra rất buồn cười. Cảu 
này, tác giả cũng vi cô Kiều đưọc thè mà làm nũng. 

(3) Nam-ỉău là cái 1'âu ở phía nam, nói chỗ gác canh. 

t4) Quản V là cái ống, là nói tiếng sáo. Huyền g là dây 

đởn là nói tiếng đòn. SinJi ly Ế ỆỊ là sống mà lìa nhau, 
Có câu K ££ KH íé Bi mạc bi hề, sinh biệt ỈỊJ. (Kè 
cái thương chẳng gì đáng thương hơn là cùng sổng mà 
phải xa lia nhau.) — Càu này cố một cái văn-tlnh rất hay : 
Quản huyên là tiếng vui, đặt với chữ sinh-ly là cành sầu, 
mà sự thực như thế. Ấy thật là «tả chân ». 
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Rước nàng về đến trú-phường (1) 

Bốn bề xuân khỏa (2) một nàng ở trong. 

Ngập-ngừng thẹn lục e hồng, 

Nghĩ lòng lại xót-xa lòng đòi phen : 

«. Phầm tiên rơi đến tay hèn, 

« Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai 1 
« Biết thân đến bước lạc-loài, 

« Nhị đào thà bẻ cho người tình-chung (3) ! 

« Vì ai ngăn đón gió đỏng, 

« Thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi. 

í Trùng-phùng dù họa cò khi, 

« Thân này thôi có ra gì mà mong I 
« Đã sinh ra số long-đong, 

« Còn mang lấy kiếp mả hồng được sao?» 

Trên yên sẵn có con dao, 

Giấu cầm, nàng đã gói vào chéo khăn. 

Phòng khi nước đã đến chàn, 

Dao này thì liệu với thân sau này. 

Đêm thu, một khắc một chầy, 
Bâng-khuâng như tỉnh, như say một mình. 


(1) Trú phường tí Bi là chỗ phố trọ. 

(2) Chữ khóa đây, các bản đều là tỏa, như thế thò-i 
không đúng với quốc-âm. Xét ra, chỉ vĩ chữ tỏa trong 
Hán-văn vối chữ khóa cùa ta, thanh âm không xa nhau, 
cho nên ngưò-i chép văn lưòi mà đe nguyên ; các nhà in 
ra quốc-ngữ cũng cứ theo thế, cũng như chữ keo loan 
mà cứ đề là giao loan, đèu do ỏ’ chỗ khòng nhận xét. 

(3) Tình chang bỏ’i chữ ts ỂL lình chi sở chung, 

nghĩa là cái tình chung-đúc vào đó. 
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Chẳng ngờ : gã (1) Mã Giám-sinh, 
vẫn là một đứa (2) phong-tình đã quen. 

Quá chơi lại gặp hồi đen, 

Quen vùng (3) lại kiếm-ăn miền nguyệt-hoa. 

Lầu xanh (4) cỏ mụ Tú-bà, 

Làng chơi đã trỏ' về già hết duyên. 


(1) Chữ gã (tà}’ thật mới, mà nghĩ ra không thề có đặt 
chữ gì hơn. Tác-giả thật cũng đã tổn còng. 

(2) Chữ (lửa cũng mối, đi theo với chữ gã, thiệt hay I 

(3) Chữ vùng đây, nhiều bản in là mùi, hay mồi, thiệt 
đều không phải nghĩa. Phàm vật gì đă ăn thấy ngon mà 
roi cứ ăn mãi, nlnv thế là « quen mủi »; sự gi đã kiếm ăn 
được mà rồi cứ kiếm mãi, như thế là « quen môi ». Hai 
nghĩa đó, đèu không hợp vố’i tinh-sự ỏ' chỗ đày. Mă-Giám- 
Sinh nguyên là một ngưòũ làng choi, mà tốn hại đa lắm, 
mói xoay quanh lại làm chủ về việc chơi, tức như ngưỏi 
thua bạc dã nhiều mà quay ra gá chứa đề lại kiếm lòi ở 
trong sự đánh bạc. Hai chữ (( quen vùng », nghĩa là thế. 
Chữ lại trong câu đây, có ý « trái lại», nghĩa là chơi 
nguyệt-lioa thưòng phải mất tiền, mà Mã lại lấy làm chỗ 
kiếm-an. 

(4) Lâu xanh bỏ’i chữ /gỊ thanh láu ra. Nguyên chữ 
« thanli-lâu » trong Hán-văn từ trưóc vẫn là nói chỗ ở 
của các nhà qui hiền, chỗ vua ở cũng cỏ gọi là tlianh- 
lảu. Đến khoảng đòi Lưong, Đưòng, các nhà thi-sĩ hay 
dùng chữ đò đè nỏi vè bọn gái ca xướng ; sau thành ra 
tiếng ấy chuyên dùng đè gọi chỗ đĩ ở. — Lại từ tác-giả 
quỵẽn Kiều dịch ra hai chữ « lầu xanh » đây, mà cũng 
thành tiếng thông dùng về xóm choã của ta, vậy tiếng đó 
thực là của các nhà thi-sì. 
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Tình-cờ chẳng hẹn mà nên, 

Mặt-cưa, mướp-đắng (1), đôi bên một phường. 

Chung lưng mở một ngôi hàng, 

Quanh năm buôn phấn, bán hương đã lề. 

Dạo tìm khắp chợ thi quê, 

Giả danh hầu-hạ, dạy nghề ăn-chơi. 

Rủi, may, âu cũng sự trời, 

Đoạn-trường lại chọn mặt người vô-duyên ! (2) 
Xót nàng chút phận thuyền-quyên, 

Cành hoa đem bán vào thuyền lải-buôn. 


(1) Bốn chữ này, theo các bản đã chú thòi có hai nghĩa: 
1) mặt cưa tức là cái lưỡi cưa, có nhiều răng ; quả mướp 
đắng thời da sần-sò như những gai, đều nom ra gcnn- 
ghiếc cả. — 2) Xưa có người lấy mạt cưa (tức là cám cưa) 
giẳ làm cám đem bán, lại gặp kẻ bán quả mướp đắng 
dại, hay lấy mưóp đắng giả dưa-chuột, đều phường giả- 
dối cả. Nghĩa sau thò - i viết là mạt cưa. — Theo như nghĩa 
trước, có lẽ thông thưòng mà tường bạch hon ; nhưng 
dù sao, cũng có thề nhận biết chỉ là nói những phưòng 
ngưò'i đáo-đề cả. 

(2) Từ câu: ((Chẳng ngờ gã Mã-Giáin-sinh» đến chữ 
«... dạy nghề ăn chơiy>, chì lấy hai chữ « Chẳng ngờy> mà 
đem 'tung-tich của bọn lầu xanh ở Lâm-chi tả chèn vàò, 
rồi hai câu đây thòi lại chuyền nỏi về việc Kiều. Vãn- 
chương đến những chỗ như đây, thật đã tốn nhiêu công 
khuôn xếp. 
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Mẹo lừa đã mắc vào khuôn, 

Sinh-nghi rẻ giá, nghinh-hôn sẵn ngày. (1) 
Mừng thầm : «CỜ đã đến tay, (2) 

«Càng nhìn vẻ ngọc, càng say khủc vàng I (3) 
« Bã nên quổc-sắc, thiên-hương. (4) 

« Một cười này, hẳn nghìn vàng chẳng ngoa. (5) 
«Về đây, nước trước bẻ hoa, 

«Vương-tôn quí-khách, ắt là đua nhau. 

«Hẳn ba trăm lạng kém đâu, 

« Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời. 

G Miếng ngon kề đến tận nơi, 
ccVổn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham. 


(1) Sính-nghi Ịff là đồ lễ cưó'i; nghinh-hôn '3 45 là đón 
dâu; rẻ giá là không còn thách-thírc gì nữa ; sẵn ngày là 
muốn ngày nào cũng được, không cần chọn ngày. Chỉ 
tám chữ tả ra cái đám cưó‘i cô Kiều thật hay, mong rằng 
các ngưò-i xem truyện không bỏ qua, mà càng nên nhận 
cái hay của lác-giả không chỉ ở những câu bỏng-bầy. 

(2) (í Cò' đến tay ai, ngưò'i ấy phất », là câu ngạn-ngữ. 

(3) Vì chữ « ngọc» ở trên, cho nên đặt chữ vàng, chỉ là 
nói trong lỏng nghĩ. 

(4) Quốc-sắc 6K & là nhan sắc đẹp hơn cả nước ; thiên- 
hicong ^ là hương tròi, dã cố ở càu «... gãy cành thiên- 
huơng ». 

(5j Càu này lấy bôi chữ — =f- & nhất tiếu thiên kim, 

một cái cưòi, đáng giả nghìn lạng vàng. 
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« Đào tiên đã bén tay phàm, 

« Thì vin cành quít, cho cam sự đời (1) ! 


(1) Càu này, một chữ <( quít »ìhật khó giải nghĩa, cho nên 
các bản đèu khác nhau ; xin hrọc dẫn các lời và riêng có 
xét-đoán : Trong bản của cụ Bùi-Khánh-Diễn dẫn tho- vịnh 
quít của Lương Văn-Đế hai càu rằng : & 9r IX 3 

^ ĩỊL Phan chi chiết phiếu cán, cam chì nhược quỳnh- 
tương. (Vin cành quít, bẻ cành nhỏ, cỏ quả ngon ngọt như 
nưóc ngọc quỳnh). — Trong bản của hai òng Bùi-Kỷ, Trằn- 
trọng-Kim dẫn hai câu Tô-thi rằng : ỉg A 3! ẩtt ỉn Si -f- . T' 
#r tề ít ìTr tí- LSo-nhản du hi như dông-tử, bất chiết mai 
chi chiết quất chi. (Ngưỏ-i già chơi như trẻ con, không bẻ 
cành mai, lại bẻ cành quít). — Trong bản cùa ông Hồ-đắc- 
Hàm thò-i cho nghĩa chữ « quít» là « cụp xuống », nghĩa là 
« ...Vin cho cùnh đào quít xuống ». — Trong bản cùa ông 
Nguyễn-vãn-Vĩnli thời không (tề chữ quít mà đề là tít chắc 
ông vì chữ quít ngang nghĩa, cho nên bỏ đi, mà đề chữ tít, 
lấy nghĩa ỏ- cành cao tít. — Cứ tôi xét về câu này thòi 
chữ đó vẫn là chữ quít mà các lò-i chú giải dẫn trên, đều 
không phải là nguyên-ý của tác-giả. Khúc ván này, một 
cầu trên sáu chữ « -Đào tiên đã bén tay phàm », Tác-giả đã 
ấn-định là như ý ; hạ một vân cam b càu dưói lại lã đắc-ý 
lắm, vì vân này khỏ gieo mà đưọ-c chữ cam đó thật là đậm- 
đà, trên dưới đều hài lòng, mà còn mấy chữ phân trên ở 
câu tám,, theo thế văn chĩ có dặt « Thời vin cành dào » là 
xuôi nghĩa, mà chữ dào lại là tiếng bằng, không thè đặt 
được ; ngoài chữ dào ra, kiếm được một chữ khác đặt vào 
mà có thề giữ đưọ-c giá-trị của câu, thật khó. Trong khi 
quẫn-bách về một chữ, mà tại tiếc cái bóng-bẫy của một 
câu, tác-giả mới đem chữ quít dặt tạm đó đề thế nghĩa cho 
chữ dào, mà ở dưới ăn đi với chữ cam, rất là có hứng-thú. 
Sự đặt tạm ấy rồi sau cũng không thề thay được, tác-giả 
đành cứ đề luôn, nhất là hay, nhị là dờ, phần nhận nghĩa 
phó mặc ngirỏ-i xem văn. Văn-chương đến chỗ ấy, thật lã 
ngang-tàng ; ngoài cụ Nguyễn-Du, ít ngưòi dám có chữ như 
thế. Nay ta dọc đến câu này, biết đó là chữ quít, mà cứ 
nhận nghĩa cho nó là chữ dào, ấy là tri-kỷ của tác-giả. 
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« Dưới trần mấy mặt làng chơi, 

« Chơi hoa đã dễ mẩy người biết hoa 1 

«Nước vỏ lựu, máu mào gà, 

« Mượn mầu chièu-tàp lại là còn nguyên. (1) 

« Mập-mờ đánh lận con đen (2), 

« Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền, mất chi ? 

« Mụ già hoặc cỏ điều gì, 

« Liều công mất một buỗi quì mà thôi. 

« Vả đây đường-sá xa-xôi, 
í Mà ta bất động, (3) nữa người sinh nghi. í 

Tiếc thay ! Một đỏa trà-mi (4), 

Con ong đã mỏ’ (5) đường đi, lối về ! 

(1) Vỏ cây thìu-lịu sắc lấy nước, hòa vói máu lấy ở mào 
con gà, dùng đế rửa sau khi khách chơi thòã lại được 
như mới. Ấy là một cách giả-dối của đám lầu xanh de lừa 
bọn du-khách. 

(2) Con đen là nói những hạng khách chơi ngu ngốc; đen 
nghĩa là đen đầu. 

(3) Bất động Ki nghĩa là chẳng đụng đến. Hai chữ này 
tầm-thưòng mà rất hay, nói cho ai cũng hieu nghậa mà 
kliồng tục, lại là khẵu-khí của Mã với tinh sự lúc ấy. — Hai 
câu đây là lò'i Mã Giám-Sinh kiếm lý. 

(4) Hai chữ này, trong bản cùa ông Hồ-đắC'Hàm đè là 
â'ô-my thực đúng chữ Hán hơn. Nay theo tiếng thưòng 
dã quen đọc, đê là trà. — Bao câu trên còn đương tả bụng 
nghĩ của Mã-Giám-Sinh, xuống hai chữ « tiếc thay ỉ » nói 
luôn vào sự-thực, mạnh mà nhanh. 

(5) Chữ này, có bàn viết là tỏ, cũng hay. 
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Một cơn mưa gió nặng-nề, 

Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương (1). 

Đêm xuân một giấc mơ-màng, 

Đuốc hoa (2) đê đó, một nàng nằm trơ ! 

Nỗi riêng tầm-tã tuôn mưa, 

Phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi mình : 

« Tuồng chi là giống hôi tanh, 

« Thân nghìn vàng (3) đẽ ô danh má hòng ! 

« Thôi còn chi nữa mà mong, 

« Đời người thôi thế là xong một đời 1 » 

Giận duyên, tủi phận bời-bời, 

Cầm dao, nàng đã toan bài quyên sinh (4). 

Nghĩ đi, nghĩ lại một mình : 
ct Một mình thì chở, hai tình thì sao (5) ? 

(1) Bởi nhũng cliữ B @ tg 3s liên hương tích ngọc. 

(2) Đuốc hoa bởi chữ 80 hoa chúc, là cái đèn thắp 
trong đêm vợ chồng mỏi cùng nhau vào buồng. — Hai chữ 
« Đuốc hoa » là cảnh vui, dặt đi .với sáu câu dưó-i, họa ra 
một cảnh rất sâu. — Chữ một trong câu đây, có nhiều bản 
đê là mặc, như thế e nôm quá mà thừa nghĩa. 

(3) Hán vãn có chữ =f- £ n thiên kim chi khu, là cái 

thàn đáng giá đến nghìn vàng. 

(4) Quyên sinh £ lã bỏ sự sóng, tức lậ nói tự tử. 

(5) Nói là nghĩ đến hai thân. 
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« Sau dầu sinh sự. thế nào, 
ff Truy nguyên, (1) chẳng kẻo lụy vào song-thàn. 

« Nỗi minh âu cũng giãn dần, 

« Kíp chầy thôi cũng một lần mà thòi 1 » 
Những là đo-đắn ngược xuôi, 

Tiếng gà nghe đã gảy sôi mải tường, 

Lầu mai vừa rúc còi sương (2), 

Mã-sinh giục-giẵ vội-vàng ra đi. 

Đoạn trường thay, lủc phân kỳ (3) 1 
Vó câu khẩp-khếnh, bảnh xe gập-ghềnh. 

Bề ngoài mười dặm tràng-đình (4), 

Vương-òng mở tiệc tiễn-hành đưa theo. 

Ngoài thì chủ khách dập-dìu, 

Một nhà huyên với một Kiều ở trong. 

Nhìn càng lẵ-chã giọt hòng (5), 

Rỉ tai, nàng mới giãi lòng thắp cao : 

« Hồ sinh ra phận thơ-đào, 

((Còng cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong ? 

(1) Truy nguyên ỈÉ 15? là tìm xét đến căn-nguyèn, hai chự 
này như riêng thuộc vê chữ việc quan. 

(2) Tiếng hiệu ở chỗ điếm canh. 

(3) Phản kỳ ữ Ị$ là chia đường, tức là kè nguợc người 
xuòi. 

(4) fìòi nhà Tần hèn Tàu, cứ nuròi (lặm đưừng dài thòị 
có một cái quán trạm, chữ Hán là -.|- Mi? ‘hập lý 
trường dinh. 

(õ) Giọ! hồng là nưóc mít rất thr.n.-ihiết, đỏ như máu. 
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« Lỡ-làng nước đục, bụi trong (1). 
ccTrăm năm đề một tấm lòng từ đây. 

« Xem gương trong bấy nhiêu ngày, 

« Thàn con chẳng kẻo mắc tay bợm già : 

«Khi về, bỏ vắng trong nhà, 

«Khi vảo dùng-dắng, khi ra vội-vàng, 

«Khi ăn, khi nối lỡ-làng, 

(tKhi thầy, khi tỡ, xem thường, xem khinh. 

'«Khác màu kẻ qui, người thanh, 

«Ngẫm ra cho kỹ, như hình con buồn. 

(I Thôi con, còn nói chi con, 
crSổng nhờ đất khách, thác chôn quê người ! » 

Vương-bà nghe bấy nhiêu lời, 

Tiếng oan đã muổn vạch trời kẻu lên. 

Yài tuần chưa cạn chén khuyên, 

Mải ngoài, nghỉ đẵ giục liền ruồi xe. 

Xót con, lòng nặng chề-chề, 

Trườc yên ông đã năn-nì thấp cao : 

« Chút thân yếu liễu, thơ đào, 

«Rấp nhà đến nỗi mắc vào tôi ngươi. 


(1) Nưỏ-C phải đục, bụi phài trong, 'cành-ngộ của ngưò-i 
đời cỏ nhiều khi ngang trãi. Đây bcri chữ ^ i 1 fi thủy 
trọc trần thanh. 



76 


VƯƠNG THÚY - KlÈU 


«Từ đây gỏc bê bèn trời, 

«Nắng mưa thui-thủi quê người một thàn. 

«Nghìn tầm nhờ bóng tùng quàn (1), 
í Tuyết sương che-chở cho thân cát đằng (2). T> 
Cạn lời, khách mới thưa rằng : 
t Buộc chưn, thối cũng xích-thằng nhiệm trao (3). 

«Mai sau dẫu đến thế nào, 

«Kìa gương nhật nguyệt, nọ dao quỉ thần ! I (4) 
Đùng-đùng giỏ giục mây vần, 

Một xe trong cõi hồng-trần (5) như bay. 

Trông vời, gạt lệ chia tay, 

Gỏc trời thăm-thẳm, đêm ngày đãm-đăm. 

Nàhg thì dặm khách xa-xăm, 

Bạc phau cầu giả (6), đen rầm ngàn mảy. 


(1~) Tùng là cây thông, quàn ạj là cây tre to, là những 
cây có thè có nhièu bóng. 

(2) Cát đằng g ^ là những thứ dày mọc phải nhờ vào 
cây ló-n mỏ-i lên dược cao ló‘n. 

(3) Chữ xich-thằng, nghĩa đã có ở trên. — Chữ nhiệm 
đây có bẵn chua nghĩa là sẵn, có bản chua là mầu-nhiệm, 
cỏ bản lại in là nhuốm, nghe đều chưa ra nghĩa sao. 

(4) Câu này là lò'i thê. 

(5) Hông trân ỆL s là bụi đỏ, tức là nói ỏ- trên đưỏ-ng 
cái thiên-lý. — Dứt lỏ-i Mã-sinh, lại tả vàosự-thực, hai càu 
rất mạnh, khiến cho hết nỗi vưong-vấn. Càu này nghĩ như 
cái xe ô-tỏ ngày nay mới phải, tác-giâ thật quá là văn- 
chương. 

(6) Bạc phau cầu giá là tả cảnh sang mùa rét, mà trên 
cầu giá (băng) đóng trắng phau. Song ngò- mùa thu làm 
gi đã có giá? Cho nên trong bản của cụ Bùi-khánh-Diễn 
lại chua là dùng đien cầu ô-thưó'c, càng không thấy hợp 
nghĩa. 
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Vi-lô san-sát hơi may, (1) 

Một trời thu đề riêng say (2) một người. 

Dặm khuya ngắt tạnh, 1 Ì 1 Ù khơi (3), 

Thấy trăng mà thẹn những lời non sông ! 

Rừng thu rỗ biếc chen hòng, 

Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn (4) 1 
Những là lạ nưỏrc, lạ non, 

Lâm-tri (5) vừa một thảng tròn tới nơi. 

Xe châu dừng bảnh cửa ngoài. 

Rèm trong đẵ thấy một người bưỏc ra. 

Thoát tròng nhờn-nhợt màu da, 

Ăn chi cao lởn, đẫy-đà làm sao ? (6) 

Trước xe, lơi-lả han chào. 

Vâng lời, nàng mới bước vào tận nơi. 

Bên thì mấy ả mày ngài ; 

Bèn thì ngồi bốn năm người làng chơi ; 

Giữa thi hương-án hẳn-hoi, 

Trêh treo bức tượng trắng đôi lông mày. 


(1) Vi-tô $ ĩ§ là lau sậy. Hơi may là hoi giỏ thu. 

(2) Chữ này nhiều bản đề là ai, song e tĩODg câu có 
hụt nghĩa. 

(3) Tả cảnh đi đêm trông cảnh tròi buồn-bã. 

(4) Thần hỏn tí # là sớm, tối. Đao con thờ bố mẹ, sớm 
tối thăm nom. 

(5) Lám-tri ỉs ÌIS là tèn huyện, đòi nhà Minh thuộc phủ 
Thanh-châu, tỉnh Som-đòng, nay thòi thuộc đạo Giao- 
đông ỏ- Sơn-Đông. Xưa từ đóú nhà Chu, nước Tề đóng 
quốc-đô ỏ’ (ló, cho nên có vẻ phồn-thịnh. 

(6) Hai câu tả Tứ-bà, dã mất nhiêu còng nghĩ. 
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Lằu xanh, quen lối xưa nay, 

Nghề này thì lấy ông này tiên-sư. (1) 

Hương hoa nôm sóm phụng thờ ; 

Cô nào xấu vía, cỏ thưa mổi hàng (2), 

Cởi xiêm, trút áo sỗ-sàng, 

Trước thằn, sẽ nguyện mảnh hương lầm-dằm. 

Đỗi hoa lót xuống chiếu nằm, 

Bướm ong bay lại ầm-ầm tử vi! (3) 

Kiều còn ngơ-ngần biết gì, 

Cứ lời, lạy xuống, mụ thì khấn ngay : 

« Cửa hàng buôn bán cho may, 

« Đêm đêm hàn-thực, ngày ngay nguyèn-tiêu (4). 

« Muôn nghìn người thấy cũng yêu, 

« Xôn-xao anh yến, dập-dìu trúc mai ! 

« Tin nhạn vằn, lá thư bời, (5) 

« Đưa ngưòi cửa trước, rước người cửa sau 1 » 


(1) Mấy câu nói được rất rõ, không phiền các nhà chú 
giai. 

(2) Hai câu đây kém liền, vì câu tám chữ này phải ăn 
nghĩa xuống diròi. 

(3) Mấy câu đày nói ả nào không đưọ-c tốt khách, thò-i 
cúng thần một cách như thế, rồi đổi hoa khác lấy cái 
hoa đã cúng đem lót xuống chiếu, sẽ dược đông khách 
ngay. 

(4) Hàn thực là ngày tết cấm sự ăn có dùng đến lửa, 
vào khoảng tháng ba, trưóc tết thanh-minh hai ngày. Tục 
truyền xưa có ông Gicri-tử Thôi là một ngưò-i hiền-nhơn 
quân-tử mà bị chèt đót oan Ở trong rừng, cho nèn ngưỏã 
đòi sau cảm thương, cứ dến ngày ấy thòi không dùng đến 
lửa. Nguyên tiêu ĩ? là ngày tết rằm tháng giêng. Câu này 
ý nói là ngày đêm lúc nào cũng dưọc như ngày hội, ngày 
tết. 

(5) Nói các thư-tin của làng choi đưa đến nhiều. 
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Lạ tai, nghe chửa biết đâu, 

Xem tình ra cũng những màu dở'dang. 

Lễ xong hương-hỏa gia-đirờng, 

Tủ-bà vắt-vẻo (1) lên giường ngồi ngay. 

Dạy rẳng : «Con lạy mẹ đây, 

«Lạy rồi, sang lạy cậu mày bên kia ». 

Nàng rằng : « Phải bước lưu-ly, 

.« Phận hèn vâng đã cam bề tiều-tinh (2). 

«Điều đâu lấy yến làm anh, 

«Ngây thơ chẳng biết là danh phận gì? 

«Đủ điều nạp-thải vu-qui (3), 

«Đã khi chung-chạ, lại khi đứng ngòi. (4) 

«Giờ ra (õ) thay bậc đối ngôi, 

«Dám xin gởi lại một lời cho minh ». 

Mụ nghe nàng nỏi hay tình, 

Bẩy giỡ mới nối tam bành (6) mụ lên : 

«Này này sự đã quả-nhiên, 

«Thôi đà cướp sống chòng min (7) đi rồi ! 


(1) Chữ này, nhiêu bản viết là nóc : vul nóc nghĩa là 
ngồi vắt chân nọ lên chân kia. Chữ đó, ỏ' Bắc thật ít nói, 
cho nên đê chữ vẻo cho được thông thường. 

(2) Tiều linh /j' s. nghĩa đen là ngùi sao bé; mà nguyên 
chữ ỏ’ kinh Thi thòi lễ) nói phận ngưùi tỳ-thiếp. 

(3) Nghĩa đă có ở trèn. 

(4) Nói là dã ăn nằm với nhau. 

iõì Ciừ IU là l.ày giò' lại tó ra... 

G) Tam Bành là ’ a vị hung-than trong minh ngivòi, hay 
xui giục cho nguôi ta giòn ilữ. Ày là lòi nói trong sách 
Phật. 

\ĩ) Chữ min là liếng Trung-kỳ, cũng như tiếng ta h Bắc 
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«Bảo rằng: Đi dạo lấy người, 

«Đem về rước khách kiếm lời mà ăn. 

«Tuồng vô-nghĩa, ở bất-nhân, 

« Buồn mình, trước đã tần-mần thử chơi. 

«Màu hồ đã mất đi rồi, 

«Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma I 
oc Con kia đã bán cho ta, 

«Nhập gia (1) phải cứ phép nhà ta đày. 

c Lão kia cỏ giỏ' bài-bây, 

«Chẳng văng vào mặt, mà mày lại nghe ! 

« Cớ sao chịu trót một bề, 

«Gái tơ mà đẫ ngứa nghề sớm sao! 

« Phải làm cho biết phép tao ! » 

Chập bì-tiên (2), rắp sấn vào ra tay. 

Nàng rằng : crTrời thẳm, đất dày ! 

«Thân này dã bỏ những ngày ra đi ! 

«Thôi thì thôi có tiếc gì! » 

Sẵn dao tay áo, tức thì giỏ' ra. 

Sự gan, nảt ngọc liều hoa I 
Mu còn trông mặt, nàng đà quả tay. 

Thương ôi, tài sắc bậc này, 

Một dao oan-nghiệt, rứt dây phong-tràn. 


(1) Nhập gia \ ^ nghĩa là vào nhà, cỏ bẳn đề luôn là 
vào nhà, cũng tiện. 

(2) Bì liên & ĩi là cái roi bằng da. 
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Nỗi oan vỡ lở xa gần, 

Trong nhà người chật một lằn như nêm. 

Nàng thì bằn-bặt giấc tiên, 

Mụ thì cầm-cập, mặt nhìn hồn bay. 

Vực nàng vào chốn hiên tây, 

Cắt người coi-sỏc, rườc thầy thuốc-men. 

Nào hay chưa hết tràn-duyên, 

Trong mê dường đã đứng bên một nàng (1). 

Rỉ rẳng : « Nhân quả (2) dở-dang, 

« Đã toan trốn nợ đoạn-tràng được sao ! 

«SỐ còn nặng nghiệp má-đào, 

«Người dù muốn quyết, (3) trời nào đẵ cho 1 
«Hăy xin hết kiếp liễu-bò (4), 

« Sông Tiền-đường sẽ hẹn-hò về sau. » (5) 
Thuốc-thang suốt một ngày thâu, 

Giấc mê nghe đã giầu-giầu vừa tan. 


(1) Có bản đẽ là « Trong mê đã Ihấy -Đạm-Ticn rõ-ràng », 
như thế cũng càng rõ. 

(2) Rỉ là nói nhỏ. — Nhân ® là cái phần làm ra. Quả ^ 
là cái phần đưọ'c thế. Có nhân thì có quả. Dở-dang nghĩa 
là số kiếp còn chưa xong. 

(3) Chữ này, các bản đều đê là quyết. Riêng tôi thưòng 
nghe có nhiều ngưòá kẽ truyện thường hay đọc là thác, 
xin phụ biên. 

(4) Liễu b'ô Sí ri là những cây mềm yếu, thưcrng nói vi 
là phận gãi. 

(5) Sạm-Tiên là ma, mà là một vai hay nhất ở trong 
truyện. 
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Tú-bà chực sẵn bèn màn, 

Lựa lời khuyên-giải mơn-man gỡ dần : 

«Một người dễ cố mấy thân! 

«Hoa xuân đương nhụy, ngày xuân còn dài. 

« Cũng là lỡ một, lầm hai, 

« Đá vàng chi nỡ ép nài mưa mày (1) ! 

(C Lở chưn (2) trỏt đẵ vào đây, 

«Khóa buồng xuân, đề đợi ngày đào non (3). 

« Người còn, thì của hãi còn, 

«Tìm nơi xứng-đáng làm con-cái nhà (4). 

crLàm chi tội báo oan gia, (5) 

«Thiệt mình, mà hại đến ta hay gì ? » 

Kề tai mấy nỗi năn-nì, 

Nàng nghe dường cũng thị phi rạch-ròi. 


(1) Đá vàng là nói gan dạ. Miru mầy là nói sự tiếp khách. 

(2) Hai chữ này, các bản đều như đày, mà cũng tlurcrng 
nghe có nguôi kề đọc là sa chơn. 

(3) Bào-non bỏi chữ dào yên. Chữ trong kinh Thi, 
là nói thì lấy chồng. — Tám chữ này thật là ngọt lởi ; 
nếu việc đòi quả thật như thế, thòi Kiều không có truyện. 

(4) Lâm con cái nhà nghĩa là: làm dàu con nhà ngưòi 
là nơi xứng-đáng ấy. Chữ làm, có bản đề là là, e rằng 
sai. 

(5) Theo lời chú trong bân của cụ Bùi-khánh-Diễn thời 
bởi chừ Ỷi % ra M oan oan lương báo của nhà Phật. Song 
cứ bổn chữ này, nghe dà gan ra tiếng nỏm, nhu ta thường 
nói '■< úc láo }>. 
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Vả trong thần-mộng mấy lời, (1) 

Tủc-nhân (2) ảu cũng cỏ trời ở trong. (3) 
Kiếp này nợ trả chưa xong, 

Làm chi thêm một nợ tròng kiếp sau I (4) 
Lặng nghe, thấm-thía gót đằu (5), 

Thưa rằng : « Ai cỏ muổn đâu thế này. 

« Được như lời thế là may, 

« Hẳn rằng mai cỏ như rày cho chăng ? 

« Sợ khi ong bưởm đẵi-đẳng (6), 

« Đến điều sổng đục, sap bẳng thác trong I í 
Mụ rằng : « Con hãy thong-dong, 

« Phải đièu lòng lại dổi Ịòng mà chơi I 
« Mai sau ở chẳng như lời, 

« Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi. J (7) 


(1) Thần mộng 1$ 9 là mộng thấy quỉ thằn bảo, tức nói 
về lời Đạm-Tiên mấy câu trên đây. 

(2) rúc nhân 1K 0 là cái rihân-duyên có sẵn từ trước ; 
câu này tức là ý nói như có tiền-địnb. 

(3) Trong một đoạn này dẫn việc Đạm-Tiẻn báo mộng, có 
hai cái hay: Một là đem việc TiẾn-đường nói trước lên, 
cho đến sau cỏ thực, tức là lối văn trong Tả-truyện hay 
làm ra trương-bản. Hai là vi cỏ lời Đạm-Tiên khuyên bảo, 
cho nên Kiều không quyết quyên sinh; chớ nếu không co 
cái thằn-mộng ấy thời Thúỵ-Kiều chưa hẳn dã chịu sống 
ờ lầu xanh. Chỗ đỏ lằ tác-giả khéo bênh-vực cái giá-trị 
cho ngưòi trong truyện của minh vậy. 

(4) Câu này nhiều bản đè khác nhau. Các bả • đề như 
đây thời chữ trìíng nghĩa là tròng-chất lẻn. Lại cũng có 
những bàn đề lã #Làm chi thời cùng một chồng kiếp 
sau» thời lại nhận đi nghĩa khác. 

lõ) Hai chữ thổm-íhia, có bản đè lã ngẫm-nghĩ. 

(6) Đãi-đẳng là bảo nhau túm đông lại. Ong bướm đãi-đằng 
cũng tức là xôn-xao anh yến mà nói ra nghĩa xẩu. 

(7) Câu thê, cũng nhu « Kia gương nhật nguyệt...)) 
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Thẩy lời quyết-đoản hẳn-hoi, 

Đành lòng, nàng cũng sẽ nguôi-nguôi dần. 

Trước lầu Ngưng-bích (1) khỏa xuân, 

Vẻ non xa, tấm trăng gằn ở chung. 

Bốn bề bát-ngảt xa trông, 

Cát vàng cồn nọ, (2) bụi hông dặm kia. 

Bẽ-bàng mày sớm đèn khuya, 

Nửa tình, nửa cảnh, như chia tăm lòng. 

Tưởng người dưởi nguyệt chén đồng, 
rin sương luống hãy rày mong mai chờ. 

Bên trời gỏc bề bơ-vơ, 

Tấm son gột rửa bao giờ cho phai. 

Xót người tựa cửa hôm mai, (3) 

Quạt nồng ẩp lạnh (4), những ai đỏ giờ? 

Sân Lai (5) cách mấy nắng mưa. 


(1) Ngưng-bích Ểg tên cải lầu. Nghĩa đen là đọng lại 
cái sắc biếc. 

(2) Những ncri liền biền, cát ờ biền bị sóng đánh cồn 
lên, như những cái gò to mà dài, như thế là cồ/ỉ cát. còn 
cát ấy cỏ bóng tà-dương soi thời trông ra thật vàng. Kiều 
khi đó ờ Lâm-Tri gần bièn, cho nén tà cẳnh trông thấy 
như vậy. 

(3) Tựa cửa là bởi chữ lí M Ý món; bà mẹ Vương-tôn 
Giả thưò-ng tựa cửa mong con. 

t,4) Tròi nồng nực thi quạt, trời rét lạnh thl ấp, là đạo 
con thò' phụng bổ mẹ; bởi chữ =5- a. M ìf đ° Jl ữ ôn 
sảnh trong kinh Lễ. 

(5) Chữ Lai là ông Lão-Lai òng Lào-Lai thủa xưa 

tu Si đã già, mà thưởng mặc áo sặc-sõ' múa ỏ' sàn, cho 
được vui lòng cha mẹ. 
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Cỏ khi gổc lử đẵ vừa người ỏm (1). 

Bưồn trông cửa bề gần hôm, 

Thuyền ai thẩp thoáng cảnh buồm xa-xa ? 

Buồn trông ngọn nước mởi xa ? 

Hoa tròi man-mảc biết là về đàu ? 

Buôn tròng nội cỏ dầu-dầu. 

Chưn mây mặt đất một mầu xanh-xanh. 

Buồn trông giỏ cuốn mặt đuềnh (2), 

Ầm-ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. (3) 

Chung-quanh những nước non người, 

Đau lòng lưu-lạc, nên vài bổn câu. 

Ngậm-ngùi rủ bức rèm châu, (4) 

Cảch tường, nghe cỏ tiếng đàu họa vần. 

Một chàng vừa trạc thanh-xuân, 

Hình dong chải-chuốt, áo khăn dịu-dàng. 

Nghĩ rẳng cũng mạch thư-hương, (5) 

Hỏi ra mới biết rặng chàng Sở-Khanb. (6) 

(1) Chữ tử là cây tử. Cây dâu và cày tủ, tay bố mẹ 
trồng ra, cho nên coi như thè bổ mẹ, lấy chữ trong kinh 
Thi. — Hai đoạn đây mỗi đoạn một chữ người. Chữ người 
b đoạn trên, nói chàng Kim. Chữ người ờ đoạn dưới 
nói ông bà Viên-ngoại. Tám câu đây tức là diễn hai chữ 
« nửa tình » ở càu trèn. 

(2) Chữ này, có nhiều bản đề là gành, ghenh. 

(3) Những cảnh tả đày đeu lã ở lầu nom ra thấy. Tám 
càu này tức là diễn hai chữ « nửa cành » ở trên. 

(4) Rèm cháu là bức Rèm kết ngọc châu làm nèn, bởi 
chữ 1$ ££ cháu liêm ra. 

(5) Thư hương » là cái thom của sách vờ. Mạch thư- 
hương là nói con nhà học-trò. 

(6) Sừ-Khanh" 21 n, Hai chữ này đành là tén ngưòi, mà 
chữ Sù chưa hẳn cỏ phải là họ ? vl ở các sách ít thấy cỏ 
họ đó. 
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Bỏng nga thắp-thoáng dưới mành, (1) 
Trông nàng, chàng cũng ra tình đeo-đai(2). 

a Than ôi I sắc nước hương trời, (3) 

« Tiếc cho đàu bỗng lạc-loài đến đây ? 

í Giá đành trong nguyệt trên mày, 

« Hoa sao, hoa khéo đọa-đày bấy hoa ? 

« Tức gan riêng giận trời già, 
vi Lòng này ai tỏ cho ta, hỡi lòng ? 

« Thuyền-quyèn (4) ví biết anh-hùng, 

Ra tay thảo cũi, xố lòng, như chơi! J> 
Song thu (5) đã khép cảnh ngoài, 

Tai còn đồng vọng (6) mấy lời sắt đanh. 

Nghĩ người thôi lại nghĩ mình, 

Cảm lòng chua-xót, lạt tình chơ-vơ(7). 


(1) Hai chữ « bóng nga » trong câu đây, ở bản của ông 
Hồ-đắc-Hàm cho là « bóng nàng Kiên » mã nhận chữ nga là 
nghĩa tố-nga; ở bản của cụ Bùi-khánh-Diễn thời chua 
là « bóng cung giăng » mà cũng nhận là bóng của Kiều. 
Theo tôi thiên-nghĩ bóng nga cứ là bóng trăng, cũng như ở 
trong câurr mội mình lặng ngắm bóng nga », vl có cái bỏng 
trăng thấp-thoáng ở dưới mành, cho nên trông thấy nàng 
Kiều ; chứ không cần giãi là trò vào Kiều. 

(2) Hai chữ « đeo-đai », mấy bàn đều chua là quỵĩn-lugtn. 
Hai chữ này cỏ lẽ là tiếng cố, hiện nay thắy ít có nói đến. 

(3) Tức là nghĩa chữ « quốc sắc (hiên hirơng » dã có chua 
ở trên. 

(4) Thugần quyên ỈẸ H là người con gái đẹp thùy-mỵ. 

(5) Song thu là cửa sã buôi mùa thu. 

(61 Đồng vọng là nghe thấy văng-vẳng. Hai chữ này như 
cũng là tiếng cô, có ý trong mà xa. 

(7) Như thắy cỏ người thương đến mình, mà tự-nhiên 
khuay bỏ-t nỗi buồn lưu-lạc. 
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Những là Iần-lữa nắng mưa, 

Kiếp phong-lrần biết bao giờ là thòi ? (1) 

Đảnh liều nhắn một hai lời, 

Nhờ tay tế-độ (2) vớt người trầm-luàn. (3) 

Mảnh tièn (4) kề hết xa gần, 

Nỗi nhà bảo-đảp, nỗi thản lạc-loàỉ (5). 

Tan sương vừa rạng ngày mai, 

Tiện hông (6) nàng móri nhắn lời gởi sang. 

Trời tày lãng-đẵng (7) bòng vàng, 

Phục thư đã thấy tin chàng đến nơi. 

Mở xem một bức tiên-mai (8), 

Rành-rành dtích-việt » (9) cỏ hai chữ đề. 

Lấy trong ý-tứ mà suy: 

« Ngày hai mươi mốt, tuẩt thi (10) phải chăng?® 

(1) Bởi một sự nghĩ đây, cho nên mỏi cỏ sự «đánh 
liều.# ớ sau. 

(2) Tế-độ a át là nghĩa cứu vớt. 

(3) Trììm luân Ỉ5C là nghĩa tlắm-đuổi. 

(4) Mành tiên là mảnh giấy viết thơ. 

(5) Câu này ý là tỏm kề từ lúc ngộ-biến. 

(6) Tiện hòng là nhân tiện cánh chim hồng mà gửi thir. — 
Clnr hòng đây cũng tức như chữ nhạn. Hai chữ này lời 
đặt thực đẹp, duy đỗi với tình-sự lúc ấy, e chưa dược 
minh-bạch. Thúy-Ki'èu trong lúc bấy giờ có thề cậy người 
đưa cho Sở-Khanh? hay chỉ là viết thư mà quăng liệng 
sang? Hai chữ ữphục thư » ờ càu dưới kia, cũng vậy. 

(71 Lâng-đãng nghĩa cũng như lơ-lửng, là ỷ thiên-đi 
không định. Có bản đè là bnng-ỉẫng, cũng vậy. 

(ù) Tiển mai là tờ giấy viết thư có vẽ cành hoa mai. 

(9) Hai chữ lich-việl iị *ý„ nát ra nét thời là — B ĩ! j£> 
chấp nlúi: nhật lĩìĩi iiúlt, nghĩa hiẽu tắt là ngàg 21 giờ lnấl, 
ru di. 

(lí)'; Tiíúl thỉ ;■? ít’ tức ià giở tuất: từ 7 giò/ đến 9 giò' 
buSi tối. 
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Chim hôm thoi-thót về rừng, 

Đỏa trà-mi đã ngậm trăng nửa vành. 

Tường đông lay động bỏng cành. 

Dẫy song, đã thấy Sở-Khanh lén vào. 

Sượng-sùng đánh dạn ra chào, 

Lạy thòi, nàng mới rĩ trao àn-cằn. 

Rằng : «Tôi bèo bọt chút thân, 

«Lạc đàn (1) mang lấy nợ-nần .én anh. 

« Dảm nhờ c6t nhục, tử sinh (2), 

« Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về saul» (3) 
Lặng nghe lằm-nhẫm gật đằu : 

« Ta đảy nào phải ai đâu ? mà rằng I 


(1) Lạc đàn là nói cảnh lia cửa lia nhà, như con chim 
lạc dàn. Nợ .nần én anh, là nói mắc vào lầu xanh. 

(2) Câu này nói sự mong ơn, như xương mà làm cho 
ra có thịt, chết mà làm cho sổng lại được. Bốn chữ cốt 
nhục từ sinh ?E & có bơi ỡ những câu trong sách 
Hán, như Ểẽ. íĩ ĩfã ^ Ò #, sinh kỳ tử nhi nhục bạch cểt 
hay là ^ s # iRj ỂẼ. A nhục bạch-cốt nhi sinh lử-nhản, 
đại-khái cùng nghĩa như vậy. 

(3) Câu này nói sự biết ơn sẽ xin còn báo đáp về lâu, 
như những truyện kĩt cỗ, ngậm vành vậy. — Xưa có 
chuyện Ngụy Thù nước Tấn đi đánh giặc, thấy như cỏ 
ông già cứ quấn cò vào chân giặc, vì thế mà minh thành 
ra được. Đêm vè nằm mơ thấy có ông già báo mộng rằng: 
vì khi trườc ông cỏ ơn vóò ngưỏi con gái của tôi, đề cho 
được sống, vậy nay tôi báo ơn. — Lại một chuyện nữa 
là đứa trẻ con bắt được con chim non mã không làm 
chết, thẳ cho bay di, sau lâu ngày thấy có con chim ngậm 
chiếc vòng vàng bay tới, đánh rơi xuống dí cho biết sự 
sự trả nghĩa. 
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4 Nàng đà biết đến ta chăng, 
í Bề trầm-luân, lấp cho bằng mới thôi ! J (1) 
Nàng rẳng: 4 Muôn đội ơn người, 

4 Thế nào ? xin quyết một bài cho xong. » 
Rằng : 4 Ta có ngựa truy-phong (2), 

4 Cỏ tên dưới-trưửng, vốn dòng kiện-nhi (3). 

4 Thừa cơ (4) lẻn bưởc ra đi, 

4 Ba mươi sảu 1 2 3 4 5 6 chước, chước gì là hơn (5). 

4 Dù khỉ gió kép, mưa đơn, 

4 Cỏ ta đày cũng chẳng cơn-cớ gi! » 

Nghe lời, nàng đã sinh nghi, (6) 

Song đà quả đỗi, quản gi được thân. 

Cũng liều nhắm mắt, đưa chàn, 

Mà xem con Tạo xoay vần đén đâu I 


(1) Câu này tức ứng víri câu « nhờ lay tỉ-(ỉộ vớt người 
lrầm-luân» ; nghe thật sang-trọng, như thế thời thật là 
«anh-hùng», mà đó mời thật là giọng Sở-Khanh. 

(2) Truy-phong ii Si nghĩa là theo gió, là nói con ngựa 
nhanh. 

(3) Dưới trướng bởi chữ tB ~f trướng hạ, kẻ đứng ở 
dưới màn, tức là những thằng hầu. — Kiện nhi Ễi Ã là 
thằng bé mạnh giỏi. 

(4) - Thừa cơ 5R MI là rinh nhân cái cư-hội có thl. 

(5) Càu này, tức là theo ý cùa hai chữ « tích việt » dã 
định, mà trả lòi câu «Thế nào xin quyết... ». Lời đây thì 
lẩy ơ chữ = + * ft . m n± Ịft tam tháp lục kế, tầu vi 
thượng-sách. Nghĩa lả: trong ba mươi diều suy nghĩ, chỉ 
cỏ chạy đi là hơn. 

(6) Tức có ý ngờ vi nói quá. 
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Cùng nhau lén bước xuống lầu, 

Song-song ngựa Inrửc, ngựa sau một đoàn. 

Đêm thâu khắc vợi, canh tàn (1), 

Giò cây trút lả, trăng ngàn ngậm gương. 

Lối mòn cỏ nhợt mầu sương (2), 

Lòng quê (3) đi một bước đường, một đau. 

Tiếng gà xao-xác gáy mau. 

Tiếng người đâu đã mái sau dậy-dàng (4). 

Nàng càng thôrt-thửc gan vàng. 

Sở-Khanh đã giẽ dày cương lối nào 1 
Một mình khón biết làm sao, 

Dặm rừng bước thấp bước cao hãi-hùng. 


(1) Càu này, chữ vợi, các bàn. (tèu dề chữ lảu là làm ; 
mà chữ thâu thi có nhiều bản đê là thu. Song cứ theo vãn 
thế và tôi có đưọ'c nghe, thỉ chữ tháu, chữ vợi, chừ tàn, 
ba chừ cùng nghĩa mà cỏ hoi khác, nghĩa là đèm càng 
thâu, khắc càng vợi, canh càng tàn. Câu đây và câu sau, 
thực là hai càu tẵ tình-cành rất hay, cho nên cần phải 
biện-bạch. Một chữ trút ở càu dưóũ, nghe cũng khác 
thường, đù thấy chỗ (lụng-công của tác giả. 

(2) Tả cảnh con đưò-ng con ờ trong rừng, nguyên không 
phải lã đưò-ng cái chinh, chĩ vì có người đi nhiều mà cỏ 
mòn lụi đi ; lại phần vi dêm có sưong cho nên trông ra 
nhờn-nhựt mầu sắc. Sáu chữ cùng rất công-phu. 

(3) Kiều khi đó ch.i-.h trong bước lưu-lạc, cho nên nói 
đến hai chữ «lỏng quê», nghĩa là trong lòng thưcrng 
động nhớ dến quê hưưng, cho càng thắy cái lưu-lạc là 
đau-đữn. Bốn câu này tà cái tình-cảnh Thúy-Kiều khi ẩy, 
thiệt là ìâm-ly. 

(4) Dậy-dàng là nghe thấy lao-xao ồn-ào. 
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Hóa-nhi thiệt cỏ nỡ lòng! 

Làm chi ? giày tia vò hồng lắm nau I (1) 

Một đoàn đố đến trước sau, 

Vuốt đâu xuống đất, cánh đàu lên trời. 

Tú-bà tốc thẳng đển nơi, 

Hăm-hăm áp điệu một hơi lại nhà. 

Hung-hăng chẳng hỏi chẳng tra, 

Đang tay vùi liễu, dập hoa tơi-bời. (2) 

Thịt da ai cũng là người, 

Lòng nào hòng rụng thắm rời chẳng đau. 

Hết lời thú phục, khần càu, 
dốn lưng thịt đô, cất đàu mảu sa. (3) 

Rằng: «Tôi chút phận đàn-bà, 

« Nước non lia cửa lìa nhà đến đây. 

<c Bây giờ sống thảc ở tay, 

& Thần này dã đến thế này thì thôi I 
« Nhưng tôi cỏ sá chi tôi, 

« Phận lôi đành vậy, vốn người đê đâu ? 

« Thản lươn bao quản lấm đầu, 

« Chút lòng trinh bạch từ sau cũng chừa (4) 1 » 


(1) Đoạn này đương là văn tự-sự, mà thèm hai câu đây, 
đem lòi vịnh-thán cùa tác-giả chèn vào, cho được thư hơi 
văn ra, ngẫm thấy rất đậm-đà cỏ vị. Như hai câu này, 
thấy ở trong các bản in có phân hồi đoạn, đem ngắt xuống 
đề làm đầu đoạn dưới, thực không còn gì là cái hay. 

(2) Vi bắt đưọ - c dương-trường có sự thực, cho nên hắn 
tự đủ lẽ. 

(3) Câu này lòi văn hơi quá. 

(4) Một là vl tự minh có lỗi, hay là bị trận đòn đau 
quá, cho nên lòng trinh bạch dến đỏ không thè lại giữ 
được nữa. Câu này thiệt đau-đớn cho phần đông một số 
người gặp những cảnh éo-le. 
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Được lời mụ mới tùy cơ, 

Bắt người bảo-lĩnh làm tờ cung-chièu. (1) 

Bằy vai (2) có ả Mã-Kiều, 

Xót nàng, ra mới đảnh liều chịu đoan. 

Mụ càng kề nhặt, kê khoan, 

Gạn-gùng đến mực nồng-nàn mới tha. 

Vực nàng vào nghỉ trong nhà, 

Mẵ-Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời: 

« Thôi đà mắc lận thì thôi 1 
a Đi đâu chẳng biết con người Sở-Khanh ? 

« Bạc tình nôi tiếng lằu xanh, 
a Một tay chôn biết mắy cành phù-dung (3) I 
« Đà-đao (4) lập sẵn chước dùng, 
c Lạ gì một cổt, một đòng, xưa nay 1 
« Có ba mươi lạng" trao tay, 

« Không dưng, chi cỏ truyện này, trò kia (5) 1 


(ỉ) Bào lãnh €1, Cung chiêu A Ỉ8 đều là chữ về việc 
quan, là ỷ nghĩa đoan nhận cẳ. 

(2) Bầy vai là ngang hàng, củng lửa. Mẵ-Kiịu % 18 . 

(3) Nói đã làm hại bao nhiêu ngưdri con gái. 

(4) Chạy đe cho ngưò'i ta đuồi, rồi quay dao lại đề 
chém, ấy là đa đao kế 7J It, là một mẹo lửa giặc. 

(5) Tii-Bà thuê Sở-Khanh ba mươi lạng bạc, đè dùng kế 
trên này lừa Kiều, cho Thúy-Kiêu hãm vào tội lỗi, rồi 
mới bắt ép dược. 




VƯƠNG THÚY - KIÊU 


93 


« Rồi ra trở mặt tức thi, 

« Bớt lời, liệu chớ sân-si, thiệt đời (1) ! ® 

Nàhg rằng : « Thề-thốt (2) nặng lời, 

<r Có đàu mà lại ra người hiếm sâu ! ». 

Còn đương suy trưởc, nghĩ sau, 

Mặt mo đã thấy ở đàu dẫn vào. 

Sở-Khanh lên tiếng rèu-rao ; 

Rằng : « Nghe mới cỏ con nào ở đây. 

® Phao cho quyến giỏ rủ mày, 

« Hãy xem cỏ biết mặt này là ai ? » 

Nàng rằng : « Thôi thế thì thôi I 
« Rằng không, thì cũng vâng lời rằng không I í 
Sở-Khanh quát mắng đùng-đùng. 

Bước vào, vừa rắp thị hùng (3) ra tay. 

Nàng rằng : « Trời nhẻ cỏ hay I 
« Quyến anh rủ yến, sự này tại ai ? 

tt Đem người dầy xuống giếng khơi. 

< Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay I 
« Còn tiên tí tich việt» ở tay, 

<r Rõ-ràng mặt ấy, mặt này chứ ai ? T> 

(1) Càu này ý là khuyên Kièu phải nén nỗi tức giận, chớ 
thèm chuyện với kẻ dó, vô ích mà rồi có hại đến mình. 

í2) Thệ-thHl là thề nói. Tiếng thốt tức là nói, là tiếng 
thiròng ở Trung-kỳ mà ờ Bắc ít dùng. 

(3) Thị hùng ts là cậy mạnh nià hung-hăng, thái độ của 
kẻ tịèu-nhân vũ-phu bắt nạt người. 
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Lời ngay, đông mặt trong ngoài, 

Kẻ chê bất-nghĩa, người cười vô-lương (1) I 
Phụ-tình (2) án đâ rõ-ràng, 

Dơ tuồng, nghĩ mới kiếm đường thảo lui. 

Buòng riêng, (3) riêng những sụt-sùi, 

Nghĩ thân mà lại ngậm-ngủi cho thân : 

« Tiếc thay trong giá trắng ngần (4) 

« Đến phong-trần, cũng phong-tràn như ai ! 

<t Tẽ, vui cũng một kiếp người, 

« Hồng-nhan phải giống ở đời mãi ru ? 

« Kiếp xưa đã vụng đường tu, 

« Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi I 


(1) Vô lương JỊft â là đồ không có lirơng-tàm, đồ bất thiện. 

(2 ) Phụ lình Ịl fl| tà phụ bạc vói tình. 

(3) Bao các tình-sự lộn-xộn, các hạng ngưòi bất lương, 
dáng ghét đáng chán, không thẽ bổ được mà phẵi viết đi 
cho ròi. Xuống một càu này, lại riẻng là thàn-thế tâm-sự 
của Kiều, mà cũng mới là cái bụng muốn viết văn của tác- 
giẵ. Hai chữ riêng trong câu đây rất cỏ ý vị không hết ; 
câu này nên so với câu « một mình nàng, ngọn đèn khuya » 
cùng ngẫm coi. 

(4) Chữ ngần đày, theo các bản chua có khác nhau. 
Trong bàn của cụ Bùi-khánh-Diễn dẫn câu cS thi : ỉt in tK 
9. ỡ ÍD 9. Thanh như băng tuyết, bạch như ngán. (Trong 
như băng tuyết, trắng như bạc). Trong bản cùa ông Hồ 
dắc-Hàm chua rằng : Ngần tức là chữ « ngán» là bạc, nói 
tấm lòng trinh-tiết trong như giã, trắng như bạc. Ẩy cũng 
là một nghĩa. — Trong bẳn của hai ông Bùi K5', Trần- 
trọng-Kim chua rằng: Phương ngôn nói: Trong như giả, 
trắng như ngần. Ngần là con cá con, trắng như bột. — 
Chưa biết nghĩa nào phài hơn, nay xin đề cả. 
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<c Dẫu sao bình đẵ vỡ ròi, (1) 

«Lẩy thân mà trả nợ đời cho xong ! » 

Vừa tuần nguyệt sảng, gương trong, 

Tủ-bà ghé lại thong-dong dặn-dò: 

a Nghề _chxn cũng lắm còng-phu, 

«Làng chơi ta phải biết cho đủ điều.» 

Nàng rằng: « Mưa giỏ dập-dìu, 
aLiều thân, thì cũng phải liều thế thôi ! í 
Mụ rằng: «Ai cũng như ai, 

«Người ta ai mất tiền hoải đến đày? 

« Ở trong còn lắm điều hay, 

«Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung. 

I Nảy con thuộc lấy làm lòng, 

« Vành ngoài bảy chữ (2), vành trong tám nghề (3). 

« Chơi cho liễu chán hoa chê, 

«Cho lăn-lốc đá, cho mê-mẫn đòi. 

«Khi khỏe hạnh, khi nẻt ngài, 

« Khi ngàm-ngượi nguyệt, khi cười-cợt hoa. 


(1) Trong bản cụ 13ùi-Khánh-Diễn dẫn nguyên-truyện, 
lời Kiều ỏr đoạn này rằng : A 4 im I A $ Thử thán 
như bình ký phá hỹ «Thân này như cái binh đã vỡ rồi ». 
Nên xem thêm ở câu « Thôi còn chi nữa mà mong, đời 
nguôi thôi thí là xong một đời ». 

(2 ) Những cách làm giâ-dối cho ra sự thương yêu, đè 
quyến-luyến lòng khách. 

(3) Những cách chiều chuộng chỗ chăn gối, cho thỏa 
thích lòng khácb. 
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«ĐẾU là nghề nghiệp trong nhà, 

«Đủ ngần ấy nết, mới là người soi». 

Gót đầu vảng dạy mẩy lời, 

Dường chau nét nguyệt, dường phai vẻ hòng. 

Những nghe nỏi, đẵ thẹn-thùng, 

Nưởc đời lắm nỗi lạ-lùng khắt-khe ! 

Xót mình cửa các, buồng khuè, 

Vỡ lòng, học lấy những nghề-nghiệp hay 1 
Khéo là mặt dạn mày đày, 

Kiếp người đã đến thế này thì thỏil 
Thương thay thân phận lạc-loài, 

Dẫu sao cũng ở tay người biết sao ? 

Lằu xanh, mởi rủ trướng đào, (1) 

Càng treo giá ngọc, càng cao phằm người. 

Biết bao bướm lả ong lơi, 

Cuộc say đằy tháng, trận cười suốt đêm. 

Dập-dìu lả giỏ, cành chim, 

Sởm đưa Tống-Ngọc. tối tìm Truờng-khanh (3). 


(1) Từ câu này, lại mỡi tả vào sự thực. 

(2) Bến chữ này bởi hai câu thơ: '3 Sỉ íts A, n ă 

a H chi nghinh nam bắc điều, diệp ứng vãng lai phong. 
Cành đỏn những con chim nam bắc, lá đưa những ngọn 
gió qua lại, là lỏi thơ của nàng Tiết-đào lã một taj r danh- 
kỹ trong lúc còn ÍL tuSi. 

(3) Tống Ngọc ỹn 5 Trường-khanh A M là hai người 
con trai tài-tỉnh từ thủa xưa. — Trường-khanh tức là Tư- 
mã Tương-như, hai chữ này là tên tự. 
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Khi tỉnh rượu, lủc tàn canh, 

Giật mình, mình lại thương mình xót-xa. 

Khi sao phong gấm rủ là, 

Giờ sao tan-tác như hoa giữa đường I 
Mặt sao dày giỏ dạn sương 1 
Thân sao bướm chán ong chường bấy thân 1 
Mặc người mưa sở, mây Tàn, 

Những mình, nào biết cỏ xuân là gì. 

Đòi phen gió tựa, hoa kề, 

Nửa rèm tuyết ngậm, bổn hè trăng thàu. 

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, 

Người buồn, cảnh có vui đâu bao giò'! 

Đòi phen nẻt vễ, càu thơ, 

Cung cầm trong nguyệt, nưởc cờ dưới hoa. 

Vui là vui gượng kẻo là (1), 

Ai tri-àm đỏ mặn-mà vỏri ai ? 

Thò'-Ơ gió trúc, mưa mai (2), 

Ngẫn-ngơ trăm nỗi, dùi mài một thàn. 

ỏm lòng (3) đòi đoạn xa gần, 

Chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau I 


(1) Chữ này cỏ bản dề là mồ. 

(2) Gió cây trúc, mira cành mai, là những cảnh đẹp 
đảng đê ý. 

(3) Ôm lòng là ý đè nẻri cái lòng đi. 
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Nhở ơn chin chữ cao sâu (1), 

Một ngày một ngả bỏng đàu tà-tà (2). 

Dặm ngàn nước thẳm, non xa, 

Nghĩ đàu thân-phận con ra thế này ! 

Sàn hòe (3) đôi chút thơ ngây, 

Tràn cam, ai kẻ đỡ thay việc mình ? (4) 
Nhớ lời nguyện ưởc ba sinh, 

Xa-xôi ai cỏ biết tình chăng ai ? 


(1) Chin chữ trong thơ Lục-nga ở kinh Thi, nói cái công 

khó-nliọc của cha mẹ đã sinh thành ra minh. Nguyên văn 
trong kinh Thi về ciurơng ấy rằng: Ểr s phụ hì «sirdv) 

ngã, nạsa mẫu hè ((CÚC)) ngã, tu iÈ í a «phủ» ngã, 
« súc » ngũ, JEt fg ^ g « trường » ngã, « dục » ngã, H s ít Wt 
« cố» ngã, « phục » ngã, tì A a a xuất nhập «phúc » ngã, 

18 Wt dục báo chi đức, n 55 P3 ts hiệu thiên vông cực. 
(Cha thi sinh ra mình, mẹ thỉ nuôi lên minh, rồi nuôi nấng 
cho khốn lốn, vỗ-vè, chãm-noin,... muốn báo đền cái ơn 
ấy, thòi nghĩ ỡn như trời khồng biết đâu là cùng.) 

(2) Nói cha mẹ mỗi ngày già dần đi. 

(3) Đòi Tổng, Vương Hựu trồng ba cây Hòe M ờ sân, 
mà sau con làm đến Tam-công. Cho nên thưởng dùng' chữ 
hòe mà nói là những người con bay. {Hòe cỏ lẽ là cây bàng). 
— Đôi chút thơ ngây, ý nói Thúy-Vân và Vương Quan. 

(4) Trán cam ^ là những thức ăn ngon qui, nói vật 
phụng dưcrng cùa người con hiếu đối với bổ mẹ. — Câu 
này trông lên hai chữ «thơ ngáyĩ) ở trên. 
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Khi về hỏi liễu Chương-đài (1), 

Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay I 
Tinh sâu mong trả nghĩa dày, 

Hoa kia đẫ chắp cành này cho chưa? (2) 

Mối tình đòi doạn vò tơ, 

Giăc hương-quan (3) luống mẳn-mơ canh dài. 

Song sa vò võ phương trời, 

Nay hoàng-hôn đã, lại mai hôn-lioàng (4)1 
Lần lần thỏ bạc ảc vàng, 

Xót người trong hội đoạn tràng đỏi cơn I 
Đã cho lấy chữ hồng-nhan, 

Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân 1 


(1) Chirơng-đài ạt 3 là tên một con dường, hay một cái 

phố trong kinh-đô Trưòng-an đòi nhà Hán. Xưa về khoảng 
đòi Đưò-ng có một chàng họ Hàn, chung tình với một 
nâng họ Liễu ở Trưòng-an, vì ở xa-cách, Hàn có thơ hỏi 
thăm Liễu rằng : » 3 # £ tip, ^ 0 * * m 

Chương-dài liễu, chương- 
đài liều, tích nhật thanh thanh kim tại phủ. Túng sử trường 
điêu tựa cựu thúy, dã ưng phan chiết tha nhàn thủ. (Hỏi 
thăm cây liễu ở Chương-đài, ngày trưcrc xanh như thế mà 
đến nay còn không? Dù cho cái cành dài vẫn buông rủ 
như cũ, song có lẽ đã vin bẻ vào tay người khác ròi.) — 
Câu này là ý thương cho Kim-Trọng không lại được gặp 
mình nữa. 

(2) Nghĩ về việc Thúy-Vân với Kim. 

(3) Hương-quan IU là chỗ quê-hưong. Nghĩa đen chữ 
hương là làng, quan là câi cồng lớn. 

(4) Hoàng-hôn Hi w là lúc tròi chiều tối, mà cỏ ánh 
vàng; # hôn hòàng, cũng nghĩa vậy. Vì có câu thơ ttì 
ỉt # Si X w M Phạ hoàng-hôn đáo, . hựu hôn hoàng. (Sợ 
buỗi chiều nay đến lúc tối vàng, mà chiều mai lại thế). 
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Đẵ đầy vào kiếp phong-trần, 

Sao cho sỉ-nhục một lần mới thôi ! (1) 

Khách du bỗng có một người, 

Kỳ-Tâm họ Thúc, cũng nòi thư-hương. (2) 

Vốn ngưòi huyện Tích châu Thường, (3) 

Theo nghiêm-đường mở ngôi hàng Lâm-tri. (4) 
Hoa-khôi mộ tiếng Kiều-nhi, (5) 

Thiếp hồng tìm đến hương-khuê gởi vào. (6) 


(1) Hai câu trên, một chữ dã, năm cliữ cho, đã thấy 
dồn-đã đay nghiến. Hai câu diró'i, thêm một chữ đẵ và 
lại một chữ cho nữa, đề nói cho thật hết không còn thừa 
chút nào. Cái dau-dó'n cùa ngưò-i trong truyện vè một 
đoạn lầu xanh này, Tác-già thực muốn có một phần chia 
buồn vậy. 

(2) Kỳ -Tàm .t> là tên. Thúc Ịg là họ. Thư-hương nghĩa 
đã có ở trên, cô-tlii cỏ câu rằng s ^ X # s a Hoa 
hương bất cập thư hương viền. (Cái thom cùa hoa không 
bằng cái thom cùa sách đi xa hom.) 

(3) Huyện Vò-Tích í* Ịặ, thuộc đạo Tô-Thường 31 là 
địa-hạt tĩnh Giang-tô nay. Đây nói «chđu Thường », là tên 
từ đò'i nhà Tống đặt; Minh, Thanh đều theo, đến Dân- 
quốc bò. 

(4) Nghiêm-đường B g là tiếng nói về bố, vì đạo làm 
bố qui nghiêm. — Chữ Lăm-tri đã có chua ỏ trên. 

(5) Hoa-khôi & nt là đầu các hoa, nguyên chữ là nói 
hoa mai, vì hoa mai nỏ trưó - c cả trăm hoa. Song đây chỉ 
là nghĩa mượn, nói người có nhan-sắc ho-n cả trong đám 
chị em. — Kữu-nhi ta cũng như nói cô Kiều. 

(6) Thiếp hồng là cái danh-thiểp đỏ. Hương-khuè là chỗ 
thom. 
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Trướng tô, giáp mặt hoa đào (1), 

Vẻ nào chẳng mặn, nét nào chẳng ưa. 

Hải-đường mơn-mởn cành tơ, 

Ngày xuàn càng giỏ, càng mưa, càng nồng ! 

Nguyệt hoa, hoa nguyệt não-nùng, 

Đém xuân ai dễ cầm lòng được chăng ! 

Lạ gì thanh khí lể hằng, (2) 

Một dây một buộc, ai dằng cho ra ? 

Sớm đào, tối mân làn-la, 

Trước còn trăng giỏ, sau ra đá vàng. 

Dịp đàu may-mắn lạ dường 1 
Lại vừa gặp quãng xuàn-đưòng lại quẻ. 

Sinh càng một tỉnh, mười mê, 

Ngày xuân, lắm lúc đi về với xuân. 

Khi giỏ gảc, khi trăng sân, 

Bầu tiên chuốc rượu, câu thần nối thơ ; 


(1) Trưởng tô là cái màn cỏ buông rèm kết chỉ ngũ 
sắc, ỏ' chữ Hán là ỈÈ 4Ĩ iịỊS ỉưu-tô trưởng. — Giáp mặt hoa 
đào là được trông thấy cô Kiều. 

(2) Câu này lấy nghĩa ỏ- chữ 13 9? +8 tí. ra 4L ta 5&, đồng 
thanh tương ứng, đ'ông khí tương cầu. (Cùng tiếng thời 
ứng với nhau, cùng khí thòi tìm đến nhau.) —Lẽ hằng 
là lẽ thưò-ng như thế. 



102 


VƯƠNG THỦY - KIỀU 


Khi hương sớm, khi trà trưa, 

Bàn vây điẽm nước, (1) đường tơ họa đàn. 

Miệt-mài trong cuộc truy-hoan, (2) 

Càng quen-thuộc nết, càng dan-diu tình. 

Lạ cho cải sỏng khuynh-thành, 

Làm cho đố quán, xiêu đình như chơi ! (3) 
Thủc-sinh quen thỏi bổc trời, (4) 

Trăm nghìn đồ một trận cười như không 1 (5) 
Mụ càng tô lục, chuốt hồng, 

Máu tham hễ thấy hơi đồng (6) thời mè. 


(1) Bàn váy là bàn cò - vây. Ờ chữ Hán, SI tí vi kỳ là 

đánh cò- vây; 115 kỳ cục là bàn cờ. Cách chơi cò- vây của 

Tầu có đã lâu, mà từ đòi nhà Đưò-ng về sau, thời bàn cò- 
ngang dọc đều 19 đưò-ng, tất cả là 369 đưòng. Sự đánh 
cờ vây này, ở ta có lẽ it ngưòi biết. — Hai chữ « điềm 
nước», nghĩa là tinh nước cờ di. 

(2) Truy hoan ÌÉ ít là đua duỗi sự vui chơi. 

(3) Bời chữ khuynh ở câu trên, đặt xuống chữ đồ, 
chữ xiêu, thực có mầu-nhiệm. 

(4) Hai chữ này, các bản đều đế là bốc rời, lấy nghĩa 
là bốc tiền ròi mà tiêu, chứ không thèm đếm, là tinh 
hoang phí. E chữ đặt như thế thòi hơi vụn nát, nghe 
không ra lời văn, Tác-giả liệu không như thế. Cho nên 
đây theo ở một bẵn chép chữ nôm, dề là bốc trời, đại- 
ý cũng chỉ là nói cái thói ngông... : thơ ông tú Xương có 
câu «Lúc lúng toan lên bán cả trời », đỏ là ngông liều. ((Quen 
thói bốc trời » dây thời là ngông hoang. Tóm lại, hai chữ 
này không dám quyết định, cũng xin hãy đề làm sự ngờ. 

(5) Câu này lấy bởi chữ =f- át H — thiên kim mãi 
nhất tiếu (nghìn vàng mua một cái cười). 

(6) Hơi đông là bởi chữ % đồng-xú, tức là nỏi tiền. 
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Dưới trăng, quyên đã gọi hè, 

Đầu tường lửa lựu (1) lập-loè đàm bỏng. 

Buồng the (2) phải buôi thong-dong, 

Thang lan, rủ bức trướng hòng tắm hoa (3). 

RÕ màu (4) trong ngọc, trắng ngà, 

Đày-dày sẵn đức một tòa thiên-nhiên I (5) 
Sinh càng tỏ nét (6) càng khen, 

Ngụ tình tay thảo một thiên luật Đường. (7) 
Nàng rằng : « Vâng biết lòng chàng, 

«Lời lời châu ngọc, hàng hàng gám thêu. 


(1) Hoa lựu đỏ như lửa là cảnh mùa hạ. — Hai câu dày, 
xem lại với hai câu : « Lần lần ngày giỏ đêm Irăng, thưa 
hông rộm lục đã chừng xuân qua. » đều là nói hết xuân sang 
hạ; mà ngẫm từ hai câu trưó'c kia đến hai câu đây, cái 
thỏi-gian của Kiều vừa là một năm, mà khi đỏ còn đương 
mới gắn-bó vỏ-i Kim-Trọng, nay dã miệt mài vỏ'i Thủc-Sinh, 
lại trung-gian bao nhiêu những tình-sự đã qua, với Mã 
Giám-sinh, Sở-Khanh, cùng là các người khác. Đòi ngưòi 
ngẫm ra thật dáng sợ 1 Đời người con gái càng đáng sợ 
den thế! 

(2) Hai chữ abuồng the* đây, e lời văn chưa dược sành. 

(3) Câu này nói nấu nước thơm và buông màn đề tắm. 

Những chữ « thang lan* ((tắm hoa*, lẩy bời câu trong sỏ - - 
từ : R Ịtị % Dục lan thang hề, mộc phương hoa. 

(tẳm bằng nước hoa lan mà gội bằng hoa thơm.) — Chữ 
tằm có bẵn đề là tằm. 

(4) Hai chữ này cỏ bẫn dề là Rõ-ràhg, song mà chữ 
màu hơn. 

(5) Hai câu này nói toàn thân cô Kiều trắng đẹp một 
cách thiên-nhiên. — Một câu dưới, ngim lời văn có vẻ 
tục, mà một chữ tòa thực ép. 

(6) Chữ nét, cỏ nhiều bàn đề là nết, e hết thời là nghĩa 
của chữ fr hạnh, như thế không phải chăng ? 

(7) Luật Đường là lối thơ theo luật đời nhà Đưcrng, 
bầy chữ, tám câu, năm vần. 
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Hay, hèn lễ cũng nổi điêu, (1) 

(( Nỗi quê nghĩ một hai điều ngang-ngang. 

<[ Lòng còn gỏi đám mây Hàng, (2) 

« Họa vần, xin hẵy chịu chàng hôm nay». 

(1) Điêu 13 là con điêu, loài chuột, lớn bằng con dái-cá, 
đuôi rất to, lông dài đến một tấc, sắc hoặc vàng, hoặc 
den tia, sản ở vùng hàn-đới gân Bác-cực, trong núi rừng 
có nhièu, những ngưòi đi săn cứ trong khoảng trời tuyết 
theo dấu vết chân, sẽ là bắt điTỌ'c— Khoảng đời Hán các 
quan hằu trên mũ lấy lỏng con điêu làm ngù. Cuối dồ-i 
Tấn, trong nưó'c loạn, quan-chửc nhũng lạm vô độ, mỗi 
buôi chầu, những Iigưò-i đội mũ lông điêu nhiều quá. Cho 
nên trong đòi ấy có câu ngạn-ngồn nói chế rằng : 13 & ỈẺ. 
ĨẾJ !§. Điên bất túc, cỉĩu-vĩ tục (Điêu chang đủ, nối bằng 
đuôi chó). — Nhân sự-thễ ấy đòi sau phàm việc gl làm nối 
theo ngưòi khác, thò’i lòi tự nhún là 19 13 tục điêu (nối 
diêu). — Hai chữ « nối điêu » trong câu đây, cũng là theo 
nghĩa ấy, ý nói mình dù dốt kém mà muốn nối theo thơ hay. 

(2) Chữ Hàng đây, là núi Thái-Hàng i <fí. Xưa ông Địch 

Nhân-Kiệt là quan đò'i Đưò-ng, vl việc quan phải đi xa, 
trông thấy trên núi Thái-Hàng một đám mây trắng bay, 
than rằng : « nhà bố mẹ ta ở dưới đó ». Cho nên hai chữ 
« mây Hàng » đày là ý nói nhó' bố mẹ.—Hai chữ này có 
nhiều bản đê là mây vảng. Trong bân của ông Hồ đắc-Hàm 
chua rằng: <c Mág vàng, lấy tích khi sinh vua Nghiêu có 
dám 'mây vàng phủ trên nóc nhà, đây chỉ nhà cha mẹ». 
Trong bản cùa hai ông Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim lấy ở câu 
cô-thi: 5? ± # i g. iă ? ra Thiên-thượng hoàng- 

vân ảnh, du-tử hà thời quy. (Trên trõ'i có dám mây vàng, 
con đi bao giò- về), mà cũng chua nghĩa là nhử nhà.— 
Tóm lại, câu này cliỉ là nói nhó' bổ mẹ, cho nên dưới đâj r 
Thúc Sinh có câu « cành kia chẳng phẵi cỗi này mà ra? » 
nghĩa thực rất rõ. Nhân chua đến câu này, tôi lại nhớ khi 
còn bé đưọ-c nghe câu chuyện rằng : Đòi vua Minh-Mạnh 
ta, năm có thi Hội, trưóc hôm treo bảng, đèm tối vua già 
binh đi chơi dạo phố trong kinh-dô, nghe thấy trong nhà 
trọ một thầy thi-sinh nằm ngâm truyện Kiều : « Lóng cỏn 
gửi đám máy vàngỉ). Vua cho là dốt. Vậy mà ngưò-i ấy 
đáng dã đỗ Tiến-sĩ, sau phải đánh xuổng Phó-bảng. Ke 
cũng là một câu chuyện vui. 
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Rằng : « Sao nối lạ-lùng thay ! 

« Cành kia chẳng phải cỗi này mà ra ? » (1) 
Nàng càng.ủ-dột thu-ba, (2) 

Đoạn-trường lúc ấy nghĩ mà buồn-tênh ! 

« Thiếp như hoa đã lìa cành, 

« Chàng như con bướm lượn vành mà chơi. 

« Chúa xuân đành đã có nơi, (3) 

« Ngắn ngày, thỏi chớ dài lòi làm chi ! » (4) 
Sinh rằng: « Từ thuở tưong-tri, (5) 

« Tấm riêng, riêng những nặng vì nước non ; 

« Trăm năm tính cuộc vuồng tròn, 

« Phải dò cho đến ngọn nguòn lạch sông. » (6) 
Nàng rằng : <r Muôn đội ơn lòng, 

« Chút e bên thú, bên tòng dễ đâu. (7) 


(1) Thúc Sinh vân lưỏ-ng Kiều là con của Tú-Bả đẻ ra,— 
Ta thưcrng thấy trong dám binh khang nay, những cô ả 
con bà chủ, thời thái-dộ lộng-lẫy ho-n các bạn tùy-theo 
phụ-thuộc, mà tư-chất thực cũng xem ra hơn nhiều, inói 
biết sự ngờ của Thúc Sinh cũng là phải. 

(2) Thu ba t* a là sóng mùa thu, là nói con mắt. 

(3) Câu này ý nói ở nhà chàng Thúc đã có vợ cẵ rồi. 

(4) Càu này nghe rất thường, mà ngẫm ra thực thấy 
chỗ đau-đớn. 

(5) Tương-tri ta ÍBÕ nghĩa là biết nhau. 

(6) Ý nói muốn lắy Kiều về, cho nên phải hỏi đến cặn- 
kẽ. —Đoạn này uyên-truyền rất hay, lời không mấy mà 
tinh-sự tả ra được nhiều. 

Ợ) Bên thủ 35 là Thúc-sinh lấy vợ lẽ; bên tòng VẾ là 
Kiều bỏ chỗ lầu xanh theo đi lấy chòng. Hai bên cùng 
là có lẽ khó cà. 
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« Bình-khang (1) nấn-nả bấy lầu, 

« Yêu hoa, yêu được một mầu điềm-trang. 

« Ròi ra nhạt phấn phai hương, 

« Lòng kia giữ được thường-thường mãi chăng ? 

« Vả trong thềm quế cung trăng, 

« Chủ-trương đành đã chị Hằng ở trong. 

« Bấy làu khăng-khít dải đồng, (2) 

« Thêm người, người cũng chia lòng riêng-tây. 

<r Vẻ chi chút phận bèo mày, 

«Làm cho bê ải khi đầy khi vơi. 

<r Trăm điều ngang ngửa vì tôi, 

« Thân sau ai chịu tội trời ấy cho ? 

« Như chàng có vững tay co, 

« Mười phần cũng đắp-điếm cho một vài. 

« Thế trong dù lớn hơn ngoài, 

« Trước hàm sư-tử gởi người đằng-la. (3) 


(1) Bình khang 01 nguyên là tên một cái ngõ ở kinh- 
đô Trường-an, những gái chơi thường ở cả đó. Nhân 
thế, hai chữ này thành ra tiếng thường dùng đề nói 
về xóm chị em làng chơi. 

(21 Dải đông là bởi chữ 0 ,t> 3? đong-tăm đái. (Giải đồng 
tâm). Trong khi vợ chồng mối định tình cùng nhau, lấyhaỊ 
cái giải lụa buộc thắt nút vào với nhau thật chặt, cho tỏ 
nghĩa khăng-khit vè lâu. Cho nên thường cùng gọi là ^3 .£> 
d'ông-tăm kti (cái nút đồng tâm.) — Nói vợ chồng Thúc- 
Sinh bắy làu yêu-đương âu-yếm nhau. 

(3) Sir-tử ỊỄỹ ¥ là con sư-tử, dữ tợn ho - n hét trong loài 
thú. Xưa Trần-Tháo có vợ cả ghen, mỏi khi Thảo mời 
khách mà có đặt nữ-nhạc, vợ ở trong lấy gậy đập vào 
vách, quát mắng ghê-gó'm. khảch đều phai bỏ hết. Vi 
vậy, đàn-bà ghen, ngirò*i ta hay vi là «sư-tử ».—Đằng 
Ãĩ lí là loài dây leo, ví phận vợ lẽ. 
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« Cúi đàu luồn xuống mải nhà, 

« Giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng 1 (1) 

« Ở trên còn cỏ nhà thung, (2) 

« Lòng trên trông xuống biết lòng cỏ thương ? 

« Sá chi liễu ngõ hoa tường, (3) 

« Làu-xanh lại bỏ ra phường lầu-xanh ! 

tt Lại càng dơ dáng dại hình, 

« Đành thân-phận thiếp, ngại danh-giả chàng. 

« Thương sao cho vẹn -thì thương ! 
c Tính sao, cho trọn mọi đường thì vâng. » 
Sinh rẳng: « Hay nói đè chừng, 

« Lòng đây, lòng đấy, chưa từng hay sao ? 

(C Đường xa chớ ngại Ngô, Lào, (4) 

« Trăm điều hãy cử trông vào một ta. 

c Đẵ gần, chi cỏ điều xa, 

« Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều ! » (õ) 


(1) Giấm chua, người ta thường ví vòi sự ghen. Lửa nồng 
thòi là nói cái cành khô ở lầu xanh. Song cũng chỉ biết 
vậy mả thôi, còn gốc tích của chữ như sao, nay chưa khẳo 
được rõ. 

(2) Nhà thung cũng tức như nhà xuân, là nói cha. Vì 
ở Hản-văn chữ l# xuân, chữ fẼ thung thực giống nhau, cho 
nên nhiều khi ngưòi ta thường dọc lẫn. Tác-giâ trong câu 
đây, cũng là nhàn hạ vần mà dùng. 

(3) Cây liễu ở ngoài ngõ, cành hoa ở bên tưòng, ai nấy 
có thề vin hái, tức vi như hạng gái dề chơi chung. Bốn 
chữ này cũng có bỏi chữ tl í w tường hoa hạng liễu. 

(4) Nưfrc Ngò và nưò - c Lào, tức là nói đường xa. — Theo 
ý ông Trúc-Khê thì chữ ngại trong câu dây phải là chữ 
nghĩ, ý nói đừng righĩ viền vông, chứ không phải là nói 
đường dất xa xôi, vì trên kia Kiều không hè tỏ ý ngại xa. 

(5) Một đoạn tả lời Kiều trên dây, lẽ thật đắn-đo, lời 
thật ùy-uyẽn. Đến phần nói của Thúc-sinh thời chĩ có thề 
được như thế, thật không biết thế nào là hơn. 
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Gùng nhau căn-vặn đến điều, 

Chỉ non thề biền nặng gieo đến lời. 

Nỉ-non đêm vắn tình dài, 

Ngoài hièn thổ đẵ non đoài ngậm girơng. (1) 
Mượn điều trúc-viện thừa lương, (2) 

Rước về hãy tạm giấu nàng một noi. 

Chiến, hòa (3) sắp sẵn hai bài, 

Cậy tay thầy-thự, mượn người dò-la. (4) 

Bắn tin đến mặt Tú-bà, 

Thua cơ, mụ cũng cầu hòa dám sao. 

Rõ-ràng của dẫn, tay trao, 

Hoàn-lương một thiếp, thân vào cửa công, (õ) 


(1) Hai câu này tả cái tinli-cảnh đêm liòm đó, thật được 
êm ái; ta xem lại vói hai câu « Đém thân, khác vợi, canh 
tàn; gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương », thòi thấy 
cũng lồ cảnh dèm khuya trăng núi mà nlur thẽ lạnh-lùng 
ghê-gỏ-m biết bao ! Ngọn biít của nhà văn, thật là một tay 
Hóa-công thứ hai vậy. 

(2) Trúc-viện Yí K là cải nhã choi làm sơ-sài bằng tre, 
hoặc chung-quanh cỏ tròng trúc. — Thừa lương ịịỊ là 
hóng mát, nghĩ choi mát. Mượn diều là láy cỡ, lấy lẽ. 

(3) Chiến 15 là gây việc lôi thôi, dọa kiện Tú-bà vì lẽ 
lừa mua con nhà lương-thiện bắt làm đĩ. Hỏa ỉa là cách 
êm dịu, muốn trả tiền lại cho xong. 

(4) Cậy tay thầy thợ, bốn chữ dó ăn vào chữ chiến ; mượn 
người ilò-la, bốn chữ đó ăn vào chữ hóa. 

(5) Hoàn lương ỉi là lại trở về lưong-thiện. Con gái 
nhà thanh-lâu bưó-c ra khỏi, là hoàn lương. — Thán ặ là 
đem trình bạch, đem nộp giấy làm chửng. 




VƯƠNG THÚY - KIỀU 


109 


Công tư đôi lẽ đều xong, (1) 

Gót tiên phút đẵ thoát vòng tràn-ai. (2) 
Một nhà xum-hợp trúc mai, 

Càng sâu nghĩa bẽ, càng dài tinh sông. 

Hương càng đượm, lửa càng nồng, 

Càng xôi vẻ ngọc, càng lồng màu sen. (3) 
Nửa năm hơi tiếng vừa quen, (4) 

Sần ngô cành biếc đã chen lá vàng. (5) 
Giậu thu vừa nẫy chòi sương, (6) 

Cởi yên (7) đã thấy xuân-đưòng tới nơi. 


(1) Công là YÍệc quan, tư là đổi vcri mụ Tú. 

(2) Cô Kiều ra khỏi thanh-lâu. 

l3) Xôi là trông lộ lên. Long là thêm quang-cảnh. Câu 
này nói Kièu lúc ấy thêm đẹp ra, nhir thề một cô dâu 
mối vậy. — Kiều đến đày thật là có chòng, kề ra mòi 
vào khoảng 16 tuồi, so với phàn nhiều ngưòi khác cũng 
là sớm, mà thật là cái tuồi dào non. Vậy mà ta coi lại 
những cảnh-ngộ đã qua, tưcmg như quá nửa đòi nguôi vậy. 
Tác-già từ trước đến đây, kề cũng đa vì cồ tốn cÔDg. 

(4) Bỏi chữ «cjuen hơi bén tiếng)) thưòng nói. 

(5) Cày ngồ-đồng, cành Ịá đều biếc, cho nên gọi là ĩê ♦§ 
Bích ngô (Lá vàng) là vì đi sang thu. 

(6) Trong bẵn cụ Bùi-Khánh-Diễn dẫn lỏ'i một quyến 
sách, có chữ tặf s tiỉ sương kha,, sương điều, là nói 
những cành cày ve mùa thu. 

(7) Cởi yên nghĩa là mội đến mà cỏi cái yên ngựa ra. 
Có bàn đe là gối yên. vì ở chữ nôm, clnr cỏi ít và chữ 
gối ị% viét có ho i giống nhau. — Tiếng còi, nhiều nguôi 
nói là coi. 
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Phong lôi nỗi trận (1) bời-bời, 

Nặng lòng e-ấp (2), tính bài phàn-chia. 

Quyết ngay biện bạch một bề, 

Dạy cho má phắn lại về lầu xanh. 

Thấy lòi nghiêm-huấn (3) rành-rành, 

Đánh liều, sinh mới lấy tình nài kêu. 

Rằng : 4 Con biết tội đã nhiều, 

4 Dẫu rằng sấm sét, búa rìu cũng cam. 

4 Trót vì tay đâ rúng chàm, 

«Dại rồi, còn biết khôn làm sao đây I 
4 Cùng nhau vả tiếng một ngày, 

4 Ồm cầm, ai nỡ rứt dày cho đành. 

4 Lượng trên quyết chẳng thương tình, 

« Bạc đen (4), thôi cỏ tiếc mình làm chi ! J> 
Thấy lời sắt đá tri-tri, 

Sốt gan, ông mới cáo quì cửa công. 


(1) Chữ này có bẳn đề là giận. 

(2) Bốn chữ « Nặng lỏng e-ắp » đây, nghĩa chưa được 
tưcvng. — Trong bàn của hai ông Bùi-Kỷ, Trần-Trọng-Kim 
giảng chữ « e-ấpD là e-lệ, sợ-hãi ; cho nghĩa câu này rằng : 
« nặng lòng e-ấp là nỏi Thúc-ông sạ về nỗi con đã có vạ 
rồi, mà lại choi-bời, lấy ngưòi giang-hồ. Vậy ông mời 
tính bài bẳt phải bỏ ra.» Trong bản của ông Hồ-Đắc- 
Hàm giàng chữ « e-ẵp » là lóng-đóng, lôi-thôi. cứ dụ dự 
không nhất-định; cho nghĩa câu này là: « Đây nói nếu 
Thúc-ông cứ lỏng-đóng đề cho Thúc-Sinh say mê Thúy- 
Kiều, thời nặng-nề trong lòng lắm, cho nên tính bắt phải 
lìa nhau ra. » Nay chưa biết ai phải, song mà đều chưa 
thấy minh thoát. 

(3) Nghiêm-huấn B ítll là lòi dạy bảo nghiêm-nghị của bố. 

(4) Hai chữ abạc đen» chưa tường. — Có bản đề là bạc 
diên, giảng nghĩa chữ bạc là trẫm minh, điên là thắt 
cồ, không rõ căn-cứ đâu. 
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Đất bằng nồi sỏng đùng-đùng (1), 

Phủ-đường sai lá phiếu hồng thôi tra.. (2) 

Cùng nhau theo gót sai-nha, 

Song song vào trưỏrc sân hoa, lạy quì. 

Trông lên mặt sắt (3) đẹn sì, 

Lập nghiêm trước đã ra uy nặng lời : 

« Gã kia dại nết chơi-bời, 

« Mà con người thế (4) là người đong-đưa 1 
« Tuông gì hoa thải hương thừa 1 
« Mượn màu son phấn đảnh lừa con đen I (5) 
« Suy trong tình-trạng nguyên-đơn (6), 

« Bề nào, thì cũng chưa yên bề nào. 

« Phép công chiếu án luận vào, 

« Cỏ hai đường ấy, (7) muổn sao mặc mình : 

« Một là cử phép gia hình, (8) 

« Một là lại cứ lầu-xanh phỏ về 1 T> 


(1) Bởi chữ át 91 bình-địa ba đào. 

(2) Phủ đường Jff st là dinh quan Phũ. Thôi tra 1S s là 
dò hỏi. Hai chữ phìỉu hồng tức là cái trát của quan, duy 
chữ hồng chưa được tường, ngỏ- là cái bài cỏ son đỏ. 

(3) Mặt sắt bởi chữ 18 85 thiết diện trong sách Tống, nói 
về ông quan nghiêm-nghị, minh quyết. 

(4) Chữ thế. có nhiều bẵn đề là ấg. 

(5) Bổn câu này thật nghiêm-nghị dõng-đạc, quả ra lòi 
một ông quan hiền-lương. Hai chữ « con (ten » là ưói 
thằng dàn ngu, đặt vào lừi ông quan Phủ càng đắt lắm. 

(6) Ngưyên-đơỉi Ẹ. là đo’n của bên nguyên, của người 
đứng kiện. 

(7) Chữ ấy đày, nghe hoi ngang. 

(3) Gia hình bũ Jf0 làm tội. 
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Nàng rẳng: í Đã quyết một bề, 

« Nhện này vương lấy tơ kia mấy lần I 
« Đục, trong, thân cũng là thàn, 

« Yếu thơ vàng chịu trước sân lôi đình. ì> (1) 
Dạy rằng : <L Cử phép gia hình ! » 

Ba cây chập lại một cành mẫu-đơn. (2) 

Phàn đành chi dám kêu ọan, 

Đào hoen-quện (3) má, liễu tan-tảc mày I 
Một sân lầm cát đã đầy, 

Gương lờ nước thủy, mai gằy vốc sương. 

Nghĩ tình chàng Thúc mà thương. 

Nẻo xa tròng thấy lòng càng xỏt-xa. 

Iíhỏc rằng : « Oan-khốc vì ta, 

« Cỏ nghe lời trườc, chở đà lụy sau. 

« Cạn lòng chẳng biết nghĩ sàu, 

« Đễ ai trăng tủi hoa sầu vi ai ? » 

Phủ-đường (4) nghe thoảng vào tai, 

Động lòng, lại gạn đến lời riêng-tây. 

Sụt-sùi, chàng mới thưa ngaỳ. 

Đàu đuôi kế lại tự ngày càu thân : (5) 

« Nàng đà tinh hết xa gàn, 

« Từ xưa nàng đã biết thân cỏ rày I 


(1) Lôi dinh ^ g là sấm sét, nói cái ỡai của hlnh pháp. 

(2) Ba cây bởi chữ H * tam mộc trong sách Hán, là dò 
gông cum đe làm hình-phạt. Nhân chữ « ba cây » cho nên 
dưới nói « mộl cành mẫu đơn-» đè ví vào thân Kiều. 

(3) Hai chữ này cỏ bản đè là nhăn-nhiu. 

(4) Hai chữ « Phủ-điróng » đây là nói quan Phủ. 

(5) Cáu thân IS là cầu làm thân, lức là định lấy nhau. 
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«Tại tôi hấng lấy một tay, 

« Đê nàng cho đến nỗi này vì tôi ! ỉ 
Nghe lời nói cũng thương íời, 

Dẹp uy, mới dạy mở bài giải vi. (1) 

Rằng : « Như hẳn cỏ thế thì 
« Trăng hoa, song cũng thị phi biết điều ! » 

Sinh rằng : « Chút phận bọt bèo, 

« Theo đòi vả cũng ít ubiêu bút nghiên ». 

Cười rằng : <1 Đã thế thì nên 1 
« Mộc-già (2) hãy thử một thiên, trình nghề. J> 
Nàng vâng cẵt bủt tay đề, 

Tiên hoa (3) trình trước án phè, xem tường. 

Khen rằng : Giá đáng Thịnh-Đưòng* (4) 

« Tài này, sắc ấy, nghìn vàng chưa cân 1 
«Thực là tài-tử giai-nhân, 

« Chàu Trẫn, còn có Chân Trần nào hơn (5) ? 

«Thôi đừng rước dữ cưu hờn, (6) 

«Làm chi lỡ dịp cho dờn ngang cung ! 


(1) Giải vi gặ Si là cởi gỡ vồng vây, đây là ý nói tha 
cho được khỏi lúng-túng. 

(2) Mộc-già * là cái gông. Càu này nói ra bài thơ 
« cái gông ». 

(3) Tiên hoa là tỏ- giấy hoa-tiên. Ản phê là chỗ bàn 
của quan ngòi cho chữ. 

(4) Thịnh-tìường là đòi nhà Đường trong lúc đương 
thịnh-trị. Thơ đời Đưòng vẫn đã là hay, mà trong lúc 
thịnh-trị hay hơn cẳ. — Trước đỏ gọi là ỉa JSf sơ Đường 
và sau đó là 1S vãn Đường, là nhà Đường lúc mới và 
nhà Đường lúc muộn. 

(5) Ở châu Từ, về huyện Phong khi xưa cỏ hai họ Cháu 
và Trằn 0K thường đòă đòi làm dâu-gia vói nhau, cho nên 
hai chữ này dùng đế nói về sự lấy nhau tốt đôi xứng-đáng. 

(6) Rước dĩr cưu hờn là mua rước lấy điều dữ mà cưu- 
mang lấy sự hỏn giận. 
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«Đã đưa đến trước cửa còng, 

((Ngoài thì là lý, song trong là tình. 

«Dàù con trong đạo gia-đình, 

« Thòi thì dẹp nỗi bất bình là xong 1 » (1) 

Kíp truyền sắm sửa lễ công, 

Kiệu hoa cất gió, đuốc hồng diêm sao. 

Bày hàng cố xúy xôn-xao, 

Song-song đưa tới trướng đào sảnh đôi (2). 

Thương vì hạnh, trọng vì tài. 

Thúc-ông thôi cũng dẹp lời phong-ba. 

Huệ lan thơm nức một nhà, (3) 

Từng cay-đắng, lại • mặn-mà hơn xưa. 

Mảng vui (4) rượu sớm trà trưa, 

Đào đà phai thắm, sen vừa nảy xanh (5). 

Trướng hồ (6) vẵng-vẻ đêm thanh, 

E tình, nàng mới bày tinh riêng chung : 


(1) Mấy câu đây, nghe thật ra lời một vị quan «phụ 
mẫu». Nếu trên việc chánh-trị của thế-giới dều được như 
thế cẩ, dẫu quân-chủ không hại gi. 

(2) Trở lên bốn câu dây, ngờ không đủng hợp với tình 
sự lúc đó. Như quan Phủ có rộng lượng thò'i tha cho đã 
là tốt; không lẽ lại vi những kẻ bị' kiện mà làm lễ cưới 
hộ cho. Huống «Phủ-đưò-ng» đó, một ông quan a mặt sắt» 
đâu có <(kip truyền» nhàm như thế ? mà theo lẽ cũng 
không truyèn cho nha-thuộc «sắm lễ » như thế đưọ - c. Cho 
nên theo ngu-ý riêng nghĩ, bổn câu này chĩ nên cắt bỏ; 
chữ «xong» ờ cuối càu hết lò-i quan Phủ, đồi là chữ 
xuôi, cho tiếp vằn với chữ « tài », chữ « lởi» dưỏ - i đây, 
như thế có lẽ là xong xuôi ho-n. 

(3) Huệ ỉan JK 19 hai thứ hoa, mượn nói ý xum-họp. 

(4) Chữ màng dây, lức lã nghĩa chữ mủi. 

(5) Nói đà hết xuân sang hạ. 

(6) Hai chữ này, theo trong bản của cụ Bùi-Khánh- 
Diễn chú dãn rằng : « Cao-Khải nhà Minh bảo: phất giấy 
làm màn, vừa khỏi bụi cát, mùa rét lại vừa ấm. » 
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« Phận bồ từ vẹn chữ tòng, 

« Đồi thay nhạn, yến đã hòng đầy niên (1). 

« Tin nhà ngày một vắng tin, 

« Mặn tình cảt-lũy lạt tình tao-khang (2). 

« Nghĩ ra, thật cũng nên đường, 

<t Tăm-hơi ai kẻ giữ-giàng cho ta ? 

« Trộm nghe kẻ lớn trong nhà, 

« Ở vào khuôn-phẻp, nói ra mối-dường. 

« E thay nhữug dạ phi-thường (3), 

« Dễ dò rôn bê, khôn lường đáy sông (4) ! 

« Mà ta suốt một năm dòng, 
a Thế nào cũng chẳng giấu xong được nào. 

c Bấy chầy chưa tỏ tiêu-hao, 

« Hoặc là trong có làm sao chăng là ? 


lD- )!***#£■ Nhạn, thu lai, xuân khử ; 

yến, xuân ỉai, thu khứ. Chim nhạn, mùa thu đến, mùa 
xuân đi; chim én, mùa xuân đến, mùa thu di. 

(2) Cát ỉũy s £ tức là sắn bìm, loài dây leo, vi đạo phận 
ngirời vợ lẽ. — Tao khang Í8 ts là bỗng, cám, cùng ăn bỗng 
ăn cám với nhau, là nghĩa ngưòi vợ cả lấy từ trong lúc 
hàn-vi. Hai chữ này nguyên ở lời của Tống-Hoằng đời nhà 
Hán. Vua Quang-Võ nhà Hán có người chị gái mới góa, 
là nàng Hò-dưcrng công-chúa muổn gà cho Hoằng, mà 
Hoằng đã có vợ. Vua hỏi ý Hoằng. Hoằng thưa rằng : 
» « 2 «• í ộf "F f «tao khang chi thê, bất khả hạ đường ». 
Nghĩa là : người vợ trong lúc bỗng, cám, không thề dè cho 
xuống dưới thềm. Vua biết ý vậy, rồi thôi. — Chữ tình 
trong câu đây, các bản đều đè như vậy, song ngờ là chữ 
nguyền thời mới hợp vận. 

(3) Phi thường ặệ íg là chẳng phải hạng vừa. 

(4) Câu này nói khó biết được bụng-dạ. 
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« Xin chàng kíp liệu lại nhà, 

« Trưởc người đẹp ỷ, sau ta biết tinh. 

« Đồm ngày (1) giữ mực giấu quanh, 

« Rày lần mai lữa như hình chưa thông I D 
Nghe lời khuyên nhủ thong-dong, 

Đành lòng sinh mới quyết lòng hòi trang (2). 

Rạng ra (3) gởi đến xuân-đường, 

Thủc-ông cũng vội giục chàng ninh gia. (4) 
Tiễn đưá một chén quan-hà (5). 

Xuân-đình thoắt đã dạo ra cao-đình (6). 


(1) Hai chữ này, có bằn đề là « ví-bằng ». 

{2) Hôi trang 13 SI là xếp đồ đề về. 

(3) Rạng ra, là sáng ngày ra. 

(4) Ninh gia & íặ. là về thăm nhà. 

(5) Quan hà HI là nói đường đi xa-xôi, cách trở. Riêng 
nghĩa của chữ quan là cửa ải, chữ hà là sông. 

(6) Câu này, những chữ « Xuán-đỉnh » và « cao-đình », 

cứ thiền-kiến chưa được rõ nghĩa lắm, chỉ hièu đại-khái 
rằng : « xuán-đình » là chỗ còn họp vui, « cao-đình » thòi 
là chỗ thật chia-rẽ, còn nguyên chữ ở đàu chưa tưdrng. 
Theo các bẳn chú giải đã in, xin đưọc dẫn tường, dè tiện 
độc-giả quan sát : Trong bản cùa hai ông Bùi Kỷ, Trần 
Trọng-Kim : « Co-thi : & ;§E ?|J ữ cao-ăình tương biệt xử: 

chỗ biệt nhau ở cao-đình ». Trong bản của ông Hồ Đắc- 
Hàm: « Núi Cao-dình ở tại tỉnh Chiết-giang, phía dông-bắc 
huyện Hàng, chinh là một chỗ ngưòi ta thưò-ng qua lại 
nghỉ chân và làm chỗ tiễn-biệt nhau ». Trong bản cụ Bùi 
Khánh-Diễn : « £ ỉí £ # su ± Tệ- Đường Nhung- 

Dục thi. Hảo khứ xnăn-phong hô thượng đình. Thcr ngươi 
Nhung-I)ục nhà Đưòng : nên đi hóng gió xuân ỏ- đình 
trên hồ. — 8Ệ. ^ ^ M Đưỏng-phú : đình cao hì 

mộc diệp lạc : chốn cao-đình kia lá xanh rụng. » 
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Sông Tần (1) một dải trong xanh, 

Loi-thoi bờ liễu mấy cành Dương-quan (2). 

(1), (2) Hai chữ asông Tầny> trong câu đây, các bản hết 
thầy đều dẫn câu «ỉ§ a $ JIỊ dao vọng Tan xuyên » ở bài 
ca Vị-tây. Theo ngu-kiến thòi chữ « Tần » này không phải 
là Tần-xuyên mà là con sông Tần-Hoài : ẩị ỈU. Nguyên ở đất 
nưóc Tàu, con sông Tần-xuỵên thời chày ỡ mạn tĩnh Cam- 
túc; con sông Tần-Hoài thòi chẳy ở mạn tỉnh Giang-tô. 
Giang-tô tức là miền quê của Thúc-sinh, huyện Vô-ticb 
thuộc tĩnh đó. Cho nên hai chữ «sông Tân » đây không 
phải là lời văn hư phiếm, chinh là trỏ thực vào con đưòng 
đi của Thúc-sinh mà nói. Sáu chữ câu trèn đây, với tảm 
chữ câu diró'i, lấy ý hai bài thơ mà tiếp nhau ở một chữ 
«/ĨÉU». Ngiròi đòi xưa tiễn biệt, thường hay bè cành liễu 
đe tặng nhau, cho nên trong các thơ tống biệt, thưò-ng có 
nói đến liễu. Bài ỉt ± ỉ'] Ã A Hoài thượng biệt hữu-nhân 
(trên sông Hoài biệt ngưòũ bạn) của Trịnh-Cốc gí cg. rằng; 

M * H M 

tíl SR s rậ ệị «Dương tử giang đ'ũu dương-liễn xuân, 
dương-hoa sầu sál dộ giang nhân, sồ thanh phong-địch ly- 
dình văn, quán hướng Tiôu-Tương, ngã hưởng Tần ». Bài 
s 70 H tẾ $ B Tống Nguyên-Nhị sứ Ản-láy (Tiễn Nguyên 
Nhị di sử nưóc An-tậy; của Vương Duy 3E II rằng: ị$ 18 

PB » *8 M- m -t ^ w m Ê m. sa ẩK ẩ - # ã- n » n 

St A. « Vị-thành triêu vũ ấp khinh-trằn, khách-xá thanh 
thanh liễu sắc tán. Khuyến quán cánh tận nhất bôi tửu, tày 
xuất Dương-quan vô cố-nhán. » Bài thơ sau này, người đò'i 
sau trong khi tống biệt, thường hay dùng đè hát, gọi là 
« ba dịp Dương-quan ». Cùng bỏ-i thế mà hai chữ « Dương- 
quan » mới có thề đăt vào trong câu đày, nghĩa nó nên 
nhận như hai chữ biệt-ly mà thôi. Chớ cứ thực thỏ i Dương 
quan là một cái cửa ải ở biên-gió - i tĩnh Thiêm-tây, tức là 
hết địa-giới nước Tầu về mạn tây-bắc, với con sông Tần- 
hoài 0 ' tỉnh Giang-tô là chỗ quê Thúc-sinh xa cách nhau 
lắm lắm. Cho nên hai câu văn của Tác-giâ, «rằng hay thời 
thật là liav», mà cũng là một lối bắt-nạt đòi vậy. — Hai 
chữ « trong xanh », có nhiêu bản đè là xanh xanh, như 
thế thời không ăn nghĩa vói chữ « mật dài». Lại chữ 
« loi-ỉhoi » là nói cành liễu dài ngắn không đều nhau; có 
bản đẽ là lủi-thỏi, đèu là sai. 
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Cằm tay dài vắn thở than, 

Chia phôi ngừng chén, hợp tan nghẹn lời. 

Nàng rằng: í Non nước xa khoi, 

« Sao cho trong ấm, thì ngoài mới êm. 

« Dễ lòa yếm thắm, trôn kim (1), 

« Làm chi bưng mắt bắt chim khó lòng. 

« Đôi ta chút nghĩa đèo-bòng, (2) 

« Đến nhà, trước liệu nói sòng (3) cho minh. 

« Dù khi sóng gió bất tình, 

« Lởn ra uy lớn, tôi đành phận tôi. 

c Hơn điều giấu ngược, giấu xuôi, 

«Lại mang những việc tầy trời đến sau. 

« Thương nhau xin nhớ lời nhau, 

€ Năm chày cũng chẳng đi đâu mà chầy I 
<t Chén đưa nhớ bữa hôm nay, 

« Chẻn mầng xin đợi ngày (4) này năm sau.B 


(1) Câu này, xin đề làm một sự chưa tường, cỏ nhiều 
bản dẫn lò i tục-ngữ « Dễ lỏa yếm thắm, khó lóa được trôn 
kim.yi Chưa dám nhận nghĩa ra sao. Lại có bẳn đề là: «Dê 
mà bắt xầm xâu kim». E không phải lời văn của tác-giẵ. 
Đại đẽ hai càu này, nghĩa tuy chưa được rõ, ý thời chỉ là 
nói:'xử việc phải minh-bạch, không thề mập-mờ được, 
mà thôi. — Chữ lòa đây, thường được nghe đọc là lòe; 
theo phần nhiều bản dã in, đề như nay. 

(2) Hai chữ « đèo-bỏng» cỏ khi là tiếng cỗ; trong bản 
của ông Hồ Đẳc-Hàm chua rằng: « ... là nói thưong yêu 
quá sức, bận-bịu quấn-quít lấy nhau.» 

(3) Chữ « nói sóng », trong bản cửa ông Hò Đắc-Hàm chua 
rằng «là nói thẳng, nói thật, nói suồng-sã ra cho rõ.» 

(4) Chữ ngày đây, có nhiều bản đl là chữ đêm. Song 
trộm nghĩ là chữ hôm, có lẽ hơn. 
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Người lêa ngựa, kẻ chia bào, (1) . 

Rừng phong, thu đã nhuộm màu quan-san (2.). 

Dặm hồng bụi cuốn chinh-an (3), 

Trông người đã khuất mấy ngàn dàu xanh. 

Người về, chiếc bóng năm canh, 

Kẻ đi, muồn dặm một minh xa-xổi., 

Vầng trăng ai sẻ lảm đổi, 

Nửa in gổi chiếc, nửa soi dặm trưởng. 

Kè chi những nỗi dọc đường, 

Buồng trong, này nỗi (4) chủ-trương ở nhà : 

Vốn dòng họ Hoạn danh>gỉa, (5) 

Con quan Lại-bộ tên là Hoạn-thư. (6) 


(1) Bào & ỉà vạt áo. 

(2) Phong A là một thứ cây lán mà lá nguyên rất xanh, 
vì nhuộm mầu thu m& pha vàng, càng thêm nãi quan-san 
cách trở. — Chữ nhuộm, có bỉn đề là nhuõm, đi với chữ 
mầu mắt hay. 

(3) Chinh-an 3E 8 Chinh là đi đường xa ; an là cải yên 
ngựa. 

(4) Chữ nỗi dây, nghe chưa dược yên. VI phàm sự gi 
khồng tốt, míri gọi là nỗi ; chờ như Thúc-sinh lẩy được 
Hoạn-thư, thật là một người vợ sang-trọng, không thỉ bào 
1& nỗi đưọrc. ChS này tất phải có một chữ, mà cho được 
xứng hqrp thật khỏ. Có bàn đề là chữ đã, thời lại không có 
nghĩa lẳm. Văn-chương khó ờ một chừ, xem như câu này 
có thế thay ! Nếu < ngu » là tác-giâ, thòi chữ « nỗi » câu 
trên đặt là chữ sự, chữ « nỗi > cảu đảy dặt là chữ • kẻ », 
như thế cũng xong. 

(5) Danh gia £ Sc là nhà danh-giá. 

(6) Lại-bộ ĩ ÍK là bộ Lại. — Hoạn thir s JB.. Chữ Hoạn là 
họ, chữ Ihư là tièu-thư, nghĩa là cô ; vậy hai chữ này 
không thật lã tên riêng của một người. 
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Duyên đằng sớm thuận giỏ đưa. (1) 

Cùng chàng kết tỏc xe tơ những ngày. 

Ở ăn, thì nết cũng hay ; 

Nổi điều ràng buộc, thl tay cũng già (2). 

Từ nghe vườn mởi thêm hoai 
Miệng người đã lắm, tin nhà thì không, 
Lửa tâm càng dập, càng nồng, 

Trảch người đen bạc, ra lòng trăng hoa: 

4 Yỉ bằng thủ thật cùng tạ, 

« Cũng dong kẻ dưới, mởi là lượng trên. 

« Dại chi chằng giữ lấy nền, 

« Tốt gi mà rước tiếng ghen vào minh ? 

« Lại còn bưng-bỉt giấu quanh, 
c Làm chi những thổi trẻ ranh nực cười I 
« Tỉnh rằng cách mặt khuất lòi, 

( Giấu ta, ta cũng liệu bài giẩu cho ! 

c Lo gi việc ồy mà lo, 

( Kiến trong miệng chén lại bò đi đâu ? 

< Làm cho nhln chằng được nhau, 

« Làm cho đày-đọa cắt đầu chằng lẽn 1 


(ỉ) Câu này các bàn đỉu dẫn câu thơ c& : ^ X ■ s s* 
X M thời lai phong tổng Đằng vương các, nghĩa là lúc vận 
tết thời gió đưa lại gác vua Đằng. Chưa dám biết có là 
phải. 

(2) Hai câu này hợp lại, tức là cái đức-tiuh của một 
người dửng đắn mà ráo-riết. 
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«Làm cho trông thấy nhỡn-tiền, (1) 

« Cho người thăm vản bán thuyền biết tay. » (2) 
Nỗi lòng kin chẳng ai hay. 

Ngoài tai đễ mặc gió bay mái ngoài. 

Tuần sau bỗng thấy hai người. 

Mách tin ý. cũng liệu bài tân công (3). 

Tiếu-thư nồi giận đùng đùng : 

«Gờm tay thêu dệt, ra lòng trêu ngươi! 

« Chòng tao nào phải như ai, (4) 

«Điều này hẳn miệng những người thị phi I» 
Vội-vàng xuống lệnh ra uy, 

Đứa thì vả miệng, đứa thì bẻ răng. 

Trong ngoài kin-mỉt như bưng, 

Nào ai còn dám nỏi-năng một lời ! 

Buồng đào khuya sớm thảnh-thơi, 

Ra vào một mực nỏi cười như không. 


(1) Nhỡn tiền II HÍ là ngay trước mắt. 

(2) Thăm ván bán thuyên, bốn chữ này, có bản đế là 

tham ván bân thuyền, lại có bản đề là buôn ván bán thuyên 
cliưa rõ ai phải ; song chỉ là một câu ngạn-ngữ nói nhân- 
linh bạc-bẽo, chuộng mỏi mà chán cũ vậy. — Một đoạn 
lòi của Hoạn-thư đây, xem với một đoạn lò'i của Kiều ở 
trên, chính tương-hợp nhau ; ngang trái thời chĩ bcri Thúc- 
sinh ở giữa. Đàn bà như Hoạn-tliư và Kièu, thật hai tay 
tài-tinh khôn-ngoan, mà chòng là chàng Thúc. Cho nên 
cỏ càu thơ rằng hẵo-thẽ thường bạn 

chuyết-phu miên (Người vợ tốt thường làm bạn cùng anh 
chồng vụng mà ngu) thật đúng. 

(3) Hai chữ « làn công ì) này, trong mấy bản nôm là ®i $>• 
Có bản lại đề là « dáng còng » ; cỏ bản là lấn công >K Ị&. 
Ý cũng như một, mà vì chữ tán khó giảng cho ra nghĩa, 
cho nên cỏ sự khác nhau. (Riêng theo ý chúng tôi nghĩ 
là Tàng. N.X.B.H.S.). 

(4) Câu nói thật dõng-đạc. 
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tìèm ngày lòng những giận lòng, 

Sinh đà về đến làu hống, xuống yên. (1) 
Lời tan hợp, nỗi hàn-huyên (2), 

Chữ tình càng mặn, chữ duyên càng nồng. 

Tầy trần (3) vui chén thong-dong, 

Nỗi lòng, ai ở trong lòng mà ra 7 (4) 
Chàng về xem ý-tử nhà, 

Sự nành cung rắp lân-la giãi bày. 

Mấy phen cười nói tỉnh say, 

Tóc-tơ bất động mảy may sự-tình. 

Nghĩ đà bưng kín miệng bình (5), 

Nào ai có khảo, mà mình lại xưng ? (6) 
Những là e-ăp dùng-dẳng, 

Rút dày sợ nữa động rừng, lại thôi. (7) 

Có khi vui chuyện mua cười, 

Tiễu-thư lại giở những' lời đâu đàu. 


(1) Chữ «đù » trong càu đày, đi với chữ « những » ở câu 
trên, là một thế văn. 

<2 1 Hàn-huyén ¥ Ịg là càu hỏi thăm. Nghĩa cùa chữ hàn 
là lạrih, chữ huyên là ấm ; chẳng là ấm lạnh như sao, là 
ý hòi thăm vì lâu ngày. 

(3) Tầy trần s là rửa bụi. Phàm việc công việc tư, 
đổi với ngưcri đi xa về đến, hoặc đặt rượu, hoặc cho vật 
gì, gọi là « ứy trĩin». Nay ờ Tàu còn tục ấy. 

(4) Cứ bè ngoài như vậy, thời ai b trong lòng ra mà 
biết được nỗi lòng của ai như sao. 

(5) Bởi chữ Tp o is thả kháu như bình mà khiến nghĩa 
hoi khác. 

(6) Như câu này, nghĩ cũng phẵi. 

(7) Xem như mấy càu trên đày, các bạn trai nếu gặp 
cảnh này, chưa hẳn đã ai không như Thúc-sinb. 
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Rằng : « Trong ngọc đả vàng thau, (1) 

«Mười phần ta đã tin nhau cả mười. 

«Khen cho những miệng rông-rài, 

«Bưởm ong, lại đặt những lời nọ kia. 

« Thiếp dù vụng chẳng hay suy, 

« Đã dơ bụng nghĩ, lại bia miệng cười. » 

Tháy lời thủng-thỉnh như chơi, 

Thuận lời, chàng cũng nỏi xuôi đỡ đòn (2). 

Những là cười phấn, cợt son, 

Đèn khuya chung bóng, trăng tròn sánh vai. 

Thú quê thuần hửc (3) bén mùi, 

Giếng vàng đã rụng một vài lả ngô (4). 


(1) Ngọc hay đá, vàng hay thau, là nói tin được hay 
không tin được. Cho nên xuổng câu dưới nói ỷ « tin 
nhau...j> — Phong dao cỏ câu: Thật vàng, chẵ phải thau 
đâu, đừng đem thử lừa cho đau tòng vàng», cỏ thề xem 
thêm cho rõ nghĩa. 

(2) Đ5 đòn, theo bản của ông Hồ-đắc-Hâm, là nói làm 
cho qua YĨệc đi. 

(3) Xưa ông Trương-Hàn đời Tấn, đương làm quan ở 
kinh, liệu thấy chánh trị không ra gì, nhân cơn gió thu, 
nhớ thức ăn rau thuần, cả lò ở nơi quê hương là miền Ngô 
giang, nhân vậy bỏ quan mà về. Hai chữ thuần hức đây, 
tức là chữ X ttt t'mần lô ra. Vì chữ lố tiếng bằng, cho nên 
đây đôi ra khác. Còn như chữ hức theo bản nòm là 12, tra 
b Tự-điền cũng là tên một thứ cả mà không nỏi rõ ra sao. 
Thứ cá lô thời minh trắng, có những cái đốm đen, miệng 
rộng, vầy nhỏ, đầu to, vây ngạnh cứng, ỏr vào chỗ nước 
mặn nưdrc nhạt giao-thông nhau, cứ cuổi xuân thòi theo 
dòng sông lên, đến thu thời vào bề; con nào lờn, dài đến 
hai thước. Người xưa có gọi nó là tt ngán-lô, ĩlEH 
ngọc hoa lô, là một thứ cá quí vậy. Con cá song của ta, 
hoặc là loài đó chăng ? —Đảy muốn nối cành-vật mùa thu, 
mả Thúc-sinh lại là quê ờ miền Giang-tô, cho nên hai 
chữ này mượn điền cũng đẵt. 

(4) Một vài lá ngô-đồng vàng rụng xuỗng giếng. 
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Trạnh niềm nhở cảnh giang-hồ, 

Một mầu quan tải j(l) mẩy mùa giỏ trăng. 

Tình riêng chưa dám rĩ răng, 

Tiều-thư trước đã liệu chừng nhủ qua : 

« Cách năm mây bạc (4) xa xa, 

« Lâm-truy cũng phải tỉnh mà thăn-hôn (3). » 
Được lời như cởi tấc son, 

Vỏ câu thẳng ruồi nước non quê người. 

Long-lanh đáy nước ịn trời, 
ịThành xày khỏi biếc, non phơi bóng vàng. 

Roi câu (4) vừa giỏng dặm trường, 

Xe hương, nàng cũng thuận đường qui-ninh. (5) 
Thưa nhà huyên hết mọi tình, 

Nỗi chàng ở bạc, nỗi minh chịu đen. 

Nghĩ rẳng : c Ngửa ghẻ, hờn ghen, 

« Xấu chàng, mà cỏ ai khen chi mình 1 
<•« Vậy nên ngảnh mặt làm thinh, 

« Mưu cao vốn đã rắp-ranh những ngày. 

« Làm-truy đường bộ tháng chày, 

« Mà đường hải-đạo (6) sang ngay thi gần. 


(1) Quan tái M £ hai chữ cũng nghĩa là cửa ải, ý nổi 
chỗ đất khách phưomg xa. 

(2) Mày bạc bời chữ ã s bạch-vân, đã chua ỏr câu «lỏng 
còn gửi đám mây Hàng». 

(3) Thần hôn ’§ đa có chua ở câu: Nghe chim như 
nhắc tấm lỏng thần hôn. 

(4) Roi câu là roi ngựa. Chữ cáu {Ịj nghĩa là con ngựa nhỏ. 

(5) Xe hương bởi chữ ® $ hương xa, là chữ lịch-sự nỏi 
cái xe của người dàn-bà đi. — Qui ninh ■ là về thăm; chữ 
riêng của đàn-bà ờ nhà chồng mà vè thăm bổ mẹ đê. 

(6) Hải đạo & ìt là đưòng bề. 
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« Dọn thuyền lựa mặt gia-nhân, (1) 

« Hãy đem dây xích (2) buộc chân nàng về. 

<t Làm cho : cho mệt, cho mê 1 
« Làm cho đau-đớn, ê-chề, cho coi ! 

« Trưởc cho bõ ghét những người, 

« Sau cho đề một trò cười về sau ! (3) y> 
Phu-nhân khen chước rất mầu, 

Chiều con, mới dạy mặc dầu ra tay. 

Sửa-sang buồm gió lèo mày, 

Khuyln, Ung. lại lựa một bày côn-quang (4). 

Dặn-dò hết cảc mọi đường, 

Thuận phong một lả vượt sang biên Tề. (5) 
Nàng từ chiếc bỏng song the, 

Đường kia nỗi nọ như chia mối sầu. 


(1) Gia nhân ^ A là ngưòi nhà. 

(2) Chữ xích này, có bản đề là tói, là trói, là thẳm. 

(3) Trở lên có bốn câu đày, mà dùng bao nhiêu chữ 
« cho », cho dược tả hết cải bụng căm-hòn của ả Hoạn. 
Mấy câu dây, xem lại với các câu : « tìã cho lấy chữ hồng- 
nhan ; làm cho cho hại cho tàn, cho ăn ! Đã đầy vào kiếp 
phong-trần, sáo cho sỉ-nhạc một ỉần mới thôi!)) cùng là 
một giọng văn riêng của tác-giả, cái tài riêng về chữ «cho». 

(4) Khuyền ^ là chó, đây cỏ ý là chó săn : ưng ® là 
còn chim cắt, hay đánh các chim. Nguyên nghĩa của chữ 
như thế, cho nên dùng đề đặt tên riêng cho những kẻ 
đầy-tớ đẳc lực. — Côn quang ta hai chữ này nghĩa là 
gậy gộc. Nhân thế ngưòi ta cỏ nói « Côn đồ ta í! » là các 
kẻ vô-loại. Một bầy là một đàn một lũ. 

(5) Biền Tê là phận biền thuộc đất nưó - c Tề, tức là nói 
Lâm-truy, xem thêm ở lòi chua câu « Lám-tmy vừa một 
tháng tròn tới nơi)). Có bản đề là bến Tê thời vụn nghĩa 
quá. 
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Bóng dâu đã xế ngang đầu, 

Biết đàu ấm lạnh biết đâu ngọt bùi (1). 

Tóc thề đã chấm ngang vai, 

Nào lời non-nước, nào lời sắt-son ? (2) 

Sắn bìm (3) chút phận con-con, 

Khuồn duyên biết có vuông tròn cho chăng ? 

Thân sao nhiều nỗi bất bằng ? 

Liều như cung Quảng ả Hằng (4) nghĩ nao ! 

Đêm thu giỏ lọt song đào, 

Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa tròi (5;. 

Nén hương đến trưởc Phật-đài (6), 

Nỗi lòng khấn chửa cạn lời vàn vân... 

Dưới hoa dậy lũ ác-nhân, (7) 

Ầm-àm khõc quỉ kinh thần (8) mọc ra 1 
Đày sân gươm tuổt sảng lòa, 

Thất kinh, nàng chửa biết là làm sao. 


(1) Hai câu đây, nói Kiều tương nhó - bổ mẹ. 

(2) Hai câu đày nói Kiều tưởng nhó’ Kim-Trọng. 

(3) sắn bìm tức là nghĩa của chữ « cát đằng » « cát lũy », 
đã có chua ở trên. — Hai câu đây là nói Kièu tưỏng-nghĩ 
về cái cành hiện-tại. 

(4) Cung Quảng-hàn HỊ. Ả Hằng-nga $1 jg. — Nghĩ nao, 
có bản dề là chữ sao, cũng đèu là ý đành vậy. 

(5) Câu đây với câu trên, chì là tả cái cành đêm thu hiu- 
quạnh, mà riêng tám chữ này lại nhận thấy cái vẻ buòn-bã 
đáng ghê sợ. — cỏ bân dẫn chứng bốn chữ dưói là lấy ở 
chữ H ễ. ÍỀ 55 tam tinh tại thiên trong kinh Thi. 

(6) Phật đài s là chỗ thờ Phật. 

(7) Ảc nhân Si A. là hạng bất-thiện. 

(8) Khốc quĩ kinh thần 5Ỉ A K w là quĩ thần cũng phải 
ghê sợ. 
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Thuốc mê đâu đã tưởi vào, 

Mơ-màng như giấc chièm-bao biết gì I 
Vực ngay lên ngựa tức thi, 

Phòng đào, viện sảch, bốn bề lửa giong ; 

Sẵn thày vố-chủ bên sông, 

Đem vào đễ đó, lận sòng ai hay (1). 

Tôi-đòi phách lạc hồn bay, 

Pha càn bụi cỏ gốc cày ẫn mình. 

Thúc-ỏng nhà cũng gần quanh, 

Chợt trông ngọn lửa, thất-kinh rụng-rời. 

Tớ thầy chạy thẳng đến nơi, 

Tơi-bời tưởi lửa, tìm người lao-xao. 

Giỏ cao, ngọn lửa càng cao, 

Tôi-đòi tim dủ, nàng nào thấy đầu 1 
Hớt-hơ hớt-hải nhìn nhau, 

Giếng sâu bụi rậm trước sau tìm quàng. 

Chạy vào chốn cũ phòng hưong, 

Trong tro thấy một đống xương cháy tàn. 

Tình ngay ai biết mưu gian, 

Hẳn nàng thỏi lại cỏ bàn rằng ai 1 
Thúc-ông sùi-sụt vắn dài, 

Nghĩ COI1 vắng-vẻ, thương người nết-na. 

Di-hài (2) nhặt sắp về nhà. 

Nào là khảm-liệm, nào là tang trai (3). 


(1) Một đoạn này, nghĩ về sự thực lúc ấy, kê cũng là 
một việc rất lạ 1 Vì một chuyện ghen mà thành ra một 
đám cướp, bắt ngưòi, đốt nhà, thiên-cồ thực chưa từng 
thấy. Thật là nmáu ghen dẫu có ỉạ đời nhà ghen!ì> 

(2) Di-hài it gg là cái hài-cốt còn sót lại. 

(3) Tang trai R SF là làm ma, làm chay. 
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Lễ thường đẵ đủ một hai. 

Lục-trình (1) chàng cũng đến nơi bấy giờ. 

Bước vào chốn cũ lầu thơ, 

Tro than một đống, nắng mưa bốn tường. 

Sang nhà cha, tới trung-đường! (2 ) 
Linh-sàng, bải-vị, (3) thờ nàng ở trên. 

Hỡi ôi 1 nỏi hết sự-duyên, (4) 

Tơ tình đứt ruột, lửa phiền cháy gan 1 
Gieo mình vật-vã khóc than : 

«Con người thế ẵy, thác oan thế này I 
«Chắc rẳng mai trúc lại vầy, 

«Ai hay vĩnh-quyết là ngày đưa nhau (5). 

ííThương càng nghĩ, nghĩ càng đau, 

«Dễ ai rấp thảm quạt sầu cho khuày (6). 


(1) Lục Irình g g lá đường bộ. 

t2) Trung đường "SÊ là gian giữa nhà. 

(3) Linh sàng fg tìi là cái giường thờ. Bài vị ÍỀ là cái 
miếng gỗ viết tên ngưò-i đã khuất, đề thờ. 

(4) Sự duyên V Hỉ là đuyên-đo cái việc ấy. Câu này là 
nỏi Thúc ông kẽ chuyện đã qua cho Thúc sinh nghe. 

(5) Vĩnh quyết àc Si cũng như vĩnh biệt, là tìr-giã hẳn 
nhau làu dài. — Nghĩa chữ quyết là sắp biệt nhau lâu mà 
có lỏi dặn tức như dặn bảo kẻ chết cụng là quyết. — Càu 
này nghe thấy thảm thiết, quả như có sự-thực. Trong 
nghề văn, không những dối ngưòũ, mà nhiều khi dổi cả 
mình, nếu không thế thì không hay. 

(6) Hai câu đây, một bản khác đề là : 

Kề bao xiết nỗi thảm sầu, 

Đoạn-trướng ai có qua cầu mới hay. 
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Gầu miền nghe có một thầy, 

Phi phù trí-quỉ, cao tay thông huyền. (1) 

Trên tam đảo, dưới cửu tuyền (2), 

Tìm đâu thì cũng biết tin rõ-ràng. 

Sắm-sanh lễ vật rước sang, 

Xin tìm cho thấy mặt nàhg hỏỉ-han. 

Đạo r nhân phục trước tĩnh-đàn, (3) 

Xuất thần giây phút chua tàn nén hương. 

Trố’ về minh bạch nói tưòng : 

« Mặt nàng chẳng thấy, việc nàng đã tra : 

« Người này nặng nghiệp oan-gia, 

<r Còn nhiều nợ lắm, sao đà thác cho ? 

« Mệnh-cung (!) đang mắc nạn to, 

« Một năm nữa mỏũ thăm dò được tin. 

« Hai bên giáp mặt chiền-chiền, (5) 

« Muốn nhìn mà chẳng dám nhìn, lạ thay ! » (6) 

(1) Phi phù m Q là đốt cái bùa thãi tàn cho bay di. 
Tri quỉ ỉk ít, là làm cho ma đến được. Thòng huyền là 
thông đến được chỗ huyền-bi. 

(2) Tam đảo = Ể, là ba chỗ cũ-lao của ngirời tiên ử, là 
Bông lai gs Phương trượng -)Ị 5 t và Doanh-cháii ỄỊị — 
Cửu tuyền A ẳ là chín suối, tức là âm-phủ. 

(3) Đạo nhàn ÌK A cũng như nói đạo-sĩ, là kẻ học về môn 
phù-thủy. Tĩnh dàn ìỹ ® là bàn thò' cúng đề lam phép. 

(4) Mệnh-cung 's là cái cung vận-mệnh, lòi của nhà 
tính số. 

(5) Chiên chien cũng như nói rành-rành, mà có ý là 
đối nhau. Một bản khác đẽ là « nhiêu phen», cũng thông 
mà rõ nghĩa. 

(6) Hai chữ «lạ thay » thật đắt nghĩa. 
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Nghe lời nói lạ dường này, 

Sự nàng đã thế, lời thầy dám tin. 

Chẳng qua đồng cốt quàng-xiên, 

Người dâu ? mà lại thẩy trên cõi trần ! 

Tiếc hoa, những ngậm-ngùi xuân, 

Thân này dễ lại mấy lần gặp tiên! 

Đành rằng nàng đã cửu-nguyèn, (1) 

Hay đâu địa-ngục ở miền nhàn-gian ! (2) 

Khuyên, Ưng đã đắt mưu gian, 

Vực nàng đưa xuổng đê an dưới thuyên. 

Buòm cao, lèo thẳng cảnh xuyền (3), 

Đè chừng huyện Tích, băng miền vưọrt sang. 

Giẵ đò, lên trước sảnh-đường, (4) 

Khuyến, Ưng, hai đứa nộp nàng dâng công. 

Vực nàng tạm xuổng mòn-phòng, 

Hãy còn thiẻm-thiếp giấc nòng chưa phai. 


(1) cửu nguyên Ầ, là nói nơi âin-phủ. Hai chữ này 
vốn là một tên đất của nước Tấn khi xưa, các quan 
Khanh, Đại-phu tlurò ng đều có mả chôn ỏ- đó, cho nên 
sau thành .ra tiếng chung, cũng như chữ « bình khang » 
ch! nói các noi kỹ-quản vậy. 

(2) Địa ngục idi gt là cái ngục ờ dưối âm-phủ, nhân gian 
A 181 là cõi dời ngưòã. Địa-ngục mà ở miền nhân-gian, 
thật không ngờ đâu như thế. — Câu này vừa là chuyền, 
vừa tả thực, thật hay. 

(3) Chữ này, các bản đèu chua tức chữ ẵẵ là đi mau, quả 
như vậy thòi có hoi ẻp. Cho nên trong một bản khác đỗi 
là cánh tiên, lại không đắt nghĩa vào chỗ đây. Tóm lại 
là vi vần « thuyền» ở trên thực khó tiếp. 

(4) Sảnh đường 81 ^ là chỗ dinh thự, nhà quan. 
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Hoàng-lương (1) chợt tỉnh hồn mai, 

Cửa nhà đàu tá, lâu-đài nào đây ? 

Bàng-hoàng (2) dở tỉnh dở say, 
sảnh-đường mảng tiếng, đòi ngay lên lầu. 

Ả'hoàn (3) lên xuõng giục mau, 

Hẵi-hung nàng mởi theo sau mọi người. 

Ngẳng trông tòa rộng dẵy dài, 

«Thiên-quan-chủng-tề », (4) có bài treo trên. 

Ban ngày, sáp thắp hai bên, 

Giữa giường thất-bảo (5) ngòi trên một bà. (6) 

(1) Hoàng-lương là nói một giấc ngủ mê. — Nguyên 
hai chữ này chính nghĩa là hạt kẻ vàng. Xưa cỏ anh chàng 
thưởng mơ tưởng sự phú qui, sau bị kẻ đạo-sĩ lấy thuật 
cho nằm mê thấy được mấy mươi năm như nguyện, lúc 
tỉnh dậy mà nồi kê của nhà hàng đương nấu còn chửa 
chin. — Hai chữ nhìôn mai », trong mấy bản cùng dẫn điền 
một anh chàng gặp ngưỏi con gái cho uống rượu say ở 
trong rừng, lúc tỉnh dậy thòi thấy mình nằm ở duói gốc 
cây mai. 

(2) /ỉàng-hoàng íg íi tức là ý bâng-khuâng, dáng ngủ dậy 
chưa hiêu rõ gì. 

(3) Ả-hoàn w g§ là con hàu, con đòi. 

(4 > Thiên-quan-chủng-tề 3? ÌT ¥ tức là chức Tề-tướng, 
ấy là chữ trong quan-chế đò'i nhà Cliu. 

(5) Thất hẵo -b 9 . là bầy thứ quí-vật, như vàng, bạc, hru- 
ly, sủ-cìr, mã-não, Irân-chán, san-hò. Bảy thứ đó hợp làm 
trang-sức gọi là dò thất-bảo. Vua Vũ đế nhà Hán cỏ làm 
cái giường thấl-bảo. Người đỏú sau, phàm vật gì cỏ bầy 
thứ trang-sức, cũng gọi là thất-bảo cho tôn quí cái giá. 

(6) Đọc bốn câu đày, lại nhận lại bổn câu : 

« Bên thì mấy ả mày ngài, 

Bên thì ngôi bốn năm người tàng chơi. 

Giữa thì hương lửa hẳn-hoi, 

Trên treo một lượng trắng đôi tông mày.D 

Đều là những cái cảnh-tượng mà Thúy Kiều nhất-sinh 
mói trông thấy ; nếu không lưu-lạc, đâu (lược trải biết 
nhân-thế như thế ru ? 
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Gạn-g'ùng ngọn hỏi ngành tra, 

Sự mình, nàng đã cứ mà gỏi thưa. 

Bất tình (1) nối trận mây mưa, 

Tuồng chi những giống bơ-thờ quen thân. 

«Con này chẳng phải thiện-nhân, (2) 

((Chẳng phưòng trốn chúa, thì quân lộn chòng. 

«Ra tuồng mèo mả, gà đòng (3), 

«Ra tuồng lúng-túng, chẳng xong bề nào. 

(íĐã đem mình bản cửa tao, 

«Lại còn khủng-khỉnh làm cao thế này i (4) 
((Nào là gia-phảp nọ bay (5) ! 

«Hãy cho ba chục, biết tay một lần». 

Ã-hoàn trên dưới dạ rân (6), 

Dẫu rằng trăm miệng, khôn phàn lẽ nào. 

Trúc-côn (7) ra sức dập váo, 

Thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng kinh 1 
Xốt thay đào lý một cánh, 

Một phen mưa gió, tan-tành một phen! (8) 


(1) Bất tình 7 tít là bất thình linh. —Hai chữ «măy mưa » 
đày, là nỏi sự giận dữ, song dùng chữ thực ép. 

(2) Thiện nhàn # À là con ngưỏ-i hrong-thiện. 

(3) Mèo ỏ- mả gà ở dông, là nói vi những kẻ vô-loài, vô 
cứ. túc như hạng gái trốn chúa lộn chòng vậy. 

(4) Hai câu này, nếu là lòi mắng của Tú-Bà thòi hợp 
hon. 

(5) Gia-pháp 3g lã phép nhà. — Đọc câu này lại nhớ 
đến càu : « nhập gia phải cứ phép nhà lao đâyu, thòi ra 
nhà nào cũng có gia-pháp của nhà nấy. 

(6) Chữ này tức là chữ ran mà ép vần. 

(7) Trúc côn Yí là gậy tre. 

(8) Những chữ « một pheni > đây là có ỷ nhớ lại hai lần 
Thúy Kiều bị đòn trưrrc, mà lần này lại bị. 
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<r Hoa-nò (1) truyền dạy đồi tên, 

Buồng the dạy ép vào phiên thị-tì (2). 

Ra vào theo lũ thanh-y (3), 

Dãi-dầu tóc rỗi da chì quản bao. 

Quản-gia (4) cỏ một mụ nào, 

Thấy người thấy nết ra vào mà thương. 

Khi chè chén, khi thuổc thang, 

Đem lời phưong-tiện, mở đường hiếu-sinh (5) 
Dạy rằng : « May rủi đã đành, 

(( Liễu bồ (6) mình giữ lấy minh cho hay. 

í Cũng là oan-nghiệp chi đày, 

(í Sa cơ mỏi đến thế này chẳng dưng. 

a Ờ đây tai vách mạch rừng (7), 

« Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi. 

« Kẻo khi sấm-sét bất-kỳ, 

<x Con ong cái kiến kêu gì đưọc oan ». 

Nàng càng giọt ngọc như chan, 

Nỗi lòng luổng những bàn-hoàn (8) niềm tây : 


(1) Hoci-nô lấy nghĩa là đứa ở gải ; nguyên chữ nô 
là dứa ở mà chữ hoa là tiếng lịch-sự nói về con gái. 

(2) Thị-tỳ tệ là đứa hầu gái. 

(3) Thanh y ÍỈ là áo xanh. Đời xưa áo xanh là đồ 
mặc của kẽ hèn, cho nên con hầu gọi là « thanh y ». 

(4) Quản gia <s Sĩ là kẻ trông coi việc nhà, cai-quản 
lũ dầy-tớ. 

(5) Phương tiện ~)í lả ý dễ-dăi. Hiếu sinh Ịf là ý 
thương xót làm phúc. 

(6) Liễu bò gp ỈU cũng như bề liễu, hai thứ cẳy mềm 
3 'ếu. nói ví phận con gái. 

(7) Bốn chữ này bỏi câu phương-ngôn « rừng có mạch, 
vách có tai. D ý nói phải giữ kín-đáo. 

(8; Bàn-hoàn ÍS ® nghĩa là quanh-quan, Yơ-vần. 
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« Phong-trần kiếp đã chịu đày, 

« Lằm-than lại cỏ thử này bằng hai ! 

« Phận sao bạc chẳng vừa thòi ? 

« Khăng-khăng buộc mãi lấy người hồng-nhan 1 
í Đã đành túc-lrải tiền-oan (1), 

« Cũng liều ngọc nát hoa tàn mà chi. ỉ 
Những là nương-náu qua thì, 

Tiều-thư phải buỗi mới về ninh-gia (2). 

Mẹ con trò-chuyện lản-la, 

Phu-nhàn mởi gọi nàng ra dạy lời : 

« Tiêu-thư, dưới trưởng thiếu người, 

« Cho về bẻn ấy theo đòi lầu-trang (3) ». 

Lĩnh lời, nàng mới theo sang, 

Biết đâu địa-ngục thiên-đàng (4) là đàu 1 


(,1) Tủc-trái tièn-oan ■# ăt % là nọ- xưa, oan trưó - c. 

Ninh-gia S£ là thăm nhà, nghĩa cũng như chữ 
qui ninh đã có chú ở trên.— Xem câu này thò'i lần trước 
Hoạn-thư vè thăm mẹ đề bàn tính càu truyện, xong rồi 
1 ại về hẳn bên nhà mình ; mà Kièu bị bắt hẳn đem vè 
nhà mẹ Hoạn-thư, rồi nàng mới lĩnh vè (tùng làm đứa 
hầu sau. Cách hành-động như thế, một là cũng có ỷ tránh 
tiếng ; hai là bên nhà mẹ nàng mới sin nhiều khuyên 
ưng ; ba là bổ đè Hoạn thư tất khống còn, hoặc là làm 
quan ở Kinh xa, nếu có 'ông Lại-bộ hiện ở nhà, tưởng 
không dám có việc như thế. 

(3) Lần trang cũng như đài trang, là chỗ trang-điềm 
của hạng đàn-bà con-gái phong-lưu phú qui. 

(4) Địa-ngục & gt là nơi hlnh-phạt ở âm-phủ ; thiên 
đường 55 ắt là nơi vui sướng ờ trên trò-i. Lời của nhà 
tôn-giáo dặt ra đề khuyên răn người, ai ờ thiện thời sau 
khi chết đi, được lên thiên-đường, ở ác thời phải vào 
địa-ngục. 
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Sớm khuya khăn mặt, lược đầu, 

Phận con hầu giữ con hàu dám sai ! 

Phải đêm êm-ẵ chiều trời, 

Trúc tơ hỏi đến nghè chơi mọi ngày. 

Lĩnh lời, nàng mởi lựa dày, 

Nỉ-non thánh-thót dễ say lòng người. 

Tiêu thư xem cũng thương tài, 

Khuôn uy dường cũng bớt vài bốn phân. 

Cửa người đày-đọa r.hủt thàn, 

Sớm than-thở hỏng, đêm àn-hận lòng. 

Làm-truy chủt nghĩa đèo-bòng, 

Nước bèo (1) đẽ chữ tương-phùng kiếp sau 1 

Bổn phương mây trắng một màu (2), 

Tròng vời cố-quõc, biết đâu là nhà ? 

Lần lần thảng trọn ngày qua, 

Nỗi gằn nào biết đường xa thế này. 

Làm-truy từ thuở uyên ,bay (3), 

Buồng không thương kẻ thảng ngày chiếc thàn. 

Mảy ai trăng mời in ngàn (4), 

Phần thừi hương cữ bội phần xót-xa. 


(1) Nirớc bèo bởi chữ ỉụ ác +8 ầẾ bình thảy tương phùng 
bèo với nước gặp nhau là ngẫu-nhĩ mà tan di hai phương 
cũng không biết lúc nào.—Hai câu đây rắt êm-ấm mà cỏ 
tình. 

(2) Hai chữ «máy trắng » cũng tức là ý chữ â 9 bạch 
vân đã có chua ở nhiều nơi trên. — Hai câu này rắt bát- 
ngát, dễ khiến cho người ta có sự xa-xôi. 

(3) Uyên 56 là uyên-ương; bay là bay đi mất. 

(4) Chữ « ai » trong câu đây là nói vào Kiều, trông 
thấy trăng đầu tháng in cái vệt cong mà lường như lông 
mày của ai vậy. 
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Sen tàn, cúc lại nỏ- hoa, 

Sầu dài, ngày ngắn, đông đà sang xuân (1) 
Tìm đâu cho thấy cổ-nhân ? (2) 

Lấy càu vận mệnh khuây dần nhớ thương. (3) 
Trạnh niềm nhớ cảnh gia-hương, 

Nhở quê, chàng lại tìm đường thăm quê. (4) 
Tiêu thư đòn cửa dẩ-dề, 

Hàn-huyên vừa cạn mọi bề gần xa. 

Nhà hương cao cuốn bức là, 

Buồng trong truyền gọi nàng ra lạy mầng. 

Bước ra một bước một dừng, 

Trông xa, nàng đã tỏ chừng nẻo xa (5) : 

« Phải rằng nắng quáng, đèn lòa ? (6) 

« Rõ-ràng ngồi đỏ, chẳng là Thũc-sinh ? 

« Bày giò - tình mỡi tỏ tinh, 
í Thôi-thôi đâ mắc vào vành chẳng sai ! 

« Chước đâu ? có chước lạ đời ! 

« Người đàu? mà lại có người tinh-ma ! 


(1) Hai câu này thật có tài, dem cái tình-cảnh vô-vị 
của Thũc-Sinh trong một năm, cho theo đi vòi ngày 
tháng như nưố-c trôi vậy. 

(2) Cố-nhán tít A là người cũ. 

(3) Tả một cái tỉnh thưòng của ngưòi sống đổi với 
ngưò-i chết. 

(4) Khi ở quê thòi « trạnh niềm nhớ cảnh giang-h'ô », nay 
lại trạnh « niêm nhớ cảnh gia hirơng», hai câu có dối nhau. 
Hai chữ «/ìm đường » nghe thấy có ý bĩ-bác. 

(5) Một cái tình cảnh thật lạ 

(6) Ý câu này ăn xuống câu dưới, cũng như Rõ-ràng 
mở mắt cỏn ngờ chiêm bao ». 
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« Bõ-ràng thật lửa đôi ta, 

<t Làm ra còn ở, chúa nhà, đôi nơi ! 

« Bề ngoài thơn-thớt nói cười, 

« Mà trong nham-hiẽm, giết người không dao (1). 

« Bày giờ đất thấp trời cao, 

« Ăn làm sao, nói làm sao, bây giờ ? » 

Càng trông mặt, càng ngằn-ngơ, 

Ruột tằm đòi-đoạn như tơ rối bời. 

Sợ uy, dám chẳng vâng lời, 

Cúi đàu, nẻp xuổng sân mai một chiều. (2) 
Sinh đà phách lạc hồn xiêu : 

« Thương ôi ! chẳng phải nàng Kiều ở đây ? 

« Nhàn làm sao, đến thế này ? 

« Thôi-thôi, ta đã mắc tay ai rồi I » 

Sợ quen, dám hở ra lời, 

Khôn ngăn giọt ngọc sụt-sùi rỏ sa. 

Tiều-thư trông mặt hỏi tra : 

« Mởi về, cỏ việc chi mà động dong (3) ? » 


(1) Hai cảu này có bởi chữ K 1* ÍT 7J tiếu trung hữu đao 
■ trong cái cười có dao) là chừ nói Lý-lâm-Phủ, một kẻ gian 
thần đời Đường và càu thưírng-ngữ » A 7] #1 Sát nhân 
vỏ đao kiếm giết ngưừi không phải có gưo-m dạo' 

(2) Chữ này, trong các băn đều dề là chiều, song trộm 
nghĩ là chữ chào, có lẽ phải nghĩa hơn. 

(3) Động dong ĩỉl s là động đến dáng mặt. 
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Sinh rằng : « Hiếu-phục (1) vừa xong, 

« Suy lòng trẳc-dĩ, đau lòng chung-thiên (2) ! » 
Khen rẳng : aHiếu-tử (3) đã nên I 
« Tầy trẵn mượn chén giải phiền (4) đêm thu ». 

Vợ chồng chén tạc chén thù (5), 

Bắt nàng, đứng chực trì hò (6) hai nơi. 

Bắt khoan bắt nhặt đến lời, 

Bắt qui tận mặt, bắt mời tận tay. 

Sinh càng như dại, như ngây, 

Giọt dài giọt ngắn, chén đầy chén vơi. 

Ngảnh đi, chợt nỏi chợt cười, 

Cảo say, chàng đã tỉnh bải lẳng ra. 

Tiều-thư vội thẻt: « Con Hoa 1 
c Khuyên chàng chẳng cạn, thl ta có đòn ỉ » 
Sinh càng nát ruột tan hồn, 

Chén mời phải ngậm bồ-hòn ráo ngay I 


(1) Hiếu-phục 81 là dồ mặc tang trờ. 

(2) Trổc-dĩ ® Mỉ là lên trái núi, chữ trong kinh Thi, nổi 
trèo lên trái núi nọ mà lòng nhớ trồng mẹ. Chung thiên 

3? là trọn hết ngày trời, tức là suốt đòi, nói lòng nhớ 
cha mẹ đã khuất thời suốt dời không quên. — Xem càu đây 
với càu trẽn, thời ra Thúc-Sinh còn đương tang mẹ mà lắy 
Kiếu! Chỗ đó, ông quan phủ Lâm-truy không xét chăng ? 

(3) Hiếu-lìt '-f- là ngưò-i con có hiẾu. Câu khen này 
có ỷ ác. 

(4) Giải phiền tữ m là khuây cởi sự phiền não. 

(5) Chữ thù ÕS, nghĩa là chủ-nhàn mòi rượu khách; chữ 
tạc Bí là khách rỏt đè mòi lại chủ. Thường ta hay nỏi 
thù tạc là hai ngưỏ'i cũng uống rượu vố'i nhau. 

(6) Tri hô # ẳl là câm cái bầu, tức là đứng rót rượu. 
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T-iều-thư cười nỏi tỉnh say, 

Chưa xong cuộc rượu lại bày trò chơi. 

Rằng: ((Hoa-nô đủ mọi tài, 

«Bản đàn thử dạo một bài chàng nghelu 
Nàng càng choáng-vả.ng tê-mệ, 

Vàng lời ra trước bình the vặn đàn : 

Bốn dày như khỏe như than. 

Khiến người trèn tiệc cũng tan nát lòng. 

Cùng trong một tiếng tơ đồng (1), 

Người ngoài cười nụ, người trong (2) khỏe thầm 1 
Giọt chảu lã-chã khôn cằm, 

Cúi đầu, chàng những gạt thầm giọt sương (3), 
Tiều-thư lại thét lấy nàng: 

«Cuộc vui, gáy khúc đoạn-tràng ấy chi ? 

« Sao chăng biết ý tứ gi ? 

((Cho chàng buồn-bâ, tội thl tại ngươi ID 
Sinh càng thảm-thiết bồi-hòi, 

Vội-vàng gượng nỏi, gượng cười, cho qua. 


(1) Đòng ta là thử gỗ vông đề lảm cây đàn. 

(2) Ngoài là ngoài cuộc, là nói về Hoạn-thư; trong là 
trong cuộc, là nói về Thủc-Sinb. 

(3) Hai chữ này chỉ là nói- nước mắt, có nhiều bẳn đề 
là «giọt tương*, song dù chữ nào cũng đèu cỏ ỷ ép ; vả 
chăng trên đã có chữ «giọt chán !> thời lại không khỏi là 
điệp. 
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Giọt rồng (1) canh đã diêm ba, 

Tiều-thư nhìn mặt, dường đà cam tầm. (2) 
Lòng riêng tẩp-tễnh mừng thầm : 

«Vui này đã bõ đau ngầm xưa nay®. 

Sinh thì gan héo ruột đầy, 

Nỗi lòng càng nghĩ càng cay đắng lòng. 

Người vào chung gổi loan-pjỊòngj 
Nàng (3) ra tựa bỏng đèn giong canh dài. 

Bày giờ mởi rõ tăm-hơi, 

Mảu ghen đâu có lạ đời nhà ghen 1 


(1) Hai chữ này, nghĩa là cái giọt nước tinh thời-khẳc 
theo lối « đòng-hồ » ngày xưa. Vì trong cái bộ đồ tinh thởi- 
khắc ấy, có dúc đông làm hình đằu rồng, mà ờ cái miệng 
ròng ấy phun nước ra, cho nên gọi lì s 1 II dong long », 
nghĩa là con rồng bằng đồng. Chữ «giọt ròng» đây thực 
bởi thế. — Cỏ bẵn đè là mgiọt đềngy>, cũng lại có nghĩa. 
Vì rằng cải bộ đồ tinh thởi-khắc đó, cỏ làm hinh thằng 
người bằng đòng đứng ờ trên cái hồ, cho nèn gọi là 

« dồng-hề*, hai chữ <( dòng-hồ» của ta đến nay vẫn nói 
quen, là bởi gốc ở đó. Tóm lại thời cải vật dùng đề tinh 
thởi-gian của Tàu từ xưa, cổ nhiều kiều mà mỗi kiều mỗi 
khác, đến nay không mấy người biết rõ. Đại-khái thời có 
dùng nước đựng trong những cái hồ cho rỏ giọt dần xuống, 
cho nén tóm gọi là ÌR lậu. Nghĩa chữ lậu là nước rò xuống. 
Ở cái hồ thời cò khắc ru trong một ngày đêm chia làm 
một trăm khẳc đề tinh, cho nên tiếng dùng đè đếm gọi 
là Si nkhẳc ». Như thế nhận nghĩa, cũng hièu qua mà thôi. 

(2) Cam tâm í .c* nghĩa là hả lòng. 

(3) Chữ này, trong các bản đều đè chữ nàng, mà tôi 
nhờ từ thủa bé thưòng nghe có người đọc là kẻ, nghĩ có 
lẽ hơn. 
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Chưởc đàu rể thúy chia uyên (1) ! 

Ai ra đường (2) nấy, ai nhìn được ai ? 

Bây giờ một vực, một trời, 

Hết điều khinh-trọưg, hết lời thị-phi. 

Nhẹ như. bấc, nặng như chì, 

Gỡ chr. ra nợ, còn gi là duyên ? 

Lỡ-Ịàng chủt phận thuyền quyèn, 

Bê sâu sóng cả cỏ tuyền được vay ? 

Một mình âm-ỷ đêm chằy, 

Đĩa dầu vơi, nưởc mắt đầy. nặm canh. 

Sởm khuya hằu-hạ đài-dinh (3), 

Tiếu-thư chàm mặt, đè tinh hòi tra. 

Lựa ỉời, nàng mởi thưa qua: 

< Phải khi minh lại xỏt-xa nỗi mìnỉn.í 
Tiều thư hỏi lại Thủc-Sinh : 

« Cạy chàng tra lấy thực-tình cho nao ! » 
Sinh đà rát ruột như bào, 

Nói ra chẳng tiện, trông vào chẳng đang l 
Những e lại luy đến nàng, 

Đảnh liều mởi sẽ lựa đường hỏi tra. 


(1) Uyên st là nói chim uy'ên-ương, thiròng hai con sống 
mái đi đôi với nhau. Nhân chữ Ityên mà trên thêm chữ 
thúy. Thúy $ thời là con chim chẳ. 

(2) Chữ «đường » này cũng tức là chữ chước ờ trên, 
nghĩa là ai lập ra cái phương-kế ấy. 

(3) Đài s là đài-các; dinh tt là dinh-thự. Nhièu bản đề 
là dùi doanh, nghĩa cũng vậy mà lời kém hon. — Từ cảu 
này trở xuống, một đoạn hơn mưởi câu, lời văn lụn-vụn 
yếu-kém, nghe không ra giọng văn của Tác-giả, mà tinh-sự 
cùng không có gì, chỉ nêr. san-chuóc ítinh-chinh lại là phải. 
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Cũi đàu quì trước sân hoa, 

Thàn-cung (1) nàng mới dàng qua một tờ. 

Diện-tiền (2) trinh với Tiêu-thư, 

Thoắt xem, dường cỏ ngằn-ngơ chút tình. 

Liền tay trao lại Thúc-Sinh, 

Rằng: « Tài nên trọng mà tinh nên thương! 

« Vi chăng cỏ số giầu sang, 

« Giả này dẫu đủc nhà vàng (3) cũng nên ! 

« Bẽ trần chim nỗi thuyền-quyên, 

« Hữu tài, thương nỗi vô duyên lạ đời !» 

Sinh rẳng: «Thật có như lời, 

« Hồng-nhan bạc-mệoh, (4) một người nào vay ! 

« Nghìn xưa âu cũng thế này, 

« Từ-bi âu liệu bớt tay mởi vừa ». 

Tiều-thư rằng: « Ý trong tờ, 

<t Rắp đem mệnh bạc, xin nhờ cửa khôilg (5). 

« Thòi thì thôi cũng chiều lòng, 

« Cũng cho khỏi lụy trong vỏng bưỏrc ra. 


(1) Thân cung $ nghĩa là khai trình ra. 

(2) Diện-ticn B |ÍỊ là trước mặt. 

(3) Nhà vàng bởi chữ & 3 kim ốc ra. Xưa vua Hán Vũ-đế 
trong lúc còn it tuãi chưa làm nên, có mê thiết nàng Ằm- 
lệ-hoà, tùng nỏi rằng: «Nếu được người con gải đẹp ấy, 
thời nên lấy cái nhà bằDg vàng mà chứa' >. 

(4) Hồng nhan bạc mệnh 0 f9 ểk là người con gải đẹp 
thưò-ng hay bị mạnh bạc, câu nói thường từ xưa. Thư cỗ 
cũng có câu rằng: te. 0 @ A £ M Hồng nhan thắng nhân 
đa bạc mệnh. Hồng-nhan hơn người thòi phần nhiều phẳi 
chịu mạnh bạc, là nói nàng Chiêu-quân. 

(5) Cửa không bởi chữ s» r*J là cừa nhà Phật. 
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« sẵn Quan-ảm cảc vườn ta, 
cc Cỏ cây trăm thưởc, có hoa bốn mùa (1) 

I Cỏ cô-lhụ, (2) cỏ san-hồ, 

« Cho nàng ra đó, giữ chùa tụng-kinh ». 

Tâng-bừõg, trời mởi bình-minh, 

Hương hoa, ngũ cúng, (3) sắm-sanh lễ thường. 

Đưa nàng đến trươc Phật-đường (4), 

Tam qui, ngũ giời, cho nàng xuất gia (5). 

Ảo xanh đối lấy cà-sa, (6) 

Phảp-danh lại đôi tên . ra Trậc-Ịuyen. (7) 


(1) Nói có nhũng cây cao lớn và những hoa nỏ- quanh 
năm. 

(2) cò-thụ ír cây cò. 

(3) Ngũ cúng K là năm thứ cúng Phật. Hai chữ này, các 
bản chú nghĩa cỏ khác nhau. Trong bản cụ Bùi-Khánh-Diễn 
rang: «Nhà chùa mỗi tiệc chay lớn, triróc tòa Phát đăt 
lễ chay năm vị khác nliau». Trong bẳn ông Hồ-Đắc-Ham 
thòi cho rằng: nầm đồ lễ cúng Phật là: hương nước 
bỏng tràng, hương xông, cơm và đèn. 

(4) Phật đường # là chỗ thò' Phật. 

(5) Câu này toàn những chữ thuộc về nhà chùa. Tam qui 
= là ba chỗ qui-y: 1. qui y Phật; 2. qui y Pháp ; 3. qui 
y tăng.— Ngũ giởi s tì. là nãm điều phải răn cấm : 1. sát 
sinh; 2. ăn trộm; 3. tà-dàm; 4. nói càn ; 5. uống rươu. 

— Xuất gia ỈU & là ra khỏi nhà, nghĩa là di ờ chùa. _ 

Đây là một cách xừ-trí rút bỏ cái đanh ờ trước niẩt. 

(6) Cà-sa 15 ẳỀ là áo của sư mặc. Ảo xanh tức là đồ 
mặc thị-tỳ. 

(7) Pháp danh & là tên đặt theo phép nhả chùa. — 
Trạc-iuỵen £ ắt tức là cãi tèn mời đặt ẩy. — Chì hai cáu, 
tự thành một bức tranh «vân cSu», thấy cuộc đòi vô hạn 
tang thương. Haì chữ «Pháp danhì) dề đặt làm hai chữ 
« Hoa nỏ», có lẽ hon. 
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Sớm khuya tính đủ dầu đèn, 

Xuàn, Thu (1) cắt sẵn hai tồn hương trà. 

Nàng từ lảnh gỏt ,vưcm hoa, 

Nhường gần rừng tíả, nhường xa bụi hồng (2). 

Nhàn-đuyên đâu lại còn mong ? (3) 

Khôi-điều thẹn phấn tủi hông thi thòi. 

Phậít-tiền thảm lẵp sầu vùi, 

Ngày phò thủ-tự, đêm nồi tàm-hương. (4) 

Cho hay giọt, nưởc cành dương (5), 

Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần-duyên. 

Nâu sòng từ trở màu thuyên, 

Sàn thu trăng đã vài phen đứng đầu. 

cửa thuyền then nhặt lười mau, 

Nói lời trước inặt, rơi chầu vắrig ngưòi. 

Gác kinh, viện sách đôi nơi, 

Trong gang-tấc, lại gấp mười quan-san. 

Những, là ngậm thở nuổt than, 

Tiều-thư phải buỗi vấn an (6) về nhà. 


(1) Xuân-hoa, Thu-ngiiyệl là tên hai đứa hàu, cắt vè 
việc tliap hương pha chè. Chỗ này cũng thấỵ có phong- 
nhã lịch-sự, thật là thối-độ của con nhà đại-gia. 

(2) ĩùmg lia ià cảnh Phật, bụi hì 5/1/7 là cảnh tràn-tục. 

(3) Cỏ bản đè là «... đàu nữa mà mong 1 » ' 

(4) Thủ tự ạ. là chữ viết bằng tay; đày nói pho kinh 
chép tay ra. Tâm hương >t > fĩ là luro - ng dốt đe tụng niệm 
cầu nguyện; nòi hương cũng như bát hương. 

(5) Giọt nước cành dương bởi chữ dưo-Ịig chi thụy, 

là nưó-c ở cành dương-liễu, nhà Phật dùng đỉ làm phép, 
tưới rửa những sự phiền-não cho chúng-sinh. 

(6j Vìln an IM là hỏi thăm sự bình-an. 
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Thừa cơ, sinh mới lẻn ra, 

Xăm-xăm đến mẻ vườn hoa với nàng. 

Sụt-sùi giở nỗi đoạn-tràng, 

Giọt châu tầm-tẵ đượm tràng áo xanh (1): 

« Đã cam chịu bạc vởi tinh, 
a Chủa-xuân (2) đề tội một minh cho hoai 
« Thấp cơ thua trí đàn-bà, 

«Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời. 

« Vi ta, cho lụy đến người, 

«Cát làm ngọc trắng, thiệt đời xuân-xanh I 
« Quản chi lên thảc xuổng ghềnh, 

« Cũng 'toan sống thác với tình cho xong. 

« Tông-đường chút chửa cam lòng (3), 

« Cắn răng bẻ một chữ đồng làm hai. 


(1) Hai chữ « áo xanh » đày là bỏi chữ ^ thanh sam, 
thức mặc cùa hạng ngiròã đàn-ông lịcli-sự. Tỳ-bà-hành, 
câu cuối rằng :at4>ỉfcTfiÉjỊ!l:£. ỈEíHIS] JfS * ^ Tựu 
trung khấp hạ thùg tối đa, Giang-cháu Ttr-mã thanh-sam 
thấp : Kề trong đám ngồi ai khóc nhiều hơn cẫ ? Có quan 
Tir-mã Giang-châu ivớt cà vạt áo xanh. (Tư-mẵ tức là ông 
Bạch-cir-Dị, Tác giả bài Tỳ-bà-hành). 

(2) Hai chữ « chúa xuáni) đây, nghĩ clủ vì chữ ((hoa » 
mà đặt ra, lk một lời nói tự-nhiên. Trong bản của ông 
Hò Đắc-Hàm cho là cliĩ về Hoạn-tlur, c không được tự 
nhiên và tiep xuống chù’ «đè» không chạy nghĩa. 

(3) 'iông-đương Si ỂỀ lã nhà thò' tô-tiên. Càu này ý nói 
chưa có con trai đề nối dõi tông-đường, cho nên phải 
cắn răng như sau... 
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<c Thẹn mình đả nát vàng phai, 

«Trăm thân dễ chuộc một lời được sao (1) ? í 
Nàng rằng : « Chiếc bách sóng đào (2), 

«Nối chim c3ng mặc lúc nào rủi may ! 

« Chút thản quẳn-quại vũng lầy, 

«Sống thừa, còn tưởng đến rày nữa sao ? 

« Cũng liều một hạt mưa rào, (3) 

«Mà cho thiên-hạ trông vào cũng hay 1 
«xỏt vi cầm đã bén dây, 

«Chẳng trăm năm, cũng một ngày duyên ta. 

« Liệu bài mỏr cửa cho ra, 

« Ấy là tinh nặng, ấy là ơn sâu I» 

Sinh rằng: ((Riêng tưởng bấy lâu, 

« Lòng người nham-hiềm biết đáu mà lường. 

« Sợ khi giông tổ phũ-phàng, (4) 

((Thiệt riêng đấy, cung lại càng cực đày. 


(1) Một lời tức là cải lòi « đá vàng » với nhau mà đễ 
cho dến phai nát, thòi dẫu cho có trăm thân cũng không 
thề chuộc được. — Hai chữ « trăm thản» đây, bời câa 
trong kinh Thi : IuiộIBI'?-. Ằ f X I Như khả thục he, 
nhán bách kỳ thán, là ngưòi ta tiếc mấy ngưòi hiền-nhân 
mà vua bắt phải chết theo, cho nên nói : nếu có chuộc 
được, thòi mỗi ngưòi muốn cỏ trăm cải thân đề chuộc. 

12) Chiếc bách lã chiếc thuyền gỗ bách, bời chữ tì & 
bảch-chu trong kinh Thi, nói cải phận lênh-đênh của người 
đàn-bà như vậy. Sóng đào là sóng cả, tức là nghĩa chữ ỊỊ 
dào là sóng. 

(3) Phong-dao cỏ câu : « £àn-bà như hạt nụra rào, hạt sa 
xuống gíểng, hạt vào vườn hoa ». Lại ngạn-ngỏn có càu : 
«-Đàn-bà như hạl mưa sa, sa đàu (im đấy». 

(4) Giông tố là 'những com mưa to gió lón, đây nói ví 
sự giận dữ bất-ký cùa Hoạn-Thư. 



VƯƠNtì THỨY - KlỀÙ 147 


<r Liệu mà xa chạy cao bay, 

« Ái-ân ta cỏ ngằn này mà thôi I 
« Bày giờ kẻ ngược, người xuôi, 

« Biết bao giờ lại nối lời nườc non ? 

« Dẫu rằng sông cạn đá mòn, 

« Con tằm đến thác cũng còn vương tơ (1) 1 » 
Cùng nhau kề-lề saụ xưa, 

Nói rồi lại nỏi, lời chưa hết lời. 

Mặt trông, tay chẳng nỡ rời, 

Họa-tỳ (2) đã động tiếng người nẻo xa. 

Ngập ngừng nuốt tủi lảng ra, 

Tiếu-thư đàu đã rẽ hoa bưởc vào. 

Cười cười, nói nỏi ngọt-ngào, 

Hỏi: « Chàng mới ở chốn nào lại chơi ? » 

Dổi quanh Sinh mới liệu lời: 

« Tìm hoa quá bước, xem ngưòi viết kinh. » 
Khen rằng : « Bút-phảp (3) đã tinh, 

So vào với thiếp Lan-đinh (4) nào thua 1 


(1) Nói tấlh lòng thương nhớ không bao giờ có hết. Càu 
này có bởi ở câu thơ: # H SI JE & Xuân tàm đáo tử ty 
phương tận. Con tằm mùa xuân đến lúc chết thời tơ mới 
hết. Người sau nhản đó lại có cảu : sl ỹE # B- tầ SI ác Bĩ- 
Đáo tử xuân tàm, dư ti vị tận. Con tằm xuân đlu đến lúc 
đã chết, mối tơ thừa còn vẫn chưa hết. 

(2) Hoa tỳ & tậ là con ở gái, chữ đặt lịch-sự. 

(3) Biit-phàp SỆE ÉẾ là cách viết, lối chữ viết. 

(4) Thiếp Lan-dìiứi nguyên chữ là J| ? Wi Lan-đình thiếp, 
một lối viết của ông Vương-Hy-Chi đời nhà Tấn, truyền 
mãi đến đời sau, cho là rất tốt rất quí. 
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« Tiếc thay lưu lạc giang-hồ, 

« Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài I » 
Thuyền-Lrà cạn nước hồng-mai (1). 
Thong-dong nối-gốt thư-trai (2) cùng về. 

Nàng càng e-lệ, ủ-ê. 

Rĩ tai, hỏi lại hoa-tỳ trước sau. 

Hoa (3) rằng: c Bà đến đã lâu, 

<t Rón chân đừng nủp độ đâu nửa giờ. 

« Rành-rành kẽ tóc chàn tơ, 

«Mấy lời nghe hết, đã dư tỏ-tường. 

« Bao nhiêu đoạn khô tình thưong : 

« Nỗi ông vật-vẵ, nỗi nàng thở-than. 

« Ngăn tôi đứng lại một bên, 

« Chản tai rồi mới bước lên trên lầu. í 
Nghe thòi, kinh hãi xiết đàu : 

« Đàn-bà thế ấy, thấy àu một người 1 
« Ấy mới gan, ấy mởi tài ! 

« Nghĩ càng thêm nỗi sởn gai (4) rụng-rời 1 


(1) Thuyìn-trà n là nưỏc chè của nhà chùa pha ra. 
Hồng mai Ir ts lã mo' đỏ, có lẽ tức là như gỗ «Lão mai» 
ờ YÙng chùa Hươiíg người ta thường bán trong ngảy hội, 
đề làm thứ pha nước uổng, hương thơm như mùi sen ; 
vi pha ra thòi nưóc đỏ, cho nên gọi là hồng-mai. Lại 
có thứ cây hồng-mai trồng trong chậu làm cảnh, thân 
cây bé mà hoa đỏ, pha nưó - c uống rất thơm. Nhận 
vè đằng nào cũng có nghĩa. 

(2) Thư-trai V 5? cũng nhưthư-viện, là chỗ nhà xem sách. 

(3) Boạn này có hoa-tỳ ở lại, đe tỏ ra sự-tinli, thực hay. 

(4) Sờn gai là sởn tỏc gai, là bộ kinh sợ. 
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« Người đâu sâu-sắc nước đời ! 

« Mà chàng Thúc phải ra người bó tay (1) ! 

« Thực tang, bắt được dường này, 

« Máu ghen, ai cũng chau mày nghiển răng. 

« Thế mà im chẳng đẩi-đằng (2), 

« Chào mời vui-vẻ, nỏi-năng dịu-dàng I 
« Giận dầu, ra dạ thế-thường, 

« Cười dầu, mởi thực khôn lường hiếm sảu (3). 

<t Thản ta, .ta phải lo âu, 

« Miệng hùm, nọc rắn, (4) ở đàu chốn này ! 

« VI chăng chắp cảnh cao bay, 

« Rào cây lảu cũng có ngày bẻ hoa ! 

« Phận bèo, bao quản nưởc sa, 

« Lênh-đênh đâu nữa, cũng là lênh-đênh i 
<c Chỉn e quê khách một mình, 

« Tay không, chưa dễ tìm vành ấm no ». 

Nghĩ đi, nghĩ lại quanh-co, 

Phật-tiền, sẵn cỏ mọi đồ kim-ngân ; 


(1) Hai chữ <r bó tay » đặt đi VỚI chữ thúc jỊỉ thật khéó. 

Nghĩa chữ thúc là bó; ^ thúc thủ thỏ-i là bó tay. 

Phàm việc gì chịu chết không sao được, ngưòi ta thường 
nỏi là « thác thủ ». 

(2) Đãi-đẳng là ầra-ỹ lên. 

(3) Hai chữ dầu đày chỉ là tiếng thêm lót. Chữ thế thường 
-Ị£ ÍR & câu trèn, nghĩa là thường-tinh của người đời. 

(4) Thơ. cồ rằng : K A n * jfc K A ±&. m lỀ a 

* ». # m A iÈ>. « Mãnh ho khau trung kiểm, tràng sà 

vĩ thượng trâm. Lưỡng ban do vị dộc, tối độc phụ-nhán 
/đí?i». Nghĩa rằng: Cải gươm ở trong miệng con hô dữ, 
cái kim ờ Irèn đuôi con rắn dài; hai thứ đó còn chưa 
là độc, rất độc thòi là bụng người đàn-bà. 




150 


VƯƠNG THÚY - KIỀU 


Bên mình giắt đề hộ thân. 

Lần nghe canh đẵ một phần trổng ba, 

Cầt mình qua ngọn tường hoa, 

Lần đường theo bỏng trăng tà VẾ tây. 

Mịt-mù dặm cảt đồi cạy, 

Tiếng gà điếm nguyệt, dấu giày cầu sương (1 
Canh khuya, thân gáị, dậni trường, 

Phần ẹ đường xả, phần thương dãi-dău I 
Trời đông vừa rạng ngàn dàu, 

Bơ-vơ nàọ đã biết đâu là nhà ! 

Chùa đâu trông thấy nẻo xa, 

Rành-rành « Chìêu-hn-am » ba chữ bài (2). 


(1) Câu này, có bời ở hai câu cố-thi : n ÍỄ 3P fS M- A 
tẵ ts S- Kê ihanh mao-điểm nguyệt, nhăn-tích bản'_ 

kiều sương. Nghĩa là: tiếng gà gáy ỉr dưới bóng trăng, chỗ 
cái lều cỏ ; vết chân ngưòi đi ờ trên cái cầu gỗ có 
sương in. Ẩy là lòi thơ nói về cành đi dường lúc gần 
sáng. — Từ chữ « Cất mình qua... » cho dến chữ « dãi-dâu ,» 
sáu câu đây lại tả Thúy-Kiều di dêm một lằn nữa, mài 
lần này di một mình ; tình-cảnh thê-lương, đáng vi ngườ) 
dàn-bà con gái ấy mà thưo-ng sợ. Đọc sáu câu này, lại 
nhận lại sáu câu ở chỗ Kiều đi đêm lần trước : 

Cùng nhau lén bước xiiSng lầu, 

Song song ngựa trước ngựa sau một đoàn. 

Đêm thâu, khắc vợi, canh làn, 

Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương. 

Lối mòn cỗ lạt màu sương, 

Lòng quê di một bước dường một đau. 

Thời thấy hai cải tlnh-cành khác nhau mà cũng một 
văn-bút. Tác-giả thật quả tài-tử thay 1 

(2) Ba chữ đề ở ngoài cong chùa : m ■ £ Chiêu-àn-am, 
nghĩa là cái chùa dung nạp những người nương náu. 
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Xăm-xăm gõ mái cửa ngoài, 

Trụ-trì (1) nghe tiếng, rước mời vào trong. 

Thấy màu ăn mặc nảu sồng, 

Giảc-Duyên sư-trưỡng (2) lành lòng liền thương. 

Gạn-gùng ngành ngọn cho tường, 

Lạ-lùng, nàng hãy tìm đường nỏi quanh : 

« Tiêu-thuyền (3) què ở Bắc-kinh, (4) 

«Qui sư, qui Phật, tu-hành bấy làu. 

« Bản-sư (5) rồi cũng đến sau, 

« Dạy đưa pháp-bảo sang hầu sư-huynh. (6) > 

<1 Rày vàng diện-hiến (7) rành-rành » : 

Chuông vàng khảnh bạc bên mình giở ra. 

Xem qua, sư mởi dạy qua : 

« Phải nơi Hằng-thủy (8) là ta hậu-tinh. 


(1) Trụ-lrì {£ íè là người tu ở chùa. Các nhà sư, ai tu 
ở chùa nào, gọi là trụ-trì chùa ấy. 

(2) Giác duyên 1S tìt là tên bà sư ở chùa ấy. Sư-trưởng 
Ế'fl & là ngưửi thày, người cẵ, cũng như nói thày cả. 

(3) Tiêu thuyền /> là kẻ đi tu nhỏ mọn, là lòi ngưòũ 
«tiều » tự xưng. 

(4) Bẳc-kinhịị, £ đã chua ở câu «.../iai kinh vĩrng-vàng ỉ). 

(5) Bản sư * £9 là vị sư ở chua mình. 

(6) Pháp bào ỈẾ là vật qui của nhà chùa, tức nói vào 
những đò chuÔQg vàng khánh bạc. Sư huynh £9 Ịl là bực 
sư đàn anh, tức nói vào Giác-duyên mà là thay lòi cùa 
vị sư chùa minh. 

(7) Diện hiến M Hi là đerq dâng trước mặt. 

(8) Hằng thủy g ; hai chữ này, hoặc là tên một vị sư 
hoặc là tên một ngôi chùa ở hạt Trấn-giang, chưa được 
tường lắm. Hậu tình BE ts là chỗ cỏ tình-ý thân hậu. 
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<t Chỉn e đường-xả một mình, 

« ở đây chờ đợi sư-huynh it ngày». 

Gửi thân được chón am mày, 

Muối rưa đắp-đối tháng ngày thong-dong. 

Kệ kinh câu cũ thuộc lòng, 

Hương đèn việc cũ, trai phòng (1) quen tay. 

Sớm khuya lá-bổi, phướn mây, (2) 

Ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện sương. 

Thấy nàng thông-tuệ (3) khác thường, 

Sư cảng nễ mặt, nàng càng vững chân. 

Cửa thuyền vừa cữ cu6i xuân, 

Bóng hoa đầy đất, vẻ ngân ngang trời. 

Giỏ quang mây tạnh thảnh-thơi, 

Cỏ người đàn-việt lèn chơi cửa già (4). 

Giỏ đồ chuông khánh xem qua, 

Khen rằng : « Khéo giõng của nhà Hoạn-nưong ! » 

Giảc-Duyên thực ý lo-lưòng, 

Đêm thanh, mới hỏi lại nàng trước sau. 

Nghĩ rằng khôn nỗi giấu mầu. 

Sự mình, nàng mới gót đầu bày ngay: 


(1) Trai phóng Ỉ1 là những gian nhà, gian phòng cùa 
các sư ở. Chữ trai này tức như chữ thư-trại, là chỗ ở 
riêng việc thanh-tịnh. 

(2) Lá bối là bởi chữ R 3g bối diệp, lá thứ cây bối, hay 
bối đa dùng đè viết kinh khi xưa. — Phướn mẩy là cáì 
cây phướn rợp khoảng mây ; trong bản của ông Hồ Bắc- 
Hàin cho là « là phướn có vẽ mây ở viền». 

(3) Thông tuệ qg s cũng như thông-minh. 

(4) ỉhm-việt ti s là những ngưòi mộ dạo hay đi lễ chùa, 
và hay bố-thí làm việc công-đức. — Chữ già bời chữ um 
ỈỄ giả-lam, là tiếng nhà Phật gọi chùa như vậy. 
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« Bây giờ, sự đã dường này, 

« Phận hèn dù rủi, dù may, tại người ». 

Giác-Duyên nghe nói rung-rời, 

Nửa thương, nửa sợ bồi-hồi chẳng xong. 

Rỉ tai mới kề sự lòng : 

« ở đây cửa Phật, là không hẹp gì : 

« E chăng những sự bất kỳ, 

« Đễ nàng cho đến nỗi thì cũng thương I 
« Lảnh xa, trước liệu tìm đường, 

« Ngòi chò' nước đến, nên đường còn quê (1) ! » 
Cỏ nhà họ Bạc bên kia, 

Am mày quen lối đi về dầu hương. 

Nhắn sang, dặn hết 'mọi đưòng, 

Dọn nhà hãy tạm cho nàng chứa chân. 

Những mừng được chốn yèn thân, 

Vội-vàng nào kịp tính gần tinh xa. 

Nào ngờ cũng tồ bợm già, 

Bạc-bà học với Tú-bà cùng môn (2) I 
Thấy nàng mặn phấn tươi son, 

Màng thầm được món bán buôn có lời. 

Hư không (3) đặt đề nèn nhời, 

Nàng đà nhớn-nhác rụng-ròi lắm phen. 


(1) Ngạn-ngữ nói: «Nước đến chân mới nhầy». Quê, 
nghĩa là không khôn-kbéo. 

(2) Bạc bà 5 tức là nhà họ Bạc do sư Giác-Duyên gió-i- 
thiệu. — Đồng môn K) là cùng một cửa trưởng. 

(3) Hư-không gtt s là không có cớ gì, bỗng dưng. 
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Mụ càng xui giục cho liền, 

Lấy lời hung-hiềm, ép duyên Châu-Trằn (I). 

Rằng: « Nàng muôn dặm một thân, 

« Lại mang lấy tiếng dữ gần lành xa. 

« Giống oan-gia, của phá-gia, (2) 

« Còn ai dám chửa vào nhà nữa đây I 
« Kíp toan (3) kiếm chốn xe dây, 

« Không dưng, chưa dễ mà bay đường trời I 
« Nơi gần thi chẳng tiện noi ; 

«Nơi xa thì chẳng cỏ người nào xa. 

<t Có chàng Bạc-Hạnh (4) chảu nhà, 

« Cũng trong thàn-thich ruột-rà, chẳng ai. 

« Cửa hàng buôn bản chàu Thai, (5) 

«Thực-thà có một, đơn sai chẳng hè. 


(1) Cháu Trần % ỊCH nghĩa dã có chua ở trên. 

(2) Oan-gia % tí là nhà bị oan; Phả-gia gt 5K là làm tan 
nhà. Những tiếng ghê-gớm, ý trỏ vào sự ăn trộm chuông 
vàng khánh bạc và những vật ấy dê làm cho Kiều phải 
sợ khiếp. 

(3) Chữ toan đầy, tức là nghĩa chữ n toán, là phải tính 
liệu. 

(4) Bạc-Hạnh gị 

(5) Cháu thai, chữ là -Ố iH) Thai-cháu, xưa thuộc tỉnh 
Chiết-giang, nay tức là đất huyện Lâm-hải. — Chữ hàng 
trong câu đày, nhiều bân đề là chữ nhà. Song xét ở đoạn 
dưới, như những câu: tunột nhà dọn-dẹp ỉinh-dinhy) 
« thành thần mới rước xuống thuyên, thuận buồm một lá 
xuôi miền châu Thai » thời nhà Bạc-sinh cũng gần quanh 
nơi đỏ, tức là xóm nhà Bạc-bà, chừng ch! cách chỗ chùa 
là bên kia sông mà thôi. Cho nên chữ đây đề là cửa 
hàng buôn-bán ờ châu Thai. — Mấy câu đây tả ra giọng 
đong-đưa điêu-hớt thật rõ. 
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« Thế nào nàng cũng phải nghe, 

«Thành thân (1) rồi sẽ liệu ve châu Thai. 

«Bấy giờ ai lại biết ai, 

« Dẫu lòng bế rộng sông dài thênh-thênh. 

«Nàng dù quyết chẳng thuận tình, 

«Trải lời nẻo trưởc, lụy mình đến sau. D 

Nàng càng mặt ủ, mày chau, 

Càng nghe mụ nói, càng đau như dần. 

Nghĩ mình túng đất, xẫy chần, 

Thế cùng, nàng mới xa gàn thở-than : 

«Thiếp như con én lạc đàn, 

« Phải cung, rày đẵ sợ làn cây cong (2). 

« Cùng dường dù tính chữ tòng, 

« Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao ? 

« Nữa khi muôn một (3) thế nào, 

« Bán hùm buôn sối (4) chắc vào lưng đâu ? 

« Dù ai lòng cỏ sở-cầu, 

« Tàm-minh (5), xin quyết vởi nhau một lời. 

«Chứng minh cỏ Đẩt, cỏ Tròi, 

« Bấy giò' vượt bễ ra khơi quản gì ?» 


(1) Thành thán tít. A là đã thảnh sự thân-hiếu, tức là 
dã lấy nhau nên vợ chồng. 

|2> Bời câu : ® ^ 2: A. S,Sl7kĩBi#ĩft. Thương cung chi 
điều, kiến khúc mộc nhi cao phi. Con chim đã bị thương 
vì cung, thời thấy cải cây cong cũng sợ mà bay cao. 

(3) Muôn một tức là nghĩa chữ K — vạn nhất. 

(4) Bởi chữ ở trong truyện kỳ-quan : * ỉa * ỔÈ. 

mại lang mãi hò, tả khoán vô bằng. Bán con lang (tửc là 
chó sỏi) mua con hS, viết văn-tự không cỏ bằng-cử nào. 

(5) Tám-minh <c* H. là lẩy lòng cùng thè, thề vdri nhau 
do bụng thực. 
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Được lời, mụ mởi ra đi. 

Mách tin họ Bạc (1) tức thì sắm-sanh. 

Một nhà dọn-dẹp linh-đình, 

Quét sân đặt trác (2), rửa bình thắp nhang. 

Bạc-sinh quì xuống vội-vàng, 

Quá lời nguyện hết Thành-hoàng, Thồ-công (3). 

Trước sàn, lòng đã giãi lòng, 

Trong màn làm lễ tơ-hồng kết duyên. 

Thành thân, mới rưởc xuống thuyền. 

Thuận buồm một lả, xuôi miền châu Thaị. 

Thuyền vừa đỗ bến thảnh-tkơi, 

Bạc-sinh lên trước tìm nơi mọi ngày. 

Cũng nhà hàng-viện (4) xưa nay, 

Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người. 

Xem người, định giá, vừa rồi, 

Mối hàng một đã ra mười thì buông. 

Mượn người, thuê kiệu rước nàng, 

Bạc đem mặt Bạc, (5) kiếm đường cho xa ! 

Kiệu hoa đặt trước thềm hoa, 

Bên trong thấy một mự ra vội-vàng, 

Đưa nàng vào lạy gia-đường, 


(1) Chữ họ Bạc đây tức là Bạc-Hạnh. 

(2) Trác chữ này theo các bẳn cùng đề, nghĩa là bàn 
ghế. Riêng nghĩ đề luôn là chữ án, có lẽ tiện. 

(3) Hai câu dây, nghe như tàm-thưòng, mà rất là lò-i 
vãn lão-luyện ; thật vẽ ra cái bụng giẳ-dối của bọn người 
vô-lương. 

(4) Hàng viện fĩ 1^. Hai chữ này không rõ căn-cứ ở đâu 
chỉ là ý nói chỗ nhà nghé hoa nguyệt. 

(5) Chữ bạc này, theo các bản đều đề chữ thường, cho 
là cái mặt bạc-ác ; trong bản của ông Hồ-Đắc-Hàm vi như 
chữ « mặt mo » nôi sờ-khanh, như thế cùng thuận nghĩa. 
Song riêng nghĩ cứ đề chữ lớn, cho là họ, mà cải ý bạc- 
ác là nghĩa bóng, cũng thuận. 
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Cũng thần inày-trắng, cũng phường làu-xanh 1 
Thoắt tròng, nàng đã biết tình, 

Chim lồng khôn lẽ cất mình bay cao. 

Chẻm cha cải số hoa đào (1) I 
Gỡ ra, rồi lại buộc vào như chơi ! 

Nghĩ đời mà ngán cho đòi ! 

Tài tình chi lắm ? cho trời đắt ghen ! 

Tiếc thay nước lã đánh phèn, 

Mà cho bùn lại vằn lên mấy lằn I 
Hồng-quàn với líhảch hòng-quằn (2), 

Đã xoay đến thế, còn vần chửa tha. 

Lỡ từ lạc bước bưởc ra, 

Cái thân liệu những từ nhà liệu đi. 

Đầu xanh đắ tội-tình gì ? 

Má hồng đền quá nửa thi, chưa thôi. 

Biết thân chạy thẳng khỏi trời, 

Cũng liều mặt phấn, cho rồi ngày xanh. 

- Lần thâu giỏ mảt, trăng thanh, 

Bỗng đàu có khách bièn-đình (3) sang chơi. 
Ràu hầm, cằm ẻn, mày ngài, 


(1) Theo sách số thòi « số hoa đào » là kiếp người phong 
tinh — Hai câu trên đây do tự-sự chuyên xuống, đến cau 
này trở xuống lại mờ ra một đoạn nghị-luận, cung tức la 
tự-sự trong cảnh lầu xanh lần thứ hai. Hai chữ « chem 
cha » có dùng trong văn-chương, chỉ riêng thấy ở câu đầy 
và trong thơ Hồ Xuân-Hương I « chém cha cai kiếp laij 
chồng chung ! » Thật là tay văn, mới dám dùng mà cũng 
mới dùng nồi chữ như đó. 

(2) Hồng-quán tk là ông trời, cũng như chữ Tạo-hóa. 
— Hồng quần itr g là cái quăn đỏ, tức là nói đàn ba 
con gái. 

(3) Riẽn-đình ìft Ẽ là nơi biên-thùy, dây nói chỗ xa-xôi 
ỏ- ngoải giáp bề. 
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Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao (1). 

Đường-đường một đấng anh-hào, (2) 

Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài. (3) 
Đội trời đạp đất ở đời, 

Họ Từ, tên Hải v6n người Việt-đông. (4) 
Giang-hò quen thú vẫy-vùng, 

Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo. (5) 
Qua chơi nghẹ, tiếng nàng Kiều, 

Tấm lòng nhi-nữ (6) cũng xiêu anh-hùng. 

Thiếp-danh đưa đến lầu-hồng, 

Hai bên cũng liếc, hai lòng cũng ưa. 


(1) Hai càu này nói cái tướng mạo hùng-vĩ cùa nguôi 
đàn-ỏng, cũng có nhân chữ cũ ở các sách. Ràu hầm cằm 
én là bởi chữ 15 ắS Sĩ Yến hạm hcì dầu, tirớng ông 
Ban-Sièu đời nhà Hán, bay mà ăn thịt, cái tưởng dược 
phong hầu vạn-lý. Mày ngài bởi chữ Kgl ngọa tàm my, 
lông mày cong mà sắc, tục truyền là tướng ông Quan- 
cồng. Thán mười thước cao bởi chữ M & + R Thân 
trường thập xích, tướng vua Văn-vưong nhà Châu. 

(2) Đường đường £ là cái dáng cao lỏn lào-lạo. Anh 
hào 2Ỉ là hạng người anh-hùng hào-kiệt trưọng-phu 
hon ngưòi khác. 

(3) Cỏn quyền hơn sức là nói sức - lực về nghè võ giỏi 
hon người. Nghĩa chữ côn là đánh gậy : quyen ạp là 
đánh tay. — Lược thao gồm tâi lả nói mưu-mẹo về việc 
binh cũng tinh thông. Lược thao là bời chữ -ti H 
lục thao tam lược, chữ trong sách binh-thư thủa xưa. 

(4) Sáu chữ câu trên nói ỷ ỡ đời không chịu quị-lụy ai. 
Chữ Từ & là họ, chữ Hải m là tên. Việl-đông là ỊỊ ]K chữ 
tên đất tĩnh Quẳng-đông từ xưa. 

(5) Câu dây cỏ nhân chữ 4* 19 ạ £4 — @ ỉt lh bán kiên 
cung kiếm, nhất trạo giang sơn, lời thơ của Hoàng Sào là 
một tay làm giặc đỏi nhà Đưỏng. 

(6) Nhi-nữ %,-k là người con gái, cùng như chữ nữ-nhi, 
nói ỷ nhỏ mọn. 
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Từ rẳng : « Tâm-phủc tương cờ (1), 

« Phải người trăng-giỏ, vật-vờ hay sao ? 

c Bẩy lâu nghe tiếng mả đào. 

« Mắt xanh (2) chẳng đễ ai vào, cỏ không ? 

« Một đời được mấy anh-hùng, 
c Bõ chi cá chậu chim lồng (3) mà chơi 1 » 
Nàng rằng : (t Người dạy quả lời, 

«Thàn này còn dám eo'i ai là thường I 
í Chút riêng chọn đá thử vàng, 

« Biết đàu mà gởi can-tràng vào đâu ? 

« Còn như vào trước ra sau, 

« Ai cho kén chọn vàng thau tại minh ? » 

Từ rằng : « Lời nói hữu tình, 

« Khiến người lại nhớ càu Bình-nguyên-quàn (4). 

« Lại đây xem lại cho gần, 

« Phỏng tin được một vài phần, hay không ? ỉ> 


(1) Tám phúc tương kỳ .0 MI là bụng dạ cùng hẹn 
nhau, nghĩa nói chơi với nhau bằng bụng thật. 

(2) Mằl xanh là bởi chữ w !H thanh-nhãn, lòng đen cùa 
con mắt. Nguyên bởi Nguyễn-Tịch đời Tấn làm được ra 
hai thứ mắt, khi chỉ lộn ra lòng trắng, lúc thỏi lộ ra 
lòng đen. Ưa ai thòi tiếp bằng con mắt đen, tức là mắt 
xanh ; không ưa thời tiếp con mắt trắng. Câu đây là 
hỏi Kièu chưa dược ai ưng ý phải không ? 

(3) Nói như những hạng người tầm-thưỏng hèn-mọn. 

(4) Nhàn ò trên, lời Kièu có câu « Biết đáu mà gửi can- 
tràng vào đáu?» cho nên dây có câu này lời Từ-Hải là lấy 
bởi hai câu thơ Đường 

# Bất tri can đàm hướng thùy thị, linh nhân khước ức Bình- 
nguyên-quán. Song mà nhận ra hơi ngang nghĩa, chỗ ngáng 
ở một chữ « câu ». — Bình-nguyên-qiián là một ông tương 
quổc trong đời Chiến-quốc, có tính hào-hiệp, mòi khách 
ăn trong nhà hàng đến ba ngàn người. 
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« Thưa rằng : « Lượng cả bao-dong, 

« Tẩn-dương (l) được thấy mày rồng cỏ phen. 

« Rộng thưoTig cỏ nội hoa hèn, 

« Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau.» 

Nghe lời vừa ý, gật đầu, 

Cười rằng: cc Tri-kỷ trước sau mấy người (2) ? 

« Khen cho con mắt tinh đời, 

« Anh-hùng, đoán giữa trần ai mỡi già (3)!» 

ữ Một lời đã biết đến ta, 

« Muôn chung, nghìn lử (4), cũng là cỏ nhau ! » 
Hai bèn ý-hợp tâm đầu (5), 

Khi thân, chẳng lọ là cầu mới thân. 

Ngỏ lời nói vợi băng-nhân (6), 


(1) Tấn-dirơng ặ iỉ là tên đất, vua Cao-tS nhà Bưỏ-ng 
hưng vương ỏ- đó, cho nên có chữ SI Hỉ 1? Nt «long phi Tấn 
(lương ». Nghĩa là ròng bay lên ở Tấn-dưong. Ý câu đây là 
Kiều nói Từ-Hải sau này có thè mong đến thế. 

(2) Tri-kỷ $D s nghĩa là biết mình. Người thật biết 
được mình, thỏ-i là tri-kỷ.— Hai chữ ((trước S(tu», có 
bàn đế là dễ âu. 

(3) Chữ đoán trong câu đây, có bản đẽ là biết. Đoán 
hay biết người anh-hùng trong lúc còn giữa trăn-ai, ấy 
là con mắt tinh dòi. Câu này là Từ-Hải khen Kiều, mà 
cũng là lời mãn ý tự-đắc. 

(4) Muôn chung là bởi £ ìi vạn chung. Nguyên chữ chung 
là cái đò đong lưò-ng, đựng được 6 hộc 4 đấu. Đòi xưa 
có phát lượng cho các quan bằng thóc, ăn lưo’ng đến 
muôn chung, tức là hàng quan khanh tướng. —Nghìn tứ là 
b&i chữ ^ SB thiên tứ. Xưa cứ mỗi cái xe đóng bốn con 
ngựa gọi là tứ. Nghìn tứ tức là có một nghìn cỗ xe cũng 
là nơi nhà quan khanh tướng. Đại-ý chỉ là nói dầu cực 
phú qui cũng có nhau. 

(5) Ỷ hợp tâm đâu A -Ễt *6' Bt là ý cùng họp nhau mà 
lòng trao cho nhau. 

■ (6) Băng-nhán Pk A lậ ngưò - i làm mối, nghĩa dã chua ở 
câu ((Nhà băng dưa mối... » 



VƯƠNG THÚY - KlÈu 


161 


Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn (1). 

Buồng riêng, sửa chốn thanh-nhàn, 

Đặt giường thất-bảo, vây màn bát-tiên. (2) 

Trai anh-hùng, gái thuyền-quyèn, 

Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng. 

Nửa năm hương lửa đương nòng, 
Trượng-phu thoắt đẵ động lòng bổn phương (3), 
Trồng vời trời bê mênh-mang, 

Thanh gươm yên ngựa, lên đàng thẳng giong (4). 

Nàng rằng': «Phận gái chữ tòng, 

«Chàng đi, thiếp cũng quyết lòng xin đi.B 


(1) Nguyên ngán M là số tiền nhiT cũ. Phát hoàn ® a 
là trao trả lại. 

(2) Giường thấl-hảo đã chua ỏ- chỗ nói mẹ Hoạn-thư. — 
Màn hát tiên là cái màn có thêu tám vị tiên. 

(3) Trượng phu 5 t ^ là đàn ông, con trai, là ngưòi chồng. 
Động lòng bốn phương là động bụng nghĩ dến bốn phương. 
Bốn chữ này Tất có ý-vị. Nguyên xưa công-tủ Trùng-nhĩ 
nước Tấn trong lúc thất-thế chạy sang Tề, vua Tề gả cho 
nàng Tè-Khưong làm vợ. Sau tinh-thế nưỏc Tê thay đoi, 
Trùng-Nhĩ murtn đứng dậy di noi khác đế tinh đường 
còng-nghiộp mong lại trỗ' về Tấn làm vua. Tè-Khương 
biết ỹ chồng như thế, cho nên bảo hẳn rằng: « M í 

E3 2; 2: ĩ®... » Văn /ử hữu tứ phương chi chí. tNghe rằng 
chàng có bụng nghĩ ở 'bốn phương...) — Lại nguyên gốc 
hai chữ « bốn phương » thời hỏi cái nghĩa «tang bòng» 
trong kinh Lễ ngưòi con trai mói sinh ra, mà có làm lê 
« cung dâu tên cỏ » đề bắn tròi đất bổn phương, vì trời 
đất bốn phương là những chỗ ngưòi con trai sau này 
phâi có việc. — Như vậy thòi những chữ trong câu đây 
tả cái tâm-sự Từ-Hải lúc sắp muốn đứng dậy di, thực 
hay ! 

(4) Trong càu này, hai chữ « thẳng giong » ngẫm ra chưa 
đưọ-c tinh-tế. Vi ở dưới còn có lòú Kiều muốn theo, nếu 
quả thật Từ đã «lẻn đưòng thẳng giong)) thòi nàng còn 
nói sao được nữa. Cho nên như chữ đó, có thế gọi là 
vội lời. 
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Từ lằng: « Tâm phúc tương-tri, 

« Sao chưa thoát khỏi nữ-nhi thường tình ? 

« Bao giờ mười vạn tinh-binh, 

« Tiếng thiêng dậy đắt, bỏng linh (1) rợp đường, 
fl Làm cho rổ mặt phi-thường, 

« Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi-gia (2). 

« Bằng nay bốn bê không nhà, 

« Theo càng thêm bận, biết là đi đàu ? 

«Đành lòng chờ đó ít làu, 

« Chầy chăng là một năm sau, vội gi?» 

Quyết lời rứt áo ra đi, 

Gió mây hằng đẵ đến kỳ dặm khơi. (3) 

Nàng thì chiếc bỏng song mai (4) 

Đêm thâu đằng-đẵng, nhặt cải then mây, 

Sàn rêu chẳng vẽ dấu giày (5), 

Cỏ cao hơn thước, liễu gầy vài phân. 


(1) Chữ tinh tức là cờ, bỏ-i chữ ỈÉ tinh kỳ. 

(2) Nghi gia S: ^ bỏi chữ trong Kinh Thi, nói sự con 
gái về nhà chồng. 

(3) Càụ này, các bản rất khác nhau. Có nhiều bản dề 
là : « Gió dưa bằng tiện đã lìa dặm khơĩỉ). Lại có bẵn dề 
là «Cánỉỉ bằng tiện gió cất lìa dặm khơi ». tìều là. gốc ỏ' 
chữ tròng sách Trang-tử nói chim bằng cưỡi giỏ bay cao 
đi xa. Tóm lại chỉ là nói Từ-Hãi đã đi khỏi, mà chưa 
dám bảo cầu nào là hơn, dẫu câu đây cũng vậy. 

(4) Chữ thì trong câu dây, có nhiều bản dề là chữ từ. — 
Song mai cung như nói song đào, đại-khái là trưó - c song 
cỏ cây mai. 

(5) Nói là it có vết người di. 
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Đoái trông muôn dặm tử phần (1). 

Hồn quê theo ngọn mây Tần xa-xa (2). 

Xốt thay huyên cỗi xuân già, 

Tấm lòng thương-nhớ biết là có nguôi ? 

Chổc đà mười mầy năm trời, 

Còn ra, khi đã ra mồi tỏc sương ! 

Tiếc thay chủt nghĩa cũ-càng, 
l)ẫu lìa ngó ỷ, còn vưong tơ lòng (3). 

Duyên em dầu nối chỉ hồng, 

May ra khi đã tay bòng tay mang. 

Tắc lòng cố-quốc, tha-hương, 

Đưò-ng kia nỗi nọ ngồn-ngang bời-bời. 

Cánh hồng bay bống tuyệt vời, 

Đã mòn con mắt phương trời đăm-đăm. 


(1) Tỉr phần ịị tạ. Hai chữ này chỉ là ý nói chỗ quê 
hương, mà mỗi chữ gốc ở mỗi nơi, tự tác-giả chắp nhặt 
lại rất khéo. Nguyên chữ lỉr thòi ỏ’ trong kinh Thi: li 

n tí jÈf> ỈS 5k ít Duy tang dữ lữ, tất cung kính chỉ. Là nói 
cây đàu vả cây tử, (lo bố mẹ trồng rá, cho nên cũng phải 
cung kinh. Nhàn vậy, ngvrò-i đò-i sau mới dùng hai chữ 
tang lừ đè nói chỗ què hưong. Còn chữ phần thời nguyên 
vì vua Cao-tS nhà Hán quê ỏ' làng tỀ, sau khi dã làm 
vua mà có vè đó cúng lễ. Ngưòi đòi sau nhân dùng chữ 
đỏ, cũng dế nói quê hương. Hai chữ tử phần trong câu 
đày, nghe rất như liền nhau, ấy là cái tài cùa Tác-giả vì 
sự phải bắt vần mà khéo thu-.xếp vậy. 

(2) Câu này có lấy ý câu tho- của Hàn-Dũ: i£ li s 38 R 
& Vứri hoành T'ân-lĩnh gia hà tại. Nghĩa là : mây kéo ngang 
núi Tần, biết nhà là ỏr đâu? Vậy chữ « Tần» đây là tên 
núi, mà ỷ câu thòi chỉ là nhợ nhà. 

(3) Chữ «ý » trong câu đây, chỉ là nhân chữ «lòngy> mà 
đặt ra. Toàn câu mượn về cày sen đề nói tìnli-tự. Ngó dẫu 
lìa mà tơ còn vương, sự thực đẫu chưa tan mà mối lòng 
vẫn quấn quít vậy. Cũng có ý nhòm xuống câu dưỏ-i. 
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Đêm ngày luống những âm-thằm, 

Lửa binh đâu đã ằm-ằm một phương ! 

Ngất trời, sát-khí (1) mơ-màng, 

Đầy sông kềnh ngạc, chật đường giáp binh (2), 
Người quen-thuộc, kẻ chung-quanh. 

Nhủ nàng hãy tạm lánh mình một nợi. 

Nàng rẳng : (C Trước đã hẹn lời, 

« Dầu trong nguy-hiêm, dám rời ước xưa. » 
Còn đang dùng-dắng ngằn-ngơ, 

Mải ngoài đã thẫy bóng cờ, tiếng loa. 

Giáp binh kéo đến quanh nhà. 

Đòng thanh cùng hỏi: « Nào là phu-nhàn ? » (3) 
Hai bên mưòi vị tướng-quân, 

Đặt gươm cồi giáp trước sân khấu đầu (4). 

Cung-nga. thế-nữ (5) theo sau, 

Rằng : « Vâng Iệnh-chí, rưởc chẫu vu-qui (6).n 


(1) Sát-khí là cái khí đữ-dội của sự giết. Phàm những noi 
có việc binh-liỏa, giết ngưò'i phải nhiều, thời như có cái 
khí đữ-dội thảm-đạm xông hốc lên một khu bầu trời. 

(2) Kềnh ngạc £jt 13 là hai thứ cá dữ tợn, nói vi như 
binh-sĩ. Giáp binh ip Ịi là áo giáp và gươm, là những đò 
dùng về việc binh thùa xưa. 

(3) Đồng thanh IỂJ e là các người cùng một tiếng nói. Phu- 
nhâìì A tiếng gọi nàhg vợ củạ những người tôn quí. 

(4) Khẩu đâu np UB nghĩa là sụp lễ mà đầu chạm đến đất. 

(5) Cung-nga ‘ểí ỈS là các mỹ-nhân trong cung. Tliè-nĩr 

ÌỊ là các ngưò-i con gái ăn mặc hoa-mỹ đề hầu hạ. 

(6) Lệnh-chỉ ^ g là ý-khiến cua bề trên. Chữ nchầu» là 
tiếng tôn xưng nàng Kiều bày giờ. Theo trong bản của ông 
Hò-Đắc-Hàm thòi: Chầu tức tục thưởng gọi là «Đức-chììu» 
nghĩa cũug như « Đức bù » hay là «• Ngài » 1 




VƯƠNG THÚY - KIÊU 


165 


sẵn-sàng phượng-liễn loan-nghi (1), 

Hoa-quan phấp-phỏri, hà-y rỡ-ràng (2). 

Dựng cờ, nối trống lên đàng, 

Trúc tơ nối trước, kiệu vàhg k.éo sau (3). 

Hỏa-bài tiền lộ ruôi mau (4), 

Nam-đình nghe động trộng chầu đại-doanh (5). 

Kéo cờ lũy, phát sủng thành, 

Từ-công ra ngựa, thân-nghênh cửa ngoài (6) : 

Rõ mình lạ vẻ cấn đai (7), 

(1) Phượng-liin ỉoan-nghi 1 Ẽ, a §g fS là xe của nhà vua 
đi, lấy hỉnh cọn loan con phượng làm trang-sức clio dược 
nghi-vệ. 

(2 ) Hoa quan Sỉ là mũ hoa. Hà-y jg là cái áo đỏ 
tia, sắc ráng trời, Trong hai câu đây, những đồ dùng qui- 
trọng là của Từ cho đem về đón. 

(3) Chữ kiệu trong câu đây, nhiều b5n đề là chữ đào, e 
không rồ nghĩa. 

(4) Hỏa bài ‘h là một vật cầm đi làm tin trong việc 

quân quan. Nguyên chữ Rệ bài là cái phiến gỗ vuông đề 
viết chữ ; mà chữ là tỏ ỷ việc nóng như lừa. Ta 
thường thấy ỏ’ các nha phủ huyện khi trước, có cải. bài 
làm bằng gỗ, to vuông chừng bằng hai bàn tay, có chuôi 
cầm, trên cổ mấy chữ dề khắc : lệ '/c ■ IÌỆ mẽ huyện hỏa 

bài, còn thời mặt dưó'i và mặt sau đều đè sơn trắng, là 
chỗ viết cảc lò-i công việc quan. Phàm phái lính đi đòi 
bat việc gì, thời cho cằm cái bài ấy. Tiền lộ Sỉ Ị$ là đường 
trước. 

(5) Nam-đình M Sấ là triều-dỉnh ờ miền nam. Đại-doanh 
tt là chỗ dinh đồn lờn. 

(6) Tư-công & tưc là ông Từ-Hải. Thán nghinh SL 3 
là tự mình đi ra đón theo lễ cưới. — Chữ « ra » trong 
câu đây, cỏ bẳn đề là lên. 

(7) Câu này, có chỗ đáng hồ-nghi khỏ quyết, như chữ 
ở đau câu, nguyên trong các bản nôm dều là ịg. Ở các bẳn 
qu6c-văn đã in thời hoặc đỉỉ là rỡ, là rõ, là /tra, phân-vân 
không ra sao ; mà chữ lạ ở giữa câu, cũng nhiều bản đề 
là chữ lò. Nay chĩ xin tường ghi, đè dợi ỷ độc-giẵ. 



166 


VƯƠNG THÚY - KIỀU 


Hãy còn cằm én, mày ngải như xưa. 

Cười rằng : oc Cá nước duyên ưa I 
« Nhở lời nói những bao giờ hay không ? 

« Anh-hùng mới biết anh-hùng, 

« Rày xem phỏng đã cam lòng ăy chưa ? » 
Nàrig rẳng : cc Chút phận ngãy-thơ, 
cc Cũng may dây cát được nhờ bóng cày. 

« Đến bây giờ mởi thấy đây, 

« Mà lộng đã chắc những ngày một hai 1 I) 

Cùng nhau trông mặt cả cười, 

Dan tay về chổn trưởng-mai tự tình (1). 

Tiệc bày thượng tưởng, khao binh, 
Om-thòm trống trận, rập-rình nhạc quân. 

Vinh-hoa bõ lủc phong-trần, 

Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày. 

Trong quàn cỏ lúc vui vầy, 

Thong-dong, mới kẽ sự ngày hàn-vi : 

« Khi. Vô-tich, khi Làm-truy, 

« Nơi thi lừa-đảo, nơi thì xổt-thương. 

ĩ Tấm thần rày đẵ nhẹ-nhàng, 

« Chút còn ân-oản đòi đường chưa xong. D 
Từ-công nghe nỏi thủy chung, 

Bất-bình nối trận đùng-đùng sấm vang. 

Nghiêm; quàn tuyền tưởng sẵn-sàqg, 

Dưới cờ một lệnh vội-vàng ruối^sao (2). 

Ba quàn chỉ ngọn cờ đào, 

Đạo ra Vô-tich, đạo vàơ Làjn-truỵ. 


(1) ĩ\t tình tu là cùng nhau bầy tỏ tinh ỷ. 

(2) Hai chữ ruồi 'sao bải chữ s. H Íí/ih trì, là nói đi 
nhanh như sao băng. 
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Mấy người phụ bạc xưa kia, 

Chiếu dằnh tầm-nã (1), bắt về hỏi tra. 

Lại sai lệnh-tiến truyền qua (2), 

Gỉữ-giàng họ Thúc, một nhà cho yên. 

Mụ Quằn-gỉa, vãi Giác-Duyên, 

Cũng sai lệnh-tiến đem tin rước mời. 

Thệ .sư (3) kề hết mọi lời, 

Lòng lờng cũng giận, người người giúp uy. 

Đạo trời báọ. phục chĩíỊ ghê, 

Chia đi mọi Ịngả, bắt về đày nơi I 

Quàn-trung, gươm lớn, giáo dài, 

Vệ trong thị lập. cơ ngoài song phi (4). 

Sẵn-sàng tè-chỉnh uy-nghi, 

Bác đòng (5) chật đát, tinh kỳ rạp sân. 

Trướng-hùm (6) mỏ- giữa trung-quân, 

Từ-cèng sảnh với phu-nhân cùng ngồi. 

Tiên-nghiêm (7) trổng chửa dửt hòi. 


(1) Thin nã n £ là tìm nã. 

(2) Lệnh-tiến là cái cờ nhỏ của các vị tướng-quân đề 
ban phát hiệu-lệnh. Trong lá cờ có viết chữ ^ lệnh, mà ở 
trên ngọn thời hình nhọn ba góc bằng sắt, cỏ tráng bạc. 

(3) Thệ sư 8 tặ là lắy lòi khần-thiết trỏ bảo các tưỏng-sĩ. 

(4) Thị lập # Ề là đứng hầu. Song phi # ỉfc là chia ra 
làm hai hàng. Vệ s và cơ & là từng vệ, từng cơ quân. 

(5) Bác đong là sụng lờn bằng đồng. Chữ bác ti là sủng ịhrn. 

(6) Trướng hùm là bởi chữ tit tỉ hS-trưỏ ng. Nguyên nghĩa 
chữ trướng là cái màn to của ông tướng-quân đi tởi đâu 
căng ra đè đỏng quân. Hai chữ hb-trướng là do môt ông 
vua nước Lương khi xưa từng dùng da hS làm thành cái 
màn lớn, họp liêu-thuộc ở dưói đề bàn việc. 

t7) Tiẽn-nghiêm ífe B là hồi trổng đánh đầu tiên, cho 
được nghiêm hiệu-lệnh. 
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Điểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên (1). 

Từ rằng : « Ân oản hai bên, 
a Mặc nàng xử quyết, bảo đền cho minh. í 
Nàng rằng : « Nhờ cậy uy-linh, 
í Hãy xin bảo đáp ân-tìnb cho phu. 

í Bảo ân rồi sẽ trả thù. » 

Từ rằng: « Việc ăy đẽ cho mặc nàng. í 
Cho gươm mòi đến Thúc-lang (2), 

Mặt như chàm đồ, minh nhường giễ run. 

Nàng rằng: « Nghĩa trọng nghìn ftõn, 

« Lâm-truy người cữ, chàng còn nhớ không ? 

« Sâm thương (3) chẳng vẹn chữ tòng, 

« Tại ai, há dảm phụ lòng cõ-nhân. 

<t Gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân, 

1 Tạ lòng dễ xứng, báo án gọi là. 

« Vợ chàng quỉ-quái tinh-ma, 

« Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau (4) 1 
« Kiến bò. miệng chẻn chưa lâu (5), 

« Mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa 1 » 
Thúc-sinh trông mặt bấy giờ, 

Mồ-hôi chàng đẵ như mưa ưỡt đầm. 

Lòng riêng mừng, sợ khôn càm ; 


(1) Điềm danh 1A £ là đếm từng tên. — cửa viên là bởi 
chữ & H viên môn. ông tưérng-quàn đỏng ở đâu, chắt x e 
lên làm cồng. Nghĩa chữ viên là bánh x'e. 

(2) Câu này, cỏ bẳn đầ là: « si tên trước xưởng Thúc-ỉang ». 

(3) 'Sâm thương s Si là sao mai và sao hôm, không gặp 
nhau dược. Hai chữ này thường mượn nói về nghĩa cách- 
biệt. 

(4) Nhân ngạn-ngữ cỏ càu « bà già bẳl được kẻ cắp», 
nỏi sự không ngò' cỏ mà có. 

(5) Câu này nói đạo tròũ tuằn-hoàn. 
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Sợ tha}' I (1) mà lại mừng thầm cho ai 1 
Mụ-già, sư-trưởng thử hai (2), 

Thoắt đưa đến trưởc, vội mời lên trên. 

Dắt tay, mở mặt (3) cho nhìn : 

« Hoa-nô kia vỡi Trạc-tuyền cũng tôi (4) 1 
« Nhớ khi lỡ bưởc xầy vời, 

« Non vàng chưa dễ đền-bồi tấm thương. 

c Nghìn vàng gọi chút lễ thưòng, 

« Mà lòng Xiếu-mẫu (5), mẩy vàng cho cân 1 » 
Hai người trông mặt tần-ngần, 

Nửa phần khiếp-sợ, nửa phẫn mầng vui. 

Nàng rằng: aXin hãy rốn ngồi, 

« Xem cho rõ mặt, biết tôi bảo thù 1 D 
Kíp truyền chư tưởng hiẾn-phù (6), 

Lại đem các tích phạm-đò hậu-tra (7). 

Dưới cò' gươm tuốt nạp ra, 

Chỉnh danh thủ-phạm tên là Hoạn-thư. 

Thoắt trông nàng đã chào thưa : 


(1) Chữ sợ đây, chỉ là Thủc-sinh lúc ấy phải sợ. Theo 
các bản đều chú là «sợ cho Hoạn-thư», tường không cần 
giảng như vậy. 

(2) Thứ hai nghĩa là vào sau Thúc-sinh. Đây là mụ Quản- 
gia và sư Giác-Duyên. 

(3) Xem hai chữ mở mặt trong câu đây, có lẽ sự ăn mặc 
của Kiều trong lúc ấy có chàng-mạng che ở trước mặt chăng? 

(4) Hai chữ Hoa-nô có ý đối vói mụ Quản-gia ; hai chữ 
Trạc-tuyần cỏ ý đối với sư Giác-Duyên mà nói. 

l5) Xiểu-mẫu 31 ® là bà giã làm nghề giật áo. Khi trước 
Hàn-Tín hàn-vi, gặp bà lão đi giặt gọi về cho ăn com ; sau 
Tin làm nên đển vựơng-tướng, lấy nghìn vàng tạ ơn. 

(6) Hiến phù nghĩa là dâng tù. 

(7) Phạm đồ Ịg n là lũ phạm tội. — Hậu tra là 

đợi đề tra hỏi. 
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« Tiêu-thư cũng có bây giờ đến đây I 
s Đàn-bà dễ cỏ mấy tay, 

<r Đời xưa mấy mặt, đời này mẩy gan ! 

« Dễ-dàng là thỏi hòng-nhan, 

« Càng cay-nghiệt lắm, càng oan-trái nhiều (1) I » 
Hoạn-thư hồn lạc phách xiêu, 

Khấu đàu dưói trưởng, liệu điều kêu ca. 

Rằng : « Tôi chút phận đàn-bà, 

(I Ghen-tuông thỉ cũng người ta thường-tình 1 
« Nghĩ cho khi gác viết kinh, 

« Với khi khỏi cửa, rứt tình chẳng theo. 

« Lòng riêng, riêng cũng kinh' yêu, 

« Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai I 
« Tròt đà gày việc chông gai, 

« Còn nhờ lượng bê thương bài nào chăng ?» 

Khen cho : « Thật đ.ã nên rằng : 

« Khôn-ngoan đến mực, nỏi-năng phải lời. 

« Tha ra, thì cũng may đời, 

« Làm ra thì cũng ra ngưòi nhỏ-nhen (2). 

« Đẵ lòng tri-quá (3) thì nên ! » 

Truyền quân-lệnh xuống trưởng-tiền tha ngay (4). 

Tạ lòng, lạy trước sàn mây, 

Cửa viên lại dắt một dây dẫn vảo. 

Nàng rằng: I Lồng-lộng trời cao ! 


(1) Hai câu này có thề là cách-ngôn. 

(2) Câu này, nhièu bản đe như đày; cũng có bản đề 
là: Làm ra mang tiếng con người nhỏ-nhen, hay: (X Cũng 
hóa con người...». 

(3) Tri quá $0 i! là biết lỗi. 

(4) Quàn-lệnh w Ậ là hiệu-lệnh trong quân. Trướng tiìn 
Dt là trước trưỏng, tức là trước chỗ xử việc lúc ấy. 
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« Hại nhân nhân hại (1) sự nào tại ta? 

« Trước là Bạc-Hạnh, Bạc-bà, 

« Bên là Ưng, khuyến, bên là Sở-Iíhanh ; 

ct Tủ-bà với Mã Giám-sinh, 

« Cảc tên tội ấy đảng tình còn sao ? » 
Lệnh quân truyền xuống nội-đao (2), 

Thề sao thì lại cứ sao gia hình (3). 

Mảu mi thịt nát tan tành, 

Ai ai trông thẫy hồn kinh phách rời, 

Cho hay muôn sự tại trời, 

Phụ người chẳng bõ khi người phụ ta 1 
Máy người bạc-ảc linh-ma, 

Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương 1 
Ba quân đông mặt phảp-trường (4), 
Thanh-thiên bạch-nhật (5) rổ-ràng cho coi. 

Việc nàng bảo-phục vừa rồi, 

Giác-Duyên vội đã gởi lời từ qui. 

Nàng rẳng : « Thiên tải nhất thì (6), 


(1) 5 A A Hí hại nhân nhân hại nghĩa là hại người thì 
ngưòi hại. 

(2) Nội-đao [*) 7J là quân giữ việc chém giết, theo các 
bản chú đều vậy, vậy cũng tức như nói rrquằn đao-phủ ». 

(3) Clùr thề trong càu dây, trong bẵn của ông Hồ-Đắc- 
Hàm cho là trỏ vào lòi Ihệ-SIT ; theo thièn-nghĩ, là lôi thề 
cSabọnMã Giám-Sinh, Tú-Bà, Bạc-Hạnh khi trước. Xem ờ 
các câu dưởi, những chữ « mình lậm minh chịu, thanh- 
thiên bạch-nhật » có thề tbêm rõ thấy nghía. 

(4) Pháp trường È6 là chỗ làm tội ngưòi, tức là trước 
pliáp-luật. 

(5) Thanh thiên bạch nhật 35 Ểl B là nói giữa lúc tròi 
xanh quang, ngày sáng trắng, mọi ngưòi cùng biết cùng 
thấy rõ. 

(6) Thiên tải nhất thì =f- (£ — Bí là nghìn năm mới cỏ 
một lằn, nói sự gặp nhau hiếm có lúc đưọ-c vậy. 
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C[ CỐ nhân đã dễ mấy khi bàn-hoàn (1). 

« Rồi dày bèo hợp mây tan, 

«Biết đàu hạc nội mây ngàn là đàu (2)?» 

Sư rằng : « Cũng chẳng bao lâu, 

« Trong năm năm lại gặp nhau đỏ mà (3). 

«Nhớ ngày hành-cưởc phương xa (4), 

« Gặp sư Tam-Hợp, vổn là tiên-tri (5). 

« Bảo cho hội hợp chi kỳ (6). 

«Năm nay là một, nữa thì năm năm, 

<r Mới hay tiền-định (7) chẳng làm, 

« Đã tin điều trưởc, ắt nhằm điều sau. 

« Còn nhiều àn-ải với nhau, 

« Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì ? J> 

Nàng rằng : « Tiền-định tiên-tri, 

« Lời sư đã dạy, ắt thì chẳng sai. 

« Họa bao giờ cỏ gặp người, 

<r Yì tôi cậy hỏi một lời chung thân.» 

Giác-Duyên vàng dặn ân-cần, 

Tạ -từ, thoắt đã dời chân cõi ngoài. 

Nàng từ ân oản rạch-ròi. 

Bẽ oan dường đã vơi-vơi cạnh lòng. 


(1) Bàn-hocìn ^ g nghĩa là quanh-quần mà vui-vẻ cùng 
nhau. 

(2) Con hạc ợ nội, đám mây ở ngàn, là nói tung-tich vô 
định của Giảc-Duyên như vậy. Chữ nội là cánh ruộng, 
ngàn là dẫy núi. 

(3) Câu này cũng như câu « Sống Tihỉ-đường sẽ hẹn-hồ ve 
sau » lời Đạm-Tiên ờ trên, cùng là một thép văn Tả truyện. 

(4) Hành cước fr |ỈS là chân đi, đây cũng là tiếng của 
nhà tu. 

(5) Tam-họp H ê- tên bà sư, lả một ngưéri tu đẩc-đạo. 
Tiên-tri ife isa là biết trước các việc về sau. 

(6) Hội hợp chi kỳ ♦ 'ê- £ là cái ngày lại sẽ cùng 
nhau hội họp. 

(7) Tiên định là việc có theo số iìã định trước. 
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Tạ ân, lạy trưởc Từ-côụg : 

« Chút thàn bô-lịễu, nào mong cỏ rày ! 

« Trộm nhờ sấm sét ra tay, 

« Tấc riêng như cất gánh đầy đồ đi I 
« Khắc xương ghi dạ xiết chi I 
« Dễ đem gan óc đền nghi trời mây (1) I I> 

Từ rằng: (( Quôc-sĩ (2) xưa nay, 
í Chọn người tri-kỷ, một ngày được chăng (3) 7 
« Anh-hùng tiếng đã gọi rằng : 

« Giữa đường dẫu thấy bất-bằng mà tha I 
í Huổng chi việc cũng việc nhà, 

« Lọ là thâm-tạ, mỏi là tri-àn ! 

« xỏt nàng còn chút song thân, 

« Bấy nay kẻ Việt, người Tằn cảch xa. 

« Sao cho muôn dặm một nhà, 

« Cho người thấy mặt, là ta cam lòng. » 

Vội truyển sửa tiệc quân-trung (4), 

Muôn binh nghìn tưởng hội-đòng tầy oan (5). 


(1) Hai chữ ngan óc » trong càu đây, bời ở chữ STBS ễè JẾ 
can não đò địa, nghĩa là đem gan và óc mà chát xuống dất; 
ý nói lặm cho chết minh đi nữa, cũng không đủ báo ơn, 
chỉ ỉà nói cái ơn không thè nào báo đền được. 

(2) Quốc-sĩ sa ± là người đáng có giả-trị trong một 
nước, người con trai tài giỏi ĩr trong một nước. Hai chữ 
này nèn đổi với hai chữ « quoc-sẳc » bên đàn-bà, cùng 
nhận nghĩa chữ qutíc. 

(3) Đưọ'c người tri-kỷ là khó, cho nên được thời phải quí. 

(4) Quán-lrung V í là trong đám quân. 

(5) Làm hội đề tìỉy oan cho Kiều. 
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Thừa cơ trúc chẻ, ngói tan (1), 

Binh-uy từ ấy sẫm ran trong ngoài. 

Triều-đinh riêng một góc tròi, 

Gòm hai văn vũ, rạch đôi sơn hà. 

Đòi cơn giỏ táp (2) mưa sa, 

Huyện-thành đạp đô năm tòa cõi Nam (3). 

Phong-trần mài một lưỡi gưom, 

Những loài giá áo túi cơm xá gi (4) I 


(1) Hai chữ « trúc chẻ» là bỏ - i chữ 4 $ Yỉ phá trúc, nói thế 
quân đã mạnh, đánh đâu được đấy, như chẻ cây tre, dén 
sau mấy đốt thời chĩ dưa dao di rất dễ. Hai chữ ngói tanìằ 
bỏ-i chữ 5 Itgõa giải, nói như hòn ngói đã tan vỡ thời cứ 
tan võ- rắt dễ. Hai chữ này là nỏi về bệnh dịch, tức là thế 
giang-sơn của nhà Minh. Các bàn chú đèu cho là nghĩa 
mái ngói sụt thỏi cứ sụt mãi, e không có bằng cứ. 

(2) Chữ. này, có nhiều bàn đề là chữ quét, như thế cũng 
có nghĩa, song chữ táp vẫn là liền chữ tự-nbiên hơn. 

(3) Tức là đánh lấy đưọ-c năm dỉnh-thành phủ-huyện ở 
miền nam, mà càu văn đặt vậy lấỹ mạnh lời. 

(4) Trong hai càu dây, bốn chữ « giá áo tủi cờm» bỏi chữ 

s Ị/ giá phạn nang, là cái giá đè mắc áo, cái túi dề 
đựng cơm, nói hạng ngưòi hèn mạt ngu si, nghĩa đó đã rõ. 
—. Còn như một càu trên, sáu chữ « Phong trần mài một lưỡi 
gươm » cảc bản ít thấy có chú; duy trong bản của ông Hồ- 
Đắc-Hàm cho hai chữ «phong trần » là chỉ đời rối loạn, cả 
toàn câu nglũa là Từ-Hẳi mài một lưỡi gươm mà làm cho 
thiên hạ rồi loạn. Trái lại, theo thiền-nghĩ, sáu chữ dó tức 
là nói về hạng người giá áo túi co-m, mà có bởi ở chữ c 
I ^ thư kiểm lão phong trần (sách và gươm già vời 
phong trằn), nghĩa là chỉ mài một lưỡi gươm trong cẫnh 
phong tràn mãi, mà không làm nên vương tướng gì, thời 
những loài giá áo túi co-ni ấy đáng kằ chi. Hai câu này nên 
đọc suốt làm một; tứ văn thời nên xem với cáu aMột đới 
được mấg anh-Iiúng, bõ chi cá chậu chim lồng /nà chơi ». Như 
hai câu đó là tâ ra lời nỏi cùa Từ-Hài; hai câu đày là 
suy cái bụng nghĩ của Từ-Hài, đại ý cũng nhơ nhau. 
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Nghênh-ngang một cõi biên-thùy, 

Thiếu gì cô quả, thiếu gì bả-vương (1) í 
Trưởc cờ ai đảm tranh cường (2), 

Năm năm hùng-cử một phương hài-tằn (3). 

Cỏ quan Tỗng-đổc trọng-thằn (4), 

Là Hồ Tôn-Hiến, kinh-luân gồm tài (5). 


(1) Câu này, hai chữ « thiếu J0, các bản quốc văn và các 
bẫn chũ nôm hiện nay đều đế cả như vậy; trong bẳn đây, 
cũng là theo phần công chủng mà không dám khác hẳn 
tự theo ý riêng. Song phần riêng tôi nhớ từ năm đã lâu, 
được nom thấy ỏr một bẳn in chữ nôm hai chữ này đề 
là gij cho nên có người đọc là hiểm, có người dọc là kém, 
Chữ hiếm thòi nghĩa cũng cùng như chữ thiếu; còn chữ 
kém thòi nghĩa lại khác. Trộm nghĩ : nếu Từ-Hải khi đó 
có đã xưng đẽ # thời chữ «thiểu ì) trong câu đày mói có 
nghĩa. Vi bá vương ịỳ 3E tức là hạng Cliư-hầu-vương mà 
có ỷ hùng cưòng, cô M quả % (tức chữ quả nhàn) thòi 
là những tiếng tự xưng cùa hạng bá vương ấy. Cho nên 
như trong câu đây mà bai chữ ấy là thiếu, thỏi phai nhận 
nghĩa rằng : dưới 'lừ, hay trong cái cung đình của Từ, 
không thiếu gì những người là cớ quả, bá vương vậy. Nay 
cử ỏ’ Minh-sử, Từ-Hải chỉ là một kẻ có tên trong bọn 
giặc bè; mà xem trong văn Kiều nhir câu « Đại-vưưng lên 
Hủi họ Từ » thò-i hai chữ « đại-vương » đù là tiếng tôn 
xưng của Từ. Cho nên lấy sự thực xét vói văn lý, thòi 
chữ kém phải nghĩa hơn, nghĩa là cũng cô quả, cũng bá 
vương, không kém gì ai vậy. Nay theo các bản cũng đe 
là chữ thiếu, mà một mối hoài-nghi dỏ xin ghi đề củng 
các hiếu-học quân-tử cùng xét coi. 

(2) Trcinh cường §) 31 là tranh sức mạnh, sự mạnh. 

(3) Hùng cứ tề là chiếm cứ một cách uy hùng. Hải 
tần 9 là bến bì, men bè. 

(4) Tong-đốc ỈA n, là chức Tong-đốc. Hò-tôn-Hiến khi 
đó xưng làm Tòng-dốc quún-vụ đề (lẹp giặc miền bề. Trọng- 
thìin K Ẽ. là kẻ bè tôi trọng nhiệm, tức là một ông quan 
có chức trọng. 

(5) HỒ-tòn-Hiến $ ỉr Ị®. Kinh-hùtn la lê là sửạ-sang ngang 
dọc, nghĩa là cáng-đáng xừ-tri đứcvc mọi việc của nhà nước. 
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Đẳy xe, vâng chỉ đặc-sai (1), 

Tiện-nghi bạt tiễu, việc ngoài đồng nhung (2). 

Biết Từ là đấng anh-hùng, 

Biết nàng cũng dự quàn-lrung luận-bàn. 

Đóng quân, làm chước chiêu-an (3), 

Ngọc, vàng, gấm, vóc, sai quan thuế hàng (4). 

Lại riêng một lễ với nàng, 

Hai tên thễ-nữ, ngọc vàng nghìn cân. 

Tin vào gởi trước trung-quần, 

Tử-cỏng riêng hãy mười phàn hò-đồ (5) : 

« Một. tay gày dựng cơ-đồ (6), 

« Bấy làu bẽ Sở sòng Ngỏ tung-lioành ! 

« Bỏ thân về vói triều-đình, 

«Ilàng-thằn lơ-láo (7) phận mình ra đàu ? 

(1) Hai chữ « đĩiy xe» là bỏ’i chữ tt fỉ thôi cốc, nghĩa 
là đầy bánh xe. Xưa ông vua sai ông tướng đi việc đánh 
dẹp can-hệ, có làm lễ «(lay bánh xe », vua thân mó tay 
vào bánh xe của ông tướng ngồi mà đầy đi, tộ ý thận- 
trọng đê mong cho hết lòng đuọrc việc. Đặc sai ỊỊệ % là 
truyền sai, riêng sai đi, cử đi c.ho làm việc đỏ. 

(2) Tiện nghi f £ là được tùj'-tiện theo sự nghi mả 
làm. Bát tiễu ta Ki là dẹp giặc, dánh giặc, cỏ bản đề là 
phủ tiễu, chữ phủ ts thỏi là nghĩa xử-tri cho đưọc yên. 
■Bồng nhung s ỉS là cảng-đáng coi tất cả sự nghi về việc 
quân. 

(3) Đóng quán là chỉ cử đống yên quân-sĩ mã không cần 
vội sự đánh nhau. Chiêu an ỈH là vời cho giặc hàng, 
cho được yên. 

(4) Thuế hàng fệ là dỗ bẵo cho về hàng. 

(5) Hề dồ Ịg là chưa hièu ra sao, nghĩa lã chưa rõ sự 
nghi thế nào. 

(6) Cơ-d'ô £ u cũng như cơ-nghiệp. 

(7) Hàng thần e là kẻ bề tôi nguyên đã làm giặc mà 
sau vè ra thú, hàng phục. Lơ-láo là không có tình ỷ thân 
thiết gì. 
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«Áo xiêm ràng buộc lấy nhau ( 1 ), 

Vào luòn ra củi, công bàu mà chi ! 

« Sao bằng riêng một biên-thùy, 

<r Sức này, đã dễ làm gì được nhau? 

« Chọc trời quấy nước mặc dàu, 

« Dọc, ngang nào biết trên đầu cố ai 1 » 

Nàng thời thật dạ tin người, 

Lễ nhiều nói ngọt (2), nghe lời dễ xiêu. 

Nghĩ nành: « mặt Iiưởc cánh bèo, 

« Đã nhiều lưu-lạc, lại nhiều gian-truân (3). 

« Bằng nay chịu tiếng vưong-thàn (4), 

« Thênh-thènh đường cái thanhrvân (5) hẹp gì ? 

« Công, tư, vẹn cả hai bè, 

« Dần-dà rồi sề liệu về c 6 -hương. 

« Cũng ngôi mệnh-phụ đường-đưòng ( 6 ), 

« Nở-nang mày mặt, 1 ' 6 -ràng mẹ cha. 

« Trên vì nước, dưới vi nhà, 

« Một là đắc hiếu, hai là đắc trung. 


(1) Hai chữ 'tràng buộc», có nhiều bản dẽ là buộc trói. 

(2) Bốn cliữ này bô‘i chữ ỏ - trong sách Tẳ-truyện : s 
ịfn ơ "tì"- s -tỉl tệ trọng nhi ngôn cam, dụ ngã dằ. Nghĩa 
là: của đem đến thì nhiều mà lời nói thi ngọt, ấy là nó 
dỗ ta. Lời của một ông quan nưó'C Tấn đoán cái tinh ý 
của sứ-giẫ bên địch-quổc. 

(3) Lưu-lạc ỉ® % là trôi nối, rơi rụng. Gian truân c TÊ 
là gian-nan, truân-triên, tức là nghĩa vất-vả. 

(4) Vương-thần SẼ là bề tôi nhà vua. 

(5) Thanh-ván lí g là mày xanh. Đường thanh-vàn là 
nói đưò-ng công danh. 

(6) Mạnh-phụ & là vợ ông quan to, được có vua ban 
danh mạnh cho. Điròng đường ẩ ẫ tức là ý đưÒTig hoàng. 
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« Chẳng hơn chiếc bảch giữa giòng, 

« E-dè sóng gió, hãi-hũng cỏ hoa (1). » 

Nhàn khi bàn bạc gần xa, 

Thừa cơ (2), nàng mới bàn ra nói vào. 

Rằng : « Trong Thánh-trạch (3) dồi-dào, 

« Tưới ra đã khắp, thấm vào đã sàu. 

« Bình-thành (4) công-đức bấy lậu, 

« Ai ai cũng đội trên đàu biết bao. 

« Ngâm từ gây việc binh-đao, (5) 

« Đống xương Vô-định (6) đã cao bằng dầu. 

«. Làm chi đẽ tiếng về sau, 
a Nghìn năm ai cỏ khen đâu Hoàng-Sào. (7) 


(1) Hai chữ « cỏ hoa », theo nhiều bản như đây ; có bản 
đê là « mrớc sa », có khi phải nghĩa hơn. — Một đoạn đây 
tả tâm-lý của Kièu thời chết thực đáng kiếp ! 

(2) TTúracơSsiS là nhân theo co-hội, tức là nhân cái dịp 
tiện. 

(3) Thánh trạch £ ĩf là ơn thánh, tức là nói ơn nhà vua. 

(4) Bình thành n tS. bời chữ trong kinh thư, nỏi nhà yua 
sửa sang việc đỏ i giúp cho trò i đất được bằng phang nên việc. 

(5) Chữ «.gổyy> trong câu đây, có bẳn đl là dấy, là khởi. 
Binh đao Ã 7J là gươm dao. 

(6) vỏ-dịnh 5t là tên một con sông ở ngoài bièn tĩnh 
Thièm-tây của Táu, vi cát sô nước mạnh, chỗ nông chỗ sâu 
không nhất định, cho nên gọi là Vô-định hà. «Đống xương 
vô-định » là lấy nghĩa ở câu thơ cô « gị Jlft 5ẽ m iA fl-- 5i 
s 31 B0 9 @ A Khả liên Vô-dịnh hà biên cốt, do thị thám- 
khuê mộng lý-nhán. Nghĩa là : dảng thương cho những cái 
xương ở bên sông Vô-định, mà còn là cái ngưòi trong 
giấc mộng ở chốn buồng the sâu kin kia. Y hai câu thơ này 
tức là thương cho việc chinh-chiến, nói những kẻ chinh- 
phu đã chết mà ở nhà còn nhó’ mong. Cho nèn càu này 
là lòi Kiều muốn nói đề cảm động Từ-Hãi. 

(7) Hoàng-Sào =£ M là một tay làm giặc đời nhà Đưòng, 
đánh phả kinh-thành Tràng-an. 
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fi Sao bẳng lộc trọng quyền cao, 
a Công-danh ai dửt lối nào cho qua ? » 

Nghe lòi nàng nói mặn-mà, 

Thế công, Từ mới trở ra thế hàng (1). 

Chĩnh nghi tiếp sứ vội-vàng (2), 

Hẹn kỳ thúc giảp, quyết đường giải binh (3). 

Tin lời thành hạ yêu minh (4), 

Ngọn cờ ngơ-ngảc, trổng canh trễ-tràng. 

Việc binh bỏ chẳng giữ-giàng, 

Vương-sư nghe đã tỏ tường thực hư (5). 

Hồ-công quyết kế thừa cơ (6), 

Lễ tiên, binh hậu, khắc-cờ tập-còng (7). 


(1) Công là đảnh. Hàng |ff là thằn phục. 

(2) Chĩnh nghi 2 là chỉnh đốn nghi-lễ, duy-nglii. Tiếp 
sứ s là mời tiếp sứ-giẵ. 

(ă) Thúc giáp ẹp là bó các áo giáp lại. Giải binh tữ Ã 
là thôi bỏ việc cầm quằn. 

(4) Thành hạ yên minh tổỉ T £ alà chữ trong sách Xuân 
thu, nói sự thè bắt buộc ỏ- đuối thành là một diều đáng 
xấu-ho. (Nghĩa là trong thành không chống cự đưọ'C nữa 
mà phải chịu ăn thề ngay như đó.) — Hai câu này, tác- 
giả có ý thương cho Từ-Hải, mà một chữ «íi;n» trong 
câu đây, tức có ý mắng mát họ Hồ. 

(5) Vương sư ĩ là quân cùa nhà vua. — Chữ nghe có 
bẳn đề là chữ rỏm. — Thực hư ĩ ỂS là tinh-hinh như sao. 

(6) Qngếl kế là quyết định phương-kế như thế. Chữ 
thừa cơ đã có chua ỏ’ trên, mà ở câu này càng mặn nghĩa, 
là nhân theo cái lúc đảnh được. 

(7) Lễ tiền binh hậu ti n ỉi là lễ-nghi đặt trước mà cỏ 
quàn phục ờ sau. Khẳc-cờ m Bi là khắc định kỳ-hạn. Tập 
công ỵ & là đánh úp, nghĩa là nhân lúc bên dịch không 
ngò- mà đánh luôn, tức là bất-thình-lình mà đánh. 
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Kẻo CỜ chiêụ-phủ (1) tiên-phong, 

Lễ-nghi giàn trước, bác-đồng phục sau (2). 

Từ-công hờ-hẫng biết đàu ? 

Đại-quan lễ-phục ra đàu cửa viên (3). 

Hò-công ảm-hiệu trận tiền (4), 

Ba bề phát súng, bổn bên kẻo cờ. 

Đang khi bất ý chẳng ngờ, 

Hùm thiêog khi đã sa cơ cũng hèn i 
Tử sinh liều giữa trận tiền, 

Dạn-dầy cho biết gan liền tưởng-quân 1 
Khi thiêng khi đã về thần, 

Nhơn-nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng 1 
Trơ như đá, vững như đòng, 

Ai lay chẳng chuyên, ai rung chẳng rời. 

Quan quân thừa thế đuồi dài (5), 

Ầm àni sảt khí, ngẩt trời ai đang (6) 1 
Trong hàó ngoài lũy tan-hoang, 


(1) Chiêu phủ ĨỊỊ & nghĩa là vời vè, mà vỗ-về yên-ủi. 
Chức quan Chiêu phù là cốt đi đè dụ cho giặc hàng, mà 
không qui ờ sự đánh. Tiên phong ỉte là toán quân đi 
trườc. Câu này chì nghĩa là một toán quân trước hết hãy 
kẻo cờ ra hiệu chiêu-phủ, tò ý dụ hàng 

l2)Một càu này tức là nói rộ chữ « lễ tiên binh háus ỉr trên. 

(3) Đại-quấn ĩễ-phục f u B6 là đò mặc theo lễ-nghi của 
một vị quan lớn. — Chữ đòn đày, các bản nôm phần nhịều 
đẽ là n, nghĩa là ra ở trưó'C cửa. Có bẵn cho là ÍÍỒỈ 1 háng, 
e vụn nghĩa quả. Chữ cửa viên đẵ cỏ chua ở trên. 

(4) Ảm-hiệu SỀ lữ là ra hiệu riêng, hiệu lệnh kín của 
nhà binh. Trận tiền j$ n là trước mặt trận. 

(5) Thừa thế ỈU ỊỊ là nhân cải thế đã được. Hai chữ 
đu oi dài bởi ở cbữ Sc Bi tràng khu. 

(6) Câu này có ý khinh-bĩ một cách nói mát. 
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Loạn-quân (1) vừa dắt tay nàng đến nơi. 

Trong vòng tên đả bời bời (2), 

Thấy Từ còn đứng giữa trời trơ-trơ. 

Khỏe rằng: « Tri dũng (3) cỏ thừa, 

«Bởi nghe lời thiếp nên cơ-hội này 1 
« Mặt nào trống thăy nhau đày ? 

« Cũng liều sống thác một ngày vởi nhau! ỉ> 
Dòng thu như dội cơn sầu (4), 

Dứt lời, nàng cũng gieo đầu một bên. 

Lạ thay oan-khi tương-triền (5) I 
Nàng vừa phục xuổng, Từ liền ngã ra. 

Qùan-quân kẻ lại người qua, 

Xót nàng sẽ lại vực rạ dần-dần. 

Đem vào đến trước trung-quân, 

Hõ-công thấy mặt, àn-cần hỏi han. 

Rằng : « Nàng chút phận hồng-nhan, 

« Gặp cơn binh cách (6) nhiều nàn cũng thương l 
« Đã hay thành toán miếu-đường (7), 

«Giủp công cũng cố lời nàng mới nên. 


(1) Loạn quán SI ỉà đám quân iính rối loạn. 

(2) Tên đả bởi chữ ỷi 5 thĩ-thạch, nghĩa là tên và đạn. 

(3) Trí tg là trí khôn. Dũng M là sức mạnh. 

(4) Dỏng thu là nói dòng nirớc mắt. Hai chữ này cũng 
lại mới. 

(5) Oan khí a M. là cái khí oan. Tương trỉên ta £2 nghĩa 
là quấn quít nhau. 

(6) Binh cách s $ cũng nhir nói binh hỏa ; nghĩa chữ 
cách là da, là nói những đò binh có dùng bằng loài da. 

(7) Thành toán iă Jf là nên mưu, là xong việc. Miếu #9 
là nhà tồn miếu ; Đường ít là chốn triều đường. Miếu 
đường cũng như nói xã-tắc triều-đình. 
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« Bây giờ Sự đã vẹn tuyền, 
r< Mặc lòng nghĩ lấy muốn xin bề nào? » 
Nàng càng giọt ngọc tuôn dào, 

Ngập-ngừng mới gởi thấp cao sự lòng. 

Rằng : « Từ là đấng anh-hùng, 

« Dọc ngang trời bê, vẫy-vùng bễ khơi I 
« Tin tôi, nèn quá nghe lời, 

« Đem thân bách-chiến (l) làm tôi Triều-đinh. 

<t Ngỡ là phu quỷ, phụ vinh (2), 

« Ai ngờ một phút tan-tành thịt xương (3) ! 

« Năm năm trời bê ngang-tàng (4), 

« Đem mình đi bỏ chiến-tràng (5) như không. 

í Khéo khuyên kề lấy làm công, 

«Kê bao nhiêu lại đau lòng bấy nhièu I 
tt Xét mình công ít, tội nhiều (6), 

« Sống thừa, tôi đã nên liều mình tôi ! 


(1) Bách chiến w n lằ trăm trận đánh. Ý nói trăm trận 
đánh nhau không thua, hai chữ này là chữ của Hạng-Vũ 
ngày trưóc. 

(2) Phu quỷ phụ vinh ^ u là chồng làm nên quan 
sang, vợ cuhg được vinh hiền. 

(3) Hai câu này lời nói tự nhiên, mà cũng đáng thẹn 
cho người khác. 

(4) Ngang tàng jg là ý ngông nghênh không cầu ai. 

(5) Chiến tràng K $ là chổn đánh nhau, chỗ chiến trận. 

(6) Chữ «côngy> trong câu này, nghe không được yên 
nghĩa; vì sự giết Từ-Hẳi, tự Kiều không nên nỏi là công I 
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« Xin cho tiện-thô một doi {\), 

« Gọi là đắp-điẾm lấy người tử-sinh !» 

Hồ-công nghe nỏi thương tình, 

Truyền cho cảo-táng di-hình bên sông (2), 
Trong quàn mở tiệc hạ công (3), 

Xôn-xao tơ trúc, hội-đồng quân quan. 

Bắt nàng thị yến (4) dưới màn, 

Giở say lại ép cung đàn nhặt tàu (5). 

Một cung giỏ thảm mưa sầu, 

Bốn dây giỏ máu năm đầu ngón tay 1 
Ve ngàm vượn hỏt nào tày, 

Lọt tai, Hồ cũng nlíăn mày rơi châu. 

Hỏi rằng : « Này khúc ở đâu ? 

«Nghe ra muôn oản nghìn sầu lắm thay Ị » 


(1) Càu này, các bẳn phần nhiều khác nhau. Nguyên ở các 
bản nôm, có bản là ỵt ± thiên tho, có bản là a± tiện thồ, 
chữ cuối thòi phẫn nhiều là J§, cho nên các bản in ra quốc 
văn cũng vì thế mà khác nhau. Trong băn đây theo sự in 
và lời chua của ông Hồ-Đắc-Hàm. Tiện thồ H ± là chỗ đất 
hèn hạ; doi là giải đất bòi sa ở giọc bò' bề, bò- sông. Đây ý 
Kiều muốn xin một miếng đất rất hèn hạ đề chôn Từ-Hẳi.Ý 
càu chỉ có nhu vậy, thòi dâu là chữ Ễl ± thiện thỉ) cũngphải 
nghĩa, nghĩa là chỗ đất nông trũng. Còn như chữ cuối càu 
mà cỏ bẳn đè là dôi thời e không phải lời quốc văn. 

(2) Cảo táng ữ Ị& là chôn một cách cẫu thả, so- sài, — 

Di hài là cái hình thề còn lại. 

(3) Hạ công ÍỊ Ị& là mừng sự thành cống, thắng trận. 

(4) Thi yến % là hầu việc ăn yến, ăn tiệc. 

(5) Hai chữ này, ở trong các bản nòm là H n cho nên 
các bản quốc văn hoặc dề là nhật lảu, hoặc đề là nhặt 
táu; trong bàn cúaỏng Hò-Đắc-Hàm chua rằng: (tnhặt táu 
là văn đàn cho maukip®. Cứ ngu-kiến thòi hai chữ này 
không khỏi ép gưọ-ng; nhật hay nhặt, đèu chưa dám nhận 
nghĩa. 
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Thưa rằng : « Bạc-mệnh khúc này, 

4 Phô vào đàn ẩy, những ngày còn thơ(l). 

« Cung cầm lựa những ngày xưa, 

4 Mà gương bạc-mệnh bây giờ là đây I í 
Nghe càng đắm, đắm càng say (2), 

Lạ cho mặt sắt cũng ngày vì tinh I 
Dạy rằng: 4 Hương lửa ba sinh, 

4 Dày loan xin n6i cầm lành cho ai. » 

Thưa rằng: 4 Chút phận lạc-Ioài, 

4 Trong mình nghĩ đã có người thác oan. 

4 Còn chi nửa cánh hoa tàn ! 

4 Tơ lòng đã dứt dày đàn Tiều-Lân (3). 

4 Rộng thưong còn mảnh hòng-quần, 

4 Hơi tàn được thấy gổc phần (4) là may 1 í 
Hạ còng chén đã quả say, 

Hồ-công đến lúc rạng ngày nhớ ra. 

Nghĩ mình phương-diện quốc-gia (5). 

Quan trên ngắm xuổng, người ta trông vào. 

Phải tuông trăng giỏ hay sao ? 

Sự này biết tính thế nào được đây ? 


(1) Phồ ití lã ghép vào. Thơ là trẻ thơ. 

(2) Có bản dề là: Càng nghe, càng đẳìĩt, càng say. 

(3) Tiên lân /]\ s là tên một người đàn-bà hay đàn thủa 
xưa, sau bị cải giá, nhân lúc dây đàn đứt, nàng cỏ thơ rằng 
8K *0 >£' n íg. n » Ị$ -t 15' dục tri tăm đoạn tuyệt, ưng 
khan tất thượng huyần. Nghĩa là muốn biết mổi tơ lòng 
dứt nát, thòi nên coi ỏ- cái dây dàn trên đầu gối. 

(4) Chữ «phằn» đây đã cổ chua ở chữ « tử phần» ở trên. 

(5) Phương diện SI nguyên nghĩa là một mình chống 
đương một mặt; sau nhân gọi 'các quan tọ ở ngoài cõi 
là « phương diện». Phương diện quốc gia tức là người tai 
mặt của nhà nưóc. 
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Công-nha (1) vừa buỗi rạng ngày. 

Quyết tình, Hồ mới đoán ngay một bài. 

Lệnh quan, ai dám cãi lòi, 

Ép tinh mới gản cho người thồ-quan (2). 

ông tơ thực nhé đa-đoan I 
Xe to’ sao khéo vơ quàng vơ xiên ? 

Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền, 

Lá màn rủ thấp, ngọn đèn khèu cao. 

Nàng càng ủ liễu phai đào, 

Trăm phần nào có phần nào phần tươi ? 

Đành thân cát lấp sỏng vùi, 

Cướp công cha mẹ, thiệt đòi thông-minh ! 

Chân trời mặt b! (3) lênh-đênh, 

Nắm xương biết gởi tử sinh chốn nào ? 

Duyên đâu, ai dứt tơ đào ? 

Nợ đâu ? ai bỗng dắt vào tận tay I 
Thân sao, thân đến thế này ? 

Còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi ! 

Đã không biết sổng là vui, 

Tấm thân nào biết thiệt thòi là thương ! 

Một mình cay đắng trăm đường, 

Thòi thì nát ngọc tan vãng thì thòi ! 

Mảnh trăng đẵ gác non đoài, 

Một mình luống những đứng ngồi chưa xong. 


( 1 ) Công nha & ® cũng như cõng thự, là chỗ họp các 
nha-thuộc đè coi làm việc quan. 

(2) Thồ quan ± *f là ông quan ở đất ấy, tức như các 
quan lang trên mưòng ta. 

(3) Chữ này theo các bản đều đề là « be », song nghĩ là 
chữ nước, có lẽ phải nghĩa hon. 
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Trào (1) đâu nối tiếng đùng-đùng, 

Hỏi ra mới biết rằng sỏng Tiền-đường. (2) 
Nhớ lời thằn mộng rõ-ràng. 

Này thôi hết kiếp đoạn-tràng là đày ! 

« Đạm-Tiên, nàng hỡi cò ha}'? 

« Hẹn ta thi đợi dưới này rước ta. D 
Dưới đèn sẵn hức tiên-hoa, 

Một thiên tuyệt-bút (3), gọi là đê sau. 

Cửa bòng (4) vội mở rèm chàu, 

Trời cao sông rộng một mầu bao-la. 

Rằng : « Từ-cỏng hậu-đãi ta, 

« Chút vì việc nưởc (5) mà ra phụ lòng. 

« Giết chồng mà ‘lại lấy chòng, 

« Mặt nào mà lại đứng trong cõi đòi ? 

« Thôi thì một thác cho rồi, 

« Tấm lòng phố mặc trén trời, dưới sông 1 » 
Tròng vời con nước (6) mênh-mông, 

Đem thân gieo xuổng giữa dòng tràng-giang. 

Thố-quan theo vớt vội-vàng, 

Thì đà đắm ngọc chìm hương cho rồi I 


(1) Trào $j là nước trào ờ bế dâng lên. 

{2) Tiền đường lĩ $i là con sông ờ về tĩnh Chiết-giang, 
tức là hạ-du sông Chiết-giang. 

(3) Tuyệt bút íg 9E nghĩa là viết đến đấy nữa là thôi. 

(4) Nghĩa là cửà thuyền. 

(5) Bổn chữ này cũng như chữ « còng ít » ở câu « nghĩ 
mình công it tội nhiều ». Bỗn-ý của Thúy-Kiều khuyên Từ- 
Hâi ra hãng không phải là « vì việc nước ». Chỗ đó chẳng 
là tác-giả ffvẽ rắn thêm chân » mà dã làm cho người trong 
truyện mang thèm tội lỗi trong ân nghĩa vợ chồng ru ? 

t6) Con lurớc là tiếng gọi ngày nước lên. 
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Thương thay, cũng một kiếp người 1 
Hại thay, mang láy sắc tài làm chi I 
Những là oan-khồ lưu-ly, 

Chờ cho hết kiếp, còn gì là thân? 

Mười lăm năm, bấy nhiêu lần, 

Làm gương cho khảch hồng-quần thử soi ! 

Đòi người đến thế thì thôi ! 

Trong cơ âm cực dương hồi (1) khòn hay. 

Mấy người hiếu nghĩa xưa nay, 

Trời làm chi đến lâu ngày càng thương I 
Giác-Duyên từ tiết giã nàng, 

Đeo bầu quảy chảp, rộng đường vàn-đu (2). 

Gặp bà Tam-hợp đạo-cô, (3) 

Thong-dong hỏi hết nhỏ to sự nàng : 

«Người sao hiếu nghĩa đủ đường ? 

« Kiếp sao chịu những đoạn-trường thế thói (4)?» 

Sư rằng : « Phúc họa đạo Trời, 

« Cỗi nguồn, cũng ở lòng người mà ra. 


(ỉ) Ẳm cực dương hoi ts » 13 là khi âm đẩ cùng cực 
thòi khí dương lại vè, chữ đó nguyên là nói đạo trỏ-i 
tuần-hoàn, mà dây tác-giâ muốn gợi ra cáu chuyện «tái 
ngộ » của Kiều, cho nên ỉấy bốn chữ này làm truyện nói 
vận bĩ đã hết mà sẽ lại chuyền sang vận thái vậy. Hai chữ 
«âm dương » cũng đắt nghĩa, vi Thúy-Kiều đã chết mà 
lại muốn nói một cuộc sống. 

(2) Ván du s Sĩ là đi chơi nay đây mai đó, nhir dám 
mây vô-định. Chữ này dùng nói về các ngưòi tu hành.— 
Chữ cháp, nhièu bản ấè là nip, tức nghĩa là cái cháp, vậy 
đè luôn chữ cháp cho thuận tiện. 

(3) Tam hợp dạo có Eỉ -â >1 ti tức là bã SU’ Tam-hợp. 

(4) Chữ chịu có bản đề là chữ mắc; nhiều bản lại đề 
là chữ rặt. 
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« Cổ Irời mà cũng cỏ ta, 

«Tu là cõi phủc, tinh là giày oan. 

« Thúy-Kiều sẳc-sấo, khôn-ngoan, 

« Vô-dnyên là phận hồng-nhan đẵ đành ; 

« Lại mang lấy một chữ tình, 

«Khư-khư minh buộc lẩy mình vào trong. 

« Vậy nên những chốn thọng-dong, 

« Ở không yên-ôn, ngồi không vững-vàng. 

<c Ma đưa lối, quỉ đưa đường, 

« Lại tìm những .chốn đoạn-trường mà đi. 

« Hểt nạn ấy, đến nạn kia, 

« Thanh-lâu hai lượt, thanh-y hai lần (1). 

« Trppg vòng dảo dựng gươm trần, 

« Kề rang hùm sói, (2) gửi thân tòi-đòi. 

«Giữa dòng nườc chầy sóng giòi, 

« Trước hãm rồng cá gieo mồi băng tinh (3). 

«Oan kia theo mãi với tình, 

« Một mình mình biết, một mình mình hay. 

«Làm cho sống độa' thảc đày, 

« Đoạn-trường cho hết kiếp này mới thôi (4) !» 


(1) Càu này lồ-i thật gọn mà hay ờ hai chữ thanh 1f. Baổ 
tình-cẵnh của Kiêu ở Lâm-truy, Vô-tich, Thái-cliâu, thu 
vào trong tám chữ hồ hết. 

(2) Hùm sói tức là nghĩa chữ AS lang tit (Lang là chó sói) 
Hai chữ này ỷ nói VẾ Hồ-Tôn-Hiến và binh tuờng của hắn. 

(3; Hai chữ này, các bản phần nhiều khác nhau. Nhiều 
bản đê là vắng lanh, cũng có bản dè là thảg-tinh. Đảy theo 
bản nôm của nhà Ngô-tỉr-Hạ in ra, đề là băng tiiứi ík B* . 
mong được gióng với chữ tôi đỏi ỏr trèn; băng tinh nghĩa là 
nói cái thân trong trắng như băng, như thủy-tinh vậy. 

(4) Một đoạn đây, mượn lòi sư Tam-hợp phát một thiên 
t&ng-luận vệ thận-thế Kiều, cũng tỏ rằng như thế là hết 
sự thực, còn phần dưới là phằn bịa thêm. Đoạn văn 
này vừa có thế, vừa có lực. 
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Giảc-Duyên nghe nói 1 'ung-ròi : 

Một đời nàng nhẻ (1)! thương ôi còn gì ? í 
Sư rằng : « Song chẳng hề chi, 

« Nghiệp, duyên (2), càn lại nhắc đi còn nhiều I 
« Xét trong tội-nghiệp (3) Thủy-Kiều : 

« Mắc điều tình-ái, khỏi điều tà-dàm. 

a Lấy tình-thàm, trả tình-thâm (4), 

« Bản mình đã động hiếu-tâm đến Trời ! 

« Hại một người, cửu muôn người, 

« Biết đường khinh trọng, biết lời phải chàng. 

« Thửa công-đức ấy ai bẳng ? 

«Túc-khiên (5) đã rửa làng-lâng sạch rồi 1 
« Khi nên, Trời cũng chiều người, 

« Nhẹ-nhàng nợ trước, đèn bồi duyên sau. 

« Giác-Duyên dù nhớ nghĩa nhau, 

« Tiền-đường thả một bè lau rước người. 

(( Trước sau cho vẹn một lời, 

« Duyên ta mà cũng phúc Trời chi không (6) ! » 
Giác-Duyên nghe nỏi mừng lòng, 

Lân-la tìm thủ bên sông Tiền-đường. 

Đánh tranh lợp mái thâo-đường (7), 


(1) Chữ này, nhiều bẳn đề là hởi. 

(2) Nghiệp d là tội-nghiệp ; duyên $ là nkon-duyẽn. 

(3) Tội nghiệp ỉề MI là cái tội nọ- truyền kiếp. Chữ nghiệp 
đảy tức là nghiệp-chitởng pậ. Song nhận văn-thể của hai 
chữ này, nếu là chữ lội-án f| cổ khi rõ nghĩa ho-n. 

(4) Tmh-thâm ti s là nói tình cba con. 

(5) Tủc-khiên gt,Sĩ là nói lỗi triró-c. 

(6) Đoạn này không khỏi khiên - cưỡng, vi lý kém, cho 
nên lời phải yếu. 

(7) Thẵo-đuờng 9 st là nhà lợp bằng gianh, cò. 
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Một gian nước biếc mây vàng chia đòi (1). 

Thuè năm (2), ngư-phủ hai người, 

Đóng thuyền chực bến, kết chài giăng sông. 

Một lòng chẳng quản mây công, 

Khéo thay gặp-gỡ cũng trong chuyẽn-vằn I 
Kiều từ gieo xuống duềnh ngân (3), 

Nước xuôi bỗng đã trôi dần tận nơi. 

Ngư-ông kéo (4) lưởi vớt người, 

Ngẫm lời Tam-hợp rõ niười chẳng ngoa I 
Trên mui lướt-thưởt áo lã, 

Tuy dằm hơi nước, chưa lòa bỏng gương (5). 

Giác-Duyên nhận thật mặt nàng, 

Nàng còn thiêm-thiếp giác vàng chưa phai. 

Mơ-màng phách quế hồn mai, 

Đạm-Tiên, thoắt đã thấy người ngày xưa. 

Rằng : « Tôi đã có lòng chờ, 

« Mắt công mười mấy năm thừa ỏ- đày. 

« Chị sao phận mỏng, đức dày ? 

« Kiếp xưa đã vậy, lòng này dễ ai 1 
«Tẩm thành đã thấu đến Trời, 

« Bán mình là hiếu, cứu người là nhàn. 


(1) Câu này, lòi văn rất đẹp, trong bản của ông Hồ- 
đắc-Hàm chua rằDg: «Làm nhà ở bên sông, trên thời mây, 
dưới thời nước, như một gian nhà ỉy giữa mà chia tròi 
nưửc ra hai phần cách nhau. 

(2) Nghĩa là thuê luôn cả năm. 

(3) Ngàn M là bạc, ý nỏi nưóc trắng như bạc. 

(4) Ngir ông là ông lão đánh cá. 

(5) Bóng gương là nổi vẻ ngưò-i. 
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« Một niềm vì nước, vì dân, 

« Âm-còng (1) cắt một dồng càn đẵ già I 

« Đoạn-trường số rút tên ra, 

« Đoạn-trưòng thơ (2) phải đưa mà trả nhau. 

« Còn nhiều hưởng-thụ (3) vè sau, 

« Duyên xưa tròn-trặn (4), phúc sau dôi-đào ỉ » 

Nàng còn ngơ-ngằn biết sao, 

« Trạc-tuyền I » nghe tiếng gọi vào bên tai. 

Giật mình thoắt tjỊnh giẩc mai, 

Bâng-khuâng nào đã biết ai mà nhìn. 

Trong thuyền nào thấy Đạm-Tiên ? 

Bên mình chỉ thấy Giảc-Duyên ngồi kề. 

Thấy nhau mừng-rỡ trăm bề, 

Dọn thuyền, mới rưởc nàng về thảo-lư (õ). 

Một nhà chung-chạ sớm trưa, 

Giỏ trăng mảt mặt, muỗi dưa chay lòng. 

Bốn bề bát-ngảt mènh-mông, 

Trào dâng hôm sớm, mày lồng trước sau. 

Nạn xưa trút sạch lầu lầu, 

Duyên xưa chưa dễ biết đáu chốn này. 

Nỗi nàng tai-nạn (6) đã đày, 

Nỗi chàng Kim-Trọng bấy chằy mới thương. 


(1) Ảm công ít) cũng như nói âm-đức, là cái công có 
quĩ-thần biết. 

(2) Thơ là nói mưò i bài thơ của Kiều đưa Đạm-tiên 
khi trước. 

(3) Hirởng Ihụ ¥ g là hưởng nhận được những phúc- 
trạch. 

(4) Có bân đề là đầy-dặn, dầy-dặn. 

(5) Thảo hr 9 g cũng là nhà cổ, tức như thảo-đường. 

(6) Tai nạn il là tai hại, hoạn nạn. 
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Từ ngày muôn dặm phù tang, (1) 

Nửa năm ở đát Liêu-đương lại nhà. 

Vội sang vườn Thúy (2) dò-la, 

Nhìn phong-cảnh cũ, nay đà khác xưa. 

Đầy vườn cỏ mọc lau thưa, 

Song trăng quạnh-quẽ (3), vách mưa rã-rời ; 

Trước sau nào thấy bÓDg người, 

Hoa đào năm ngoải còn cười gió đông (4). 

Xập-xè én liệng lầu khổng, 

Cỏ lan mặt đất, rêu phong dấu giày. 

Cuối tường gai gỏc mọc đầy, 

Đi về này những lối này năm xưa. 


(1) Phù tang & tức nlnr hộ lang. 

(2) Vườn thúy là bò'i hai chữ Lãin-thiiy ở trên. 

(3) Quạnh-quẽ là ý vầng-vê. 

(4) Hai câu nàj r , lấy V ở hai càu thơ cô. Xưa Thái-HỘ 

nhà Đưòng đi thi Tiến-sĩ không dỗ, tết thanh-minh di 
chơi quanh kinh-thành, đến một chỗ xóm gõ của gọi. Có 
ngirò-i con gái ỏ- khe cửa hỏi ra. Hộ nói là say rượu khát 
nưóc muốn được uống. Ngưíri con gái mở cửa múc một 
gáo nưó-c đem đến, rồi dứng tựa ỏ- cành dào, mà coi ra có 
ý ân-hận lắm. Đến năm sau, tiết thanh-minh, Thôi lại đi tó'i 
tỉm thời cửa đă khóa; nhân có đề thơ rằng : £ -T* B 

* M 4», A m « te « Ị* tc, A aỉ * *0 1SJ a 

•S ặĩ # 8,. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện 
dào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, dào 
hoa y cựu tiếu xLiàn-phong. Nghĩa lả: năm ngoái, ngày 
hôm nay ỏ- trong cái cửa này; mặt ngưòi và hoa dào 
cùng ánh sắc hồng với ; bây giò' mặt ngưò'i không biết đi 
đằng nào, hoa đào thíri vẫn như cũ mà cười với gió xuân. 
Theo thiền-ngliĩ, chữ « bóng » đây, cứ đề là chữ mặt, dũng 
mà hay hơn. 
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Chung quanh lặng ngắt như tờ, 

Nỗi niềm tảm-sự bày giờ hỏi ai ? 

Lảng-giềng cỏ kẻ sang chơi, 

Làn-la sẽ hỏi một hai sự tinh. 

Hỏi ông, ông mắc tụng-đinh (1), 

Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha. 

Hỏi nhà, nhà đã (lời xa. 

Hòi chàng Vương, với cũng là Thúy-Vân: 

Đều là sa-sủt, khỏ-khăn, 

May thuê viết mướn, kiếm ăn lần hòi. 

Điều đáu sét đánh lưng trời, 

Thoắt nghe, chàng thoắt rụng-ròi xiết bao ! 

Hỏi thăm di-trủ (2) nơi nao ? 

Chỉ đường, chàng mới tìm vào tận nơi. 

Nhà tranh, vảch đất tả-tơi, 

Lau treo rèm nát, trủc cài phên thưa. 

Một sân đất cỏ dằm mưa, 

Càng ngao-ngán nỗi, càng ngơ-ngẫn đường I 

Đảnh liều lên tiếng ngoài tường, 

Chàng Vương nghe tiếng, vội-vàng chạy ra. 

Dắt tay, vội rước vào nhà, 

Mái sau, Viên-ngoại ông bà ra ngay. 

Khỏe than kề hết niềm tày : 

« Chàng ồi 1 biết nỗi-nưởc này cho I. hưa ? 

«Kiều-nhi phận mỏng như tờ, 

« Một lời đã lỗi tóc tơ với chàng ! 


(1) Tụng-đình u Jg là sân kiện. 

(2) Di trú $ f£ là dòi ờ sang nơi khá'*. 
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« Gặp CƠỈ 1 gia-biến (1) lạ, dựờng, 

« Bản mình nó phải tìm đường cửu cha. 

« Dùng-dằng khỉ bưởc chần ra, 

€ Cực trăm nghìn nỗi, dặn ba, bốn lằn. 

« Trót lời nặng với lang-quàn (2), 

< Mượn con em nỏ Thúy-Vân thay lời. 

€ Gọi là trả chút nghĩa người, 
c Sầu này dẳng-dặc muôn đời chưa quèn ! 

«Kiếp này duyên đã phụ duyên, 

« Dạ-đài còn biết sẽ đền ỉai-sinh (3). 

« Mấy lòi ký-chú (4) đinh-ninh, 

« Ghi lòng đê dạ, cất mình ra đi. 

« Phận sao bạc bấy, Kiều-nhi 1 
«Chàng Kim về đó, con thi đi đâu(5)?» 

Ông bà càng nói, càng đau, 

Chàng càng nghe nói, càng dầu như dưa. 

Vật mình, vẫy giỏ, tuôn mưa, 

Dằm-dề giọt ngọc, thẫn-thờ hòn mai 1 

Đau đòi đoạn, ngất đòi thôi (6), 

Tỉnh ra lại khỏe, khóc rồi lại mê. 

Thấy chàng đau nỗi biệt-iy, 

Ngập-ngừng, ông mới vỗ về giải khuyên. 


(1) Gia-biến & £ là sự biến sinh ra ờ trong.nhà. 

(2) Laiig-quán |Ẹ là anh chàng, tức nghĩa như là chòng. 

(3) Dạ-đài đã có chua ờ trến. Làỉ-sinh ĩk íJị là kiểp sau. 

(4) Ký chủ SE SÈ là ghi đề, dần lại. 

(5) Hai càu này là lời khóc, sau khi hết câu chuyện vói 
Kim-Trọng. 

(6) Chữ thôi cũng như chữ hói ; ta thường nói từng thôi 
từng hòi. 
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ct Bày giò’ ván đã đỏng thuyền (1), 

« Đã đành phận bạc, khôn đền tình-chung I 
« Quá thương chút nghĩa đèo-bòng, 

« Nghìn vàng thân ấy, dễ hòng bỏ sao ?» 

Dỗ-dành khuyên-giải trăm chiều, 

Lửa phiền càng dập, càng khêu mối phiền! 

Thề xưa giỏ’ đến kim-hoàn (2), 

Của xưa lại giở đến đàn vởi gương. 

Sinh càng tròng thấy, càng thương, 

Gan càng tức-tổi, ruột càng xỏt-xa, 

Rằng: orTôi chót quá chân ra, 

(( Đẽ cho đến nỗi trôi hoa dạt bèo. 

« Cùng nhau thề-thổt đã nhiều, 

«Những điều vàng đá, phải điều nói không? 

« Chưa chăn gối, cũng vợ chồng, 

<t Lòng nào mà nơ rứt lòng cho đang ? 

« Bao nhiêu của, mấy ngày đàng, 

« Còn tôi, tôi một gặp nàng mới thôi ! » 

Nỗi thương, nói chẳng hết lời, 

Tạ từ, sinh mới sụt-sùi trỏ’ ra. 

Vội về sửa chổn vườn hoa, 

Rườc mò’i Viên-ngoại ông bà cùng sang. 

Thần hôn, chăm-chút lễ thường, 

Dương thân (3) thay tấm lòng nàng ngày xưa. 

(1) Trong bản cụ Bùi-khánh-Diỗn dẫn càu thơ cS: * E. 
AASí. Mộc dĩ Ihành chu, nhân dĩ khứ.: Gỗ đã đóng 

thuyên, ngưòi đã đi. 

(2) Kim-hoàn & Qt là vòng vàng. 

(3) Dưỡng-thàn # n nghĩa là nuôi bố mẹ. 
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Đinh-ninh mài lệ chép thơ (1), 

Cắt ngưòi tìm-tõi, đưa tò' nhắn-nhe. 

Biết bao công mượn của thuê, 
Lâm-thanh (2) mấy độ đi về dặm khơi. 

Người một noi, hỏi một nơi, 
Mênh-mông nào biết bề trời noi nao ? 

Sinh càng thảm-thiết khảt-khao, 

Như nung gan sắt, như bào lòng son. 

Ruột tẫm, ngày một héo hon, 

Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve. 

Thần-thờ lúc tỉnh lúc mè, 

Máu theo nước mắt, hồn lia chiêm bao. 

Xuân huyên lo sợ xiết bao, 

Quá ra, khi đến thế nào mà hay ! 

Vội-vàng sắm-sửa chọn ngày. 

Duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng. 

Người yếu-điệu, kẻ văn-chưong, 

Giai tài gái sắc, xuân đưong vừa thì. 

Tuy rằng vui chữ vu-qui, 

Vui này, đã cất sầu kia được nào ! 

Khi ăn ở, lúc ra vào, 

Càng âu duyên mới, càng dào tinh xưa. 

Nỗi nàng nhớ đến bao giờ. 

Tuôn châu đòi trận, vò to trăm vòng. 

Có khi vắng-vẻ' thư phòng, 

Đốt lò hưong, giở phím đồng ngày xưa. 


(1) Lệ ìg là nirớc mắt, nghĩa là lấy nước mắt mài mực 
mà viết. 

(2) Lám-Thanh a ì# là tên huyện, vi Mă-Giám-Sinh khi 
xưa nói dối là ò' đó. 




VƯƠNG THÚY - KIỀU 


197 


Bẻ-bai, rủ-rỉ tiếng tơ, 

Trầm bay nhạt khỏi, gió đưa lay rèm. 

Dường như trên nốc, bên thềm, 

Tiếng kiều (1) động-vọng, bóng xiêm mơ-màng. 

Bởi lòng tạc dã ghi vàng, 

Tưởng nàng, nên lại thấy nàng về đây. 

Những lả phiền muộn đêm ngày, 

Xuàn thu, biết đẵ đôi thay mấy lần ? 

Chế-khoa (2) gặp hội tràng văn, 

Vương, Kim cùng chiếm bảng xuân (3) một ngày. 

Cửa trời rộng mở đường mây, 

Hoa chào ngõ hạnh, hương bay dặm phần (4). 

Chàng Vương nhớ đến xa gần, 

Sang nhà Chung-lão, tạ ân chu-tuyền. 

Tình xưa ân trả nghĩa đền, 

Ciia thân (5) bèn mới kết duyèn Châu-Trần. 

Kim từ nhẹ bước thanh-vàn, 

Nỗi nàng, càng nghĩ xa gần càng thương. 


(1) Chữ kicn đày, các hàn quếc-văn và phần nhiều bản 
nôm đều đề là Kiêu ỊỊ&, là tên của Thúy-Kiều, song tương 
như thế nôm quá ; (lây theo bản in nôm của hiệu Quàng- 
Tliịtih ậ i g m đè là kiều jg, nghĩa là tiếng người 
đàn-bà con gái, nghĩ có lẽ là thanli-nhã và chiếu xuống 
chữ « bó/iry xiêm » gióng nhau hơn. 

(2) Chí-khoa tu là khoa thi do ơn vua đặt ra, không 
theo lệ khổa thường. 

(3) Bảng xuân là bỏi chữ # tỉ xuán-bảng, thi fir kinh 
thường về mùa xuân. 

(4) Ngõ hạnh là chỗ vườn hạnh của nhà vua, nỏi cảnh 
dự yến, xem hoa ; dặm-phun lã quê nhà, nói cảnh vinh- 
qui. 

(5) Gia thán ba n là muốn cho thêm thân-tỉnh. 
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Ấy ai hẹn ngọc thề vàng, 

Bày giò' kim-mẵ ngọc-đưòng (1) với ai ? 

Ngọn bèo chân sỏng lạc loài, 

Nghĩ mình vinh-hiền, thương người lưu-Iy. 

Vàng ra ngoại nhậm Làm-truy, 

Quan san nghìn dặm, thê nhi một đoàn (2). 

Cầm-đường (3) ngày tháng thanh-nhàn, 

Sớm khuya tiếng hạc tiếng đàn tièu-dao (4). 

Phòng xuân trưởng rủ hoa đào, 

Nàng Vân nằm bỗng chiêm-bao thấy nàng. 

Tỉnh ra mói rỉ cùng chàng, 

Nghe lòi, chàng cung hai đường tin, nghi. 

Nọ Lâm-thanh, với Lãm-truy, 

Khác nhau một chữ, hoặc khi có lầm, 

Trong cơ thanh khi tương tầm, 

Ớ đày hoặc cỏ giai-àm (5) chăng là ? 

Thăng đường (6) chàng mới hỏi tra, 

1ỈỌ Đô (7) có kẻ lại già thưa lên: 


(1) Kim-nũt ngọc-dường là những cảnh làm 

quan, noi quan-quí. 

(2) Thè nhi §§ 51 là vợ và con. 

(3) cầm-đưóng ỉ? § là tiếng nói lịch-sự gọi chỗ dinh 
quan huyện, vi xưa cỏ òng quan thanh-nliã chỉ gằy dờn 
ngồi công-dưò-ng mà làm việc quan. 

(4) Đòi Tống, ông Triệu-Biện di làm quan trị quận, chỉ 
đem theo một con hạc và một cái đởn, chinh-trị thật 
công-lièm. 

(5) Giai âm ỈÉ # là tin hay. 

(6) Thăng dường â là lên công-đưởng, tức là ra buoi 
hầu. 

(7) Đô ÍB. 
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« Sự này đẵ ngoại mười niên, 

« Tòi đà biết mặt biết tên rành-rành. 

<c Tú-bà cùng Mã Oiám-Sinh, 

« Đi mua người ỏ 1 2 Bắc-kinh đưa về. 

« Thúy-Kiều tài sắc ai bi, 

« Có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ. 

« Kièn trinh (1) chẳng phải gan vừa, 

« Liều mình thế ấy, phải lừa thế kia (2). 

« Phong-trần chịu đã è-chề, 

(C Dày duyên sau lại xe về Thúc-lang. 

« Phải tay vợ cả phũ-phàng, 

« Bắt về Vô-tích toan đường bẻ hoa. 

« Bực minh nàng phải trốn ra, 

« Chẳng may lại gặp một nhà Bạc kia. 

« Thoắt buôn về, thoắt bán đi, 

« Mây trối bèo nồi thiếu gì là nơi ! 

« Bỗng đâu lại gặp một người, 

« Hơn đjời trí dũng, nghiêng tròi uy-linh. 

« Trong tay mười vạn tinh-binh, 

« Kéo về đỏng chật một thành Làm-truy. 

« Tóc to- cảc tích mọi khi, 
ĩ Oán thi trả oản, ân thì trả àn. 

«Đã nên cố nghĩa, có nhản, 

« Trước sau trọn-vẹn, xa gần ngợi khen. 

« Chưa tưòng được họ được tèn, 

« Sự này, hỏi Thủc-sinh-viên mới tường. » 


(1) Kiên s là bền gan ; hình s là trinh-chính. 

(2) Càu này lòi văn rút, tức là nói về (loạn Sơ-Khanh 
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Nghe lòi Đô nói rõ-ràng, 

Tức thì đệ thiếp mời chàng Thúc-sinh. 

Nỗi nảng hỏi hết phân-minh, 

Chồng con đâu tả, tính danh là gì ? 

Thúc rằng : a Gặp buồi loạn ly (1), 
a Trong quân tòi hỏi thiếu gì tỏc to - . 

« Đại-virong. tôn Hải, họ Từ, 

« Đánh quen trăm trận, sức dư muôn ngưòi. 

« Gặp nàng khi ở châu Thai, 

« Lạ gì quốc-sẳc. thièn-tài phải duyèn (2). 

« Vẫy-vùng trong bấy nhiêu niên, 

« Lãm nên động địa kinh thiên đùng đũng. 

« Đạí-quân đòn đóng cõi đồng, 

« Về sau chẳng biết vàn-mồng (3) làm sao. » 

Nghe tưòng ngành ngọn tiêu-hao, 

Lòng riêng, chàng luống lao-đao thẫn-thờ. 

Xót thav chiếc là bơ-vơl 
Kiếp trần biết giũ bao giờ cho xong? 

Hoa theo nước chảy xuôi dòng. 

Xót thàn chim nôi, đau lòng hợp tan 1 

Lòi xưa đã lỗi muôn vàn, 

Mảnh hương còn đó, phím đàn còn đày. 

Đàn cầm khéo ngẫn-ngơ dây, 

Lửa hương biết cò kiếp này nữa thòi ? 


(1) Nhièu bản đê là Iiru-ỈỊI, e không phải nghĩa. 

(2) Càu này, ỏ- Thúc-sinh nói ra cũng phải. 

(3) Hai chữ văn-inôiụi dây, theo các bản chua là tăm-hơi 
mò -mịt, thực chưa đivợc tuồng gổc chữ ra sao. 
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Bình bòng (1) còn chút xa-xôi, 

Đỉnh chung (2) sao nỡ ăn ngồi cho an ! 

Rắp mong treo ăn (3), từ quan, 

Mấy sòng cũng lội, mấy ngàn cũng qua. 

Giấu mình trong ảng can qua (4), 

Vào sinh ra tử họa là thấy nhau, 

Nghĩ điều trời thẳm vực sâu, 

Bóng chim tăm cá biết đâu mà nhìn I 
Những là nẫn ná đợi tin, 

Nắng mưa đã biết raấy phen đồi dời ? 

Năm mày bỗng thấy chiếu Trời (5), 
Khâm ban sắc-chỉ (6) đến nơi rành-rành : 


(1) Rình bồng ?)ĩ là bèo và cỏ rác. những vật trôi 
noi theo sóng nước. 

(2) tìỉnh chung u là cái vạc và cái chuông, nấu bằng 
vạc và đánh chuông trước khi bữa ăn, là nói cảnh nhà 
quan-qui. 

(3) Treo ấn, nghĩa lã không muốn làm quan nữa thòi 
treo ấn đề đó trả nhà vua mà đi. Đời xưa cỏ như thế. 

(4) Can qua dị; là giáo mác, cũng như binh đao. 

(5) Năm măg là bởi c]iữ 5 g ; chiếu trời là tớ chiếu 
của vua. Tờ chiếu viết bằng thứ giấy có vẽ mây năm sắc. 

(6) Khám ban ik 01 nghĩa là vua ban. Nguyên nghĩa của 
chữ £k khám là kính, mà tìr xưa vua Nghiêu, vua Thuấn 
có sai bào các thần-hạ công việc gi, thường hay có lời dặn 
rằng : tk ® khâm lai! (nghĩa là phải kinh dó). Ngưòi đời 
sau nhàn thế, lấy chữ khăm riêng đề làm chữ kinh của 
nhà vua, như vua sai ai là tk khâm mạnh, vua làm 
sách là Uc $ khảm định ; chữ « khảm ban » đày cũng vậy. 
sẳc-chỉ >14 § là ý cùa nhà vua sai cho. 
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Kim thì cải nhậm Nam-binh (1), 

Chàng Vương cũng cải nhậm thành Phú-đưo'ng(2). 

Sắm-sanh xe ngựa vội-vàng, 

Hai nhà cùng thuận một đường phỏ quan (3). 

xẫy nghe thế giặc đã tan, 

Sóng êm Phúc kiến, lửa tàn Chiết-Giang (4). 

Được tin Kim mới rủ Vương, 

Tiện đường cùng lại tim nàng sau xưa, 
Hàng-châu (5) đến đò bãy giờ, 

Thật tin hỏi được tóc to rànli-rành. 

Rằng : « Ngày hôm nọ giao binh, 

« Thát co, Từ đã thu linh trận tiền (6). 

« Nàng Kiều công cả chẳng đền, 

« Lệnh quan lại bắt ép duyên Thố-tù (7). 


(1) ỉ\’um bính ii là tên huyện, thuộc tỉnh Phũc-kiến 

(2) Phú-clương X n là tên huyện, thuộc tỉnh Chiết-giang. 

— Hai chữ này, các bản phần nhiều khác nhau, bản thi đẽ 

lá Tug-dương, bản thi đề là Hoài-dirơng; đày theo bản của 
hai ông Iỉùi-Kỷ, Trần-lrọng-Kim, vi xét ở (tịa-dir, huyện 
Phú-duong thuộc đạo Tiền-đuòng, tính Chiết-giang, vậy 
là phải hơn. — cải nhậm là đối (li làm quan ở đó. 

(3) Phó quan ít 'f là đi đến chỗ làm quan. 

(4) Phúc-kiến II ^ là tên một tỉnh về mạn nam cùa Tàu. 

— Chiết-giang ịr cũng là tên tỉnh nhiT vậy. 

(5) Hàng-châu #i; ;W là tên phủ, nay là Hàng hugện I& 

thuộc dạo Tiền-đưòng tỉnh Chiết-giang. 

(G) Giao binh ít & là hai bèn đánh nhau, nghĩa là lấy 
binh-lực giao tiếp. Thất cơ $ là đề hở cơ, đánh mất 
quân-cơ, sai co-thế. — Thu linh ){£ st là thu khí thiêng 
lại, nghĩa là chết. 

(7) Thồ-tù ± ft tức là thS-quan, là kẻ tù-trưỏng ở 
phương xứ ấy. 
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« Nàng đà gieo ngọc tràm chu, 

« Sòng Tiền-đường đó, ấy (1) mò hồng-nhan I J> 
Thương ôi ! không hợp mà tan, 

Một nhà vinh-hiền, riêng oan một nàng I 
Chiêu hòn, thiết vị lễ thường (2), 

Giải-oan lập một đàn-tràng bên sông (3). 

Ngọn trào, non bạc trùng-trùng, 

Vời tròng còn tưởng cánh h.ồng lúc gieo. 

Tinh thảm, bễ thẳm lạ điều, 

Nào hòn tinh-vệ (4) biết theo chốn nào ? 

Cơ-duyên (làu bỗng lạ sao ? 

Giảc-Duyên đàu bỗng tìm vào đến nơi. 

Tròng lẻn linh-vị chữ bài, 

Thất-kinh mới hỏi: í Những người đàu ta ? 

0 Vởi nàng thân-thích (5) gằn xa? 

« Người còn, sao bỗng làm ma khóc người ?» 

Nghe tin, nhơ-nhác rụng-ròi, 

Xúm quanh kế-lề, rộn lời hỏi tra : 


(1) Chữ ấỊ/ đày, thường nghe có nguôi đọc là là. 

(2) ChiỂư hôn ỈB là gọi hồn. — Thiết-vị K tì! là đặt 
bài-vị. 

(3) Giải oan AỊ là cỏ'i bỏ cái oan. — Đàn tràng II Ịg 
là chỗ làm lễ giải oan. 

(4) Tinh vệ n $5 là tên một thứ chim nhỏ ở vùng bè, 
hình như con quạ, dầu sặc-sỡ, mỏ trắng, chân đỏ, thường 
ngậm đem những cành khô và soi đá ờ núi Tây đẽ lấp 
be Đông. Chữ « hồn tinh vệ ì) đây, do ỏ - một tích cô chép 
ngưỏ-i con gái vua Vièm-đế bị chết đuối, sau hóa làm con 
linh-vệ, cũng gọi là co /1 chim oan. Nhân thế, ngirò-i ta có 
sự thirơng-hận lắm lâm, thời hay vi như « lình-vệ lấp bỉi>. 

t5) Thân thích R Ếi là thân-tinh, họ mạc. 
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« Này chồng, này mẹ, này cha, 

«Này là em ruột, này là em đàu. 

« Thật tin (1) nghe đẵ bấy làu, 

< Pháp-sư (2) dạy thế, sự đàu lạ dường ! » 

Sư rằng : « Nhàn quả với nàng, 

« Làm-truy buổi trước, Tiền-đường buồi sau. 

« Khi nàng gieo ngọc trầm châu, 

<t Đón nhau, tôi đã gặp nhau rước về. 

« Cùng nhau nương cửa Bồ-đê (3), 

«Thảo am (4) đó cũng gằn kề chẳng xa. 

« Phật-tiền ngày bạc (5) làn-la, 

« Đăm-đăm, nàng cũng nhớ nhà khôn khuây.» 

Nghe tin, nở mặt mỏ' mày, 

Mừng nào lại quá mừng này nữa chăng ? 

Từ phen chiếc lá lìa rừng, 

Thăm tìm luống những liệu chừng nước mây. 

Rõ-ràng hoa rụng hương bay, 

Kiếp sau họa thấy, kiếp này hẳn thôi. 

Minh, dương (6) đôi ngả chắc ròi, 

Côi trần mà lại thấy người cửu-nguyèu (7) ! 


(1) Thật tin là nói tin chết. 

(2) Pháp-sir Ịí |ìp cũng )à nói tháy tu. 

(3) B'ô-dê # tìl chữ nhà Phật, cửa Bằ-dề tức là nói cửa 
Phật. 

(4) Thảo am 9 Jt- là cái chùa lợp gianh cỏ. 

(5) Ngày bạc là nghĩa chữ â 0 bạch nhật. 

(6) Minh dương 3C M ỉà àm-phủ và dương-gian. 

(7) cừu-ngiiyên % ỊR là nói dưới âm-phủ. Nguyên xưa 
chỗ mộ-địa của các quan khanh, đại-phu nưó'c Tấn chôn 
ở đất Cửu nguyên, người đời sau nhân lấy chữ dó mà gọi 
chỗ mộ-địa. 
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Cùng nhau lạy tạ Giác-Duyên, 

Bộ hãnh một lũ, theo liền một khi. 

Bẻ lau vạch C.Ỏ tìm đi, 

Tình-thâm luổng hãy hò-nghi nửa phần. 

Quanh-co theo dải giang-tần (1), 

Khỏi rừng lau đã tới sàn Phậl-đường. 

Giác-Duyên lên tiếng gọi nàng, 

Buồng trong, vội dạo sen vàng bưởc ra. 

Tròng xem đủ mặt một nhà : 

Xuân già còn khỏe, huyên già còu tươi ; 

Hai em phương-trưởng (2) hòa hai. 

Nọ chàng Kim đó là người ngày xưa ! 

Tưởng bày giờ lả bao giờ, 

Rõ-ràng mở mắt còn ngờ chièm-bao ! 

Giọt châu thánh-thót quén (3) bào, 

Mùng mừng, tủi tủi, xiết bao sự tình 1 

Huyên già dưới gối gieo mình, 

Khóc than, mình kê sự mình đầu đuôi : 

« Từ con lưu-lạc quê người, 

IỊ Bèo trôi, sóng vỗ, chốc mười lăm năm ! 

«Tính rằng sông nước cảt lầm, 

«Kiếp này, ai lại còn cằm gặp đày !» 

ông bà tròng mặt, càm tay, 

Dong-quang chẳng khác chi ngày bước ra ; 

Bấy chầy dãi nguyệt dầu hoa, 

Mười phần xuân cỏ gầy ba bổn phần. 


(1) Giang tàn ỉr Sĩ là bến sông. 

(2i Phương trưởng -ft A là khòn lớn. 

(3) Chữ này, có bản đế là quy en, là quyền, là quyến, tóm lại 
không biết chữ não hon, mã nghĩa thòi chỉ là thấm áo. 
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Nỗi màng, biết lấy gì cân ? 

Lời tan hợp, chuyện xa gần thiếu đàu ? 

Hai em hỏi trước. han sau, 

Đứng trông, chàng cũng trở sầu làm tươi. 

Rủ nhau lạy trơởc Phật-đài, 

Tái-sinh tràn-tạ lòng người từ-bi (1). 

Kiệu hoa giục-giã tức thi, 

Yưong-ông dạy rước cùng về một noi. 

Nàng rẳng : « Chút phận hoa rơi, 
re Nửa đòi nếm trải mọi mùi đắng cay, 

•a Tính rằng mặt nước chân mây, 

(í Lòng nào còn tưởng có rày nữa không ? 

« Đưọ’c rày tái-thế tương-phùng, (2) 
u Khát-khao đẵ thỏa tấm lòng lâu nay ! 

« Đã đem mình bỏ am-mày, 

« Tuồi này gỏi với cỏ cây cũng vừa. 

« Mùi thiền, đã bén muối dưa, 

« Màu thiền, ăn mặc đã ưa nâu-sồng, 
c Sự đòi, dẵ tắt -lửa lòng, 

« Còn chen vào chổn bụi hồng làm chi ! 

« Dở-dang, nào có hay gi ? 

« Đã tu, lu chót qua thì thi thỏi ! 

« Trùng-sinh (3) ân nặng bề trời, 

<r Lòng nào nỡ rứt nghĩa người ra đi ? » 


(í) Trân tạ ỊM là bầy tỏ lòng tạ ơn đức. 

(2) Tái thế tưong phùng B Ế 1 là đôi đời thứ hai 
lại gặp nhau. 

(3) Trùng sinh a 4 là ý nói lại đẻ ra minh lần thứ hai. 
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Ông rằng : « Bỉ, thử nhất thì, (1) 
a Tu hành, thì cũng phải khi tòng quyền. 

« Phải điều cằu Phật, cầu Tiên, 

« Tình kia, hiếu 11Ọ, ai đền cho đày ? 

« Độ-sinh (2) nhờ đức cao dày, 

«Lập am, rồi sẽ rưởc thầy ở chung)). 

Nghe lời, nàng phải chiều lòng, 

Giã sư, giẩ cảnh, đều cùng bước ra. 

Một đoàn về đến quan-nha, 

Đoàn-viên (3) vội mở tiệc hoa vui-vằy. 

Tàng-tàng chén cúc dỏ- say, 

Đứng lên, Vàn mởi giẵi-bầy một hai. 

Hằng : « Trong tác-hợp cơ trời, (4) 

« Hai bên gặp-gỡ, một lời kết-giao. 

« Gặp cơn bình-địa ba-đào, (5) 

«Vậy đem duyên chị buộc vào cho em: 

« Cũng là phận cải, duyên kim (6), 

« Cũng là mảu chảy, ruột mềm, chớ sao ? 

«Những là rày ước mai ao, 

< Mười lăm năm ấy, biết bao nhiêu tình ! 

(1) Bỉ, thử nhất thi Jtti — a$ bốn chữ này bỏ’i sáu chữ 

— sí 4b — Bĩ nhất thì. thử nhất thì, nghĩa là ngày 

xưá là một thì, ngày nay lại ià một thì, không thề vi với 
nhau; mà đây bổn chữ là nói rút. 

(2) tíộ sinh £ ỊẾ là cứu cho sống lại. 

(3) Đoàn viên 9 ) 1Ễ là tròn vẹn, đông đủ. 

(4) Tác hợp •â' là trời làm cho hợp lại với nhau. 

(5) Bình địa ba đào iỄ ắt ÌP là đất bằng nối sóng. 

(6) Đã có chua ở càu « Rụng cài rơi kim ». 
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« Bày giờ gương vỡ lại lành, 

<t Khuôn-thiêng lừa lọc (1), đã đành cỏ nơi, 

« Còn duyên, may lại còn người, 

« Còn vầng trăng bạc, còn lời nguyền xưa. 

<c Quả mai ba bảy đương vừa, (2) 

<( Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì. » (3) 

Dứt lời, nàng vội gạt đi : 

« Sự muôn năm cũ, kề chi bây giờ ? 

« Một lời tuy có ưởc xưa, 

« xẻt minh dãi gió dầu mưa đã nhiều. 

« Nỏi cà»g hồ-thẹn trăm chiều, 

« Thà cho ngọn nưỡc thủy-triều chảy xuồi (4) lí 
Chàng rằng: « Nói cũng lạ đòi! 

(( Dẫu lòng kia vậy, còn lời ấy sao ? 

« Một lời đã trót thâm-giao, (5) 

« Dưới dày có đất, trên cao có trời I 
« Dẫu rằng vật đỗi sao dòi, 

« Tử sinh, cũng giữ lẩy lời tử sinh 1 
« Duyên kia cỏ phụ chi tinh, 

« Mà toan chia gảnh chung tinh làm hai ?» 


(1) Nghĩa nối tròi khéo khuôn xếp cho. 

(2) Càu này lấy ý trong tho- Xiếu mai s tí ở Kinh 
thi, nói quả mo- ở trên cành còn bầy quả, ba quả, lả tiết 
cuối xuân, tuy là kỷ bôn-giá có muộn mà lấy nhau cũng 
còn vừa. 

(3) Câu này ngẫm thật buồn cưò-i, như cô Kiều lúc đỏ 
còn có thẽ nói « đào non », thòi tác giả thật cũng tài tinh 
vậy 1 

(4) Ý là : thà đẽ im cho xong chuyện. 

(5) Thủm giao 'ỉễ $1 là choi thâm-thiết với nhau. 
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Nàng rằng: « Gia-thất duyên hài (1), 

« Chút lòng ân-ải ai ai cũng lòng. 

« Nghĩ rằng: Irong đạo vợ chồng, 

« Hoa thơm phong nhị (2), trăng vòng tròn gương. 

« Chữ trinh đảng giả nghìn vàng, 

« Đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa. 

«Thiếp từ ngộ biến đến giờ, 

« Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa (3). 

« Bấy chầy giỏ táp mưa sa, 

« Mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn I 

<t Còn chi là cải hồng nhan ? 

« Đã xong tlìàn-thế, còn toan nỗi nào ? 

<[ Nghĩ mình, chẳng hẽ mình sao ? 

« Dám đem trần-cấu (4) dự vào bõ-kinh (õ) ! 

« Đã hay chàng nặng vì tình, 

« Trông hoa đèn, chẳng thẹn mình lắm ru ? 

« Từ nay khép cửa phòng thu, 

« Chẳng tu thì cũng như tu mới là ! 

« Chàng dù nghĩ đến tình xa, 

« Đem tình cầm sắt đối ra cằm cờ (6). 

«Nói chi kết tóc xe tơ, 

« Đã buồn cả ruột, mà dơ cả đời ! » (7) 


(1) Gia thất duyên hài ^ ẫỉ & tã là cửa nhà phận duyên 
thuận hòa. 

(2) Phong nhị là còn giữ nguyên cái nhị như Ịúc mới nở. 

(3) Câu này nghe thật đáng thircrag tàm, khiến cho 
ngưò-i ta có thi khóc được. 

(4) Trần cấu Ịg Ị@ là bụi nhơ. 

(5) BỐ kinh đã có chua ở trên. 

(6) Ý là nói đôi vợ chòng làm bè bạn. 

(7) Tám chữ này thật già giọng. 
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Chàng rằng : « Khéo nòi nèn lòi, 

« Mà trong lẽ phải cỏ người, có ta ! 

« Xưa nay trong đạo đàn bà, 

« Chữ trinh kia cũng cố ba bẫy đường : 

« Cỏ khi biến, có khi thường, 

« Cỏ quyền, nào phải một đường chấp kinh (1). 

a Như nàng lẩy hiếu làm trinh, (2) 

« Bui nào cho đục được mình ấy vay ? 

c Trời còn đế có hôm nay, 

« Tan sương đầu ngõ, vén mây giứa trời (3) ; 

« Hoa tàn mà lại thèm tươi, 

«Trăng tàn mà lại hơn rnưòi rằm xưa. 

II Cỏ điều chi nữa mà ngờ, 

« Khách qua đường đề hẫng-hờ chàng Tièu(4)?» 

Nghe chàng nói đã hết điều, 

Hai thàn thì cũng quyết theo một bài. 

Hết lời khôn lẽ chổi lời, 

.Cúi đàu, nàng những ngắn dài thở-than. 


(t) Chấp kinh & ỉa là cầm giữ đạo thưòrng. 

(2) Bốn chữ này, văn-lý thật già giặn. 

(3) Câu này nên nhận nghĩa luôn vói hai càu đưói đây. 

(4) Câu này cỏ bởi ở càu thơ Đường. Xưa Thôi-Giao đò'i 
Đường cỏ một con hầu gái, bán vào dinh quan Liên-súy, 
Giao có thơ rằng: n — A.8tỉD#8í£jHiS£lB g g A 
Hầu mòn nhất nhập thám như hải, từng thử Tiêu-ỉang thị lộ 
nhân. Nghĩa là : cửa hầu đã vào khỏi, chỉ thấy sâu như 
bề; từ dày anh chàng họ Tièu thành ra người qua đường. 
Quan Lièn-súy thấy lò'i thơ dó, ch I đứa con hâu lại cùng 
về với Giao. (Hai chữ V Tièu-lang » thưòng nói chung các 
ngưdri con trai.) — Câu văn dây, khiến ý ở một chữ « dĩ », 
là nói sao lẽ đề nhu vậy. 
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Đoản-viên liệc mở nhà lan, 

Hoa soi ngọn đuốc, hòng chen bức là. 

Cùng nhau giao-bải (1) một nhà, 

Lễ đà đủ lễ, đôi đà đủ đôi. 

Động-phòng dìu-dặt chén mồi, 

Bàng-khuâng duyên mới, ngậm-ngùi tình xưa. 

Những từ sen ngỏ, đào tơ, 

Mưòi lăm năm, mới bây giò' là đây ! 

Tinh duyên ấy, hợp tan này, 

Bi hoan mấy nỗi, đẻm chầy tràng cao. 

Canh khuya bức gấm rủ thào, 

Dưới đèn tỏ dạng.má-đào thêm xuân. 

Tình-nhân lại gặp tình-nhân, 

Hoa xưa ong CÍĨ, mấy phân chung tình ! 

Nàng rằng : « Phận thiếp đã đành, 

4 Cỏ làm chi nữa, cái minh bỏ đi ! 

4 Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi, 

« Chiều lòng gọi cỏ xướng-từy (2) mảy-may. 

« Riêng lòng đẫ thẹn lắm thay, 

« Cũng đà mặt dạn mày dày khó coi ! 

« Những như àu-yếm vành ngoài, 

(I Còn toan mở mặt với người cho qua. 

« Lại như những thói người ta, 

4 Vớt hương dưới đất, bẻ hoa cuối mùa, 


(1) Giao bái 55 lí là lạy vải lẫn nhau. 

(2) Xướng tùy B| Eg là bởi chữ Bg tst ỀỄ phu xưởng 
phụ tùy, chồng xưcmg lên trirớc mà vợ theo sau. Vậy hai 
chữ này cũng như nóỉ vợ chòng. 
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4 Khéo lá đơ-nhuốc bày trò, 

4 Còn tình đâu nữa, mà thù đấy thôi I (1) 

« Người yêu, ta xấu với người, 

4 Yêu nhau, thì lại bằng mười phụ nhau ! 

4 Cửa nhà dù tính về sau, 

4 Thỉ đà em đỏ, lọ cầu chị đây ? 

4 Chữ trinh còn một chủt này, 

4 Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan ! 

4 Còn nhiều ân-ải chan-chan, 

4 Hay gi vầy cái hoa tàn mà chơi ? » 

Chàng rằng : 4 Gắn bỏ một lời, 

4 Bỗng không cầ nước chim trời lỡ nhau. 

4 Xót người lưu-lạc bấy lâu, 

4 Tưởng thề-thổt nặng cũng đau-đởn nhiều ! 

4 Thương nhau sinh tử đã liều, 

4 Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình. 

4 Chừng xuàn to-liễu còn xanh, 

4 Nghĩ rằng chưa thoảt khỏi vành ải-àn. 

4 Gương trong chẳng chút bụi tràn, 

4 Một lòi quyết hẳn muôn phần kính thêm! 

« Bấy lâu đảy bê mò kim, 

4 Là nhiều vàng đả, phải tìm trăng-hoa ? 

« Ai ngờ lại hợp một nhà, 

4 Lọ là chăn gõi, mới ra sắt . cầm ! y> 

Nghe lời sửa áo cài tràm, 

Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng: 


(1) Trong Tả-truyện có cliữ : £ ỈS 0 H- ©. ts B ft, Giai 
ngẫu viết phối, oán ngẫu viết cừu. Nghĩa là : đôi tốt thì 
gọi là sánh nhau, đôi oán thì gọi là thù. 
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« Thản tàn gạn đục, khơi trong, (1) 

«Là nhò’ quân-tử khác lòng người ta. 

«Mấy lời tâm-phúc ruột-rà, 

«Tương-tri dường ấy, mới là tương-tri ! 

«Chở-che đùm-bọc thiếu gì? 

«Trăm năm danh-tiềt cũng vì đêm nay ! » 

Thoắt thôi, tay lại cầm tay, 

Càng yêu vì nết, càng say vì tình. 

Thêm nến giá, nổi hương bình, 

Cùng nhau lại chu6c chén quỳnh giao-hoan. (2) 
Tình xưa lai-láng khôn hàn (3), 

Thong-dong lại hỏi ngôn đàn ngày xưa. 

Nàng rằng : « Vi mẩy đường to, 

« Lầm người cho đến bày giờ mới thôi ! 

« Ăn-năn thì sự đã rồi ! 

«Nề lòng người cũ, vàng lòi một phen ». 

Phim đàn dìu-dặt tay tiên, 

Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gàn xa. 

Khúc đâu đầm-ấm dương-hòa (4) 1 
Ấy là hồ-điệp, hay là Trang-sinh (5) ? 


(1) Bốn chữ này bỏi chữ jgt ÌSỈ s khích trọc dương 
thanh, gạn cái dục khơi cái trong, nghĩa là bỏ quên điều 
xấu mà phô gọũ đièu tốt lẻn. 

(2) Giao hoan tt là cùng vui với nhau. 

(3) Khôn hàn nghĩa' là khó ngăn lại, cắm lại đưọ-c. 

(4) Dương hòa % íu là khí đưcrng êm hòa. 

(3) Hề diệp là coo bươm bưóm Trang sinh $ 4 

tức là ông Trang-Chu. Xưa Trang-Chu nằm chiêm bao 
thấy mình hóa làm con bươm bướm. 
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Khúc đâu êm-ải xuân tình í 
Ãy hồn Thục-đế, hay mình đỗ-quyèn (1) ! 

Trong sao châu rỏ đuềnh quyên (2) I 
Âm sao hạt ngọc Lam-điền mới đông (3) ! 

Lọt tai nghe suốt năm cung, 

Tiếng nào, là chẳng não-nùng xôn-xao. 

Chàng rẳng : « Phô ấy tay nào ? 

« Xưa sao sằu-thảm, nay sao vui-vầy ? 

« Thương, vui bởi tại lòng này, 

« Hay là khồ tận, đến ngày cam lai ? » (J) 
Nàng rằng: «Vì chút nghề chơi. 

« Đoạn-trường tiếng ấy hại người bẩy lâu I 


(1) Thạc-dế g & là ông vua nước Thục. tìỗ-quyèn lị 
là con quốc. Tương truyền từ xira có vua niróc Thục bị 
mất nước, sau hóa hồn làm con quốc, thường kèu « quốc 
quốc» tức là lòng tiếc nước không thôi. 

(2) Chán ỉệị. là ngọc trai. Ducnh quyên là vụng bế có 
bóng trăng soi. (Chữ quyên ji nghĩa là sáng đẹp). 

(3) Lam điên SI B là tền một cái núi, ở về huyện Lam- 

điền tỉnh Thièm-tây ; núi này sản nhiều ngọc tốt. — Trở lên 
mấy câu tả đờn-ở đoạn này, có lấy ý ở một bài thơ cô 
nói về đòn : ỈẼ £ & £ ẫỉ H H, íĩ *t lí- ÍỀ 

to M w EE3 B ịg 3Ê £ ỈH. Trang-sin'ĩ hữu mộng 

mê há điệp, Thục-dỉ xuân íđm Ihác dỗ-quyên. Thương hải 
nguyệt mình cháu hữu lệ, Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên. 
Nghĩa rằng : Ởng Trang-sinh giấc chiêm bao buồì sớm còn 
mê-màng lặ con bươm bưó' 111 ; vua nưóc Thục cái lòng 
xuân gửi ỏ' con đỗ-quyèn; chỗ bê rộng bỏng trăng soi, 
hạt trai có nước mát; núi Lam-diỄn bóng nắng ấm, những 
hòn ngọc lên hơi. 

(4) Khồ tận g là cải đắng đã hết; cam lai là cái 
ngọt mói lại. Nói vặn khố hết mà lức sưóng đến. 
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«Một phen tri-kỷ cùng nhau, 

«Cuốn dây từ đấy, về sau cũng chừa ». 

Chuyện trò chưa cạn tỏc tơ, 

Gà đả gảy sáng, trời vừa rạng đông. 

Tình riêng, chàng lại nỏi sòng, 

Một nhà ai cũng lạ-lùng khen-lao. 

Cho hay thục-nữ (1) chí cao, (') 

Pliải người sởm mận tối đào như ai ? 

Hai tinh vẹn-vẽ hòa hai, 

Chẳng trong chăn gối, cũng ngoài, cầm thơ. 

Khi chén rượu, khi cuộc cờ, 

Khi xem hoa nỏ', khi chờ trăng lên. 

Ba-sinh đã phỉ mười nguyền, 

Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn-bầy. 

Nhớ lời, lập một am mây, 

Khiến người thàn-tín rước thầy Giảc-Duyèn. 

Đến nơi đóng cửa, cài then, 

Rêu trùm kẽ ngạch, cỏ lên mải nhà. 

Sư đà hái thuốc phương xa, 

Mây bay hạc lánh biết là tìm đâu. (3) 

Nặng vi chút nghĩa bẩy làu, 

Trên am cử giữ hương dầu hồm mai. 


(1) Thạc nữ ịịl ic là người con gái hiền. 

(2) Chi cao ss là có chi-thú cao thượng. 

(3) Câu này có chiếu ứng với câu «Biết đáu hạc nội 
máy ngàn ỉà đâu. » 
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Một nhà (1) phúc lộc gồm hai, 

Nghìn năm dằng-dặc, quan-giai (2) lần-làn. 

Thừa gia (3) chẳng hết nàng Vàn, 

Một cây cù-mộc, một sân quế hòe. 

Phong-lưu phú-quí ai bì, 

Vườn xuân một cửa, (4) đề bia muôn dời. 

Ngẫm hay muôn sự tại trời, 

Trời kia đẫ bắt làm ngựời có thân. 

Bắt phong-trằn, phải phong-tràn, 

Cho thanh-cao, mới được phần thanh-cao. 

Có đâu thiên vị (5) người nào, 

Chữ tài, chữ mệnh, dòi-dào cả hai. 


(1) Hai chữ « một nhà » đây, theo thế văn chiếu lèn câu 
(í Có nhà viên-ngoại họ Vương » ỏ đầu truyện, vậy là nhà họ 
Vưo-ng thòi phải. Song ở (lười lại có câu « Thừa gia chẳng 
hết nàng Ván », mà Kiều thòi ở cùng vói Kiin-Trọng, cho 
nèn lại có the ngõ' là nhà họ Kim. Xin đẽ ngirỏ-i xem 
truyện tự xét nhận. 

(2) Quan giai^ụn là cái bước làm quan, bưó-c lên từng 
bực. 

(3) Thừa gia 9c $ là đởm đưong mọi chức nhiệm cùa 
một nhà.— Hai chữ « chẳng hểt» đây, phần nhiều các bẳn 
như nhau, riêng bản cùa cụ Bùi-khánh-Diễn đl là đã có. 
Song cử chữ «chẳng hĩt» nghe lòi văn thật già, mà nghĩa 
là đòm-đương cỏ thừa cũng không ngại mò' tối. 

(4) Vườn xuân là nói cành vui vẻ. Một cửa cũng như nói 
một nhà. 

(5. Thiên vị 1B s là riêng vi. 
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Có tài mà cậy chi tài : 

Chữ tài liền VỚI chữ tai một vằn (1) 

Đẵ mang lấy nghiệp (2).vào thân, 

Cũng đừng tránh lẫn Tròi gần, Tròi xa. 

Thiện-căn (3) ỏ tại lòng ta, 

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài. 

Lòi quê chắp nhặt dông dài, 

Mua vui cung được một vài trống canh. 

HỂT 


(1) Tục-ngữ Việt : Ngu-si hưởng thái-bình. 

<2' Chữ nghiệp rtă chú ở trang 189, càu « Nghiệp, duyên 
cồn lại nhdc đi còn nhiêu ». 

(3) Căn lã cái gổc, cái rễ. 

LỜ ĩ NHÀ XUẤT BẲN : vỉ NGUYỀN BẢN BỊ THẤT-LẠC mất 
TRANG SAU CÙNG, HA I.ÒT CHÚ TRÊN ©ÀY KHÔNG PHAI CỦA 
TẢN-ĐÀ MÀ DO CHÚNG TÒI THÊM VÀO CHO DƯỢC ©AY-ĐỦ. 



Bản-đô những địa-điềm có liên'lạc 
với truyện Kiều. 


Ả. Trực-ỉệ 
B. Sơn-đông 
c. Giang-tô 
’D. Tích-giang 
Đ. Phúc-kiẽn 

E. Quảng-đông 

F. Đài-ỉoan 

G. Liêu-đông 

H. Cao-Iy 

I. Việt-Nam 

1. Vạn-lỷ-trường-thành 

2. Bắc-kinh 

3. Lám-thanh 

4. Lám-truy 

5. Thư-dương 

6. Sông Dương tử 

7. Châu Thường 

8. Vô-tich 

9. Hàng-châu 

íỡ. Sông Tiền-Đường 
ii. Chàu-Thai 
Í2. Nam-binh 
Í3. Liêu-dương 
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